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MỞ ðẦU 

 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

Việt Nam có 73% dân số và 90% người nghèo của cả nước ñang sinh 

sống ở khu vực nông thôn. Thu nhập thấp, không ñược hưởng lợi các dịch vụ 

công, ñặc biệt là nước sạch và vệ sinh là một thiệt thòi lớn không chỉ ảnh 

hưởng ñến ñiều kiện sống hiện tại mà cả sự phát triển về thể lực và trí lực thế 

hệ sau của cư dân nông thôn. 

Chiến lược quốc gia về Cấp nước và Vệ sinh nông thôn là một trong 11 

Chiến lược quốc gia hướng tới mục tiêu xóa ñói giảm nghèo, nhằm nâng cao 

ñiều kiện sống của người dân nông thôn. Mục tiêu cụ thể của Chiến lược là 

“ñến năm 2010, có 80% dân nông thôn có nước hợp vệ sinh 60 lít/người/ngày 

và 70% gia ñình có hố xí hợp vệ sinh. ðến năm 2020, 100% dân cư nông thôn 

sử dụng 60 lít/người/ngày nước sạch ñạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia mỗi 

ngày” [35, 4-5].  

Một trong bốn nguyên tắc thực thi Chiến lược là xã hội hóa [35,13-15]. 

Xã hội hóa ñã thay ñổi hoàn toàn phương thức ñầu tư xây dựng cơ bản truyền 

thống. Trước ñây cách tiếp cận nguồn vốn phổ biến là truyền “mệnh lệnh”, 

ñầu tư cấp nước nông thôn chủ yếu theo kiểu “ban - cho”, ngân sách ñược rót 

từ trên xuống dưới. Người dân không ñược tham gia vào quá trình ra quyết 

ñịnh, lựa chọn theo nhu cầu, dẫn ñến thái ñộ trông chờ, ỉ lại, “cho sao nhận 

vậy”. ðiều ñó dẫn ñến tình trạng thiếu trách nhiệm bảo vệ, vận hành bảo 

dưỡng công trình, ñặc biệt là công trình cấp nước tập trung. Chủ trương xã 

hội hóa, một mặt, tăng nguồn lực ñóng góp của cộng ñồng, giảm gánh nặng 

ngân sách cho ñầu tư phát triển xây dựng hạ tầng, mặt khác, nâng cao ý thức 

tự chủ của người dân ñảm bảo tính bền vững của công trình [19, 25-35]. 
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Thông qua chương trình giáo dục truyền thông sâu rộng trong cộng 

ñồng, trình ñộ nhận thức về nước sạch và vệ sinh nông thôn ñã ñược nâng 

cao. Qua  giai ñoạn 1 và giai ñoạn 2 của Chương trình Mục tiêu quốc gia về 

Nước sạch và Vệ sinh nông thôn, tỉ trọng ngân sách Nhà nước ngày càng 

giảm khi vốn do dân ñóng góp ngày càng tăng so với tổng mức ñầu tư ngành 

của xã hội. Theo Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia, trong tổng vốn 

ñầu tư xã hội cho CN&VSNT, phần ñóng góp từ người hưởng lợi chiếm tỉ 

trọng cao nhất (44% so với 18% từ ngân sách Nhà nước, 16% của các nhà tài 

trợ và gần 1% của tư nhân) [18, 36-40]. Tỉ trọng vốn góp từ dân cũng tiếp tục 

tăng trong các năm tới.  

Cơ cấu vốn ñầu tư thay ñổi thì quan hệ sở hữu công trình cũng thay ñổi. 

Các công trình không còn thuộc sở hữu 100% của nhà nước. Cộng ñồng ñược 

xem như là một chủ sở hữu, có tỉ lệ vốn góp lớn nhất vào ñầu tư công trình. 

Sự thay ñổi về quan hệ sở hữu dẫn ñến thay ñổi về quan hệ tổ chức quản lý, 

thể hiện thông qua hình thức quản lý công trình. Từ trước ñến nay, công trình 

cấp nước vẫn ñược Trung tâm nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh, cơ quan 

ñại diện nhà nước chịu trách nhiệm về CN&VSNT, quản lý; Vừa thực hiện 

chức năng sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước và chức năng kinh doanh dịch 

vụ cấp nước và vệ sinh nông thôn tại trung tâm ñã dẫn ñến tình trạng quá tải 

về công việc, coi nhẹ công tác cung cấp dịch vụ sự nghiệp dẫn ñến thiếu sót 

trong quản lý nhà nước, .... và ñặc biệt là sự thiếu minh bạch về quản lý ñầu 

tư công trình. Vì vậy, cung cấp dịch vụ cấp nước cần dần dần xã hội hóa và tư 

nhân hóa. Hơn nữa, khi cộng ñồng ñược giao quyền tự chủ thì nguồn vốn ñầu 

tư huy ñộng từ cộng ñồng sẽ tăng, hiệu quả sử dụng vốn ñược nâng cao, và 

tính bền vững của công trình ñược nâng lên do công tác duy tu, bảo dưỡng 

tiến hành kịp thời.  

Thực hiện chủ trương của Chính phủ cũng như nhận thức ñược tính cấp 
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thiết của việc giao quyền cho cộng ñồng, nhiều mô hình tổ chức quản lý công 

trình cấp nước tập trung dựa vào cộng ñồng ở nông thôn ñã hình thành. Tuy 

nhiên, sự hình thành này hoặc mang tính tự phát hoặc mang nặng tư tưởng 

chủ quan, áp ñặt của các cơ quan quản lý ñịa phương, nên phần lớn các mô 

hình vận hành chưa hiệu quả, công trình xuống cấp một thời gian ngắn sau 

khi khánh thành [8] [19, 25-26] [30, 2-3].  

Xuất phát từ ñó, tác giả ñã chọn vấn ñề “Nghiên cứu hình thức quản lý 

dựa vào cộng ñồng các công trình cấp nước tập trung tại nông thôn Việt 

Nam” ñể làm ñề tài nghiên cứu luận án tiến sỹ.  

2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ðẾN ðỀ TÀI ðÃ ðƯỢC 

THỰC HIỆN 

ðối với các nước phát triển, giải pháp quản lý cấp nước và vệ sinh môi 

trường nông thôn ñã ñược giải quyết từ lâu, chủ yếu là phương thức “ñầu tư 

cuốn chiếu” và theo kiểu “nhà giàu”, hệ thống nước ñược ñầu tư ñồng bộ, 

giao cho các ñơn vị ñịa phương quản lý. Cũng có nơi các công ty và các nhà 

ñầu tư tư nhân xây dựng hệ thống công trình, thu tiền nước của người sử dụng 

như hệ thống cấp nước ñô thị. 

Trong nghiên cứu mang tên “Qua giờ ngọ”, J.F. Rischand ñã ñưa ra “20 

vấn ñề thời ñại giải quyết trong 20 năm”, vấn ñề quản lý cấp nước ñược xem 

là hết sức cấp bách [72, 52-58]. Ở các nước ñang phát triển, ñặc biệt là ở châu 

Á các nghiên cứu xung quanh lĩnh vực quản lý dựa vào cộng ñồng cho công 

trình cấp nước tập trung ñược nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Công ñầu phải 

kể ñến các nhà nghiên cứu thuộc tổ chức Chương trình cấp nước và vệ sinh 

(WSP) của Ngân hàng Thế giới. Sau khi tổ chức nghiên cứu ở nhiều nước 

ñang phát triển ở châu Á và châu Phi, các nhà nghiên cứu thuộc WSP ñưa ra 

ba hướng chính: 
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- Tạo môi trường ñể cải tổ công tác quản lý cung cấp nước sạch, dựa 

chủ yếu vào người hưởng lợi; 

- Tạo thị trường nguồn vốn và công nghệ từ các tổ chức tư nhân, từ 

người hưởng lợi; 

-  ðảm bảo công bằng, bình ñẳng cho mọi người, giúp ñỡ người nghèo 

tiếp cận dịch vụ nước sạch và vệ sinh.  

Ở Việt Nam do ñang chuyển từ cơ chế bao cấp sang nền kinh tế thị 

trường có sự ñiều tiết của nhà nước, nên các hướng nghiên cứu trong lĩnh vực 

ñầu tư, quản lý dựa vào cộng ñồng còn rất mới mẻ. Các nghiên cứu ñã có chủ 

yếu tập trung vào lĩnh vực quản lý cơ sở hạ tầng thuỷ lợi.  

Quản lý nguồn nước và sử dụng hợp lý nguồn nước ñược coi như một 

yếu tố cấp thiết của bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao ñiều kiện sống của 

người dân. Việc nghiên cứu những yếu tố về thực thi chính sách, quá trình 

tham gia của người dân trong việc ra quyết ñịnh cũng như trong quản lý vận 

hành công trình thuỷ lợi tại nông thôn cũng ñã có nhiều nghiên cứu có giá trị 

cần ñược xem xét và kế thừa về lý luận cũng như thực tế trong nghiên cứu 

này.  Cụ thể, trong “Thủy Lợi và Quan hệ Làng xã”, Mai Văn Hai và Bùi 

Xuân ðính [23, 45-63] ñã phân tích về những thay ñổi giữa quản lý công trình 

kiểu cũ và kiểu mới. Trong nghiên cứu của họ, thông qua ví dụ về công trình 

thuỷ lợi tại một huyện thuộc tỉnh Hải Hưng, bức tranh quản lý công trình tại 

ñồng bằng sông Hồng, nói chung, ñược thể hiện. Tác giả ñã so sánh vấn ñề 

thể chế thực hiện quản lý công trình qua các giai ñoạn lịch sử. Từ xa xưa, 

nguyên tắc chia sẻ nước ñã ñược hình thành như luật bất thành văn giữa dân 

làng với nhau và giữa các làng, gọi là “Hương ước”. Trong những năm 1950-

1980, khi công trình ñược nhà nước quản lý, thì các vấn ñề mâu thuẫn trong 

ñiều kiện bình thường ñều ñược dân làng tự giải quyết theo Hương ước trên  
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[26, 5-7] [40, 4-5]. Nhưng trong mùa ñói kém hoặc hạn hán, thì nguyên tắc 

trên ñôi khi không ñược thực hiện, một số người tự phá bờ kênh ñể dẫn nước 

vào ruộng mình, và xung ñột bắt ñầu nẩy sinh [82, 12-15] [97, 27-36]. Nghiên 

cứu này cũng ñề cập tới các vấn ñề của công  trình ñầu mối khi công ty thuỷ 

nông hoạt ñộng không hiệu quả, không cấp ñủ nước cho tất cả các hợp tác xã, 

không thu ñược thuỷ lợi phí... Và ñể giải quyết vấn ñề trên, các hình thức 

quản lý tưới có sự tham gia của cộng ñồng (PIM) ñược xây dựng nhằm nâng 

cao tính cộng ñồng trong quản lý vận hành, giảm mâu thuẫn cũng như gánh 

nặng nợ ñọng thuỷ lợi phí của các công ty thuỷ nông [49, 17-29].  

Trong luận án nghiên cứu sinh tiến sỹ của Andrew Smith, “Water First: 

A Political History of Hydraulics in Vietnam’s Red River Delta”, cũng ñã ñưa 

nguyên tắc mang tính lịch sử trong quản lý nguồn nước và sử dụng nguồn 

nước là dựa trên sự thoả thuận giữa nhà nước và người sử dụng. Andrew 

Smith cũng chỉ ra sự liên hệ chặt chẽ giữa chính sách, quá trình tập thể hoá và 

hình thức quản lý công trình kiểu mới [48, 19-26]. Các hợp tác xã ñược hình 

thành ñể quản lý công trình tưới tiêu và ñại diện lợi ích tập thể dựa trên cơ sở lợi 

ích chung của từng xã viên. Tuy nhiên, trong thực tế HTX hoạt ñộng kém hiệu 

quả do tính cục bộ, thiếu ñoàn kết giữa các nhóm lợi ích trong cùng HTX. 

Theo Hector Malano và Paul van Hofwege trong “Management of 

Irrigation and Drainage Systems: a Service Approach”, thì quản lý công trình 

thuỷ lợi có thể ñạt ñược khi áp dụng nguyên tắc chia sẻ trách nhiệm giữa nhà 

nước, tập thể và các tổ chức tư nhân [66, 121-127].   

Theo Hugh Turral trong “Devolution of Management in Public Irrigation 

Systems: Cost Shedding, Empowerment and Performance”, cho rằng người sử 

dụng nguồn nước cần ñược giao thêm quyền kiểm soát trong việc tăng cường 

công tác quản lý. Nhiều hình thức quản lý nhằm chuyển giao quyền từ nhà 
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nước cho cộng ñồng cần ñược nghiên cứu. Turral cũng cho rằng, trong thập 

kỷ qua, sức ép tài chính ñược coi là một tiêu chí chủ yếu ñể chuyển giao trách 

nhiệm quản lý. ðiều này là một tất yếu khi nguồn vốn tài trợ chính thức 

(ODA) bị giảm ñi, và bản thân chính phủ không thể bù ñắp ñược chi phí sửa 

chữa thường xuyên, thậm chí là thu không ñủ bù chi phí vận hành.  

Ngân hàng Thế giới cũng có rất nhiều nghiên cứu tại nhiều nước trên 

thế giới về lĩnh vực quản lý dựa vào cộng ñồng và có khá nhiều quan ñiểm 

ñồng ý với Turral. Trong “The Legal Framework for Water Users’ 

Associations” [99, 26-87], khung pháp lý cho hội sử dụng nước của sáu nước 

ñã ñược so sánh gồm: Columbia, Ấn ñộ, Mexico, Nepal, Philippines và Thổ 

Nhĩ Kỳ, và “Meeting the financing chanllenge for Water suply and 

Sanitation”, tuy chỉ dừng ở việc nghiên cứu khung pháp lý, tài liệu này cũng 

xây dựng ñược lý luận chỉ ra rằng “nếu người dân ñược tham gia quản lý 

công trình, bao gồm cả thu phí nước qua các tổ chức thì hiệu quả sử dụng 

nước sẽ ñược tăng lên” [119, 323-334].  Tuy nhiên, so với các nghiên cứu ñã 

có về thuỷ lợi cộng ñồng, các công trình nghiên cứu về cấp nước tập trung 

nông thôn còn rất ít ỏi, rời rạc, rải rác.  

Nghiên cứu ñáng kể nhất là “Báo cáo hiện trạng ngành cấp nước và vệ 

sinh nông thôn Việt Nam” của giáo sư Tiến sỹ John Sousan. Sousan ñã phân 

tích phương thức “tiếp cận theo nhu cầu”, giải quyết nhu cầu người sử dụng 

thông qua sự tham gia tích cực của cộng ñồng nông thôn và cho rằng ở Việt 

Nam hiện nay ñây là vấn ñề mấu chốt [21, 21-78].  

Nhìn chung, qua phân tích những nghiên cứu liên quan trên thế giới, 

của khu vực và nhất là của Việt Nam, tác giả thấy còn có tồn tại sau: 

- Vấn ñề liên quan ñến khung pháp lý hỗ trợ quá trình xã hội hoá trong 

ngành nước ñã ñược ñề cập nhưng chủ yếu mới chỉ tập trung vào quản lý và 

vận hành công trình thuỷ lợi;  
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- Theo quy ñịnh của Luật Tài nguyên Nước, thứ tự ưu tiên khai thác 

nguồn nước theo mục ñích “nước sinh hoạt cho người dân ñược ưu tiên số 

một, rồi mới ñến nước cho sản xuất nông nghiệp – thuỷ lợi...” nhưng trong 

thực tế, người dân vẫn ưu tiên nước cho sản xuất hơn vì gắn liền trực tiếp với  

vấn ñề “cơm, áo, gạo, tiền” trước mắt của mỗi hộ dân, trong khi tác ñộng của 

nước sinh hoạt gắn với bệnh tật và sức khoẻ giống nòi mang tính dài hạn, ít 

ñược quan tâm;  

- Nghiên cứu về cấp nước tập trung nông thôn còn rất ít, rời rạc, chưa 

mang tính tổng thể và toàn diện. Ngay các công trình nghiên cứu về quản lý 

tưới có sự tham gia của cộng ñồng (PIM) cũng chỉ nghiên cứu về môi trường 

pháp lý và cơ cấu tổ chức, nói chung, chưa có  những nghiên cứu sâu về các 

nhân tố tổng thế bao gồm cả kinh tế, xã hội, văn hóa tác ñộng ñến sự phù hợp 

của các hình thức quản lý;  

- Vai trò của cộng ñồng tham gia cung cấp dịch vụ công ở những nước 

có nền kinh tế ñang phát triển, trong giai ñoạn chuyển ñổi sang nền kinh tế thị 

trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa chưa ñược ñề cập ñầy ñủ;  

- Chưa ñề xuất ñược các giải pháp mang tính cải cách và ñặc biệt chưa 

toát lên ñược vai trò làm chủ của người hưởng lợi, 

- Chưa có ñược một lý thuyết mang tính tổng hợp về hình thức quản lý 

dựa vào cộng ñồng có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. 

Trên cơ sở phân tích tổng quan những nghiên cứu ñã có, tác giả luận án 

lựa chọn ñề tài “Nghiên cứu hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng các công 

trình cấp nước tập trung tại nông thôn Việt Nam” với câu hỏi trọng tâm 

“Hiệu quả hoạt ñộng bền vững của hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng công 

trình cấp nước tập trung nông thôn bị các nhân tố nào tác ñộng? Nhà nước cần 

phải làm gì ñể xây dựng môi trường phù hợp khuyến khích hình thức quản lý 

dựa vào cộng ñồng phát triển? ” 
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3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN   

Trên cơ sở tập hợp, luận giải, minh chứng và phân tích các dữ liệu khoa 

học và thực tiễn, luận án sẽ nhằm ñạt các mục tiêu sau: 

- Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về hình thức quản lý dựa vào  

cộng ñồng công trình cấp nước tập trung trong ñiều kiện xã hội hoá ñầu tư và 

quản lý;  

- Phân tích, ñánh giá thực trạng hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng 

các công trình cấp nước tập trung nông thôn ở Việt Nam hiện nay;   

- ðề xuất phương hướng và giải pháp tạo dựng môi trường phù hợp 

thúc ñẩy quá trình phát triển và nhân rộng hình thức quản lý dựa vào cộng 

ñồng ở nông thôn Việt Nam trong thời gian tới.   

Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp cơ sở lý luận cho các nhà quản lý, 

hoạch ñịnh chính sách ngành, vùng và người dân hưởng lợi khi xác ñịnh hình 

thức quản lý dựa vào cộng ñồng phù hợp cho các công trình cấp nước tập 

trung nông thôn tại ñịa phương. Bên cạnh ñó, nghiên cứu cũng sẽ ñóng góp 

những lý luận chung có thể áp dụng cho các lĩnh vực cơ sở hạ tầng nông thôn 

khác như quản lý công trình thủy lợi, ñường giao thông, ñiện nông thôn, giáo 

dục và y tế trong xu hướng xã hội hóa cung cấp dịch vụ công, nói chung.  

4. ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

4.1. ðối tượng nghiên cứu 

- Các công trình cấp nước tập trung tại nông thôn Việt Nam;   

- Hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng các công trình cấp nước tập 

trung tại nông thôn Việt Nam.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Luận án tập trung nghiên cứu, phân tích hiệu quả hoạt ñộng từ thu hút 

ñầu tư ñến vận hành, bảo dưỡng của các mô hình quản lý dựa vào cộng ñồng  

công trình cấp nước tập trung tập trung nông thôn tại các tỉnh áp dụng theo 
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nguyên tắc Chiến lược Cấp nước và Vệ sinh Môi trường Nông thôn. Theo số 

liệu thống kê các tỉnh thuộc phạm vi nghiên cứu sẽ gồm 39 tỉnh thuộc miền 

núi phía Bắc, ñồng bằng sông Hồng, ven biển Trung bộ, Cao nguyên và ñồng 

bằng sông Cửu Long (phụ lục 1) ñã phân tách số liệu quản lý công trình 

CNTT nông thôn theo các hình thức quản lý khác nhau. 

- Luận án cũng nghiên cứu và phân tích các nhân tố tự nhiên, chính trị, 

kinh tế, xã hội, văn hoá và khoa học kỹ thuật tác ñộng tích cực ñến sự hình 

thành và phát triển của hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng. Kinh nghiệm 

quốc tế và ñiều kiện Việt Nam cũng sẽ ñược rà soát và ñánh giá, từ ñó ñưa ra 

các tiêu chí ñánh giá sự phù hợp của hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng 

trên góc ñộ khung chính sách, pháp lý thể chế chung, ñịnh hướng, chiến lược 

ngành, ñặc ñiểm kinh tế, văn hoá, xã hội, trình ñộ phát triển thị trường công 

nghệ kỹ thuật và năng lực của cộng ñồng.  

- Giới hạn của ñề tài: trong khuôn khổ có hạn của luận án, nghiên cứu 

luận án chỉ tập trung phân tích ñặc ñiểm chung, yêu cầu về môi trường thuận 

lợi ñể phát triển hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng; không ñi sâu ñánh 

chuyên môn sâu về kế toán, hạch toán, huy ñộng và quản lý vốn, giải pháp 

chống rò rỉ, thất thoát, thất thu .... của từng tổ chức quản lý dựa vào cộng 

ñồng công trình cấp nước tập trung nông thôn.  

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Phương pháp luận xuyên suốt quá trình nghiên cứu là phép duy vật biện 

chứng và phương pháp duy vật lịch sử. Hai phương pháp trên ñược coi là 

phương pháp luận ñể triển khai các phương pháp nghiên cứu cụ thể. Ngoài ra, 

luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: 

- Phương pháp chuyên gia: Luận án sử dụng phương pháp chuyên gia 

ñể tiếp cận tri thức và công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, nhà quản 

lý về các vấn ñề liên quan ñến hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng công 

trình cấp nước tập trung nông thôn ở trong nước và quốc tế. Tác giả cũng sẽ 
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nghiên cứu các văn bản chính sách ñể rà soát môi trường phát triển ngành từ: 

nguồn nước, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp lý và trình ñộ thị trường công nghệ 

cấp nước. Phương pháp chuyên gia cung cấp nguồn thông tin thứ cấp, giúp 

tác giả có ñược tổng quan ban ñầu về vấn ñề nghiên cứu. Tác giả ñang tham 

gia các dự án có liên quan với nhiều chuyên gia nước ngoài và sẽ tận dụng 

thuận lợi này ñể thu thập thông tin và kinh nghiệm quản lý của nước ngoài về 

lĩnh vực luận án nghiên cứu. 

- Phương pháp ñiều tra khảo sát tại hiện trường nhằm cung cấp nguồn 

thông tin sơ cấp ñể kiểm chứng các nhận ñịnh ban ñầu thu thập ñược từ nguồn 

thông tin thứ cấp khi áp dụng phương pháp chuyên gia. Bằng việc sử dụng 

các bảng hỏi, tác giả luận án tiếp cận với một số ñịa bàn nghiên cứu ñể thực 

hiện ñiều tra xã hội học với các ñối tượng là những người dùng nước, các tổ 

chức quản lý cung cấp nước sạch theo các mô hình quản lý khác nhau. Qua 

ñiều tra, những thông tin sâu về vấn ñề cấp nước và tiêu dùng nước dựa vào 

cộng ñồng sẽ ñược thu thập. Thông tin này sẽ bổ sung cho các thông tin trong 

báo cáo và nghiên cứu hiện có.  

+ Về ñịa bàn khảo sát: Luận án tiến hành ñiều tra khảo sát tại 39 tỉnh ñã 

thống kê có áp dụng tổ chức cộng ñồng quản lý cấp nước sạch trong giai ñoạn 

1 của Chương trình Mục tiêu quốc gia về CN&VSNT.   

+ Về ñối tượng khảo sát: Các cơ sở cấp nước tập trung ñó có thời gian 

vận hành ít nhất 2 năm, chỉ lựa chọn các công trình do cộng ñồng quản lý. 

Danh mục công trình ñược liệt kê trong bảng MS Excel, và sử dụng lệnh 

“Random” ñể lựa chọn ngẫu nhiên khoảng 100 mẫu. Phỏng vấn cán bộ quản 

lý công trình, cán bộ ñịa phương và khảo sát các hộ dùng nước trong phạm vi 

công trình. ðộ lớn của mẫu không quá 20 hộ mỗi công trình. Phỏng vấn cả hộ 

nghèo và hộ không nghèo, người già, phụ nữ, trẻ em và nam giới. 

+ Sử dụng phương pháp thống kê, phân tích ñịnh tính và ñịnh lượng: 

Hệ thống số liệu và thông tin thu thập ñược sẽ ñược lập thành cơ sở dữ liệu 
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bằng phần mềm MS Excel. Trên cơ sở số liệu tập hợp, tác giả sử dụng các 

phương pháp phân tích thống kê, kinh tế lượng như phương pháp toán tài 

chính, mô hình corelation, phương pháp so sánh ñể rút ra những kết luận về 

hiện trạng. 

- Phương pháp tiếp cận theo khung lô-gic (Logical Framework 

Approach, LFA) và Quản lý dựa trên kết quả (Results Based Management, 

RBM), ñặc biệt là công cụ “cây vấn ñề - cây mục tiêu” sẽ ñược khai thác triệt 

ñể trong quá trình phân tích nhằm xác ñịnh nhân tố, và mối quan hệ nhân – 

quả tương tác giữa các nhân tố tác ñộng ñến tính bền vững và hiệu quả hoạt 

ñộng của hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng các công trình CNTT nông 

thôn tại Việt Nam.  

Sơ ñồ dưới ñây thể hiện tóm lược qui trình tiến hành nghiên cứu của 

luận án.  

Nghiên cứu lý luận về 
hình thức quản lý dựa 
vào cộng ñồng

Nghiên cứu kinh nghiệm 
Quốc tế và ngành khác về 
quản lý dựa vào cộng ñồng

Hiệu quả vận hành hoạt ñộng của 
các mô hình quản lý CNTT NT 
dựa vào cộng ñồng 

Quy mô, công suất, chất lượng

Vận hành, bảo dưỡng

Hoạt ñộng tài chính

Khảo sát, thu thập số liệu:  
nguồn sơ cấp và thứ cấp

ðề xuất 
Bộ tiêu chí ñánh giá

Môi trường TN,  
CN, KT, VH-XH

Sơ ñồ nhân - quả 
Yếu tố tác ñộng 

hiệu quả bền vững

Phương pháp lựa chọn mô hình phù hợp 

Giải pháp xây dựng môi trường phù hợp 
khuyến khích phát triển hình thức quản 
lý dựa vào cộng ñồng 

ðỀ XUÁT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ BỀN VỮNG

 

Sơ ñồ: Quy trình nghiên cứu của luận án 
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6. KẾT CẤU LUẬN ÁN 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, kiến nghị, phụ lục và danh mục tài liệu 

tham khảo, luận án kết cấu thành 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hình thức quản lý dựa vào 

cộng ñồng các công trình cấp nước tập trung tại nông thôn.  

Chương 2: Thực trạng về hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng các 

công trình cấp nước tập trung tại nông thôn Việt Nam  

Chương 3: Phương hướng và giải pháp phát triển hình thức quản lý dựa 

vào cộng ñồng các công trình cấp nước tập trung tại nông thôn Việt Nam ñến 

năm 2020.  
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ  HÌNH THỨC QUẢN 

LÝ  DỰA VÀO CỘNG ðỒNG  CÁC CÔNG TRÌNH CẤP 

NƯỚC TẬP TRUNG TẠI NÔNG THÔN    

 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÌNH THỨC QUẢN LÝ  DỰA VÀO CỘNG ðỒNG  CÁC 

CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG TẠI NÔNG THÔN  

1.1.1. Khái niệm hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng các công trình cấp 

nước tập trung tại nông thôn 

1.1.1.1. Khái niệm cộng ñồng  

Cộng ñồng là khái niệm có thể hiểu theo nghĩa rộng và theo nghĩa hẹp. 

Từ khái niệm nghĩa rộng có thể hiểu cộng ñồng tồn tại dưới nhiều dạng khác 

nhau theo nghĩa hẹp như:  

- Những cộng ñồng về ñịa lý có thể bao gồm một vùng, một thị trấn, 

hoặc một nhóm nông trại trải dài theo không gian rộng.  

- Một cộng ñồng ñồng nhất là một nhóm người có những mối quan tâm 

chung trên cơ sở có cùng nghề nghiệp, vǎn hoá, hiểu biết, tôn giáo hoặc các 

hoạt ñộng giải trí.  

- Các cộng ñồng có thể là cộng ñồng doanh nghiệp; cộng ñồng sinh 

viên học sinh; cộng ñồng nông nghiệp; hay rộng lớn hơn là nhóm các quốc 

gia như Cộng ñồng Chung châu Âu.  

Một cá nhân có thể ñồng thời thuộc về vài cộng ñồng tại cùng một thời 

ñiểm do bản thân họ có nhiều mối quan tâm, nhiều sở thích và chia sẻ lợi ích 

với nhiều nhóm người khác nhau; trong một cộng ñồng số thành viên thường 
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có xu hướng biến ñổi. Cộng ñồng nông thôn gắn kết với nhau trên cơ sở tình 

xóm giềng truyền thống và quan hệ trong nội bộ dòng tộc.  

Có nhiều khái niệm về cộng ñồng, theo nghĩa hẹp, trong ñó nổi bật 2 

khái niệm sau: Marcia L. Conner cho rằng “cộng ñồng là các nhóm dân cư có 

cùng sở thích, có chung  lợi ích và mối quan tâm”[ 82, 17-20].  

T. Schouten và P. Moriarty lại cho rằng “Cộng ñồng sinh ra và tồn tại do 

một nhóm những người ñồng sở thích, nhưng cộng ñồng không chỉ có nghĩa chỉ 

là một nhóm gồm những cá nhân ñó mà nó còn bao hàm cả mối quan hệ, hành 

vi, ứng xử và sự tương tác giữa các thành viên” [104, 16] [105, 112].  

Trong nghiên cứu, luận án sử dụng khái niệm của Marcia L. Conner, vì 

khái niệm này ñã phản ánh ñược những ñặc trưng mang tính bản chất của 

cộng ñồng. Bởi vì, có cùng quan tâm là nền tảng ñể xây dựng nên diễn ñàn 

của các nhóm ñồng sở thích, cơ sở của diễn ñàn mà từ ñó các thành viên tác 

ñộng lẫn nhau ñưa ñến kết quả là cùng văn hoá, cùng quan ñiểm và cùng 

nhóm xã hội. Cộng ñồng có nguồn gốc từ tiếng Latin là “với quà tặng” còn 

gợi cho chúng ta liên tưởng ñến sự thống nhất, thông cảm, chia sẻ trách nhiệm 

và quyền lợi khi cùng làm việc chung [69, 11-17] [74, 47-50].  

Trên thực tế, không có một cộng ñồng thuần chất. Trong một cộng 

ñồng có thể bao gồm cả những người giàu, người nghèo từ các giai tầng xã 

hội khác nhau, có trình ñộ kiến thức và nhu cầu cụ thể khác nhau, nhưng có 

cùng mối quan tâm và lợi ích chung. Vì vậy, quản lý dựa vào cộng ñồng cần 

tính ñến sự tham gia của ñại diện của tất cả các nhóm khác nhau trong cộng 

ñồng và lợi ích là sự liên kết họ.  

1.1.1.2. Khái niệm hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng 

Theo Madeleen Wegelin-Schuringa: “Hình thức quản lý dựa vào cộng 

ñồng là một tập hợp mô hình quản lý có sự tham gia của cộng ñồng, trong ñó 

cộng ñồng là người ñưa ra quyết ñịnh cuối cùng về tất cả các vấn ñề quan 
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trọng nhất liên quan ñến quá trình lập kế hoạch, triển khai thực hiện ñầu tư, 

và chịu trách nhiệm chính trong vận hành và bảo dưỡng hệ thống sau khi 

ñược ñầu tư” [80, 27-28] [82, 115]. Khái niệm này phù hợp với ñặc trưng 

riêng của ngành cấp nước tập trung. Vì vậy ñược sử dụng làm cơ sở nghiên 

cứu của luận án. Các tiêu chí chủ yếu ñể xác ñịnh hình thức quản lý dựa vào 

cộng ñồng, gồm: 

- Vai trò: cộng ñồng ñóng vai trò làm chủ và chịu trách nhiệm chủ yếu 

về sự thành công hay thất bại của công trình cấp nước.  

- Chức năng nhiệm vụ: Cộng ñồng là ñại diện hợp pháp của người sử 

dụng và ñơn vị quản lý, ñưa ra các quyết ñịnh liên quan ñến sự ra ñời, tồn tại 

và phát triển của công trình cấp nước. 

- Quyền kiểm soát: cộng ñồng có quyền và khả năng cân nhắc những 

tác ñộng tới người hưởng lợi khi các chủ trương, chính sách và quyết ñịnh của 

mình ñược ban hành và có hiệu lực.  

- Về mặt pháp lý: Cộng ñồng ñược công nhận là chủ sở hữu thực tế của 

công trình hoặc là ñơn vị có quyền hợp pháp vận hành, khai thác công trình 

qua hợp ñồng ký kết với cơ quan chủ quản.  

Có khá nhiều tranh luận xung quanh vấn ñề nghĩa của khái niệm “dựa 

vào cộng ñồng”. Một số học giả cho rằng “một tổ chức thuộc hình thức quản 

lý dựa vào cộng ñồng thì tất cả các thành viên tham gia quản lý ñều do dân 

bầu”, số khác lại cho rằng “tổ chức có ñại diện của dân bầu là tổ chức dựa 

vào cộng ñồng” [78] [82] [88] [94]. Như vậy, sẽ có hai loại hình tổ chức dựa 

vào cộng ñồng: 1) các thành viên ñều do dân bầu và ñại diện các nhóm có 

quyền lợi khác nhau trong cộng ñồng dân cư; 2) tổ chức có sự tham gia của 

ñại diện dân bầu. Vậy, tỉ lệ bao nhiêu thành viên dân bầu trong ban lãnh ñạo 

thì ñược gọi là hình thức quản lý tổ chức dựa vào cộng ñồng lại cũng cần 

ñược xác ñịnh trong từng ñiều kiện cụ thể. 
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Tuy nhiên, các học giả ñều có một thống nhất chung là tổ chức dựa vào 

cộng ñồng là tổ chức tự nguyện, phi lợi nhuận, hình thành ở một ñịa phương 

cụ thể, giữ vai trò, chức năng và nhiệm vụ cung cấp dịch vụ xuất phát từ lợi 

ích chung của cộng ñồng. Hay nói cách khác, “theo ñuổi mục tiêu Lợi ích 

chung” là nền tảng sự ra ñời và tồn tại của hình thức quản lý dựa vào cộng 

ñồng. Lợi ích ở ñây bao gồm lợi ích kinh tế, văn hoá, xã hội... nhằm mục tiêu 

chính là cải thiện, nâng cao ñiều kiện sống cho chính bản thân các thành viên 

trong cộng ñồng ñịa phương.  

Michael Dower ñưa ra hình tượng “Chiếc thang về sự tham gia của 

cộng ñồng” [24, 40-65] và nhấn mạnh rằng sự tham gia của người dân ñược 

phát triển theo từng cấp ñộ. Mức ñộ tham gia của người dân phụ thuộc vào 

quan hệ ñối tác giữa Chính phủ và người dân. Quan hệ ñối tác phụ thuộc vào 

sự tín nhiệm và tin tưởng ở cả hai phía. Phát triển mối quan hệ dựa trên sự tín 

nhiệm và tin tưởng này cần phải có thời gian.   

Trong thực tế, quá trình phát triển này chính là tiến trình “phi ñiều tiết 

hóa” của Chính phủ, xác ñịnh lại nội hàm của quản lý Nhà nước phù hợp với 

trình ñộ nền kinh tế thị trường trong từng giai ñoạn. Khái niệm của M. Dower 

ñưa ra khá giống với nội dung “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” của 

Bác Hồ ñưa ra từ những năm 1960 và tóm tắt trong sơ ñồ 1 sau: 

 

      CHỦ TRÌ  

      ðỐI TÁC 

      CÙNG THỰC HIỆN 

      ðƯỢC THAM VẤN 

      THÔNG BÁO 

Sơ ñồ 1.1: Chiếc thang về sự tham gia của cộng ñồng của Michael Dower 
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Vấn ñề thách thức là di chuyển từ từ lên “chiếc thang của sự tham gia 

của người dân”, bắt ñầu từ việc “DÂN BIẾT” - dân ñược thông báo - thông 

qua “DÂN BÀN” – dân ñược hỏi ý kiến-  và “DÂN LÀM” – dân ñược tham 

gia lập kế hoạch, cùng triển khai thực hiện - tới “DÂN KIỂM TRA” – dân 

tham gia hợp tác có hiệu quả, trở thành một ñối tác không thể thiếu của Chính 

phủ và ở thời ñiểm thích hợp, Chính phủ ñã trao toàn quyền chủ trì, chịu trách 

nhiệm phát triển nông thôn cho chính người dân ñịa phương. Quá trình tham 

gia của cộng ñồng ñược hình tượng hoá qua chiếc thang của sự tham gia có 

thể hiểu như sau:  

- ðầu tiên, Chính phủ thông qua các cơ quan chức năng thông báo cho 

dân biết về các dự án ñầu tư cấp nước cho dân cư trong vùng hưởng lợi mà 

Chính phủ ñã quyết ñịnh.  

- Bậc thang thứ hai, Chính phủ tổ chức lấy ý kiến dân ñể ñưa ra quyết 

ñịnh chọn lựa ñịa ñiểm  ñầu tư cho các công trình cấp nước vùng cụ thể. 

- Bậc thang thứ ba, người dân có cơ hội và ñược phép tham gia ñóng 

góp ý kiến vào quá trình ra quyết ñịnh về dự án ñầu tư công trình tương lai tại 

khu vực như: lựa chọn ñịa ñiểm, lựa chọn mô hình công nghệ, tham gia giám 

sát cộng ñồng. 

- Bậc thang thứ tư, sự hợp tác thực sự giữa Chính phủ và người dân có 

thể phát triển ñến mức “nhà nước và nhân dân cùng làm”. 

- Bậc cuối cùng - nấc thang cao nhất, khi Nhà nước và nhân dân ñã có 

sự tin tưởng, tín nhiệm lẫn nhau, Chính phủ sẽ trao quyền chủ ñộng cho người 

dân. Công trình sẽ ñược ñầu tư và quản lý theo phương châm “dân làm, nhà 

nước hỗ trợ”. 

Như vậy, thuật ngữ “hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng ” nhấn mạnh 

ñến cảm nhận về quyền sở hữu, tính tự quyết, vai trò và trách nhiệm tham gia 
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của người dân, cũng như trình ñộ thực hiện chủ trương quản lý phi tập trung 

của Chính phủ.  

1.1.1.3. Khái niệm công trình cấp nước tập trung nông thôn và hình thức 

quản lý dựa vào cộng ñồng các công trình cấp nước tập trung tại nông thôn 

Trong luận án, các khái niệm cần ñược hiểu thống nhất như sau: 

Nông thôn: Là khu vực có trên 50% dân cư sống dựa vào nông nghiệp, 

có hạ tầng cơ sở ở mức ñộ nhất ñịnh và có số dân từ 4.000 - 30.000 người, ở 

miền núi là 2.000 dân [35, 10-11]. Bao gồm các khu vực làng xã và ñô thị nhỏ 

loại 5. 

Nước hợp vệ sinh: là nước ñược sử dụng trực tiếp hoặc sau lọc, thoả 

mãn các yêu cầu về chất lượng: không màu, không mùi, không vị lạ, không 

chứa thành phần có thể gây ảnh hưởng ñến sức khoẻ con người, có thể dùng 

ăn uống sau khi ñun sôi [35, 10-11]. 

Nước sạch theo Tiêu chuẩn 09/2005/Qð-BYT: là nước dùng cho mục 

ñích sinh hoạt cá nhân và gia ñình, không sử dụng làm nước ăn uống trực tiếp. 

Nếu dùng trực tiếp cho ăn uống phải xử lý ñể ñạt tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn 

uống ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1329/Qð-BYT ngày 18/4/2002 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế [35, 54-55]. 

Công trình cấp nước tập trung nông thôn ñơn giản: Các công trình cấp 

nước tập trung tại nông thôn, áp dụng công nghệ thấp, sử dụng nguồn nước 

mặt tự chảy hay bơm từ một giếng khoan nhỏ, việc vận hành và quản lý ñơn 

giản [35, 12-54]. 

Công trình cấp nước tập trung nông thôn hoàn chỉnh: Các công trình 

cấp nước tập trung tại nông thôn, có công nghệ tương ñối hoàn chỉnh (mạng 

lưới ñường ống, trạm xử lý nước, bể chứa, trạm bơm) phục vụ cho 3.000 dân 
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trở lên, ñòi hỏi cán bộ và công nhân phải ñược ñào tạo về nghiệp vụ quản lý 

và kỹ năng vận hành [35, 55-65].  

Hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng các công trình cấp nước tập 

trung tại nông thôn: là tập hợp các mô hình quản lý có tính ñặc thù, ñặc trưng 

chủ yếu là dựa vào sự tham gia của cộng ñồng với mức ñộ khác nhau trong 

quá trình ñưa ra các quyết sách chiến lược liên quan ñến sự ra ñời và tồn tại 

của công trình cấp nước sạch tại nông thôn (ví dụ: lập khả thi, xác ñịnh qui 

mô, lựa chọn công nghệ, huy ñộng vốn, lựa chọn nhà thầu, xây dựng giá 

nước, thành lập bộ máy vận hành bảo dưỡng, xây dựng qui chế, chế tài trong 

quá trình vận hành ..... )  

Mô hình quản lý dựa vào cộng ñồng công trình cấp nước tập trung nông 

thôn là tập hợp các tổ chức hình thành theo nguyên tắc tự nguyện, do người dân 

tự lập ra ñể giải quyết các nhu cầu về nước sạch, là ñầu mối liên kết với chính 

quyền cơ sở, ñối tác của các chương trình dự án cộng ñồng, là khách hàng của 

các doanh nghiệp, nhà cung cấp hàng hoá, nơi thực hiện công tác vận ñộng 

nâng cao nhận thức về nước sạch – vệ sinh nông thôn. ðiểm mấu chốt của sự 

hình thành và tồn tại của các tổ chức cộng ñồng là chia sẻ lợi ích chung, người 

sử dụng sẽ ñưa ra những quyết sách chiến lược của tổ chức.  

1.1.2. Vai trò của các công trình cấp nước tập trung và các hình thức quản 

lý dựa vào cộng ñồng các công trình cấp nước tập trung tại nông thôn  

1.1.2.1. Vai trò của các công trình cấp nước tập trung nông thôn  

Cấp nước sạch nông thôn gắn liền với sự nghiệp xoá ñói giảm nghèo và 

xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao ñiều kiện sống cho người dân nông thôn. 

Nước sạch cho sinh hoạt là một nhu cầu tất yếu của cuộc sống. Cung cấp 

nước sạch là một phần cốt yếu trong cuộc chiến chống ñói nghèo tại khu vực 

nông thôn. Thiếu nước sạch và sự tồn tại dai dẳng của những thói quen sống 
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thiếu vệ sinh ñã làm giảm tốc ñộ tăng trưởng kinh tế tại khu vực nông thôn và 

tạo thành “gánh nặng quá tải” ñè lên hệ thống y tế [35, 3-4]. Tỷ lệ cấp nước 

hợp vệ sinh ở nhóm 20% người nghèo nhất chỉ ñạt 22% so với 78% ở nhóm 

20% người giàu nhất. Các cộng ñồng dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có tỷ 

lệ cấp nước và vệ sinh thấp nhất [7, 13-15] [118, 231-232]. ðối với những 

người dân và cộng ñồng dân cư không có ñủ nước sạch và vẫn giữ thói quen 

sinh hoạt mất vệ sinh, cho dù ñiều kiện kinh tế, thu nhập có tăng lên, thì chất 

lượng cuộc sống vẫn rất thấp [120, 12-13]. Vì vậy, công trình cấp nước tập 

trung nông thôn có vai trò sau: 

Một là, công trình cấp nước tập trung nông thôn là mô hình cấp nước 

sạch tiên tiến so với các công trình cấp nước nhỏ lẻ phổ biến như: giếng ñào, 

giếng khoan, nước mưa, nước mặt từ ao hồ sông suối. Chất lượng nước cấp 

qua hệ thống cấp nước dễ quản lý và kiểm soát hơn về mặt vệ sinh. Cấp nước 

tập trung tránh cho cộng ñồng bị nhiễm bệnh do muỗi gây ra (sốt rét, sốt xuất 

huyết, giun chỉ ...) khi sử dụng bể chứa nước mưa. Khi chi phí cấp nước sạch 

theo công nghệ nhỏ lẻ còn rất cao so với thu nhập trung bình của người dân, 

thì cấp nước tập trung là một giải pháp hợp lý về mặt kinh tế. Trong tương lai, 

khi cộng ñộng có nhu cầu ñầu tư mở rộng, nâng cao chất lượng nước cấp hay 

chất lượng dịch vụ nói chung, thì cấp nước tập trung dễ ñáp ứng về mặt kỹ 

thuật hơn.  

Hai là, hệ thống cấp nước tập trung là một “kênh” phù hợp nhất ñể 

Chính phủ hỗ trợ cộng ñồng dân cư, sao cho ñảm bảo các nguyên tắc “tất cả 

mọi người ñều ñược bình ñẳng tiếp cận ñến dịch vụ công chất lượng cao”.  

Tại Việt Nam, người dân thành phố ñã sử dụng nước máy cách ñây hàng trăm 

năm, trong khi vùng nông thôn, nước máy mới ñến ñược với nguời dân chưa 

ñến mười năm. Cảm nhận về cách biệt giữa mức sống thành thị và nông thôn 

của người dân còn rất lớn; một trong những nguyên nhân dẫn ñến ñiều ñó là 
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sự khác biệt về chất lượng dịch vụ cấp nước sạch. “Lấy nước tại vòi” hộ gia 

ñình mang lại cảm giác bình ñẳng giữa người dân sống ở các khu vực khác 

nhau trên cả nước, xoá ñi mặc cảm và khoảng cách giàu nghèo giữa các hộ 

dân sống trong cùng một cộng ñồng. Khi sử dụng công trình cấp nước hộ nhỏ 

lẻ, tuỳ theo ñiều kiện kinh tế cụ thể mà mỗi hộ sẽ tự ñầu tư thiết bị xử lý khác 

nhau. Vì lý do kinh tế, các hộ giàu dễ ñược sử dụng nước sạch, còn các hộ 

nghèo thường gặp khó khăn. Nước sạch gắn với vấn ñề vệ sinh và sức khoẻ; 

không có nước sạch sẽ ảnh hưởng ñến các thế hệ tương lai trong gia ñình. Gia 

ñình nghèo, thiếu nước sạch sẽ rất khó thoát nghèo và dễ tái nghèo do thiếu 

sức khoẻ.  

Ba là, hệ thống cấp nước tập trung còn giảm gánh nặng của phụ nữ, giải 

phóng sức lao ñộng nông thôn. Ở nông thôn, ñặc biệt những vùng kinh tế hộ 

chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, phụ nữ là lao ñộng chính trong 

gia ñình. Nhưng theo thiên chức, phụ nữ cũng là người chịu trách nhiệm chăm 

sóc gia ñình và con cái, là người ñi lấy nước, sử dụng nước nhiều nhất cho 

sinh hoạt. Vì vậy, nếu thời gian dành cho lấy nước nhiều thì thời gian tham 

gia lao ñộng sản xuất sẽ thấp ñi và thu nhập của hộ sẽ giảm tương ứng. Về 

mặt xã hội, cấp nước tại vòi từng hộ gia ñình sẽ giảm ñáng kể khối lượng việc 

nhà của phụ nữ, tạo ñiều kiện cho phụ nữ tham gia các hoạt ñộng văn hoá xã 

hội, góp phần ñem lại bình ñẳng giới ở nông thôn.  

1.1.2.2. Vai trò của hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng các công trình 

cấp nước tập trung tại nông thôn  

Ở nông thôn, nói chung, do mức sống của người dân còn thấp, trả tiền 

mua nước sạch ñược coi như một khoản chi tiêu xa xỉ, người dân chưa sẵn sàng 

chi trả giá nước ở mức có lợi nhuận. Sản phẩm nước sạch sản xuất và tiêu thụ 

ñồng thời ngay tại ñịa phương. Nguồn nước thay ñổi theo mùa, người dân có 
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thể sử dụng các nguồn nước tự nhiên vào mùa mưa làm cho thị trường nước 

sạch nông thôn hẹp, không ổn ñịnh. Trong ñiều kiện ñó, ñứng trên góc ñộ “vì 

lợi ích của cộng ñồng”, hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng có lợi thế, nhiều 

ưu ñiểm và tương ñối bền vững hơn các hình thức quản lý khác, là lựa chọn 

phù hợp, cần ñược khuyến khích hỗ trợ phát triển, phổ biến rộng rãi. Cụ thể: 

- Thứ nhất, ñó là hiệu quả trong chi phí quản lý vận hành, vận ñộng 

ñóng góp của người dân và thu hồi vốn ñầu tư và vận hành, quản lý. Các tổ 

chức cộng ñồng thường có quy mô nhỏ, quan hệ trực tuyến nên dễ công khai, 

minh bạch, linh hoạt và thích ứng với ñiều kiện ñặc thù của từng ñịa phương, 

hài hòa với cơ chế hỗ trợ của Chính phủ, ñồng thời phát huy ñược tối ña nội 

lực của người dân.  

- Thứ hai, hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  cho phép tự giám sát 

và tự quản lý, ñiều này làm tăng tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ và 

năng lực của người dân. Bản thân cơ chế vận hành của các mô hình cộng 

ñồng khi cùng nhau chia sẻ trách nhiệm chung khi thương thảo ñi ñến quyết 

ñịnh các vấn ñề chiến lược như chất lượng dịch vụ, giá …ñã tạo môi trường 

ñối thoại rất tốt, giúp giải quyết các vấn ñề mâu thuận nội bộ, ñảm bảo công 

bằng, an ninh xã hội trong vùng.  

- Thứ ba, trong quá trình khuyến khích phát triển tổ chức cộng ñồng, 

vai trò và chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan hữu quan, một bộ 

phận của hệ thống hành pháp, ñang thực sự ñược ñổi mới theo hướng tích 

cực, phù hợp với tiến trình cải cách hành chính từ nền kinh tế kế hoạch tập 

trung sang nền kinh tế thị trường.   

- Thứ tư, hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  là ñiểm khởi ñầu ñể ñạt 

ñược một hệ thống cấp nước và vệ sinh tiên tiến. Từ ñó mở ra khả năng có 

các hệ thống quản lý khác khi khả năng tiếp cận tài chính ñược cải thiện. 
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Quản lý cộng ñồng là một hình thức quản lý chuyển tiếp, có thể áp dụng tại 

bất kỳ quốc gia nào và ở bất kỳ mức ñộ dịch vụ nào. Hơn nữa, hình thức quản 

lý dựa vào cộng ñồng  là công cụ phương tiện, nó không chỉ nhằm tới việc 

cấp nước sạch cho người dân mà còn thúc ñẩy quá trình cộng ñồng ñược trao 

quyền, tạo ñà cho cộng ñồng chủ ñộng cải thiện ñời sống của chính mình. Từ 

quan ñiểm này, cấp nước và vệ sinh ñược xem như là xuất phát ñiểm của quản 

lý dựa vào cộng ñồng  ñối với hàng loạt các dịch vụ công ích khác. Trên cơ sở 

ñó, các chính sách khuyến khích dân chủ cơ sở ñược hình thành và chuyển tải 

vào thực tiễn. Như vậy, quá trình phát triển hình thức quản lý dựa vào cộng 

ñồng nông thôn chính là quá trình nâng cao quyền tự chủ của người dân tham 

gia vào việc phát triển kinh tế và xây dựng ñời sống nông thôn phồn thịnh.  

- Thứ năm, phát triển hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  ñảm bảo 

tính thống nhất trên ba mặt: quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý và quan hệ phân 

phối trong quan hệ sản xuất. ðây chính là mối quan hệ giữa tổ chức và quản 

lý. Khi vốn ñóng góp của cộng ñồng vào công trình cấp nước tập trung ngày 

càng cao, thì quyền sở hữu của cộng ñồng càng cao. Vì vậy, phát triển tổ chức 

quản lý dựa vào cộng ñồng  là vấn ñề mang tính nguyên tắc tất yếu.  

- Bên cạnh ñó, ñứng trên góc ñộ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, 

phát triển hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng sẽ làm giảm gánh nặng ñè lên 

vai các cơ quan quản lý nhà nước:  

+ Về tài chính: tổ chức dựa vào cộng ñồng là mô hình hiệu quả nhất 

trong huy ñộng các nguồn vốn ñầu tư xã hội, giúp giảm tải gánh nặng vốn ñầu 

tư lên Chính phủ, góp phần ñẩy nhanh quá trình phát triển cấp nước sạch 

trong ñiều kiện ngân sách hạn hẹp.  

+ Về quản lý, ñiều hành: chuyển giao trách nhiệm quản lý công trình 

cấp nước cho cộng ñồng làm giảm tải công tác quản lý hàng ngày của chính 
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quyền ñịa phương và Trung tâm nước sạch và vệ sinh nông thôn 

(pCERWASS). Các ñơn vị này sẽ tập trung làm tốt hơn chức năng quản lý 

nhà nước và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công hỗ trợ quản lý Nhà nước.  

+ Về mặt kinh tế: hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng là xuất phát 

ñiểm ñể người dân có nước sạch và cũng là xuất phát ñiểm xây dựng thị 

trường nước nông thôn; là hình thức trung chuyển, mở ñường cho các hình 

thức quản lý tiên tiến khác phát triển dịch vụ cấp nước sạch là ngành sản xuất 

có lợi nhuận, ñược khối tư nhân quan tâm.  

+ Về mặt xã hội: công trình “dùng chung” sẽ huy ñộng ñược sức mạnh 

tập thể của người dân, gắn kết tình ñoàn kết nội bộ rất phù hợp với “văn hoá 

làng xã” của người dân Việt Nam, ñồng thời mở ñường cho các qui ñịnh của 

phát luật ñi vào ñời sống qua việc ñiều chỉnh “hương ước”. Lợi thế hơn hẳn 

các hình thức quản lý khác là quản lý dựa vào cộng ñồng  hài hoà ñược mối 

quan hệ công - tư trong công trình cấp nước tập trung khi có rất nhiều mạng 

lưới ñường ống truyền tải ñi qua khu vực ñất tư các hộ dân.  

Như vậy, hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  công trình cấp nước tập 

trung nông thôn là con ñường phát triển tất yếu theo nguyên tắc “phát huy nội 

lực của người dân”, thúc ñẩy tiến trình xã hội hoá dịch vụ công. Quản lý dựa 

vào cộng ñồng  phù hợp với cộng ñồng có ñời sống kinh tế chưa cao, là công 

cụ giảm tải gánh nặng ñè lên ngân sách và các cơ quan chức năng. Trong ñiều 

kiện kinh tế phát triển cao thì quản lý dựa vào cộng ñồng vẫn sẽ là một giải 

pháp ñược nhiều nước trên thế giới lựa chọn vì vai trò là công cụ nâng cao 

công bằng, dân chủ xã hội, và giải quyết mâu thuẫn, xung ñột nội bộ trong 

dân cư, ñảm bảo an ninh xã hội nông thôn. 
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1.1.3. Các mô hình quản lý dựa vào cộng ñồng  phổ biến trong cấp nước 

tập trung nông thôn 

Hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng sẽ phản ánh cụ thể trong thực tế 

thành các mô hình tổ chức quản lý dựa vào cộng ñồng, hay còn gọi là “tổ 

chức cộng ñồng”.  

Trên cơ sở lý thuyết về hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng, các mô 

hình tổ chức quản lý ñã ñược xây dựng và áp dụng thí ñiểm trên nhiều quốc 

gia. Mô hình tổ chức và quản lý theo hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  

thể hiện khá ña dạng; phụ thuộc vào qui mô cộng ñồng, công nghệ sử dụng, 

ñiều kiện kinh tế - xã hội của từng nơi và khung pháp lý quốc gia. Tuy vậy, 

ñiểm chung cơ bản nhất là các mô hình tổ chức quản lý dựa vào cộng ñồng  

ñều vận hành qua một Hội/ Ban cấp nước bao gồm các thành viên, là ñại diện 

của người sử dụng nước, ñược bầu thông qua các kỳ ñại hội.  

- Tổ tự quản xóm: Tổ tự quản chịu trách nhiệm vận hành và quản lý 

chỉ một ñiểm lấy nước duy nhất như: vòi công cộng chung cho 2-5 hộ, hoặc 

ñường ống nhánh cho các hộ trong cùng một xóm. Tổ tự quản có phạm vi 

quản lý nhỏ, mô hình tổ chức ñơn giản, tổ trưởng do dân bầu trực tiếp, vừa 

trực tiếp vận hành vừa thu phí nước. Ưu ñiểm là dễ huy ñộng ñóng góp, dễ 

thoả thuận ñể ñạt ñến sự thống nhất chung về chia sẻ lượng nước ñược cấp, tổ 

trưởng là người có uy tín, ñược dân bầu nên có vai trò lãnh ñạo tuyệt ñối. 

Nhược ñiểm cơ bản là tính bền vững của công trình lệ thuộc hoàn toàn vào 

tinh thần tự nguyện của một cá nhân, hoạt ñộng không lương, không phụ cấp. 

Hơn nữa, vì chỉ quản lý một vòi nước nên chất lượng dịch vụ cấp nước không 

do cộng ñồng kiểm soát.  

- Nhóm sử dụng nước: Chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt ñộng từ 

quản lý, vận hành kỹ thuật và tài chính của một công trình có phạm vi cấp 
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nước lớn hơn một xóm. Nhóm sử dụng nước thường quản lý và vận hành các 

công trình qui mô nhỏ và rất nhỏ.  

Mô hình tổ chức quản lý theo kiểu trực tuyến, có hai cấp và thường gọn 

nhẹ gồm: trưởng nhóm, thu ngân, kế toán, cán bộ kỹ thuật vận hành, bảo 

dưỡng. Thành viên nhóm hoạt ñộng theo nguyên tắc bán tự nguyện, một phần 

phí nước ñược trích ra ñể chi trả phụ cấp cho người quản lý, vận hành. Do qui 

mô nhỏ nên nhiệm vụ giữa các thành viên không nhất thiết phải thật rạch ròi, 

một thành viên có thể kiêm nhiệm nhiều việc.  

ðây là mô hình ñảm bảo nguyên tắc dân chủ cơ sở rất cao, dân chủ trực 

tiếp ñược áp dụng, khuyến khích tính tự giác của từng thành viên trong cộng 

ñồng quan tâm ñến giám sát ñầu tư, bảo vệ mạng lưới và công trình. Trưởng 

nhóm và các thành viên ñều do dân bầu và miễn nhiệm. ðại diện cộng ñồng 

chịu trách nhiệm từ ñầu ñến cuối quá trình sản xuất và phân phối nước sạch 

nên mức ñộ chất lượng dịch vụ do cộng ñồng tự quyết. Tính bền vững công 

trình phụ thuộc vào năng lực lãnh ñạo của cán bộ quản lý và trình ñộ kỹ thuật 

của cán bộ vận hành; ñiều này ñòi hỏi cần có hỗ trợ của các cơ quan chức 

năng nâng cao năng lực cho tổ chức cộng ñồng.  

- Hội ñồng thôn bản: Hội ñồng thôn bản chịu trách nhiệm về tất cả các 

hoạt ñộng phát triển thôn bản, bao gồm cả cấp nước sạch và vệ sinh nông 

thôn. Hội ñồng thôn bản thường bao gồm ñại diện của các nhóm khác nhau 

trong cộng ñồng, quản lý và ñiều hành Quỹ phát triển thôn bản.  

Thành viên Hội ñồng thôn bản do dân bầu trực tiếp. Hội ñồng thôn bản 

hoạt ñộng giống như một Ban chỉ ñạo ñầu tư. Căn cứ vào nhu cầu phát triển 

thôn bản, Hội ñồng sẽ lập kế hoạch và lựa chọn các hạng mục công trình ñầu 

tư ưu tiên theo từng giai ñoạn. Sự lựa chọn hoàn toàn theo phương pháp “tiếp 

cận theo nhu cầu”, phản ánh rất cao nhu cầu của cộng ñồng dân cư trong từng 
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thời ñiểm. Hội ñồng chỉ ñịnh các tổ quản lý, vận hành từng công trình cụ thể. 

Bên cạnh vai trò quản lý hoạt ñộng phát triển kinh tế, ñời sống của cộng ñồng, 

Hội ñồng thôn bản còn ñóng vai trò tích cực trong ñiều chỉnh “hương ước” 

ñưa các qui ñịnh pháp luật vào ñời sống của người dân nông thôn.  

- Nhóm ñiều phối nước: Nhóm ñiều phối một số các mạng nhánh cấp 

nước nhỏ do tổ tự quản xóm quản lý. Nhóm ñiều phối chịu trách nhiệm quản 

lý tài chính, cân ñối thu chi, quyết ñịnh giá nước, vận hành công trình ñầu mối 

và quản lý ñường ống truyền tải chính của toàn bộ hệ thống cấp nước trong 

khu vực, trong khi tổ tự quản xóm chịu trách nhiệm vận hành, bảo dưỡng 

thường xuyên, bao gồm cả sửa chữa nhỏ, và thu phí nước. Mô hình tổ chức 

quản lý trực tuyến, ñơn giản, rành mạch về chức năng nhiệm vụ giữa các cấp. 

Tuy nhiên, hệ thống chỉ ñảm bảo ñược vận hành tốt khi hoạt ñộng ñiều phối 

trôi chảy, nhóm ñiều phối hài hoà ñược yêu cầu và khả năng chi trả của các 

nhóm trong cộng ñồng, năng lực của các tổ tự quản. 

- Hội sử dụng nước hợp ñồng với doanh nghiệp tư nhân: Hội sử 

dụng nước là tổ chức quản lý dựa vào cộng ñồng, do người dân sử dụng nước 

thành lập. Hội sử dụng nước ký hợp ñồng vận hành quản lý với doanh nghiệp 

tư doanh, công ty TNHH, công ty cổ phần hoặc các công ty ñầu tư tài chính… 

ñầu tư và sở hữu công trình. Công ty lắp ñặt ñồng hồ tổng tại các cụm dân cư 

và bán nước sạch cho Hội sử dụng nước theo giá bán buôn và tỷ lệ thất thoát 

theo qui ñịnh (thường không quá 20%). Hội sử dụng nước chịu trách nhiệm 

ñấu nối ñến từng hộ dân, có thể lắp ñặt ñồng hồ hộ gia ñình hoặc khoán theo 

nhân khẩu tuỳ từng ñiều kiện cụ thể. Hội sử dụng nước tính toán giá nước sao 

cho ñủ bù chi phí vận hành, quản lý và sửa chữa nhỏ trong khu vực, sửa chữa 

lớn và ñầu tư mở rộng là trách nhiệm của công ty . Mô hình này có ưu ñiểm là 

giảm cho cộng ñồng gánh nặng ñóng góp ñầu tư công trình và giúp cho doanh 

nghiệp ñầu tư giảm chi phí vận hành.  
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- Tổ chức chính trị xã hội ñược các cơ quan chức năng uỷ quyền: 

Khi các cơ quan nhà nước ñại diện cho chính phủ sở hữu các công trình dịch 

vụ công ích và là người ñưa ra các quyết ñịnh về sản xuất kinh doanh, thì một 

số họăc toàn bộ công tác quản lý vận hành hàng ngày có thể ñược uỷ quyền 

cho một tổ chức kinh tế chính trị xã hội tại ñịa phương. Tổ chức này sẽ chịu 

trách nhiệm vận hành và quản lý công trình theo quyết ñịnh của cơ quan chức 

năng nhà nước.  

- Hội sử dụng nước liên thôn: ðối với công trình qui mô tương ñối 

lớn, một số thôn bản sẽ chung nhau một hệ thống cấp nước tập trung hoặc 

một nguồn nước; mỗi thôn bản ñều có Nhóm sử dụng nước riêng, chịu trách 

nhiệm vận hành, bảo dưỡng, thu phí nước, kiểm soát thất thoát, thất thu trong 

phạm vi thôn. Hội sử dụng nước liên thôn ñược tổ chức như một hiệp hội chịu 

trách nhiệm chung về các công trình ñầu mối cấp nước, nguồn nước và giá 

trần và giá sàn nước sạch. Mô hình tổ chức và quản lý Hội sử dụng nước liên 

thôn tương ñối giống mô hình Nhóm ñiều phối nước, chỉ có một ñiểm khác 

duy nhất là các Nhóm sử dụng nước thôn có quyền ñiều chỉnh giá nước trong 

khu vực quản lý theo tình hình thất thoát, thất thu của từng khu vực. Mỗi thôn 

ñều có ñồng hồ tổng riêng. Quyền tự quyết của Nhóm sử dụng nước thôn cao 

hơn các tổ tự quản xóm.  

- Hợp tác xã: Ở một số nước các HTX  nông nghiệp, HTX ñiện nước, 

HTX nghề cá, HTX chế biến, HTX tiêu dùng, HTX mua bán, HTX thuỷ lợi… 

khá phát triển ở vùng nông thôn. HTX là một mô hình quản lý dựa vào cộng 

ñồng do sự ra ñời và tồn tại của HTX cũng dựa trên nguyên tắc chung của 

hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng là “người dân có cùng nhu cầu và 

nguyện vọng, tự nguyện liên kết lại” ñể “ ñáp ứng tốt hơn nhu cầu về ñời sống 

của mỗi thành viên”, nhiệm vụ cấp nước sạch thường ñược cộng ñồng giao 

luôn cho các HTX. HTX sản xuất, HTX dịch vụ chuyên khâu hay ña ngành 
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thường tổ chức các tổ sản xuất và cung cấp dịch vụ theo các nhóm sản phẩm 

riêng. Tổ dịch vụ cấp nước là một bộ phận của HTX chịu trách nhiệm sản 

xuất, vận hành và bảo dưỡng hệ thống, nhưng công tác kế toán và thu phí 

nước ñược kết hợp với các dịch vụ, sản xuất khác; ví dụ: cán bộ thu thuỷ lợi 

phí, tiền ñiện… thì cũng thu phí nước. Bên cạnh các HTX ña ngành, cũng có 

những HTX cấp nước ñược thành lập chỉ riêng cho mục ñích cấp nước sạch 

nông thôn. HTX chịu trách nhiệm từ ñầu tư, quản lý, vận hành và bảo dưỡng, 

thu phí và hạch toán kinh tế toàn bộ công trình. Các HTX hoạt ñộng theo 

nguyên tắc chung. HTX tổ chức mô hình quản lý theo mô hình trực tuyến hay 

mô hình chức năng tùy theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể.  

1.1.4 Những nhân tố ảnh hưởng ñến hình thức quản lý dựa vào cộng 

ñồng các công trình cấp nước tập trung tại nông thôn  
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Hình 1.2. Các nhân tố tác ñộng ñến hình thức quản lý [62, 28-29]  
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Sự hình thành và tồn tại của mỗi hình thức quản lý ñược ñặt trong một 

môi trường bị tác ñộng bởi các nhóm nhân tố: văn hoá – xã hội, kinh tế, môi 

trường tự nhiên, ñặc ñiểm kỹ thuật công nghệ, và chính sách của Nhà nước. 

Các nhân tố tác ñộng trực tiếp hoặc gián tiếp lên hình thức quản lý thông qua 

mối quan hệ tương tác với nhau và sự tác ñộng của các bên hữu quan khác 

như: cơ quan chính phủ,  nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ (NGOs), cơ quan 

truyền thông, và doanh nghiệp tư nhân. Hình 1.2 tóm tắt các nhân tố tác ñộng 

và các bên liên quan của St. Gallen, 2008 [62, 28-29]. 

Tổ chức cộng ñồng bị cũng bị tác ñộng bởi các nhân tố chung như các 

hình thức quản lý khác như trên. Tuy nhiên, Madeleen Wegelin-Schuringa 

[80, 81-82] , ñã xác ñịnh ñược cụ thể các nhân tố trong từng nhóm tác ñộng 

ñến hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng công trình cấp nước tập trung nông 

thôn, có qui mô dưới 5.000 hộ dân bao gồm:  

- Văn hoá xã hội  

• Trình ñộ dân trí chung  

• Hành vi vệ sinh sức khoẻ 

• Mức ñộ tham gia của cộng 
ñồng 

• Tính tự chủ, năng ñộng 

 

• Bình ñẳng giới 

• Các nhân tố văn hoá – xã hội 

• Trình ñộ sử dụng kỹ thuật 

• Thái ñộ sẵn sàng chi trả 

• Khả năng chi trả thực tế 

- Môi trường tự nhiên 

• Trữ lượng nguồn nước 

• Chất lượng nguồn nước 

• ðộ chênh nguồn theo mùa 

• Công tác bảo vệ môi trường 

 

• Công tác quản lý nguồn nước 
ngọt 

• Công tác quản lý nước thải 

• Giảm thiểu yếu tố rủi ro do 
thiên tai, môi trường nước 

- ðặc ñiểm kỹ thuật công nghệ 

• Công nghệ chi phí thấp ñược 
lựa chọn 

• ðịnh mức ñầu tư của chính 

 

• Mức ñộ dịch vụ cung cấp 

• Có sẵn phụ kiện 

• Yêu cầu tính ñồng bộ, phức tạp 
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phủ và nhà tài trợ 

• Yêu cầu trình ñộ vận hành  

của công nghệ  

• Chi phí vận hành, bảo dưỡng 

- Kinh tế 

• Người sử dụng chi trả ñủ 

• Người sử dụng chấp nhận giá 
nước 

• Thu ñủ bù chi 

 

• Tiếp cận dễ dàng hệ thống tín 
dụng 

• Có cơ chế tín dụng phù hợp 

• Nước sạch là hàng hoá, có giá 
trị kinh tế và xã hội 

- Khung chính sách pháp lý  

• Chính sách dân chủ cơ sở 

• Môi trường pháp lý hỗ trợ  

• Mô hình Quan hệ ñối tác nhà 
nước – tư nhân ñược khuyến 
khích phát triển 

• Mối quan hệ với cộng ñồng 

 

• Tin tưởng vào hình thức quản 
lý dựa vào cộng ñồng  

• Kỹ năng truyền thông và ñối 
thoại với cộng ñồng 

• Khuyến khích mô hình quản lý 
phi tập trung 

Các nhân tố trên sẽ tác ñộng lên sự hình thành và phát triển của những 

qui trình quản lý cơ bản trong phát triển ngành, dẫn ñến những thành công 

làm thay ñổi diện mạo cấp nước nông thôn, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của 

các cơ quan nhà nước và tổ chức hỗ trợ, bao gồm:  

- Nâng cao nhu cầu nước sạch, vệ sinh, sức khoẻ của cộng ñồng;  

- Hỗ trợ áp dụng phương pháp tiếp cận theo nhu cầu trong lập kế hoạch 

và qui hoạch tổng thể; ñưa cộng ñồng thành một bên hữu quan trong quá trình 

ñối thoại chính sách, lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và ñánh giá. 

- Nâng cao năng lực cho cộng ñồng lựa chọn công nghệ phù hợp có 

tính ñến chi phí vận hành và bảo dưỡng, hài hoà yêu cầu về kỹ thuật và vấn ñề 

kinh tế - xã hội; tiến hành phân cấp và giao quyền, trách nhiệm và nguồn lực 

phát triển nông thôn cho chính người dân ñịa phương;  

- Nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý nhà nước và thực thi các 

cấp; Áp dụng giám sát và ñánh giá hiệu quả, hiệu lực của hệ thống. 
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1.1.5. ðánh giá mức ñộ phù hợp của hình thức quản lý dựa vào cộng 

ñồng các công trình cấp nước tập trung tại nông thôn  

1.1.5.1. Phương pháp ñánh giá  

ðảm bảo hoạt ñộng có hiệu quả bền vững là nguyên tắc bao trùm và 

quan trọng nhất khi lựa chọn các hình thức quản lý. ðể ñảm bảo có ñược 

phương pháp ñánh giá khách quan về hiệu quả bền vững của các công trình 

cấp nước tập trung nông thôn cần thống nhất một số khái niệm chung sau: 

ðối với các ngành dịch vụ công ích, hiệu quả ñược ñánh giá trên các 

khía cạnh xã hội, kinh tế và môi trường, trong ñó hiệu quả xã hội ñược ñặt lên 

hàng ñầu và là tiêu chuẩn ñánh giá cao nhất. Hiệu quả xã hội ñược xem xét 

trên khía cạnh sự ra ñời công trình cấp nước tập trung có ñảm bảo số ñông 

dân cư trong cộng ñồng ñược sử dụng nước sạch ở mức có chất lượng dịch vụ 

theo yêu cầu. Tránh việc ñơn giản hóa ñánh giá “hiệu quả công trình” thành 

ñánh giá hiệu quả kinh tế, “phản ánh mối tương quan giữa số lượng ñầu ra và 

ñầu vào trong quá trình thực hiện nhằm ñạt ñược mục tiêu ñề ra” [119, 27-28]. 

Bền vững của công trình cấp nước tập trung nông thôn là phần giao thoa 

của bền vững về mặt văn hoá-xã hội, bền vững về mặt kỹ thuật và bền vững về 

mặt kinh tế-tài chính  của Mariela Garcia Vargas (hình 1.3) [82, 15-16]. 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3: Mô hình bền vững [82, 16]  

Quyền
làm chủ

Giải pháp
bền vững

Công nghệ
Kỹ thuật

Văn hoá
Xã hội

Kinh tế
Tài chính

Rủi ro

Giảm
rủi ro

Chính sách 
của Nhà nước

Quyền
làm chủ

Giải pháp
bền vững

Quyền
làm chủ

Giải pháp
bền vững

Công nghệ
Kỹ thuật

Văn hoá
Xã hội

Kinh tế
Tài chính

Rủi ro

Giảm
rủi ro

Chính sách 
của Nhà nước



33 
 

 

Bền vững về mặt văn hoá – xã hội ñảm bảo sự hình thành và vận hành 

công trình có gây ra những vấn ñề tiêu cực như: mâu thuẫn nội bộ, bất bình 

ñẳng tiếp cận dịch vụ nước sạch … hay những tác ñộng tích cực như: nâng 

cao trình ñộ dân trí, nâng cao hiểu biết về sức khoẻ, vệ sinh, môi trường …. 

ðối với cấp nước nông thôn, bền vững về mặt kinh tế - tài chính ñạt ñược khi 

“thu ñủ bù chi” cho các khoản quản lý hành chính, vận hành, sửa chữa và 

nâng cấp. Sau khi chi trả chi phí thường xuyên và trích quĩ phát triển sản xuất, 

nếu lợi nhuận bằng không thì ñấy cũng ñã là có hiệu quả kinh tế và ñảm bảo 

bền vững về tài chính. Bền vững công nghệ kỹ thuật ñược ño bằng khả năng 

làm chủ công nghệ của cộng ñồng, thể hiện mối quan hệ tương quan giữa môi 

trường và trình ñộ công nghệ áp dụng. Bền vững công nghệ kỹ thuật ñạt ñược 

khi cộng ñồng làm chủ kỹ thuật vận hành công trình cấp nước, các sự cố kỹ 

thuật ñược khắc phục kịp thời, tuổi thọ công trình ñạt trung bình chuẩn. Bền 

vững tài chính, xã hội và kỹ thuật có tác ñộng qua lại với nhau.  

Xuất phát từ ñặc thù của công trình cấp nước tập trung nông thôn là 

người ñầu tư, người quản lý vận hành và người sử dụng có thể là ba bên ñộc 

lập với nhau, vì vậy quy trình ñánh hiệu quả bền vững cần theo nguyên tắc 

“có sự tham gia”. Tất cả các bên liên quan chính bao gồm: cơ quan quản lý 

nhà nước, nhà tài trợ - nhà ñầu tư, tổ chức quản lý vận hành, người sử dụng và 

cơ quan thực hiện dự án ñều ñược mời tham gia ñánh giá nhằm giảm thiểu 

tính chủ quan, nóng vội, phiến diện trong kết luận. Tiêu chí ñánh giá cần ñược 

thống nhất trước khi tiến hành ñánh giá.   

1.1.5.2. Hệ thống tiêu chí ñánh giá hiệu quả bền vững của công trình cấp 

nước tập trung nông thôn 

Ở Việt Nam, lựa chọn và áp dụng hình thức quản lý phù hợp nhằm 

nâng cao tính hiệu quả và bền vững của công trình là mối quan tâm của tất cả 

các cấp quản lý và nhà tài trợ trong ngành. Trong 14 chỉ số theo dõi và ñánh 
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giá ngành [13, 87-98], chỉ số 13: Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung hoạt 

ñộng bền vững. Trong ñó, “Công trình cấp nước tập trung hoạt ñộng bền vững 

phải ñạt tiêu chí: mô hình quản lý phù hợp, phát huy trên 70% công suất thiết 

kế, thu ñủ giá nước và cơ chế tài chính lành mạnh”. Ở ñây, khái niệm “hiệu 

quả” và “bền vững” ñã ñược ñồng nhất hoá. 

Tập hợp từ các quy ñịnh do các cơ quan chức năng ở Việt Nam ban 

hành, công trình cấp nước tập trung hoạt ñộng có hiệu quả bền vững khi thỏa 

mãn 7 tiêu chí sau:  

1. Công trình cấp nước cho ít nhất 70% số hộ dân trong cộng ñồng 

(Chỉ số theo dõi và ñánh giá ngành CN&VSNT, 2009).  

2. Chất lượng dịch vụ cấp nước ñáp ứng nhu cầu của người dân về: số 

lượng ñảm bảo cấp ñủ nước sinh hoạt cho tất cả các hộ trong mạng ñấu nối 

tối thiểu 60 lít/người/ngày, áp lực tại vòi dưới 30% không quá 15 ngày một 

năm (TCXDCN 33, 2006); chất lượng nước cấp ñạt yêu cầu kiểm ñịnh 

thường xuyên của Trung tâm Y tế dự phòng; thời gian cấp nước trong ngày 

phù hợp với nhu cầu của người dân. 

3. Những vấn ñề kỹ thuật của hệ thống ñược giải quyết kịp thời, thời 

gian “ngừng cấp nước” do vấn ñề kỹ thuật không quá 1 ngày/năm, tỉ lệ thất 

thoát dưới 20% (TCXDCN 33, 2006) 

4. Tài chính lành mạnh: dân nộp ñủ phí nước, thu ñủ bù chi (vận hành, 

quản lý, sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn), hạch toán thường xuyên 

minh bạch và có cơ chế hỗ trợ người nghèo trong cộng ñồng [13, 87-98]. 

5. Không gây tác ñộng xấu về mặt xã hội lên cộng ñồng dân cư như: 

mâu thuẫn nội bộ, tranh chấp nguồn nước, bất bình ñẳng giới, tăng khoảng 

cách về mức sống giữa hộ giàu và hộ nghèo [13, 55-56] 

6. Thường xuyên ñược các cơ quan chức năng hỗ trợ về kỹ thuật, ñào 
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tạo và tiếp cận nguồn tài chính khi sửa chữa lớn [35, 21-25]. 

7. Thời gian khai thác sử dụng công trình không dưới 30 năm [35, 46-90]. 

1.1.5.3 Tiêu chí ñánh giá mức ñộ phù hợp của hình thức quản lý dựa vào 

cộng ñồng công trình cấp nước tập trung nông thôn    
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Hệ thống cơ chế, 
chính sách, cơ cấu 
quản lý ngành 

Hệ thống pháp lý hỗ 
trợ kinh tế tập thể và 
khối tư nhân

Vốn hỗ trợ của nhà 
tài trợ

Cơ chế tài chính  
Chính phủ và nhà 
tài trợ phù hợp

Cơ quan chức năng, nhà 
tài trợ hoạt ñộng hiệu quả

Cộng ñồng có nhu 
cầu nước sạch

Khả năng 
chi trả

Sẵn sàng chi 
trả Chế tài hợp lý

Vấn ñề giới và 
mâu thuẫn các 
nhóm

Năng lực 
người 
lãnh ñạo

ðoàn kết 
nội bộ 
cộng ñồng 

Thu ñủ chi Cảm nhận 
sở hữu của 
cộng ñồng

Năng lực quản lý 
của cộng ñồng 

Tổ chức cộng ñồng hoạt 
ñộng hiệu quả, bền vững

Năng lực tài 
chính Trình ñộ văn 

hóa và lao 
ñộng cơ bản 

Công nghệ phù hợpNguồn nước chất lượng

 

Hình 1.4:  Sơ ñồ nhân quả giữa các yếu tố tác ñộng ñến hiệu quả hoạt ñộng 

của hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng   

Mỗi hình thức quản lý ñều ñược ñặt trong một môi trường kinh tế, 

chính trị, văn hoá, xã hội cụ thể và do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan 

chi phối. Giữa các yếu tố lại có mối quan hệ nhân quả với nhau, không chỉ tác 
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ñộng trực tiếp mà còn gián tiếp lên sự ra ñời và tồn tại của từng hình thức 

quản lý (hình 1.3). ðể lựa chọn ñược hình thức quản lý phù hợp, ñảm bảo 

hiệu quả bền vững của công trình cấp nước tập trung, ngay từ giai ñoạn thiết 

kế ñã cần ñánh giá các yếu tố tác ñộng, dự báo mức ñộ tác ñộng. Từ ñó xác 

ñịnh và ñưa ra những khuyến nghị về các hình thức quản lý phù hợp cho cộng 

ñồng dân cư, các cơ quan chức năng và nhà ñầu tư. Tác giả ñề xuất bộ tiêu chí 

sau ñây dùng ñánh giá các nhân tố tác ñộng và dự báo mức ñộ phù hợp của 

hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  cho từng công trình cấp nước tập trung 

cụ thể.   

1.1.5.3.1 Tiêu chí ñánh giá nguồn nước 

Môi trường tự nhiên quan trọng nhất liên quan ñến sự ra ñời và tồn tại 

của công trình cấp nước tập trung nông thôn là nguồn nước. Trữ lượng và 

chất lượng nguồn nước thoả mãn nhu cầu cấp nước của người dân trong khu 

vực và ổn ñịnh qua các mùa trong năm là yếu tố quan trọng quyết ñịnh hệ 

thống có ñược xây dựng hay không. Chất lượng nguồn nước quyết ñịnh công 

nghệ xử lý và qui mô công trình. Nếu chất lượng nước nguồn quá xấu, yêu 

cầu áp dụng trình ñộ công nghệ cao, phức tạp thì cộng ñồng không ñủ năng 

lực vận hành và quản lý công trình có hiệu quả.  Nhóm tiêu chí ñánh giá môi 

trường tự nhiên ñược ñề xuất nhằm dự báo hiệu quả bền vững về kỹ thuật, 

công nghệ vận hành.  

Có ít nhất một nguồn nước ñạt chất lượng gần khu vực cấp nước 

- Chất lượng nguồn nước không bị ô nhiễm 

- Trữ lượng nguồn nước thoả mãn nhu cầu cộng ñồng (tính theo dự báo 

phát triển dân số cộng ñồng sinh học và cơ học sau 20 năm) 

- Trữ lượng nguồn nước ñủ cấp nước theo nhu cầu người dân theo mùa  
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- Khoảng cách từ nguồn nước ñến khu vực cấp nước không quá xa và 

không quá sâu (nước ngầm).  

1.1.5.3.2. Tiêu chí ñánh giá năng lực quản lý của cộng ñồng  

Theo nghĩa hẹp, năng lực quản lý là năng lực kế toán, lập báo cáo, giám 

sát và ñánh giá, và năng lực kỹ thuật vận hành và bảo dưỡng hệ thống hàng 

ngày. Năng lực cộng ñồng chịu tác ñộng của các yếu tố về văn hoá, xã hội như: 

quyền tự chủ, qui chế ñịa phương/ hương ước, bình ñẳng giới, trình ñộ giáo dục 

phổ cập, sự ñồng thuận của cộng ñồng, uy tín người ñứng ñầu, trình ñộ kinh 

doanh nói chung và sự phát triển nghề phi nông nghiệp ..… Bốn yếu tố quan 

trọng nhất quyết ñịnh ñến năng lực cộng ñồng là: 1) năng lực người lãnh ñạo; 

2) trình ñộ văn hoá và trình ñộ lao ñộng kỹ thuật chung của cộng ñồng; 3) ý 

thức sở hữu của cộng ñồng; 4) sự ñồng thuận của cộng ñồng (hình 1.4). 

 

Hình 1.5: Yếu tố tác ñộng ñến năng lực quản lý của cộng ñồng. 

Tinh thần làm chủ của cộng ñồng thể hiện trên thực tế xuất phát từ  

Năng lực quản lý 
của cộng ñồng 

Trình ñộ văn 
hoá và kỹ thuật 
của cộng ñồng 

Sự ñồng 
thuận 

Cơ quan chức năng, nhà tài 
trợ hoạt ñộng có hiệu quả 

 

Cảm nhận sở hữu 
của cộng ñồng 

Năng lực người 
lãnh ñạo 

Dân có nhu cầu 
nước sạch 

Khung pháp lý và sự ủng 
hộ của ñịa phương 



38 
 

 

“cảm nhận về quyền sở hữu” của cộng ñồng là ñiều kiện tiên quyết ảnh hưởng 

ñến hiệu quả quản lý, và phụ thuộc vào cảm nhận quyền tự chủ của cộng 

ñồng. Cảm nhận quyền sở hữu có ñược khi nhà nước cho phép cộng ñồng 

tham gia về mặt pháp lý, và cơ quan thực thi các cấp hỗ trợ cộng ñồng tham 

gia. Ý thức làm chủ còn phụ thuộc vào việc dân thực sự có nhu cầu nước sạch 

hay không. Nếu cộng ñồng thực sự có nhu cầu, họ sẽ là người chủ ñộng khởi 

xướng dự án, tìm nguồn tài chính hỗ trợ xây dựng công trình và ñưa ra các 

quyết sách trong quá trình ñầu tư, vận hành, bảo vệ và bảo dưỡng công trình 

sau ñầu tư.  

Mẫu thuẫn nội bộ ảnh hưởng tiêu cực ñến năng lực quản lý của cộng 

ñồng, ñến tinh thần làm chủ tập thể, quá trình ra quyết ñịnh dựa trên lợi ích 

tập thể và hiệu lực của quy chế của tổ chức cộng ñồng. Già làng, trưởng bản 

ñóng vai trò quan trọng hướng cộng ñồng ñến sự ñồng thuận.  

Người lãnh ñạo của một cộng ñồng thường là các “già làng”. Già làng 

là những người có uy tín trong cộng ñồng dân cư, ñược cộng ñồng dân cư suy 

tôn, nắm giữa Hương ước của ñịa phương. Theo ñặc tính của văn hoá làng xã, 

hiệu lực của pháp luật chỉ ñến ñược với cộng ñồng khi nó ñược hoà nhập vào 

Hương ước [39, 15-16]. Thông thường già làng ñược bầu là trưởng bản. Trình 

ñộ nhận thức và năng lực lãnh ñạo của già làng, trưởng bản tác ñộng ñến nâng 

cao nhận thức cộng ñồng thông qua ñiều chỉnh và ñiều hành theo Hương ước.  

Trình ñộ văn hoá, giáo dục của cộng ñồng ñịnh hình mặt bằng hiểu biết 

chung về chất lượng cuộc sống, về trình ñộ ứng dụng khoa học kỹ thuật và 

trình ñộ kinh doanh … từ ñó tác ñộng ñến nhu cầu sử dụng nước sạch của 

người dân, sự lựa chọn ñược các công nghệ và hình thức quản lý phù hợp. 

Trình ñộ kinh doanh chung có tác ñộng tích cực ñến tính bền vững, tại nơi 

người dân nhạy bén với kinh doanh hơn thì năng lực quản lý cũng tốt hơn.  
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Nhóm tiêu chí ñánh giá năng lực quản lý và vận hành của cộng ñồng 

ñược ñề xuất sau ñây sẽ giúp ñánh giá và dự báo năng lực quản lý và vận 

hành công trình của cộng ñồng:  

Ý thức làm chủ của cộng ñồng 

- Sự ñoàn kết, ñồng thuận của cộng ñồng dân cư 

- Cộng ñồng là người khởi xướng xây dựng công trình 

Năng lực lãnh ñạo của “người ñứng ñầu cộng ñồng” 

- Trình ñộ nhận thức của “già làng, trưởng bản” về vấn ñề nước sạch, 

vệ sinh môi trường và chất lượng cuộc sống. 

- Phần lớn hộ dân ñồng thuận theo ý kiến của “già làng, trưởng bản” 

- Số lượng các nhóm lợi ích trong cộng ñồng 

Trình ñộ lao ñộng kỹ thuật và quản lý của cộng ñồng 

- Tỷ lệ người biết chữ dưới 50 tuổi 

- Cán bộ quản lý công trình cấp nước năng ñộng và ñã từng kinh doanh 

- Cán bộ vận hành, bảo dưỡng có trình ñộ cơ khí kỹ thuật chung 

- Mô hình tự quản áp dụng phổ biến tại cộng ñồng 

Trình ñộ phát triển môi trường kinh doanh nông thôn 

- Số hộ tham gia sản xuất hàng hóa, chế biến và thương mại trong 

cộng ñồng  

- Tốc ñộ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong vùng 

- Tỷ lệ hộ dân tham gia vay vốn ñể sản xuất kinh doanh  

1.1.5.3.3 Tiêu chí ñánh giá năng lực tài chính của cộng ñồng  

Vốn ñầu tư và vận hành công trình cấp nước nông thôn thường ñược huy 

ñộng từ các nguồn chủ yếu: nguồn vốn ngân sách (bao gồm cả vốn ODA và 

NGOs), và vốn huy ñộng từ dân (cộng ñồng, tư nhân). Trong giai ñoạn vận 

hành, khả năng bền vững về mặt tài chính phụ thuộc vào: 1) thái ñộ sẵn sàng 

chi trả của người dân, 2) khả năng chi trả, và 3) hiệu lực của nội qui (Hình 1.5) 
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Thái ñộ sẵn sàng chi trả phụ thuộc và phản ánh mức cầu của cộng ñồng. 

Dân có nhu cầu sử dụng nước sạch – có lợi ích chung – là mấu chốt hình 

thành và tồn tại của hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng . Ở ñây cần phân 

biệt thái ñộ sẵn sàng chi trả và khả năng chi trả tiền nước sạch. Khả năng chi 

trả phụ thuộc vào mức thu nhập thường xuyên và thứ tự ưu tiên trong cơ cấu 

chi tiêu hộ gia ñình. Ở nơi thiếu nguồn nước dễ khai thác, và chất lượng nước 

sinh hoạt gắn với chất lượng sản phẩm sản xuất kinh doanh (chăn nuôi, ngành 

nghề nông thôn), người dân có thái ñộ sẵn sàng chi trả cao hơn. 

 

Hình 1.6:  Yếu tố tác ñộng ñến năng lực tài chính của cộng ñồng 

Khi tính ñến khả năng chi trả thì khả năng chi trả của nhóm dân nghèo 

nhất cũng cần ñược tính ñến như mức cận dưới của giá nước. Nếu mức giá 

nước tối thiểu ñưa ra không ñảm bảo tài chính lành mạnh, thì giá nước cần 

tăng lên và cộng ñồng ñưa ra phương thức bù giá chéo hoặc cơ chế chi trả linh 

hoạt, như “thu phí nước theo vụ mùa”. Các hộ có thể chấp nhận ñược mức chi 

cho cấp nước khoảng 3-5% thu nhập hộ hàng tháng [21, 75-80].  

Không bị thất thu chỉ ñạt ñược khi qui ñịnh về phí nước thực sự có hiệu 

lực. Nếu qui ñịnh không có ñược một chế tài phù hợp với những người không 

trả phí nước và không sử dụng ñồng hồ, hệ thống sẽ ngừng hoạt ñộng. Chính 

Chế tài  
phù hợp 

Năng lực tài chính cộng ñồng 

Sẵn sàng  
chi trả 

Khả năng  
chi trả 

Cơ chế tài chính 
phù hợp 

Thu ñủ bù chi 

Cộng ñồng có nhu cầu 
nước sạch 

Sự ủng hộ từ chính 
quyền ñịa phưong 
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quyền ñịa phương hỗ trợ củng cố hiệu lực nội qui và ý thức làm chủ của 

người dân là hai vấn ñề quyết ñịnh ñảm bảo thu bù chi.  

Từ phân tích trên, nhóm tiêu chí ñánh giá năng lực tài chính của cộng 

ñồng, dự ñoán tính bền vững về mặt kinh tế của công trình ñược ñề xuất: 
 

Mức ñộ sẵn sàng chi trả của cộng ñồng 

- Tỷ lệ dân có nhận thức tốt về nước sạch, vệ sinh môi trường và cảnh quan. 

- Tỷ lệ dân trong cộng ñồng thực sự có nhu cầu về nước sạch thông 

qua cam kết sẵn sàng chi trả ở mức phí nhất ñịnh 

Khả năng chi trả thực sự của cộng ñồng 

- Tỷ lệ hộ khá, giàu trong cộng ñồng 

- Tỷ lệ hộ nghèo trong cộng ñồng 

- Thu nhập trung bình hàng tháng của các hộ trong cộng ñồng  

1.1.5.3.4 Tiêu chí ñánh giá trình ñộ phát triển thị trường công nghệ tại ñịa 

phương   

Công nghệ là một rào cản khá lớn ảnh hưởng ñến tính bền vững lâu dài 

của hệ thống. Lựa chọn ñược công nghệ phù hợp với ñiều kiện nguồn nước, 

khả năng chi trả của người dân, chất lượng dịch vụ theo nhu cầu của người 

dân, năng lực vận hành và bảo dưỡng của cộng ñồng là vấn ñề tiên quyết ñến 

sự thành công hay thất bại của công trình. Muốn lựa chọn ñược công nghệ 

phù hợp thì tại thị trường ñịa phương chủng loại máy bơm, ống nước, phụ 

kiện duy tu, bảo dưỡng phải ña dạng. Sự “phù hợp” của công nghệ chỉ mang 

tính tương ñối. Khi cộng ñồng có sự hỗ trợ tích cực về mặt kỹ thuật của các 

cơ quan chức năng thì năng lực ứng dụng, vận hành công nghệ sẽ nâng lên 

theo chiều hướng tích cực. 

ðể xác ñịnh sự thuận lợi hay khó khăn của môi trường công nghệ, nhóm 

tiêu chí ñánh giá trình ñộ thị trường công nghệ tại ñịa phương ñược ñề xuất: 
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Trình ñộ ña dạng công nghệ cấp nước tại ñịa phương  

- Số lượng các chủng loại thiết bị công trình ñầu mối: bơm, hệ thống xử 

lý, ống truyền tải kích thước lớn… tại ñịa phương 

- Mức ñộ sẵn có các phụ kiện thay thế trên thị trường ñịa phương 

- Có sẵn các giải pháp công nghệ chi phí thấp trên thị trường ñịa phương.  

1.1.5.3.5. Tiêu chí ñánh giá sự phù hợp của môi trường chính sách, pháp lý 

và tài chính ngành 

Hiệu quả hoạt ñộng của cơ quan chức năng phụ thuộc vào 1) Sự tồn tại 

cơ sở pháp lý hỗ trợ thành phần kinh tế tập thể và các thành phần kinh tế ngoài 

quốc doanh khác; 2) Khung pháp lý ngành hỗ trợ tổ chức cộng ñồng; 3) Cơ chế 

tài chính của Chính phủ và nhà tài trợ phù hợp với tổ chức cộng ñồng; và 4) 

Năng lực cán bộ và tài chính của cơ quan chức năng.  Hình 1.6 tóm tắt các yếu 

tố ảnh hưởng ñến hiệu quả hoạt ñộng hỗ trợ của các cơ quan chức năng. 

 

Hình 1.7: Yếu tố tác ñộng hiệu quả hoạt ñộng của các cơ quan hỗ trợ 

Trong nền kinh tế nhiều thành phần, việc tạo ra một môi trường pháp 

luật bình ñẳng, “cởi trói” cho tất cả các thành phần kinh tế, phát huy sức 

mạnh tiềm tàng, ñóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế quốc dân, là vai 

trò chủ yếu của công tác quản lý nhà nước. Dân chủ và công bằng cần ñược 

thể chế hoá thành các văn bản pháp lý liên quan ñến việc phân quyền cho 

Cơ quan chức năng và nhà tài 
trợ hoạt ñộng có hiệu quả 

 

Có hệ thống cơ chế, chính 
sách, cơ cấu quản lý ngành 

phù hợp 

Hệ thống pháp lý hỗ 
trợ kinh tế tập thể và 

khối tư nhân Vốn hỗ trợ của 
nhà tài trợ 

Cơ chế tài chính 
của Chính phủ và 

nhà tài trợ 

Năng lực cán bộ và 
tài chính 
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người dân quản lý và khai thác sử dụng công trình cấp nước, và hướng dẫn 

quản lý nguồn vốn “nhà nước và nhân dân cùng làm”. Các mô hình quản lý 

dựa vào cộng ñồng  cần có quyền bình ñẳng trước pháp luật như các mô hình 

tổ chức quản lý khác (Madeleen W. Schuringa, 2003) [81, 92-110].  

Hiệu quả hoạt ñộng phối hợp và ñiều phối của cơ quan các cấp cũng là 

một nhân tố quan trọng. Khi mỗi nhà tài trợ, mỗi tổ chức NGOs mang ñến 

một phương thức tiếp cận và cơ chế tài chính khác nhau, năng lực ñiều phối 

các cơ quan quản lý ngành rất quan trọng, ñảm bảo sao cho tất cả các cộng 

ñồng có sự bình ñẳng về tài chính và thể chế. Cơ chế phối hợp nhịp nhàng 

giữa các bộ, ban ngành cũng cần tăng cường tạo dựng môi trường thực thi 

chính sách thuận lợi nhất theo ñường lối, chủ trương của Nhà nuớc.  

Các cơ quan công quyền cần chuyển ñổi vai trò từ trực tiếp cung cấp 

dịch vụ công ích sang vai trò thúc ñẩy, ñiều phối và hỗ trợ cộng ñồng tự quản 

lý và vận hành các công trình cấp nước. ðiều này ñòi hỏi các cán bộ công 

chức, viên chức phải ñiều chỉnh lại thái ñộ và nhiệm vụ của mình, thay vì tự 

ñưa ra tất cả các quyết ñịnh, chỉ ñạo cộng ñồng thực hiện, họ cần biết lắng 

nghe, trao ñổi và ñối thoại với những người dân. ðiều này dẫn ñến yêu cầu 

thay ñổi cơ cấu cán bộ chuyên môn từ thuần túy kỹ thuật sang thông tin, giáo 

dục, truyền thông.  

Thái ñộ tích cực tham gia và hỗ trợ của cấp quản lý hành chính gần dân 

nhất ñóng vai trò quyết ñịnh lên sự ra ñời của các hình thức quản lý dựa vào 

cộng ñồng. UBND xã hậu thuẫn cho sự ra ñời và tồn tại của tổ chức quản lý 

dựa vào cộng ñồng. Xã tham gia hoạt ñộng truyền thông, nâng cao nhận thức 

của người dân về vai trò nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn, vận ñộng 

ñóng góp cộng ñồng, củng cố hiệu lực nội qui bằng các chế tài phù hợp, giải 

quyết mâu thuẫn nội bộ, ñóng góp một phần kinh phí ñầu tư và thay mặt nhà 
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nước xác nhận sự tồn tại của tổ chức cộng ñồng.   

Chính phủ và các nhà tài trợ có ñưa ra một cơ chế tài chính phù hợp thì 

mới thực sự khuyến khích ñược cộng ñồng tham gia. Cơ chế tài chính phù 

hợp không chỉ ở giai ñoạn ñầu tư, mà còn phải phù hợp trong giai ñoạn vận 

hành và ñặc biệt cần thiết cho công tác sửa chữa lớn, ñầu tư nâng cấp, mở 

rộng công trình. Vì vậy, cơ chế tài chính cần ổn ñịnh, duy trì theo thời gian. 

Cơ chế phù hợp còn cần tính ñến vị thế pháp lý và chi phí vay của tổ chức 

cộng ñồng. Mô hình tín dụng vi mô ñược ñánh giá là tương ñối phù hợp với 

hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng [85, 75-76]. 

Nhóm tiêu chí ñánh giá hiệu quả hoạt ñộng, hỗ trợ của cơ quan chức 

năng ñược ñề xuất nhằm ñánh giá hiệu quả bền vững do môi trường chính 

sách, pháp lý mang lại: 

Mức ñộ phù hợp của chính sách và khung pháp lý 

- Tổ chức quản lý dựa vào cộng ñồng có tư cách, quyền và nghĩa vụ về 

pháp lý bình ñẳng với các các loại hình quản lý khác. 

Hiệu lực và hiệu quả của hệ thống tổ chức quản lý ngành 

- Thái ñộ của cán bộ các cơ quan chức năng ñối với tổ chức cộng ñồng 

so với các thành phần kinh tế khác.  

- Trình ñộ qui hoạch và ñiều phối của cơ quan chức năng về cấp nước 

nông thôn trong ñịa phương.  

- Trình ñộ áp dụng phương thức tiếp cận thống nhất trong một ñịa phương. 

- Trình ñộ hệ thống giám sát và ñánh giá ngành hoạt ñộng tại ñịa phương.  

- Có khung chế tài phù hợp hỗ trợ tổ chức cộng ñồng nâng cao hiệu lực 

của nội qui. 

Mức ñộ phân bổ nhân lực và tài chính của cơ quan tỉnh và huyện 

- Tỷ lệ phân bổ vốn ñầu tư và phi ñầu tư trong ngân sách cấp nước 

hàng năm.   
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- Tỷ lệ cán bộ tham gia truyền thông so với tổng số cán bộ.  

Mức ñộ tham gia và ủng hộ của  chính quyền cấp xã 

- Thái ñộ của lãnh ñạo UBND xã về loại hình quản lý dựa vào cộng ñồng   

- Tỷ lệ cán bộ tham gia truyền thông so với tổng số cán bộ UBND xã 

- Tỷ lệ ñóng góp của ngân sách xã so tổng vốn ñầu tư  

- Tỷ lệ ngân sách xã hỗ trợ so tổng chi phí quản lý, vận hành và bảo 

dưỡng công trình 

Mức ñộ phù hợp của cơ chế tài chính 

- Tỷ lệ vốn ñầu tư của các tổ chức tài chính so với tổng số vốn  ñầu tư 

công trình cấp nước tập trung trên ñịa bàn (%) 

- Tỷ lệ tổ chức cộng ñồng ñược vay hoặc nhận hỗ trợ từ cơ chế tài 

chính ñang áp dụng so với tổng số tổ chức cộng ñồng xin vay (%) 

- Tỷ lệ tổ chức cộng ñồng ñược vay/ hỗ trợ so với tổng số tổ chức cộng 

ñồng trên ñịa phương (%) 

- Có cơ chế tín dụng cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. 

1.2. KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰA VÀO CỘNG 

ðỒNG TRONG CẤP NƯỚC TẬP TRUNG Ở NÔNG THÔN  

1.2.1. Lịch sử hình thành hình thức  quản lý dựa vào cộng ñồng các công 

trình cấp nước tập trung tại nông thôn  

Trong hơn hai thập kỷ qua, quản lý dựa vào cộng ñồng  là vấn ñề nóng 

hổi nhất trong lĩnh vực cấp nước nông thôn. Tuy nhiên, ñể ñưa vấn ñề mang 

tính tự phát trong thực tế trở thành lý luận về khoa học quản lý hiện ñại và áp 

dụng rộng rãi trên thế giới, hình thức quản lý dựa vào cộng ñộng ñã trải qua 

bốn giai ñoạn cơ bản: 1) trước năm 1980s; 2) thập kỷ 1980s; 3) thập kỷ 1990s 

và 4) hiện nay. 

Trước thập kỷ 80 - những bước ñi ñầu tiên hướng tới sự tham gia của 
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cộng ñồng. Theo tài liệu ghi nhận trong ngành, khái niệm “có liên quan ñến 

cộng ñồng” lần ñầu tiên W. Suchman, 1967 ñã ñưa trong phần giới thiệu của 

“Báo cáo ðánh giá các dự án cấp nước nông thôn” [105, 5-22]. Lần ñầu tiên 

khái niệm này ñược áp dụng vào thực tế thông qua hai tài liệu Dự án cấp nước 

của ðài Loan (Chang, 1969) [58, 25-28] và Dự án cấp nước Colombia (Inpes-

Bogota, 1975) [68, 10-12]. Trung tâm nước sạch và vệ sinh quốc tế (IRC), tổ 

chức cấp tiến nhất trên thế giới trong lĩnh vực quản lý nước dựa vào cộng 

ñồng, ñã tiến hành và công bố hàng loạt nghiên cứu vào những năm 1979 và 

1981 (Wijk-Sijbesma 1979, 1981) [119, 120]. Trong giai ñoạn này, người dân 

mới chỉ ñược thông báo và tham gia ñóng góp công sức trong quá trình thực 

hiện kế hoạch. Mức ñộ tham gia của người dân giai ñoạn này chỉ ñạt “bậc 

thang ñầu tiên” theo lý thuyết của Micheal Dower.  

Thập kỷ 80 -  Cộng ñồng ñược tham gia vào cấp nước và vệ sinh. Mô 

hình “có sự tham gia của cộng ñồng” ñược Thế giới chính thức công nhận tại 

Hội nghị Nước toàn cầu tổ chức năm 1977 tại Mar del Plata, Argentina. Khái 

niệm ñược ñưa ra cùng với khẩu hiệu “Nước và Vệ sinh cho tất cả” [111] 

[116], phương thức tiếp cận mới ñược ñưa ra là tập trung phát triển cấp nước 

các ñô thị nhỏ và nông thôn, phát huy nội lực của cộng ñồng. Một trong 

những nguyên tắc cơ bản khi xây dựng dự án theo phương thức ñó là: 1) tất cả 

các bên liên quan ñược tham gia vào quá trình xây dựng dự án; 2) phân tích 

lợi ích của các bên liên quan. Robert Chambers là một trong những người ñi 

tiên phong. Năm 1983, ông ñã gợi ý khái niệm “mô hình phát triển theo tiếp 

cận từ dưới lên”,  người hưởng lợi sẽ ñược tham gia quá trình xác ñịnh nhu 

cầu phát triển của chính mình [113, 41-42]. Nửa cuối thập kỷ 1980s, hàng loạt 

tài liệu, ấn phẩm ñược xuất bản ñưa ra khái niệm “quản lý dựa vào cộng ñồng 

” như: Chuyên ñề nghiên cứu quản lý cộng ñồng tại Châu Á (Korten 1986), 

mô hình Parwoto về quản lý dựa vào cộng ñồng  tại Inñônêxia (Parwoto 
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1986), vai trò của cộng ñồng tại Chi Lê (Razeto 1988), Guatemala (Barrientos 

1988), Malawi (IRC 1988), Cameroon (Knecht 1989), tiểu Saharan (Andersen 

1989), Ghana (GWSC 1989), Indonesia (Narayan-Parker 1989). Các tác giả 

ñã mang kinh nghiệm thực thi và kết quả nghiên cứu ñến thủ ñô New Delhi - 

Ấn ðộ vào năm 1990 – ñánh dấu cho sự ra ñời của hình thức quản lý dựa vào 

cộng ñồng  [52] [60] [65] [68] [75]. Mức ñộ tham gia của người dân ñạt “bậc 

thang thứ hai” theo lý thuyết của Micheal Dower.  

Thập kỷ 1990 - Quản lý dựa vào cộng ñồng. Trong năm 1990, Hội nghị 

ngành nước tại New Delhi ñã ñưa ra nguyên tắc “ít cho ña số hơn là nhiều cho 

thiểu số” làm ñịnh hướng toàn bộ hoạt ñộng của ngành cấp nước nông thôn 

với khái niệm “quản lý dựa vào cộng ñồng ”. ðịnh hướng này ñã có tác ñộng 

tích cực trong thực thi, người dân không chỉ ñược tham vấn, ñược tham gia 

một cách thụ ñộng các hoạt ñộng của dự án, mà sẽ ñóng vai trò tích cực hơn, 

chịu trách nhiệm và có quyền làm chủ ñối với toàn bộ vòng ñời của công 

trình. Một nguyên tắc nữa cũng  ñược ñưa ra tại Hội nghị New Delhi là – 

phân vai cho “quản lý dựa vào cộng ñồng ”. Theo tuyên bố của hội nghị, cần 

tiến hành cải cách thể chế theo phương thức tiếp cận tổng thể bao gồm cả 

những thay ñổi về khung pháp lý, thái ñộ và ứng xử, phụ nữ sẽ ñược tham gia 

vào tất cả các cấp trong quản lý ngành.  

Vào năm 1992, trong “Tuyên bố Dublin về Nước sạch và Vệ sinh”, hơn 

500 ñại biểu từ tất cả các quốc gia trên thế giới ñã thống nhất “quản lý và phát 

triển nước phải dựa trên phương thức tiếp cận có sự tham gia của người sử 

dụng, nhà kế hoạch và nhà làm chính sách ở tất cả các cấp”. Hình thức quản 

lý dựa vào cộng ñồng  ñã ñược chấp nhận một cách rộng rãi - vì nhiều nguyên 

nhân khác nhau - như một khái niệm chung về quản lý. Chính phủ coi quản lý 

dựa vào cộng ñồng  như một giải pháp giảm tải lên  nguồn ngân sách hạn hẹp. 

Các nhà tài trợ thì coi ñó là một cơ hội nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ñầu tư 
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cho cấp nước và vệ sinh, ñồng thời giảm thiểu tình trạng tham nhũng và kém 

hiệu quả của các cơ quan Chính phủ. Tổ chức Phi Chính phủ (NGOs) trở 

thành ñại diện cho cộng ñồng và tận dụng cơ hội ñể nâng cao vai trò của họ. 

Các nhà tài trợ ña phương như Ngân hàng Thế giới coi quản lý dựa vào cộng 

ñồng  như một công cụ gửi ñi thông ñiệp giảm sự can thiệp của Chính phủ, hỗ 

trợ khối tư nhân và phát triển vai trò của xã hội dân sự. Ngân hàng Thế giới 

phát triển thành khái niệm “Tiếp cận theo nhu cầu” qua Chương trình Cấp 

nước và Vệ sinh (WSP) ñưa quản lý dựa vào cộng ñồng vào thực thi có hiệu 

quả (Sara và Katz 1997, WB 2002) [115] [116] [117] [118]. Mức ñộ tham gia 

của người dân ñạt “bậc thang thứ ba – cùng thực hiện” và “bậc thang thứ tư – 

ðối tác” theo lý thuyết của Micheal Dower.     

Những năm ñầu thế kỷ 21, mục tiêu của phát triển quản lý dựa vào cộng 

ñồng ñạt ñến “bạc thang thứ năm” (Micheal Dower), cộng ñồng chủ trì – Nhà 

nước hỗ trợ. Mặc dù, quản lý dựa vào cộng ñồng  trong ngành cấp nước ñã có 

ñược bước tiến xa kể từ khi lần ñầu xuất hiện vào những năm 1960, nhưng 

cho ñến ñầu thế kỷ 21, dường như vấn ñề chỉ mới dừng ở mức ñộ “phương 

thức tiếp cận của các nhà tài trợ” hay “chính sách chung” chứ chưa thực sự 

ñược chuyển tải thành các hoạt ñộng hỗ trợ từ phía Chính phủ. Một lý do 

tương ñối phổ biến là quan chức Chính phủ các nước ñang phát triển vẫn giữ 

quan ñiểm “ñầu tư và cung cấp dịch vụ công ích là trách nhiệm của Chính 

phủ, lấy nguồn chủ yếu từ ngân sách ñầu tư công” [44] [49] [53]. Vì vậy, 

trong thực tế quản lý dựa vào cộng ñồng vẫn có rất nhiều vấn ñề và tỉ lệ  dân 

ñược cấp nước chưa tăng lên như mong ñợi.  

1.2.2  Kinh nghiệm quản lý dựa vào cộng ñồng các công trình cấp nước 

tập trung tại nông thôn trên thế giới  

Bài học kinh nghiệm về hiện trạng cấp nước nông thôn, môi trường 

pháp lý và thể chế, nguồn nước ñược rút ra từ sáu nước có tình hình phát triển 

kinh tế xã hội tương ñồng với Việt Nam như: Kenya, Colombia, Guatemala, 
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Cameroon, Pakistan, Nepal.  

1.2.2.1 Kinh nghiệm Kenya  

Kenya nằm trong nhóm những nước có nguồn nước khan hiếm chỉ 

khoảng 647 m3 nước trên ñầu người hàng năm, với dân số là 31 triệu người. 

ðến cuối năm 2006, 70% dân ñô thị (7,5 triệu người) và 48% dân nông thôn 

(23,7 triệu người) ñược cấp nước sạch (UNICEF, 2007). Phần lớn cấp nước 

nông thôn không ñảm bảo chất lượng dịch vụ theo nhu cầu của người sử dụng.  

Kể từ khi giành ñược ñộc lập vào năm 1963, Chính phủ ñã ñưa ra chính 

sách xã hội - tất cả dân cư sẽ ñược nhận các dịch vụ cơ bản. Tổ chức phi chính 

phủ trong nước và nhà tài trợ hỗ trợ rất nhiều chương trình vệ sinh và nước sạch 

ở tất cả các vùng trên cả nước. Các chương trình này khuyến khích cộng ñồng 

ñịa phương nhận trách nhiệm vận hành và bảo dưỡng hệ thống cấp nước.  

Kinh nghiệm không thành công của Kenya chủ yếu do: 1) Người dân 

không cảm thấy mình là người làm chủ thực sự của công trình; 2)  Thiếu 

khung pháp lý công nhận pháp nhân của các tổ chức quản lý dựa vào cộng 

ñồng. ðiều này thực sự ảnh hưởng ñến tinh thần tự chủ của người dân, quan 

ñiểm “công trình của Chính phủ, Chính phủ phải chịu trách nhiệm” của cả 

người dân và cơ quan chức năng ñã cản trở cộng ñồng tham gia tích cực vào 

công tác vận hành, bảo dưỡng (Njuguna, 2005) [90, 17-25].  

Phần lớn các hệ thống cấp nước ñược xây dựng từ ngân sách chính phủ 

hoặc thông qua các dự án hỗ trợ phát triển. Hình thức quản lý dựa vào cộng 

ñồng  chủ yếu là các tổ hợp tác, chưa có tư cách pháp nhân. Mặc dù cán bộ vận 

hành hệ thống ñã ñược ñào tạo, tập huấn nhiều trong quá trình xây dựng công 

trình nhưng trình ñộ kỹ thuật và quản lý vẫn còn nhiều hạn chế. Công tác quản 

lý yếu kém rất phổ biến, do các nguyên nhân chủ yếu như: hiểu lầm giữa ban 

chủ nhiệm và các xã viên, thiếu cán bộ lãnh ñạo có năng lực, thiếu các kỹ năng 
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quản lý nói chung. Thông thường, một nhóm lợi ích nhỏ ñiều hành ban chủ 

nhiệm, sự thành công của hệ thống phụ thuộc họ, ban chủ nhiệm không thực sự 

ñại diện cho cộng ñồng và tự cho rằng mình là “chân rết” của cơ quan chủ 

quản. Các nhóm chính kiến khác nhau trong làng, xã thường sử dụng vấn ñề 

nước như một lá bài tranh cử và sự ñền bù cho dân sau khi thắng cử. Chất 

lượng dịch vụ cấp nước không ñáp ứng nhu cầu, nên vẫn duy trì các nguồn thay 

thế không hợp vệ sinh. Phí nước gần như không ñược tính ñến, người vận hành 

hệ thống không có lương và hoạt ñộng hoàn toàn tự nguyện dẫn ñến lơ là công 

tác vận hành sau khi ñầu tư. Chính bản thân ñại diện Chính phủ các cấp cho 

rằng “Nước là quà tặng của Chúa” – không ai phải trả tiền. Kết quả, hơn 95% 

công trình cấp nước xây dựng những năm 1980 và 1990 ñã ñược giao cho cộng 

ñồng quản lý, trong ñó, rất nhiều công trình ñã bị hư hỏng, xuống cấp buộc nhà 

nước phải tái ñầu tư (Njuguna 2005) [90, 5-15].  

1.2.2.2. Kinh nghiệm Colombia  

Cộng hoà Colombia nằm dọc bờ biển Caribean, Nam Mỹ có diện tích 

1.141.748 km2, dân số 43 triệu dân, khoảng cách giàu – nghèo rất lớn. Dân cư 

sống ở nông thôn và ñô thị có sự khác biệt lớn về dịch vụ cấp nước sạch, 98% 

dân ñô thị ñược cấp nước, trong khi chỉ khoảng 10% dân cư ở các vùng ñô thị 

nhỏ có số dân dưới 2.500 người và nông thôn ñược sử dụng nước sạch. Chính 

sách của Chính phủ là giảm sự chênh lệch về ñiều kiện sống giữa ñô thị và 

nông thôn. Quá trình phân cấp ñược bắt ñầu từ năm 1994, khung pháp lý về 

phân cấp, phân quyền với qui ñịnh về trách nhiệm các cấp, qui trình thực hiện 

khá rành mạch, rõ ràng, ñảm bảo cho các tổ chức quản lý dựa vào cộng ñồng  

có ñủ tư cách pháp nhân, vay vốn tín dụng khi cần thiết. Cơ quan cấp xã ñược  

phân quyền quản lý dịch vụ công ích về y tế, giáo dục, nước và vệ sinh, văn 

hoá, giải trí… 
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Sau hơn 20 năm giao quyền cho cấp cơ sở và cộng ñồng quản lý công 

trình cấp nước nông thôn, vẫn còn nhiều tồn tại. Mâu thuẫn trong cộng ñồng 

nảy sinh và họ chẳng bao giờ ñi ñến ñược một giải pháp thống nhất. Thông 

thường, sau giai ñoạn ñầu tư, hệ thống cấp nước nông thôn tập trung thường 

ñược chính thức giao cho các tổ chức quản lý dựa vào cộng ñồng. Trong tổ 

chức thường gồm ñại diện của nhiều nhóm khác nhau. Mỗi nhóm lại gây tác 

ñộng, ảnh hưởng ñể chiếm quyền kiểm soát hệ thống cấp nước [102, 12-47].  

Tình trạng nhập cư giữa các vùng sau khủng hoảng kinh tế làm dân số 

nông thôn tăng ñột biến. Khi thiết kế hệ thống cấp nước dự báo tăng dân số cơ 

học không ñược tính ñến. Khi ban quản lý hệ thống cấp nước không cho phép 

dân mới ñến ñấu nối vào hệ thống cũ do công suất hệ thống không ñủ phục vụ, 

các hộ nhập cư mới ñã ñấu nối trộm vào hệ thống làm áp lực nước trên hệ thống 

và trữ lượng bể chứa không ñủ phục vụ hộ dân ở vùng xa.   

Mặc dù, chủ trương phân cấp rất ñúng ñắn, nhưng trong quá trình thực thi, 

cơ quan xã không ñược nâng cao năng lực, không ñủ khả năng quản lý và hỗ trợ 

cộng ñồng giải quyết mâu thuẫn nội bộ (Smits 2006) [102, 37-38] ñã dẫn ñến 

những thất bại.   

1.2.2.3. Kinh nghiệm Guatemala  

Guatemal nằm ở Trung Mỹ với diện tích 108.890 km2 và dân số là 

13.730.900 người. Khung pháp lý của ngành cấp nước và vệ sinh của 

Guatemala bao gồm Hiến Pháp, Luật Y tế, Luật xã và Nghị ñịnh Chính phủ số 

367 năm 1997. Văn bản mới nhất qui ñịnh trách nhiệm xây dựng chính sách, 

chiến lược và ñiều phối ngành cho Viện công trình công cộng cấp xã 

(Institute of Municipal Public Works - INFOM). Hoá ñơn thu phí nước qui 

ñịnh khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước có hiệu lực từ năm 1996. 

Luật Y tế qui ñịnh Bộ Y tế phối hợp với IMFOM chịu trách nhiệm chung về 
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cấp nước sạch. Luật qui ñịnh rõ ràng quản lý dựa vào cộng ñồng là phương 

thức ñảm bảo sử dụng bền vững tài nguyên nước.  

Trách nhiệm cung cấp nước sinh hoạt là của xã. Hàng năm, xã nhận 

khoảng 10% tổng ngân sách ñầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng, trong ñó có 

cấp nước. Chính quyền xã cũng chịu trách nhiệm quản lý và vận hành các hệ 

thống cấp nước. Nhưng, do thiếu cán bộ và năng lực quản lý nên chính quyền 

xã không thể ñảm ñương ñược việc vận hành các công trình.  

Theo Hiệp ước Hoà bình năm 1996 giữa Chính phủ và mặt trận giải 

phóng Guatemala (URNG), cấp nước và vệ sinh là một phần của hòa ước. Từ 

ñó, Chính phủ ñầu tư trực tiếp xây dựng các công trình cấp nước một cách ồ 

ạt mà không tính ñến khả năng bền vững của từng công trình. Một số quỹ 

ñược thành lập ñược sử dụng với mục ñích tăng cường sự hợp tác giữa chính 

quyền xã, người hưởng lợi, và NGOs. Kinh nghiệm thực thi quay lại ñóng 

góp hoàn thiện khung pháp lý ñể phân cấp sâu hơn. Các tổ chức NGOs thì coi 

quản lý dựa vào cộng ñồng  như một mô hình quản lý cứu cánh nhằm nâng 

cao khả năng bền vững của công trình. Họ nghĩ ñơn giản chỉ là xây dựng hệ 

thống cấp nước, bàn giao cho cộng ñồng và cộng ñồng sẽ tự vận hành và bảo 

dưỡng. Thiếu ñào tạo kỹ năng kỹ thuật và quản lý là nguyên nhân cơ bản các 

tổ chức quản lý dựa vào cộng ñồng  không hoạt ñộng tốt [52, 389-406].  

Hệ thống cấp nước lớn, nhiều làng cùng dùng chung một hệ thống cấp 

nước nông thôn là tình trạng khá phổ biến ở Guatemala. Một thời gian ngắn ñi 

vào vận hành, hệ thống cấp nước gặp vấn ñề nghiêm trọng về kỹ thuật do 

năng lực vận hành kém, dẫn ñến chất lượng dịch vụ cấp nước kém và mâu 

thuẫn thường xuyên xảy ra giữa các làng. 

Tình trạng khá phổ biến khác là giá nước quá thấp. Các hội ñồng cấp 

nước thường ñược hình thành trên cơ sở mở rộng thêm chức năng nhiệm vụ của 
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các tổ chức chính trị, xã hội sẵn có. Thành viên những tổ chức này hoạt ñộng tự 

nguyện, vì vậy họ thường quá chú trọng ñến hiệu quả xã hội mà quên mất hiệu 

quả kinh tế. Giá nước thường ñược xây dựng chỉ ñủ ñể chi trả chi phí vận hành 

trực tiếp, không ñủ nguồn chi cho sửa chữa lớn và tái ñầu tư [52, 400-406]. Sau 

một thời gian, nhiều hệ thống cấp nước bị xuống cấp trầm trọng do không có 

kinh phí duy tu bảo dưỡng.  

1.2.2.4. Kinh nghiệm Cameroon  

Cameroon nằm dọc bờ biển phía Tây của Châu Phi, với dân số khoảng 

16 triệu người và diện tích 475.440 km2. Với ñặc ñiểm ñịa hình, khí hậu ña 

dạng Cameroon có thể áp dụng nhiều công nghệ cấp nước. Ở vùng Savannah, 

chủ yếu là hệ thống cấp nước tự chảy do cộng ñồng quản lý (Tayong 2001) 

[106, 12-50]. 

Trong những năm 1990, chính phủ thực hiện chương trình cấp nước ñô 

thị và nông thôn theo nguyên tắc “quản lý hệ thống có sự tham gia của cộng 

ñồng” vào chương trình. Kinh phí của chương trình lấy từ ngân sách, các tổ 

chức NGOs và nhà tài trợ. Chương trình ñã thất bại. Rất nhiều hệ thống bị 

hỏng ngay sau khi xây dựng không lâu, một phần do thiếu năng lực quản lý, 

qui hoạch nguồn nước, một phần do thiếu sự tham gia của cộng ñồng trong 

giai ñoạn ñầu tư và người dân không phải trả phí nước. Chính phủ chi trả tất 

cả từ ñầu tư ñến ñào tạo và lương cho cán bộ vận hành. Khi khủng hoảng kinh 

tế, Chính phủ không thể chịu ñược chi phí vận hành nên ñã giao cho Hội ñồng 

Phát triển Thôn bản.  

Mặc dù Luật bảo vệ nguồn nước cho phép cộng ñồng tự giải quyết vấn 

ñề kiện tụng, tranh chấp có nguyên nhân xuất phát từ việc xây dựng, vận hành 

và bảo dưỡng hệ thống cấp nước nông thôn, và nhà nước ban hành khung 

pháp lý bảo vệ quyền này (Tayong 2001), nhưng trong thực tế, Bộ chủ quản 
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lại luôn coi hệ thống cấp nước là tài sản của họ, luôn chất vấn cộng ñồng về 

năng lực quản lý công trình. Vì vậy, cộng ñồng gặp rất nhiều khó khăn trong 

quá trình tham gia.  

Thiếu sự tham gia giám sát cộng ñồng trong giai ñoạn xây lắp làm chất 

lượng công trình rất kém. Nhiều công trình mới xây dựng xong ñã phải “ñắp 

chiếu”, chờ ñược nâng cấp do ñường ống bị hư hỏng. Cộng ñồng không ñược 

lựa chọn công nghệ dẫn ñến tình trạng không ai ñủ năng lực vận hành và sửa 

chữa. Khi máy bơm hỏng, không có phụ tùng thay thế và không ai biết chữa 

máy bơm, người dân quay lại sử dụng nguồn nước mặt bị ô nhiễm. 

Bên cạnh ñó, người dân chưa có thói quen chi trả phí nước. Cán bộ vận 

hành làm việc trên cơ chế tự nguyện. ðể ñảm bảo cuộc sống hàng ngày, cán 

bộ vận hành phải làm thêm các nghề khác, và không còn ñủ thời gian ñể quan 

tâm ñến việc cấp nước. Thời gian bơm cấp nước giảm dần và hệ thống rò rỉ 

do thiếu bảo dưỡng, người dân không có nước.  

1.2.2.5. Kinh nghiệm Pakistan  

Pakistan không có quy ñịnh pháp lý, không có tiêu chuẩn quốc gia và 

cũng không có cơ quan quản lý nhà nước về vấn ñề nước sạch, thiếu cơ chế 

phối hợp giữa các bộ ngành liên quan ñến cấp nước như y tế, phát triển cộng 

ñồng và chính quyền ñịa phương. Các tổ chức phi chính phủ ñóng vai trò chủ 

ñạo trong cấp nước, nhưng không ñược các cơ quan chính phủ thừa nhận 

(UNICEF Pakistan 2001) [113; 22, 23, 96, 118]. 

Chính phủ Pakistan ñã xây dựng hơn 90% hệ thống ñường ống cung 

cấp nước, với sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ quốc tế như Ngân hàng thế giới, 

UNICEF, DFID, chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng tái thiết ðức (KfW). Tại 

những khu vực khô hạn và nửa khô hạn, các máy bơm tay ñều thuộc sở hữu tư 

nhân. Việc thu hồi chi phí ñối với dịch vụ cung cấp nước sạch ñược thực hiện 
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khá tốt với khoảng 80% người sử dụng trả phí. Phụ nữ và trẻ em gái là những 

người phải chịu ảnh hưởng nhất của việc thiếu nước và vệ sinh do những ñiều 

cấm kỵ theo tập tục văn hóa xã hội (UNICEF Pakistan 2001) [113, 57-69]. 

Một số tổ chức ñang hoạt ñộng trong lĩnh vực cấp nước và dịch vụ vệ 

sinh tại miền Bắc Pakistan, các cơ quan ñịa phương và Ban phát triển nông 

thôn (LBRDD) ñề xướng phương thức tiếp cận dựa vào cộng ñồng với sự hỗ 

trợ của UNICEF. Ban tự quản thôn bản và hội phụ nữ ñược thành lập, làm 

ñầu mối phát triển cộng ñồng trong phạm vi thôn bản.  

Các cộng ñồng có hình thức tổ chức chặt chẽ theo lối truyền thống, chủ 

yếu dựa trên ñạo Hồi và hệ thống ñẳng cấp xã hội. Ban tự quản thôn bản do 

cơ quan dự án khởi xướng, có trách nhiệm pháp lý ñối với sự phát triển của 

làng. Ban tự quản thôn bản chủ yếu do những người ñứng ñầu làng xã ñiều 

hành. Phụ nữ có hội riêng nhưng không tham gia vào các công việc của nam 

giới. Việc phân biệt ñối xử về giới do quan niệm tôn giáo ñã cản trở phụ nữ 

tham gia quản lý các hệ thống cấp nước (WASEP 2000 và UNICEF 2001) 

[113, 97-98] [115, 10-25]. Bên cạnh ñó, mâu thuẫn giữa các nhóm dân theo 

ñẳng cấp xã hội cũng là nguyên nhân chính làm tan vỡ các tổ chức quản lý 

dựa vào cộng ñồng . 

1.2.2.6. Kinh nghiệm Nepal  

Có rất nhiều cơ quan, tổ chức liên quan ñến cấp nước nông thôn tại 

Nepal: Chính phủ, các nhà tài trợ, tổ chức NGOs trong nước và quốc tế, tổ 

chức cộng ñồng và công ty tư nhân, nhưng lại không có cơ quan nào chịu 

trách nhiệm ñiều phối chung. Cục cấp nước và vệ sinh chịu trách nhiệm quản 

lý nhà nước như: qui hoạch ngành, ñiều phối, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, 

quản lý thiết kế và xây dựng những công trình lớn, tuyên truyền nâng cao 

nhận thức người dân về nước sạch và vệ sinh...., nhưng Cục lại tham gia xây 
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dựng trực tiếp rất nhiều công trình nước tập trung. Cục phân bổ ñến 80% ngân 

sách cho ñầu tư công trình trực tiếp, 4% ngân sách cho các hoạt ñộng phi 

công trình, và 0% ngân sách cho hoạt ñộng giám sát và ñánh giá, ñiều phối 

các nhà tài trợ và NGOs, khu vực tư nhân. 

Ở ñịa phương, ñại diện chính quyền ñịa phương là Hội ñồng phát triển 

huyện và Hội ñồng phát triển thôn bản, chịu trách nhiệm phát triển một số khu 

vực dân cư nhất ñịnh. Hội ñồng phát triển huyện là ñầu mối chịu trách nhiệm 

ñiều phối kế hoạch và thực hiện. Hội ñồng phát triển huyện và Hội ñồng phát 

triển thôn bản chủ yếu tập trung khuyến khích các bên tham gia và thực hiện 

chiến lược cấp nước và vệ sinh nông thôn. Các tổ chức dựa vào cộng ñồng 

như Hội sử dụng nước chịu trách nhiệm vận hành và bảo dưỡng các công 

trình cấp nước. 

Các nhà tài trợ, bao gồm các tổ chức ña phương như ADB, UNICEF, 

UNDP, WHO và tổ chức song phương như Ôxtralia, Phần Lan, ðức, Nhật, Hà 

Lan, Anh và Thuỵ sỹ, tác ñộng rất lớn ñến ưu tiên và phát triển ngành. Mỗi tổ 

chức theo ñuổi một chương trình  và phương thức tiếp cận riêng. ðóng góp của 

các nhà tài trợ lên ñến 40% năm 1980 và 60% năm 1999 vào tổng ngân sách 

ñầu tư ngành. Có ít nhất 19 tổ chức NGOs quốc tế tham gia vào lĩnh vực này, 

hỗ trợ xây dựng những công trình qui mô nhỏ ở cả cấp trung ương và ñịa 

phương. Họ thường hợp tác với các tổ chức NGOs trong nước ñể xây dựng 

công trình. Thiếu sự ñiều tiết của chính phủ nên vai trò và sự tham gia của các 

cơ quan nhà nước quản lý ngành vào hoạt ñộng của NGOs là rất mờ nhạt. 

Luật tài nguyên nước và hơn 2049 qui ñịnh ñược ban hành năm 1992 là 

khung pháp lý cho thuỷ ñiện, thuỷ lợi, nước sinh hoạt và sử dụng nước cho các 

mục ñích khác. Hiệu lực và hiệu quả các bên tham gia thực thi theo pháp luật 

còn rất yếu, một phần do quá nhiều qui ñịnh chồng chéo nhau (WESC 2001; 
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Whiteside and Shrestha 2005; Rai and Subba 2004; Otte and Budhathoki 2007) 

[96] [97] [119] [92].  

1.2.3.  Kinh nghiệm quản lý dựa vào cộng ñồng công trình cơ sở hạ tầng 

nông thôn Việt Nam   

1.2.3.1. Quản lý công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân  

Từ năm 1996, sau khi chuyển ñổi các hợp tác xã, hệ thống các công 

trình thuỷ lợi quy mô nhỏ ñược giao cho UBND xã quản lý việc  thu phí sử 

dụng. Rất nhiều nơi ñó thành lập các "nhóm thuỷ lợi thôn" do trưởng thôn làm 

trưởng nhóm ñể quản lý các kênh tưới cấp 4 và cấp 5 [48, 72-89]. Nắm bắt cơ 

hội, các tỉnh ñã nỗ lực triển khai giao quyền quản lý hệ thống thuỷ lợi cho các 

tổ chức cộng ñồng.   

Phương pháp tiếp cận quản lý thuỷ lợi có sự tham gia của cộng ñồng 

(PIM) ñó ñược một số dự án viện trợ của các nhà tài trợ và và tổ chức phi 

chính phủ quốc tế áp dụng ở một số khu vực khác nhau trên cả nước, trong ñó 

có cả những thành công và thất bại [49] [53]. Chính sách của Chính phủ chủ 

trương mở rộng phạm vi ñối tượng cung cấp dịch vụ công trước kia thuộc 

phạm vi trách nhiệm của nhà nước, Hội sử dụng nước (WUAs).  

Mô hình quản lý thuỷ lợi có sự tham gia của người dân ñã thể hiện rõ 

lợi thế cạnh tranh so với các mô hình tổ chức quản lý khác bằng hiệu quả kinh 

tế, xã hội mang lại; với nguyên tắc “tăng cường bền vững về mặt kinh tế cho 

các công trình bằng các công cụ xã hội” – nâng cao sự tham gia, tính năng 

ñộng và quyền tự quyết của người dân trong hoạt ñộng quản lý cơ sở hạ tầng 

nông thôn. ðây là một mô hình rất tốt, có thể áp dụng vào giai ñoạn quản lý 

vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn. Tuy nhiên bản thân mô 

hình thuỷ lợi cộng ñồng cũng gặp khó khăn về năng lực quản lý, vận hành bảo 

dưỡng, và tiêu cực trong chi tiêu. Nếu người nông dân ñược tham gia ngay từ 
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giai ñoạn ñầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình thuỷ lợi, và ñược tập huấn 

ñầy ñủ, cung cấp sổ tay hướng dẫn chi tiết và có cán bộ kỹ thuật hỗ trợ, họ sẽ 

phát huy vai trò với hiệu quả rất cao trong việc giám sát công tác thi công xây 

dựng cũng như quản lý vận hành sau này [54, 316-401].  

1.2.3.2. Quản lý công trình giao thông nông thôn dựa vào cộng ñồng  

Kinh nghiệm về hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng trong khu vực 

xây dựng ñường giao thông nông thôn lại cho ta những kinh nghiệm quý báu 

liên quan ñến huy ñộng cộng ñồng ñóng góp ñầu tư cơ sở hạ tầng chung. Hình 

thức ”Nhà nước và nhân dân cùng làm” ñã khá thành công trong xây dựng 

ñường nông thôn (Tổng kết chương trình 135, 2005). Các cơ quan chức năng 

lập thiết kế xây dựng các tuyến ñường theo qui hoạch tổng thể, nhà nước hỗ 

trợ một phần kinh phí, phần còn lại do người dân ñóng góp. Mức ñóng góp 

của người dân lên ñến 60% ở ñường thôn, xóm. Trong quá trình huy ñộng dân 

ñóng góp, một ban ñại diện dân ñược hình thành, ñứng ñầu thường là Trưởng 

thôn, Tổ trưởng cụm dân cư và một số thành viên tham gia tự nguyện, chịu 

trách nhiệm phổ biến chủ trương và vận ñộng các hộ dân ñóng góp. Người 

dân ñược tham gia vào quá trình giám sát thi công nhưng không tham gia vào 

hoạt ñộng quản lý tài chính, kể cả phần vốn do dân góp.  

Sau khi công trình hoàn thành, ban ñại diện cũng tự ñộng tan rã. Người 

dân hay cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm quản lý và duy tu công trình? 

Trách nhiệm không ñược xác ñịnh rõ ràng tất dẫn ñến sự xuống cấp của một 

số công trình sau ñầu tư [100, 115-127].   

1.2.3.3. Quản lý hệ thống ñiện nông thôn dựa vào cộng ñồng  

Cùng thời gian công cuộc ñiện khí hoá toàn quốc, hình thức quản lý 

dựa vào cộng ñồng  trong ngành ñiện trở nên khá phổ biến. Từ năm 1996, 

chính quyền xã và nhân dân ñịa phương bắt ñầu thực hiện ñấu nối ñiện cùng 

với huyện và công ty ñiện lực. UBND xã xác ñịnh nhu cầu mắc ñiện của nhân 
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dân, ñề nghị lên cấp trên, sau ñó tiến hành khảo sát và dự toán chi phí, người 

dân ñược tham khảo ý kiến, vận ñộng ñóng góp xây dựng. Khi phần lớn các 

hộ dân ñồng ý ñóng góp, xã thành lập ban xây dựng. Người dân ký kết hợp 

ñồng sử dụng ñiện và nộp tiền ñóng góp. Xã phối hợp với Sở ñiện lực thiết kế 

kỹ thuật, thuê công ty ñiện lực xây dựng. Sau khi nghiệm thu, bàn giao, thanh 

quyết toán, công trình ñã ñựợc ñưa vào sử dụng [102] [104]. 

Sau khi ñầu tư, giai ñoạn ñầu UBND xã tổ chức Tổ dịch vụ cấp ñiện, 

mua ñiện của Tổng công ty ñiện với giá bán buôn và bán lại cho hộ dân với 

giá bán lẻ, chênh lệch giữa giá bán buôn và bán lẻ khoảng 100VND/ Kwh. 

Sau một thời gian, UBND xã bàn giao tổ dịch vụ cấp ñiện cho HTX dịch vụ 

nông nghiệp hoặc thành lập HTX dịch vụ ñiện. Theo khảo sát các HTX nông 

nghiệp ñồng bằng sông Hồng, dịch vụ ñiện và dịch vụ thuỷ nông là hai hoạt 

ñộng mang lại lợi nhuận cao nhất cho các HTX nông nghiệp. HTX cung cấp 

ñiện có mức tổn hao thấp hơn nhiều so với các công ty ñiện lực (dưới 20%), 

thu nhập của cán bộ vận hành lưới ñiện thuộc loại cao ở nông thôn, khoảng 

1,2 triệu VND – 1,5 triệu VND/ tháng.   

Sự tham gia của cộng ñồng trong quản lý phân phối ñiện ñã tạo ñà cho 

hình thành thị trường ñiện tương ñối ổn ñịnh và có lợi nhuận ở nông thôn. 

Cùng chia sẻ trách nhiệm chung trên cơ sở lợi ích ban ñầu ñã dần chuyển ñiện 

thành hàng hoá thiết yếu, ñáp ứng nhu cầu tăng lên của người dân nông thôn. 

Một số HTX dịch vụ ñiện bắt ñầu có lợi nhuận tốt ở mức giá dịch vụ phù hợp, 

ñang có kế hoạch phát triển thành công ty tư nhân. Tuy nhiên, vẫn còn một số 

rào cản liên quan ñến quy ñịnh chuyển giao tài sản sở hữu nhà nước, sở hữu 

tập thể sang thành tài sản sở hữu tư nhân.    

1.2.4. Những bài học cho quản lý dựa vào cộng ñồng các công trình cấp 

nước tập trung tại nông thôn Việt Nam   

Công trình cấp nước tập trung nông thôn là “tài sản chung” của nhà 
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nước và nhân dân, ñược cộng ñồng sử dụng chung nên cần giao cho cộng 

ñồng quản lý. Khi các công trình công cộng không giao cho cộng ñồng quản 

lý, người dân không phát huy ñược ý thức làm chủ, dễ dẫn ñến tình trạng sử 

dụng “vô tội vạ”, “cha chung không ai khóc”, công trình bị bỏ hoang hoặc 

hoạt ñộng kém hiệu quả. Xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn của các nước và 

kinh nghiệm quản lý công trình cơ sở hạ tầng nông thôn, quản lý dựa vào 

cộng ñồng công trình cấp nước tập trung tại nông thôn Việt Nam cần rút ra 

những bài học như sau: 

Thứ nhất, sự ña dạng của mô hình quản lý dựa vào cộng ñồng rất phù 

hợp với sự ña dạng về kinh tế - xã hội – kỹ thuật, trình ñộ quản lý cấp nước và 

trình ñộ phát triển kinh tế thị trường chưa ñồng ñều giữa các ñịa phương. Tuy 

nhiên, mô hình quản lý dựa vào cộng ñồng  không thể copy nguyên dạng mà 

phải ñược ñiều chỉnh linh hoạt theo hoàn cảnh cụ thể từng hệ thống cấp nước.   

Thứ hai, nâng cao cảm nhận về quyền sở hữu của cộng ñồng là yếu tố 

quyết ñịnh sự thành công trong huy ñộng vốn, bền vững về tổ chức, và hiệu 

quả khai thác công trình. Tổ chức quản lý dựa vào cộng ñồng thành công khi 

ñược trao quyền, chịu trách nhiệm về các quyết ñịnh mang tính chiến lược 

như: giá nước, mức ñộ dịch vụ, ñầu tư mở rộng, sửa chữa lớn ...... Thu chi tài 

chính phải dựa trên sự ñồng thuận của cả cộng ñồng. Ban quản trị phải thực 

sự ñại diện cho cộng ñồng chứ không phải là ñại diện của một nhóm người 

trong cộng ñồng. Ban quản trị cần hoạt ñộng thường xuyên, liên tục, tránh 

việc hoạt ñộng mạnh mẽ, ồ ạt trong giai ñoạn ñầu tư xây lắp và tan rã ngay 

trong giai ñoạn vận hành, khai thác sử dụng. Cơ chế tài chính phù hợp, minh 

bạch, có hỗ trợ khuyến khích các hộ nghèo sử dụng nước là một ñiểm mấu 

chốt trong quá trình quản lý. ðể phát huy tính tự giác của từng thành viên, các 

tổ chức cộng ñồng cần tôn trọng nguyên tắc dân chủ tập thể. 
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Thứ ba, tính bền vững của tổ chức quản lý dựa vào cộng ñồng rất nhạy 

cảm với các yếu tố nội lực bên trong và môi trường bên ngoài, ñòi hỏi nỗ lực 

tự nguyện cao của các bên hữu quan. Các cơ quan chức năng cần hỗ trợ, ủng hộ 

cho tổ chức dựa vào cộng ñồng cả trước, trong và sau giai ñoạn xây lắp. Những 

hỗ trợ bao gồm cả các hoạt ñộng nâng cao năng lực thường xuyên và tài chính 

(trợ giá chênh lệch, chi sửa chữa lớn, thay thế thiết bị, mở rộng công suất....).   

Thứ tư, phát triển hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng là một công cụ 

nâng cao dân chủ nên những thay ñổi môi trường chính trị và kinh tế vĩ mô 

gây nên tác ñộng rất lớn ñến hiệu quả hoạt ñộng của các tổ chức cộng ñồng. 

Vì vậy, cần có một khung pháp lý hỗ trợ sự hình thành và tồn tại của tổ chức 

cộng ñồng; Chính phủ cần có chính sách chung khuyến khích dân chủ cơ sở, 

xã hội hoá ñầu tư; Các tổ chức cộng ñồng cần ñược công nhận về mặt pháp lý 

tính hợp pháp của tổ chức trong giao dịch mua bán, ký kết hợp ñồng kinh tế 

và vay vốn tín dụng. ðối với công trình cấp nước tập trung ñầu tư từ nhiều 

nguồn vốn khác nhau (ngân sách, người sử dụng, nhà ñầu tư tư nhân...), vai 

trò của các bên, mối quan hệ giữa người sở hữu, người thực thi và người cung 

cấp tài chính ñược xác ñịnh rõ ràng.  

Thứ năm, ñể nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ tổ chức quản lý dựa vào 

cộng ñồng, cơ quan quản lý Nhà nước các cấp ñã chuyển vai trò từ “người 

cung cấp” sang vai trò “người hỗ trợ”. Mối quan hệ giữa nhà nước và nhân 

dân là quan hệ ñối tác. 

Thứ sáu, kinh nghiệm rút ra từ các bài học không thành công ở các 

nước cho thấy: khi người dân không thực sự có quyền làm chủ, khung pháp lý 

chưa thực sự khuyến khích trao quyền cho cộng ñồng và tư duy của cán bộ 

quản lý các cơ quan chức năng vẫn mang nặng tư tưởng “làm hộ dân”, “chỉ 

ñạo dân”.... thì các tổ chức quản lý dựa vào cộng ñồng sẽ không hoạt ñộng có 

hiệu quả bền vững.   
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng là tập hợp các mô hình quản lý 

có sự tham gia của cộng ñồng, trong ñó cộng ñồng là người ñưa ra quyết ñịnh 

cuối cùng về tất cả các vấn ñề quan trọng nhất liên quan ñến quá trình lập kế 

hoạch, triển khai thực hiện ñầu tư, và chịu trách nhiệm chính trong vận hành 

và bảo dưỡng hệ thống sau khi ñược ñầu tư. Quản lý dựa vào cộng ñồng  là 

hình thức quản lý có thể áp dụng tại bất kỳ ñiều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội 

nào ở bất kỳ mức ñộ chất lượng dịch vụ nào. Vì vậy, nó rất phù hợp với việc 

quản lý các công trình cấp nước tập trung ở nông thôn với ñặc ñiểm là ña 

dạng hóa về nguồn cung cấp, về quy mô, về công nghệ và ñối tượng sử dụng. 

Mô hình quản lý dựa vào cộng ñồng công trình cấp nước tập trung nông 

thôn là tập hợp các tổ chức hình thành theo nguyên tắc tự nguyện, do người dân 

tự lập ra ñể giải quyết các nhu cầu về nước sạch, là ñầu mối liên kết với chính 

quyền cơ sở, ñối tác của các chương trình dự án cộng ñồng, là khách hàng của 

các doanh nghiệp, nhà cung cấp hàng hoá, nơi thực hiện công tác vận ñộng 

nâng cao nhận thức về nước sạch – vệ sinh nông thôn. Các mô hình quản lý 

dựa vào cộng ñồng công trình cấp nước tập trung nông thôn cho phép tự giám 

sát và tự quản lý, ñiều này làm tăng tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ và 

năng lực của người dân; phù hợp với quá trình chuyển quản lý nhà nước từ cơ 

chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường; là ñiểm khởi ñầu ñể ñạt 

ñược một hệ thống cấp nước và vệ sinh tiên tiến; ñảm bảo tính thống nhất trên 

ba mặt: quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý và quan hệ phân phối trong quan hệ 

sản xuất. Vì vậy, hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  công trình cấp nước tập 

trung nông thôn vẫn là con ñường phát triển tất yếu theo nguyên tắc “phát huy 

nội lực của người dân”, thúc ñẩy tiến trình xã hội hoá dịch vụ công. Quản lý dựa 

vào cộng ñồng  phù hợp với cộng ñồng có ñời sống kinh tế chưa cao, là công cụ 

giảm tải gánh nặng ñè lên ngân sách nhà nước và các cơ quan chức năng.  
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 Các mô hình của hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng các công trình 

cấp nước tập trung nông thôn rất ña dạng và phụ thuộc vào qui mô cộng ñồng, 

công nghệ sử dụng, ñiều kiện kinh tế - xã hội của từng nơi và khung pháp lý 

quốc gia. Vì vậy, việc lựa chọn mô hình phù hợp với ñiều kiện của từng ñịa 

phương có vai trò quan trọng. ðể lựa chọn mô hình cần phân tích các nhân tố 

ảnh hưởng; ñánh giá mức ñộ phù hợp của mô hình lựa chọn theo những tiêu 

chí về nguồn nước, về năng lực quản lý của cộng ñồng, về năng lực tài chính, 

trình ñộ phát triển thị trường công nghệ tại ñịa phương. 

 Trên thế giới, nhiều nước ñã áp dụng thành công xây dựng và duy trì 

các hình thức quản lý công trình cấp nước tập trung có ñiều kiện tương ñồng 

với Việt Nam như: Kenya, Colombia, Guatemala, Cameroon, Pakistan, Nepal. 

ðó là những bài học quý có thể vận dụng vào Việt Nam. Ngoài ra ở Việt 

Nam, việc khảo cứu kinh nghiệm quản lý dựa vào cộng ñồng các công trình 

thủy lợi, giao thông nông thôn, hệ thống ñiện ñã cho ngành nước sạch nông 

thôn những kinh nghiệm thành công và không thành công trong quản lý nói 

chung, trong xác ñịnh và tổ chức các hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng 

các công trình nước tập trung nông thôn, nói riêng. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG HÌNH THỨC QUẢN LÝ  DỰA VÀO  

CỘNG ðỒNG CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG 

TẠI NÔNG THÔN VIỆT NAM  

2.1. HIỆN TRẠNG CẤP NƯỚC NÔNG THÔN VIỆT NAM  

Khu vực nông thôn chiếm trên 92% diện tích lãnh thổ Việt Nam, bao 

gồm ñồi núi và ñất trống, cũng như ñất canh tác và rừng, những thị trấn nhỏ 

phục vụ vùng nông thôn. Hiện nay, có khoảng 73% dân cư ñang sinh sống tại 

10.522 xã, thị trấn (chiếm tỷ lệ 88,6% tổng số xã, phường, thị trấn toàn quốc); 

có 81.202 thôn, bản, làng, ấp (gọi chung là thôn), chiếm 64,6% tổng số thôn 

và tổ dân phố toàn quốc. 

2.1.1 Khái quát thực trạng cấp nước nông thôn Việt Nam  

Tỷ lệ cấp nước sinh hoạt tại các vùng nông thôn Việt Nam: Chiến 

lược quốc gia về NS&VSNT ñặt mục tiêu “ñến năm 2010, 80% dân số nông 

thôn có ñiều kiện tiếp cận 60 lít nước sạch mỗi ngày”. Với những nỗ lực của 

Chính phủ và ngành, mục tiêu trên có khả năng sẽ ñạt ñược. ðến 2007 có 

70% dân cư nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh (trong ñó khoảng 30% 

người dân ñược dùng nước ñạt tiêu chuẩn 09 của Bộ Y tế), ñến cuối năm 

2008, có 74,9% dân cư nông thôn tiếp cận nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ dân cư 

nông thôn tiếp cận nước sạch thay ñổi theo mỗi vùng sinh thái (bảng 2.1). Các 

công trình cấp nước máy tăng lên nhưng tiêu chuẩn về chất lượng và số lượng 

nước máy vẫn chưa có số liệu theo dõi. Hệ thống chỉ số giám sát ñánh giá 

ngành ñang ñược triển khai, áp dụng thí ñiểm từ tháng 4 năm 2008.  

Tỷ lệ tiếp cận nước sạch nông thôn giữa các tỉnh không ñồng ñều, có 

5/63 tỉnh ñạt tỷ lệ rất cao, trên 90% là: Bà Rịa – Vũng Tàu (95%), Hà Nội 
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(93%), Tiền Giang (92%), Bình Dương (95%) và Bạc Liêu (90%), và 5/63 

tỉnh có tỷ lệ bao phủ cấp nước sinh hoạt thấp dưới 60%.  

Bảng 2.1: Dân cư nông thôn tiếp cận với nước sinh hoạt hợp vệ sinh  

theo vùng sinh thái của Việt Nam ( 1998-2008) 

 Tỷ lệ dân số nông thôn có 
nước hợp vệ sinh  (%) 

 

TT 

 

Vùng 

Dân số nông 
thôn 2008 

(người)  1998  2005 2008 

  Tổng số 64.592.603 32 62 74,9 

1 Miền núi phía Bắc 10.418.900 23 56 70,5 

2 ðB sông Hồng 15.128.432 37 66 79,0 

3 Bắc Trung Bộ 9.483.981 30 61 76,6 

4 DH Nam Trung Bộ 6.620.834 33 57 72,5 

5 Tây Nguyên 3.415.536 34 52 66,2 

6 ðông Nam Bộ 4.902.084 38 68 82,1 

7 ðB sông Cửu Long 14.622.836 33 66 77,4 

Nguồn:   Báo cáo Tổng kết Chương trình mục tiêu QG NS&VSNT giai ñoạn 1998-2005, Bộ NN và PTNT,    

và Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu QG NS&VSNT, Bộ NN và PTNT  năm  2008. 

Các loại hình cấp nước nông thôn: Số liệu báo cáo của Văn phòng 

CTMTQG về CN&VSNT cho thấy, chỉ có 18% số hộ gia ñình ñược cấp nước 

từ các công trình cấp nước tập trung, 22% số hộ dùng nước từ giếng khoan, 

23%  từ giếng ñào, 2%  từ bể, lu chứa nước mưa và còn 9% từ các nguồn 

nước kênh rạch, ao hồ chỉ qua sơ lắng.  

ðối với cấp nước nông thôn Việt Nam, giếng ñào truyền thống là 

nguồn nước phổ biến nhất. Có ñến 23% dân nông thôn có giếng ñào lớn. 

Vùng Duyên hải Bắc và Nam Trung Bộ có tỉ lệ sử dụng nước từ giếng ñào 

xây gạch cao nhất (70%), trong khi các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước, 

ðông Nam Bộ, thường sử dụng giếng ñất (54%). Mối quan hệ giữa thu nhập 
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và giếng ñào khá rõ nét, các hộ có thu nhập thấp thường sử dụng mô hình này.   

Giếng khoan là nguồn cấp nước phổ biến thứ hai hiện nay. Ước tính 

khoảng 22% số hộ gia ñình nông thôn sử dụng giếng khoan làm nguồn cấp 

nước sinh hoạt chính. Gia tăng sử dụng giếng khoan trong 10 năm trở lại ñây 

ñã phản ánh một thực tế là càng ngày càng ít gia ñình sử dụng giếng ñào và 

nguồn nước mặt không ñảm bảo. Giếng khoan ñảm bảo cung cấp ổn ñịnh 

nguồn nước vào mùa khô gấp 4 lần so với giếng ñào, và ngăn chặn ô nhiễm 

tốt hơn. Các hộ gia ñình dùng giếng khoan chủ yếu ở vùng ñồng chiêm trũng, 

ñồng bằng ven biển và thường là các gia ñình thu nhập cao. Vùng ðông Nam 

Bộ, ðồng bằng sông Hồng và ðồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ giếng khoan 

cao nhất (28 – 36%). Tuy nhiên, các tỉnh ðồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, 

Vĩnh Long và Bến Tre có tỷ lệ giếng khoan chưa ñến 10% do không có nước 

nguồn sạch ở tầng nông.  

Nước máy là loại hình cấp nước hiện ñại ở nông thôn. Tính ñến tháng 

6 năm 2008, khoảng 18% hộ dân nông thôn ñược sử dụng nước máy, bao gồm 

cả cấp nước tại vòi hộ gia ñình và qua vòi công cộng. Các tỉnh không có 

nguồn nước ngầm và nước mặt chất lượng tốt, thì có tỉ lệ sử dụng nước máy 

cao hơn, ví dụ: vùng ô nhiễm sắt, mangan tại ñồng bằng sông Hồng và vùng ô 

nhiễm nước mặt ở vùng ðông Nam Bộ.  

Nước sông và ao hồ: mặc dù số hộ sử dụng nước mặt không ñảm bảo 

ñể ăn uống là rất thấp, chỉ có 12% gia ñình nông thôn, nhưng tỉ lệ lại rất 

chênh lệch giữa các vùng. Tỉ lệ này cao nhất ở các tỉnh ðồng Tháp (88%), An 

Giang (70%) và Vĩnh Long (81%).  

Nước mưa: Nước mưa có thể là một nguồn nước an toàn, có chất 

lượng cao nếu ñược hứng và trữ ñúng cách. Chỉ có 11% dân số phụ thuộc 

hoàn toàn vào nước mưa, khi họ không còn bất cứ nguồn nào khác. Tuy nhiên 
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những gia ñình này thường bị thiếu nước về mùa khô. Nước mưa ñược sử 

dụng chủ yếu ở vùng ðồng bằng sông Hồng (31-52%), vùng ðồng bằng sông 

Cửu Long và vùng Duyên hải Bắc Trung Bộ. Dụng cụ chứa nước mưa là môi 

trường tốt cho muỗi phát triển, dễ bệnh sốt rét và sốt xuất huyết. 

Mua nước sinh hoạt: Có khoảng 1% dân nông thôn phải mua nước 

sinh hoạt. Vùng ðông Nam Bộ có tỷ lệ mua nước cao nhất (2 - 4%), tiếp ñến 

là Ninh Thuận và Bình Thuận, nơi chịu nhiều hạn hán và các quận ven ñô của 

TP. Hồ Chí Minh, nơi bị xâm mặn và ô nhiễm công nghiệp. 

2.1.2. Thực trạng cấp nước tập trung nông thôn Việt Nam  

2.1.2.1  Xu hướng phát triển cấp nước tập trung nông thôn 

Trong 10 năm qua, qui mô, công nghệ cấp nước cũng ñược cải thiện, 

chuyển dần từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ theo hộ gia ñình sang các công 

trình cấp nước tập trung. Tỉ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước máy tăng 

nhanh trong những năm qua, từ 4%-6% (năm 2004) tăng lên ñến 18% (tháng 

6/2008) và ước tính 20% (cuối năm 2008), bao gồm cả cấp nước tận hộ và 

qua vòi công cộng. Vùng ñồng bằng sông Cửu Long ñang dẫn ñầu về tỷ lệ hộ 

ñược cấp nước máy cao, 45% các hộ dân ñược sử dụng nước máy. Tuy nhiên 

có sự phân bổ không ñều và chênh lệch giữa các tỉnh: Tiền Giang (72%), Cà 

Mau (35%) trong khi Bạc Liêu (10%). Ngoài vùng ñồng bằng sông Cửu 

Long, một số tỉnh khác có tỷ lệ sử dụng nước máy cao hơn nhiều so với các 

tỉnh khác là: Yên Bái (49%), Thừa Thiên - Huế (47%), Bình Thuận (40%), 

Quảng Bình (32%), Hà Nam (30%), Gia Lai (22%). Các tỉnh trên ñều không 

có nguồn nước ngầm và nước mặt chất lượng tốt, nên các hộ gia ñình buộc 

phải tham gia các sáng kiến cấp nước tập trung của cộng ñồng.  

2.1.2.2  Mô hình công nghệ cấp nước tập trung nông thôn Việt Nam 

Cuối năm 2005, kết thúc giai ñoạn 1 Chương trình Mục tiêu quốc gia cấp 
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nước và vệ sinh nông thôn, cả nước có hơn 7.000 công trình cấp nước tập trung 

ñược thiết kế và ñầu tư xây dựng theo 4 công nghệ phổ biến. Mỗi công nghệ có 

những ưu nhược ñiểm riêng ñòi hỏi trình ñộ, năng lực quản lý khác nhau.  

+ Công trình cấp nước tập trung sử dụng nước ngầm là hệ thống cấp 

nước cho nhiều hộ gia ñình; nước ñược bơm từ giếng khoan (nguồn nước 

ngầm), sau khi xử lý ñược dẫn ñến các hộ sử dụng bằng bơm ñiện và hệ thống 

ñường ống dẫn nước. Ưu ñiểm là chất lượng nước ổn ñịnh, ñảm bảo vệ sinh 

và sử dụng ñược lâu dài; hạn chế là công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng 

công trình ñòi hỏi chuyên môn và chi phí cao.  

+ Công trình cấp nước tập trung sử dụng nước mặt là hệ thống cấp 

nước cho nhiều hộ gia ñình; nước ñược bơm từ sông, hồ sau khi xử lý ñược 

dẫn ñến các hộ sử dụng bằng bơm ñiện và hệ thống ñường ống dẫn nước. 

Công nghệ thường ñược áp dụng ở vùng tập trung dân cư, có nguồn nước mặt 

dồi dào, ñảm bảo dùng ñược cho mục ñích cấp nước sinh hoạt. Do yêu cầu 

trình ñộ cán bộ kỹ thuật và quản lý có chuyên môn, công tác quản lý và vận 

hành công trình sau xây dựng cần ñược chú trọng.  

+ Công trình cấp nước tự chảy lấy nước từ suối hoặc mạch lộ sau khi 

xử lý (hoặc không cần xử lý, tùy theo chất lượng nước nguồn) ñược dẫn tự 

chảy về các hộ sử dụng nước bằng hệ thống ñường ống do sự chênh lệch về 

ñộ cao giữa nguồn nước và khu dân cư. Công trình áp dụng công nghệ ñơn 

giản, phù hợp với trình ñộ của cộng ñồng dân cư miền núi, kinh phí xây dựng, 

vận hành và bảo dưỡng thấp. Tuy nhiên, chất lượng và lưu lượng nước 

thường không ổn ñịnh theo mùa, thường ô nhiễm về mùa mưa.   

+ Cấp nước hồ trên núi là loại hồ khai thác nguồn nước ngầm thấm rỉ, 

nước trong các vỏ phong hoá nứt nẻ, nước mưa chảy theo sườn núi. Hồ 

thường có dung tích chứa nước khá lớn, một phần cấp nước tự chảy cho mục 
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ñích sinh hoạt. Tuy nhiên, chất lượng và lưu lượng nước không ổn ñịnh, xây 

dựng phức tạp, kinh phí xây dựng cao, cần khảo sát ñịa chất thuỷ văn, ñịa tầng 

trước khi xây dựng. Tư nhân và cộng ñồng khó có khả năng thực hiện ñược.  

Công trình có qui mô càng lớn, công nghệ vận hành càng phức tạp thì 

yêu cầu trình ñộ, năng lực quản lý vận hành càng cao. Qui mô và công nghệ 

là hai rào cản kỹ thuật cơ bản thách thức hiệu quả bền vững của hình thức 

quản lý dựa vào cộng ñồng  công trình cấp nước tập trung ở nông thôn Việt 

Nam (bảng 2.2). 

Bảng 2.2: Phân loại công trình theo qui mô công trình và công nghệ xử lý 

Qui mô công trình Công nghệ xử lý 

Phân 

loại 

Công suất 

(m3/ngàyñêm) 
Số hộ ðơn giản Phức tạp 

Rất nhỏ dưới 50 100 

Nhỏ 50 – 300 100 – 600 

Trung 

bình 
300 – 500 600 – 1000 

Lớn trên 500 trên 1000 

• Không có hệ 

thống xử lý nước 

hay có nhưng ñơn 

giản (như lọc thô, 

lắng cặn, lọc sắt qua 

lớp cát, v...v...); 

• Hệ thống ñường 

ống dẫn nước chỉ có 

2 ñường truyền dẫn 

và ñường phân phối. 

• Có hệ thống xử lý vật 

chất trong nước nguồn 

(như ñộ ñục, sắt, măng 

gan, hữu cơ, vi sinh, vv..) 

hoặc xử lý bằng thiết bị 

kín; 

• Hệ thống ñường ống 

dẫn nước có trên 3 loại 

gồm: ñường ống truyền 

tải, ống phân phối, ống 

ñấu nối vào hộ dân. 

Nguồn:Hội thảo Tổng kết Chương trình Mục tiêu Quốc gia CN&VSNT 2005 

Bên cạnh ñó, căn cứ vào phạm vi và qui mô cộng ñồng dân cư trong ñịa 

bàn phục vụ, các công trình cấp nước nông thôn ñược phân ra 5 loại là: xóm, 

thôn, liên thôn, xã, liên xã/ huyện.  

Căn cứ năng lực chuyên môn của ñội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật viên 

của một mô hình quản lý cụ thể có thể phân ra làm 3 cấp ñộ quản lý là: 
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Cao 

• 40% cán bộ công nhân vận hành có trình ñộ bậc 4/7 ngành (cấp thoát 

nước hoặc cơ khí) 

• 20% cán bộ công nhân vận hành ñã ñược tham gia các lớp tập huấn 

ngắn hạn 

Trung 

bình 

• dưới 40% cán bộ công nhân vận hành có trình ñộ bậc 4/7 ngành (cấp 

thoát nước hoặc cơ khí) 

• có một số cán bộ công nhân vận hành ñã ñược tham gia các lớp tập 

huấn ngắn hạn 

Thấp 

• Không có kiến thức vận hành 

• có ít cán bộ công nhân vận hành ñã ñược tham gia các lớp tập huấn 

ngắn hạn 

Nguồn:  Hội thảo Tổng kết Chương trình Mục tiêu Quốc gia CN&VSNT 2005  

2.1.3. Xu hướng xã hội hóa ñầu tư cấp nước nông thôn  

ðể ñạt mục tiêu thiên niên kỷ, dự tính tổng ñầu tư cho ngành cấp nước 

nông thôn là khoảng 24.841 tỷ ñồng.  Một thực tế cho thấy qua 7 năm thực hiện 

Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai ñoạn 1 (1998-2005), tỉ trọng ngân sách 

Chính phủ ngày càng giảm khi vốn huy ñộng từ dân ngày càng tăng so với tổng 

mức ñầu tư ngành của toàn xã hội.  

 

 

 

 

 

 

 

Chính phủ TW 
18%

ðịa phuơng

10%

 Chương trình khác 
12%  

 
Các nhà tài trợ

16%

Người sử dụng

44%

Nguồn vốn của CN&VSNT  (tổng số  6.500 tỷ Vnd) 
 Theo nguồn của Văn phòng 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

trong Hội thảo Tổng kết Chương trình 

2005, tổng ñầu tư xã hội cho cấp nước 

nông thôn, ñến cuối năm 2006, là 

6.500 tỷ ñồng; trong ñó vốn dân ñóng 

góp khoảng 44%, ngân sách 18%, tài 

trợ của quốc tế 16%, ñịa phương 10% 

và 12% từ các nguồn khác (khoảng 

1% của tư nhân)(hình 2.1).  

Hình 2.1 : Tỷ lệ vốn ñóng góp xây dựng cấp 
nước nông thôn từ các nguồn khác nhau.  
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Các hộ gia ñình là chủ ñầu tư lớn nhất cho cấp nước nông thôn. Theo 

ñà phát triển chung, tỷ lệ ñóng góp này sẽ ngày càng tăng. Phân tích các tài 

liệu về mức sống người dân cho thấy:  

+ Ở nhiều vùng mức ñầu tư của người dân vào cấp nước sạch còn thấp 

so với tiềm năng [77, 112-114]; 

+ Các nguồn hỗ trợ ñầu tư từ ngân sách và nhà tài trợ cần ñược sử dụng 

tốt hơn nhằm huy ñộng thêm vốn ñóng góp của các hộ dân [77, 114-115].  

Nguồn dân thực sự ñóng góp gồm: “dân góp”, “tín dụng” và một phần 

“ñóng góp của ñịa phương”. “ðóng góp của ñịa phương” là nguồn ñóng góp 

của chính quyền ñịa phương gồm ñược huy ñộng từ ngân sách xã hoặc của hộ 

dân. Hơn nữa, vốn ñầu tư từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia chủ yếu dùng 

xây dựng các công trình nước tập trung. Như vậy, 44% vốn dân ñóng góp trên 

chỉ là con số ñóng góp cho các công trình cấp nước tập trung, con số thật về tỉ 

trọng vốn của dân bao gồm các loại cấp nước nhỏ lẻ trên thực tế vượt xa mức 

“dân góp” theo cách thức tổng hợp hiện nay.   

Người dân thường tích cực ñóng góp vào các hạng mục công trình liên 

quan trực tiếp ñến nâng cao ñiều kiện cấp nước hộ gia ñình hơn là các hạng 

mục công cộng. Chính vì vậy, người dân góp phần nhiều vào kinh phí xây 

dựng mạng lưới ñường ống cấp, khi các công trình ñầu mối do nhà nước 

(ngân sách và nhà tài trợ) ñầu tư.  

Mức ñóng góp của ñịa phương thay ñổi theo vùng và loại hình hệ thống 

cấp nước. Ở vùng Miền núi phía Bắc và vùng ven biển, qui mô công trình 

tương ñối nhỏ, mức ñóng góp chiếm khoảng 0%-20% tổng mức ñầu tư công 

trình. Vùng ñồng bằng thấp trũng và vùng ven biển, các hệ thống qui mô lớn 

có mức ñóng góp lên ñến 60% chi phí. Ở Hà Tĩnh và Nghệ An - nơi thực hiện 

thí ñiểm cơ chế tài chính do ðan Mạch hỗ trợ, mức ñóng góp của ñịa phương 

từ 40% kinh phí công trình trở lên. Kinh nghiệm thực thi cho thấy, mức ñóng 
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góp của người dân ở khoảng 40 - 60% là hợp lý và phù hợp với năng lực tài 

chính. Ở những vùng khó khăn về nguồn nước và ñiều kiện kinh tế cao, mức 

ñóng góp càng cao, như vùng ðồng bằng sông Hồng và vùng Duyên hải Miền 

Trung (bảng 2.3). 

Bảng 2.3: Tổng hợp cơ cấu  nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia  

Chia ra 

ðịa phương 
Tổng số 
vốn ñầu 

tư NSTW NSðP 
Dân 
góp 

Khác 
Tín 
dụng 

Quốc tế 

% 
dân 
góp 

ðịa phương 3.000,527 581,600 776,181 699,302 62,403 686,576 194,465 46.19 

MN phía Bắc 609,825 164,900 274,610 48,180 37,500 58,079 26,556 17.42 

ðB Sông Hồng 607,837 57,850 52,092 242,607 8,575 154,709 92,004 65.37 

Bắc Trung Bộ 350,962 45,250 113,918 88,756 5,000 98,000 38 53.21 

DH Mtrung 701,497 106,450 87,490 252,601 10,328 183,327 61,301 62.14 

Tây nguyên 163,875 73,550 25,295 11,475 0 52,000 1,555 38.73 

ðông nam bộ 134,254 15,800 71,332 34,122 1,000 12,000 0 34.35 

ðB sông CL 432,277 117,800 151,444 21,561 0 128,461 13,011 34.71 

Nguồn: Báo cáo Chương trình mục tiêu Quốc gia về cấp nước và vệ sinh nông thôn, 2008 

ðối với các dự án sử dụng phương thức “tiếp cận theo nhu cầu”, mức 

ñóng góp thường cao hơn các dự án ñầu tư ñơn thuần. Phần lớn ñầu tư của 

người sử dụng phục vụ cho mục ñích mở rộng mạng, ñấu nối hộ gia ñình, chứ 

không phải ñầu tư cho các hạng mục ñầu mối công trình.  

Tính ñến hết tháng 12 năm 2007 tổng dư nợ vay thực hiện xây dựng 

công trình cấp nước sạch và công trình vệ sinh của các hộ gia ñình cả nước là 

1.717 tỷ ñồng, trong ñó chỉ có 0,792 tỷ ñồng nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,05% và 

chưa có hộ nào mất khả năng thanh toán [46, 15-25].  
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2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ðỘNG CỦA HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰA VÀO CỘNG 

ðỒNG CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG TẠI NÔNG THÔN VIỆT NAM  

Bên cạnh việc kế thừa kết quả các nghiên cứu ñã có, thực trạng quản lý 

dựa vào cộng ñồng công cấp nước tập trung nông thôn ñược ñánh giá chủ yếu 

trên cơ sở kết quả khảo sát hiện trường trong thời gian nghiên cứu. Hệ thống 

các tiêu chí ñánh giá tính phù hợp, hiệu quả bền vững của từng mô hình (ñã 

trình bày ở Chương I) ñược cụ thể hóa thành câu hỏi phỏng vấn các ñối tượng 

khác. Trên cơ sở kết quả phỏng vấn, cơ sở dữ liệu (phụ lục 3) ñược xây dựng, 

xử lý ñể rút ra những phân tích sâu hơn về hiện trạng chung hình thức quản lý 

dựa vào cộng ñồng, cũng như hiệu quả bền vững vận hành của từng mô hình 

quản lý trong bối cảnh phát triển chung của ngành cấp nước nông thôn và khu 

vực nông thôn.  

2.2.1. Khái quát thực trạng tổ chức và vận hành công trình cấp nước tập 

trung nông thôn  

Các cơ quan  quản lý nhà nước phân nhóm tổ chức quản lý công trình 

cấp nước tập trung nông thôn trong và sau ñầu tư thành 6 loại hình khác nhau, 

gồm: 1) Trung tâm NS&VSMTNT; 2) UBND xã; 3)Hợp tác xã; 4) Công ty 

(tư nhân, cổ phần, TNHH); 5)Hộ tư doanh; và 6) Cộng ñồng.   

Theo báo cáo của 39 tỉnh, thành phố cho thấy trong số 4.803 công trình 

cấp nước tập trung thì có 2.025 công trình hoạt ñộng tốt chiếm tỷ lệ 42%; 

1.566 công trình hoạt ñộng ở mức trung bình chiếm tỷ lệ 33%; 991 công trình 

hoạt ñộng kém hiệu quả chiếm 20,5% và còn tới 221 công trình không hoạt 

ñộng chiếm 4,5%. Do việc quản lý, sử dụng công trình sau xây dựng còn kém 

hiệu quả, hầu hết các công trình CNTT chưa tích luỹ ñược các quỹ tái sản 

xuất, tái ñầu tư nhằm ñảm bảo duy trì quản lý khai thác và tự khắc phục xử lí 

tu sửa công trình khi xảy ra sự cố.  
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Bảng 2.4: Hiện trạng quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung  

hoàn thành ñầu tư giai ñoạn 1998-2005 

Tình trạng hoạt ñộng (%) 

TT Tổ chức quản lý vận hành 

Số 

lượng 
(công 
trình) 

Tỉ lệ 

(%) Tốt TB Kém Không 

1 Trung tâm NS&VSMTNT 1.996 45,0 61,9 25,2 9,5 3,5 

2 UBND xã 1.105 24,9 37,6 55,8 2,2 4,3 

3 Hợp tác xã 153 3,5 58,8 30,1 9,2 2,0 

4 Công ty (TN, CP, TNHH) 36 0,8 100 - - - 

5 Hộ tư doanh 140 3,2 38,6 50,0 10,7 0,7 

6 Cộng ñồng 1.033 22,6 25,2 50,0 21,5 3,3 

Nguồn: Báo cáo Tổng kết giai ñoạn 1, Chương trình mục tiêu QG NS&VSNT, 2005 

Quản lý dựa vào cộng ñồng thường áp dụng ở những công trình cấp 

nước có qui mô từ rất nhỏ ñến trung bình, có phạm vi cấp nước từ thôn, liên 

thôn và lớn nhất là toàn xã, sử dụng công nghệ ñơn giản. Những công trình có 

qui mô trung bình ñến lớn, sử dụng công nghệ phức tạp, hiện ñại, qui mô cấp 

nước từ liên thôn ñến liên xã do các công ty quản lý. Tuy nhiên, do dân cư 

nông thôn sống phân tán, rải rác nên những công trình có qui mô nhỏ phổ 

biến hơn công trình qui mô lớn. Bảng 2.4 tóm tắt tình hình chung của các mô 

hình quản lý áp dụng phổ biến tại Việt Nam theo quy mô công trình, phạm vi 

thị trường cấp nước và yêu cầu trình ñộ năng lực quản lý, vận hành.  

Nhìn chung tính bền vững của công trình chưa cao và việc xác ñịnh mô 

hình quản lý nào phù hợp ñảm bảo tính bền vững của công trình sau ñầu tư 

còn lúng túng. 



75 
 

 

Bảng 2.5: Hình thức quản lý cấp nước nông thôn theo ñặc ñiểm  

thị trường và công nghệ 

 
Hình thức  

quản lý 

Qui mô  

công trình 
ðặc ñiểm 
công nghệ 

Phạm vi  

thị trường 
Năng lực 
quản lý 

1. Cộng ñồng nhỏ 

rất nhỏ 

ñơn giản thôn thấp 

2. Hộ tư doanh 

 

nhỏ 

rất nhỏ 

ñơn giản thôn trung bình 

thấp 

3. Hợp tác xã  trung bình 

nhỏ 

phức tạp 

ñơn giản 

Xã 

liên thôn 

cao 

trung bình 

4. Doanh nghiệp tư 
nhân 

lớn 

trung bình 

phức tạp 

ñơn giản 

Xã 

liên thôn 

cao 

trung bình 

5. Trung tâm Nước 
sạch  

lớn 

trung bình 

phức tạp 

ñơn giản 

Xã 

liên thôn 

cao 

trung bình 

6. Công ty cổ phần  

 

lớn 

trung bình 

phức tạp 

ñơn giản 

Huyện 

liên xã / xã 

cao 

trung bình 

Nguồn: Tác giả tổng kết từ kết quả khảo sát, 2008 

2.2.2. Hiệu quả bền vững của hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng các 

công trình cấp nước tập trung tại nông thôn Việt Nam  

Theo kết quả khảo sát công trình cấp nước tập trung nông thôn do cộng 

ñồng quản lý năm 2008 (phụ lục 3), người sử dụng nước, cán bộ vận hành bảo 

dưỡng và cấp chính quyền ñịa phương ñánh giá hiệu quả công trình rất khả 

quan: 27% công trình ñược ñánh giá ñạt hiệu quả rất tốt, 36% ở mức tốt, 25% ở 

mức trung bình và chỉ có 12% kém.  Tuy nhiên, nếu xem xét các công trình 

theo bảy tiêu chí ñánh giá về hiệu quả bền vững (chương 1), thì phần lớn các 

công trình ñều không ñạt hiệu quả bền vững, chủ yếu về khía cạnh kinh tế-tài 

chính và công nghệ - kỹ thuật.  

Về mặt văn hóa – xã hội, 51/52 công trình khảo sát ñang cấp nước cho 
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trên 70% dân cư trong cộng ñồng, không gây tác ñộng xấu về mặt xã hội như: 

mâu thuẫn, xung ñột nội bộ, bất bình ñẳng giới. Tuy nhiên vấn ñề chênh lệch 

mức sống giữa các hộ giàu và nghèo vẫn chưa giải quyết ñược, do phần lớn 

các hộ nghèo trong cộng ñồng sống ở khu vực hẻo lánh, xa trục chính ñường 

ống nên không ñấu nối ñược ngay trong giai ñoạn ñầu.  

Về mặt công nghệ - kỹ thuật: Số lượng và chất lượng nước cung cấp ở 

nhiều nơi hiện ñang bị giảm sút. Tỉ lệ thất thoát còn rất cao, phổ biến ở mức 

25 – 40%, cá biệt có những nơi lên ñến 60%. Tỉ lệ thất thoát cao xuất phát từ 

những rào cản về mặt kỹ thuật khi xây lắp và quản lý ñường ống do: 1) lắp ñặt 

không ñúng qui cách, 2) công tác kiểm tra giám sát thường xuyên bị lơ là, 3) 

thiếu thiết bị kiểm tra. Tại công trình ñầu mối, các sự cố kỹ thuật nhỏ thường 

xuyên xảy ra và tình hình cấp ñiện không ổn ñịnh nên các công trình thường 

ngừng cấp nước từ 5-24 ngày/ năm. Mật ñộ mắc lỗi kỹ thuật tỉ lệ nghịch với 

trình ñộ cơ ñiện chung của cán bộ vận hành. Công tác ñào tạo kỹ thuật thường 

ñược tổ chức ồ ạt trong giai ñoạn ñầu tư và không tiếp tục triển khai ở giai 

ñoạn hậu ñầu tư. Hiện tại, nhu cầu nâng cao trình ñộ vận hành bảo dưỡng bổ 

sung chiếm tỉ lệ rất cao, khoảng 76%.  

Về mặt kinh tế - tài chính: mặc dù với tỷ lệ thất thu rất thấp (dưới 5%) 

và phí nước trung bình tương ñối cao từ 2.000 – 3.500 ñ/m3, 12% công trình 

cấp nước không ñủ bù ñắp chi phí vận hành, 43% công trình ñủ bù ñắp bảo 

dưỡng nhỏ và chỉ có 12% ñủ tích lũy cho bảo dưỡng lớn qua quỹ tái sản xuất. 

Phần lớn cán bộ vận hành bảo dưỡng làm việc trên tinh thần tự nguyện với 

mức phụ cấp từ 50.000 ñ – 200.000 ñ/ tháng. Công trình ñạt hiệu quả kinh tế 

cao hơn khi cán bộ quản lý ñã từng có kinh nghiệm kinh doanh.  

Mức ñộ tham gia của cộng ñồng chủ yếu ở “bậc thang hai” và “bậc 

thang ba” trong thang Micheal Dower, người dân sử dụng nước không ñược 

tham gia từ giai ñoạn lập kế hoạch ñầu tư, lựa chọn công nghệ phù hợp với 
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trình ñộ vận hành, giám sát cộng ñồng các nhà thầu trong quá trình xây lắp và 

ban quản lý trong giai ñoạn vận hành, phải xin ý kiến phê duyệt của chính 

quyền (xã, huyện hoặc tỉnh, tùy theo quy mô) khi cần sửa chữa lớn. Chỉ một 

số rất ít công trình do cộng ñồng ñầu tư toàn bộ, chủ sở hữu là tập thể người 

sử dụng nước ñược chính quyền ñịa phương công nhận, thì người dân mới 

thực sự có quyền tự quyết các vấn ñề chiến lược theo hình thức dân chủ trực 

tiếp (biểu quyết, bỏ phiếu, ...), hay gián tiếp thông qua ñại diện. Tuy nhiên, 

giá nước vẫn phải tuân thủ theo quyết ñịnh chung của Hội ñồng nhân dân. 

Mỗi mô hình quản lý dựa vào cộng ñồng có tỉ lệ “xã hội hóa” khác 

nhau. Ở những nơi trình ñộ phát triển kinh tế hàng hóa cao hơn thì thường áp 

dụng các mô hình có tỉ lệ vốn góp của dân cao hơn (tổ hợp tác 1, nhóm sử 

dụng nước, HTX tiêu dùng) và công trình vận hành ñạt hiệu quả kinh tế cao 

hơn. Tỉ lệ sản xuất hàng hóa nông nghiệp và phi nông nghiệp tỉ lệ thuận với 

khả năng sẵn sàng chi trả giá nước ở mức cao (3.500-5.000 ñ/m3) của cộng ñồng 

dân cư. Các tỉnh có môi trường kinh doanh nông thôn phát triển hơn nên ý thức 

làm chủ của cộng ñồng cũng cao hơn (ví dụ: ðồng bằng sông Cửu long).  

Hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  trong cấp nước tập trung nông 

thôn Việt Nam bao gồm các mô hình tổ chức: Tổ ñổi công, Hội ñồng thôn 

bản, Tổ hợp tác, Hội/ Nhóm sử dụng nước, Hợp tác xã tiêu dùng quản lý cấp 

nước, Hợp tác xã cấp nước và Hợp tác xã ñiện nước, Câu lạc bộ nước sạch. 

Nguyên tắc chung về Mức ñộ tham gia của người dân vào các mô hình khác 

nhau rất khác nhau.   

2.2.2.1 Tổ ñổi công 

Tổ ñổi công là mô hình tổ chức cộng ñồng ñơn giản nhất và khá phổ 

biến ở khu vực ðồng bằng sông Cửu Long. Ba bốn hộ gia ñình cùng sản xuất 

một loại hàng hoá, tự liên kết với nhau thành một tổ ñổi công. Các hộ giúp ñỡ 

nhau sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, cùng ñầu tư hệ nước tưới và nước sinh 
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hoạt chung. Các hộ không mắc ñồng hồ riêng, tự nguyện ñóng góp chi phí sử 

dụng nước hàng tháng theo mức thoả thuận.  

Mô hình tổ chức rất ñơn giản: không ban quản lý, không kế toán và tự 

giám sát lẫn nhau. Mô hình này tương ñối bền vững về mặt tài chính vì 

nguyên tắc “tự quyết” ñược tôn trọng tuyệt ñối, người dân là chủ thật sự của 

công trình cấp nước, nắm quyền sở hữu công trình ñược chính quyền ñịa 

phương công nhận. ðại diện các hộ tự quyết ñịnh mức ñầu tư, chất lượng dịch 

vụ cấp nước, chia sẻ chi phí ñầu tư, vận hành và sửa chữa. Qui mô công trình 

thường rất nhỏ, nên suất ñầu tư thường rất cao và chất lượng nước không ñược 

kiểm soát theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tổ ñổi công thường khó tiếp cận ñược ñến 

các chính sách khuyến khích phát triển và cơ chế hỗ trợ của Chính phủ.  

2.2.2.2 Hội ñồng thôn bản 

Mô hình Hội ñồng thôn bản tương ñối phổ biến ở các tỉnh miền núi 

phía Bắc (Sơn La, Yên Bái, Hoà Bình) và Nam Trung bộ (Quảng Bình, 

Quảng trị, Thừa Thiên – Huế). Hội ñồng thôn bản là “di sản” của các dự án 

phát triển nông thôn do các tổ chức quốc tế và Chính phủ tài trợ. Hội ñồng 

thôn bản ñược thành lập trong giai ñoạn thực thi dự án ñể tham gia quản lý 

quỹ phát triển thôn bản. Phối hợp với UBND xã và cơ quan thực thi dự án, 

Hội ñồng thôn bản xây dựng kế hoạch phát triển, tham gia triển khai tất cả các 

hoạt ñộng phát triển thôn bản, bao gồm cả cấp nước sạch và vệ sinh.  

Hội ñồng thôn bản thường bao gồm 5-7 thành viên, do dân ñề cử trực 

tiếp, ñứng ñầu là già làng/ trưởng bản, lập ra quy chế hoạt ñộng và tuyên 

truyền ñến từng hộ gia ñình như một hương ước của làng, bản ñể cùng nhau 

chấp hành. Nhận thức của già làng/ trưởng bản về vai trò của nước sạch và vệ 

sinh nông thôn tác ñộng rất lớn tới quá trình ra quyết ñịnh của cộng ñồng về 

ưu tiên ñầu tư cấp nước. Hội ñồng chỉ ñịnh các cá nhân hoặc nhóm tổ quản lý, 



79 
 

 

vận hành từng công trình ñầu tư theo mô hình trực tuyến. Trên thực tế, những 

cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý công trình thường chính là các 

thành viên trong Hội ñồng thôn bản. 

Mô hình Hội ñồng thôn bản thường áp dụng ñể quản lý các công trình 

cấp nước tự chảy vùng núi, qui mô nhỏ, công nghệ ñơn giản, chi phí vận hành 

rất thấp. Mức phí nước hàng tháng thu theo hình thức khoán khoảng 300-

1.000 ñ/tháng/người. Tuy nhiên, phần lớn các công trình tự chảy không thu 

phí nước. Vận hành và quản lý công trình thường ñược giao cho tổ cấp nước 

gồm 4 thành viên: 1 Tổ trưởng, 2 cán bộ vận hành bảo dưỡng, 1 kế toán 

(chung với các tổ khác). Tổ cấp nước vận hành theo cơ chế tình nguyện, 

thường không có lương hay phụ cấp, nếu có phụ cấp thì chỉ mang tính khuyến 

khích khoảng 50.000 ñ/ tháng/ người. Vì vậy, hiệu quả quản lý khai thác công 

trình bị giảm dần theo thời gian, thậm chí ngừng hoạt ñộng.  

 

Chú thích:  Quan hệ chỉ ñạo  

  Quản lý hàng ngày  

  Hỗ trợ của Nhà nước  

Hình 2.2: Sơ ñồ tổ chức quản lý Hội ñồng thôn bản 

Hội ñồng thôn bản 

Tổ cấp nước Tổ cấp ñiện Tổ hỗ trợ sản 
xuất 

 

CB quản lý 

CB vận hành 

CB vận hành 

Kế toán  

UBND xã BQL Dự án 
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Mặc dù mô hình Hội ñồng thôn bản thực sự phát huy rất cao tinh thần 

dân chủ và quyền tự quyết của người dân trong ñầu tư xây dựng công trình 

cấp nước; từ bước ñầu tiên khi ñề xuất ñầu tư, lựa chọn công nghệ, chi phí 

ñầu tư, giám sát xây dựng, cho ñến quản lý vận hành; nhưng hiệu quả hoạt 

ñộng của công trình cấp nước vẫn chưa cao, và người dân chưa thực sự cảm 

nhận về quyền làm chủ. Nguyên nhân chủ yếu do chức năng của Hội ñồng 

thôn bản thiên về chức năng thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ 

ñầu tư của Nhà nước, hơn là chủ ñộng huy ñộng nội lực của cộng ñồng Do 

cộng ñồng chỉ tham gia ñóng góp công lao ñộng trong quá trình ñầu tư xây 

dựng, nên tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản lý, nâng cấp công trình 

còn rất thấp, ñặc biệt khi cần nâng cấp và sửa chữa công trình. Trách nhiệm 

bảo dưỡng công trình thường do chính quyền xã ñảm nhiệm cả về thủ tục và 

kinh phí.  

2.2.2.3 Tổ hợp tác 

Tiền Giang là tỉnh ñi ñầu phát triển các tổ hợp tác dùng nước. Tổ hợp 

tác ñầu tiên ñược thành lập năm 1999. Các tổ hợp tác  vận hành, quản lý và 

bảo dưỡng các hệ thống cấp nước nông thôn. Công trình cấp nước tập trung 

do tổ hợp tác quản lý có qui mô khá ña dạng, từ rất nhỏ (dưới 50 hộ) ñến 

trung bình (liên thôn) và lớn (xã, khoảng 5.000 hộ). Công nghệ cấp nước cũng 

tương ñối ña dạng từ ñơn giản ñến phức tạp.  

Tổ hợp tác quản lý công trình cấp nước tập trung nông thôn ñạt hiệu 

quả bền vững khá cao. Công suất khai thác sử dụng phần lớn ñạt trên 70% 

công suất thiết kế, phục vụ ñủ nước sinh hoạt cho hơn 70% dân cư trong 

vùng, chất lượng nước ñạt tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh của y tế dự phòng, và 

thu ñủ trang trải chi phí. Mức ñộ hài lòng của người dân ở mức cao và rất cao, 

duy trì ñược ổn ñịnh ñoàn kết trong nội bộ cộng ñồng. Tuy nhiên, tỷ lệ thất 
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thoát còn khá cao và thời gian ngừng cấp nước trong năm lớn hơn 1 

ngày/năm. Thời gian ngừng cấp nước chủ yếu do nguồn ñiện nông thôn 

không ñảm bảo liên tục và những sự cố kỹ thuật nhỏ khi vận hành công trình 

cấp nước rất hay xảy ra.  

Trên thực tế, quá trình hình thành các tổ hợp tác cấp nước bắt nguồn từ 

hai phương thức rất khác nhau: Tổ hợp tác 1, do dân chủ ñộng thành lập và 

ñăng ký với chính quyền xã, và Tổ hợp tác 2, do chính quyền xã thành lập và 

giới thiệu với cộng ñồng. Vai trò, chức năng nhiệm vụ và quyền tự chủ trong 

quá trình quản lý vận hành của từng Tổ hợp tác rất khác nhau phụ thuộc vào 

quá trình thành lập.  

Bảng 2.6: Hiệu quả hoạt ñộng công trình cấp nước do tổ hợp tác quản lý 

Tên công trình
Năm 
khánh 
thành

Qui mô

Hiệu 
quả 
hoạt 
ñộng

% 
công 
suất 
khai 
thác

% dân 
ñược 
cấp 
nước

Số 
ngày 
ngừng 
cấp

Phí 
nước 
1m3

Tình hình 
tài chính

% 
thất 
thoát

% 
chất 
lượng 
ñạt vệ 
sinh

Thôn 3 xã Cư Nia 2005 thôn Khá 90% 100% 0 2,200 ðủ chi 40% Ko KT

Buôn Eathling, Cư Jút 2005 thôn Khá 49% 50 1,800 ðủ chi 40% Ko KT

Bon U2, Eathling, Cư Jút 2003 thôn Khá 50% 50% 50 2,000 ðủ chi 20% Ko KT

Trạm Tân Phú 2, Chợ Gạo 1999 thôn Kém 85% 75% 20 2,000 ðủ chi 20% 100%

Trạm Tân Bình 2B 2004 thôn TB 33% 95% 30 2,000 ðủ chi 25% 100%

Trạm ðiền Thanh 1999 liên thôn TB 75% 95% 10 1,800 ðủ chi 30% 100%

Trạm Tân Thuận 1 2001 liên thôn Tốt 100% 100% 0 3,000 có lương 30% 100%

Trạm ấp Tân Thuận 2002 thôn Tốt 80% 77% 20 3,000 ðủ chi Ko ño 100%

Trạm xã Cẩm Chế 2007 xã Tốt 25% 50% 40 3,000 có lương 30% 100%

Xã Phượng Hoàng, Thanh Hà 2004 xã Khá 100% 60% 3,200 ðủ chi 40% 100%

Trạm Nhị Hồ, Phú Lộc xã Kém 80% 1,300 không ñủ 22% Ko KT  

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2008 
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Tổ hợp tác 1 ñược thành lập mang tính tự phát khi chưa có dự án, phản 

ánh nhu cầu cấp thiết về nước sạch của bản thân cộng ñồng. Cộng ñồng tự 

thành lập tổ hợp tác với vai trò “ñại diện cộng ñồng” lập dự án, giao dịch với 

các cơ quan chức năng ñể tìm nguồn vốn, huy ñộng dân ñóng góp, thuê nhà 

thầu, quản lý ñầu tư xây lắp, chịu trách nhiệm vận hành bảo dưỡng. Do cộng 

ñồng chính là người chủ ñầu tư thực sự, Nhà nước hỗ trợ theo phương châm 

“dân làm, nhà nước hỗ trợ” nên các Tổ hợp tác 1 hoạt ñộng khá hiệu quả. 

Tình hình tài chính rất tốt, thu ñủ bù ñắp chi phí và lập quỹ phát triển sản 

xuất. Người dân cùng quyết ñịnh chất lượng dịch vụ, giá nước, nâng cấp và 

mở rộng công trình. Giá nước phổ biến từ 2.000 – 3.000 ñ/m3 và thu theo 

tháng, hay theo vụ, mùa dựa trên sự ñồng thuận chung. Tỷ lệ hộ sử dụng nước 

ñóng giá ñạt 90%-100%. Báo cáo tài chính minh bạch trước dân. Mô hình 

quản lý Tổ hợp tác 1 rất ñơn giản, gồm 2-3 cán bộ vừa trực tiếp vận hành, vừa 

thu giá nước và quản lý sổ sách chi tiêu. Các cán bộ này thường chỉ ñược ñào 

tạo ngắn hạn về quản lý và vận hành, nên còn nhiều hạn chế, rất cần ñược 

giúp ñỡ tập huấn, nâng cao năng lực.  

Tổ hợp tác 2 là “cánh tay kéo dài” của UBND xã quản lý công trình cấp 

nước tập trung do ngân sách nhà nước ñầu tư xây dựng. Nhà nước/ nhà tài trợ 

ñầu tư công trình ñầu mối và ñường ống truyền tải, xã ñầu tư phát triển mạng 

ống nhánh và ñấu nối hộ dân. Sau giai ñoạn ñầu tư, công trình cấp nước ñược 

chuyển giao cho ñịa phương (Xã) quản lý. Xã thành lập tổ hợp tác cấp nước 

ñể quản lý công trình và cử chuyên viên  UBND xã chuyên trách hoặc bán 

chuyên trách hỗ trợ Tổ hợp tác. Tổ hợp tác hoạt ñộng dưới sự quản lý của 

UBND xã, ñược xã cho sử dụng tài khoản và con dấu trong giao dịch. Tổ hợp 

tác 2 gồm 3-6 cán bộ, nhiệm vụ chủ yếu của Tổ hợp tác tập trung vào theo dõi 

kiểm tra hệ thống và việc cấp nước, vận ñộng thêm các hộ gia ñình khác kết 

nối và sử dụng nước sạch, hàng tháng thu tiền nước. UBND xã quản lý sổ 

sách chi tiêu và ñịnh kỳ thông báo cho dân. Giá nước do xã quyết ñịnh, trên 
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cơ sở quyết ñịnh mức giá trần của Hội ñồng nhân dân, tùy theo tỷ lệ thất thoát 

và khả năng trợ giá của xã. Vì vậy, giá nước giao ñộng từ 1.300 – 3.500ñ/m3, 

thu theo tháng, vừa ñủ chi phí vận hành và sửa chữa nhỏ. Kinh phí sửa chữa 

lớn do xã hỗ trợ. Quyết ñịnh ñầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước do 

xã quyết ñịnh sau khi xin phê duyệt của cấp trên.  

Mô hình Tổ hợp tác 2 rất phổ biến ở các tỉnh ñồng bằng sông Hồng. 

Theo mô hình này, người dân chỉ ñóng vai trò “người hưởng lợi”, không ñóng 

góp xây dựng, không tham gia vào quá trình ra quyết ñịnh. ðiều này là 

nguyên nhân chủ yếu dẫn ñến việc nhiều trạm cấp nước tập trung sau khi ñầu 

tư các hạng mục công trình ñầu mối, ñã rơi vào tình trạng “ñắp chiếu ñể ñấy” 

do hoặc UBND xã chưa có kinh phí ñầu tư mạng ống nhánh hoặc dân không 

ñăng ký ñấu nối.  

ðối với mô hình này, ña số các công trình ñược quản lý vận hành ñều 

chưa thực sự ñạt hiệu quả cao, xuất hiện các vấn ñề như: công trình xuống 

cấp, hỏng hóc, tổ chức quản lý không rõ ràng, cán bộ quản lý không có 

chuyên môn nghiệp vụ, chế ñộ làm việc chủ yếu là kiêm nhiệm, hay thay ñổi 

nhân sự. ðối với vấn ñề tài chính, không hạch toán ñộc lập, nên thu không ñủ 

chi cho mọi hoạt ñộng quản lý vận hành, duy tu, bảo dưỡng... mà chỉ ñủ ñảm 

bảo cho một số hoạt ñộng gián tiếp như lương cán bộ quản lý, vận hành... Về 

lâu dài, UBND xã là cơ quan quản lý nhà nước cấp cơ sở, nên chủ yếu tập 

trung thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt ñộng của 

công trình cấp nước trên ñịa bàn phụ trách, việc quản lý vận hành trực tiếp 

nên giao cho dân tự quản. Tổ hợp tác 2 nên mở rộng quá trình dân chủ trực 

tiếp ñể từng bước tăng quyền tự quyết cho cộng ñồng.  

2.2.2.4. Hội/ Nhóm sử dụng nước  

Mô hình Hội/Nhóm sử dụng nước (Hội sử dụng nước) kế thừa từ kinh 

nghiệm Hội sử dụng nước trong “quản lý công trình thủy lợi có sự tham gia”. 
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Mô hình này xuất phát từ tỉnh ðắk Lắk và ðồng Nai, ñến nay ñược áp dụng 

tương ñối phổ biến ở các tỉnh khu vực ðồng bằng sông Cửu Long, Miền núi 

phía Bắc và Tây nguyên.   

Hội sử dụng nước có thể ñược thành lập ngay trong quá  trình chuẩn bị 

ñầu tư. Hội sử dụng nước là một tổ chức cộng ñồng, gồm các hộ dân cư trong 

một khu vực, cùng có nhu cầu sử dụng nước sạch, tự nguyện kết hợp với nhau 

ñể chia sẻ trách nhiệm ñầu tư, quản lý vận hành, bảo dưỡng, phân phối nước 

nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các thành viên. Các thành viên ñược tham 

gia bình ñẳng trong quá trình ra quyết ñịnh chiến lược của tổ chức như: mức 

ñầu tư, trình ñộ công nghệ, chất lượng dịch vụ, phạm vi công trình, lựa chọn 

nhà thầu, quy chế hoạt ñộng, giá nước và phương thức thanh toán. 

Bảng 2.7:  Hiệu quả hoạt ñộng một số công trình cấp nước  

do Hội sử dụng nước quản lý 

Tên công trình
Năm 
khánh 
thành

Qui mô

Hiệu 
quả 
hoạt 
ñộng

% 
công 
suất 
khai 
thác

% dân 
ñược 
cấp 
nước

Số 
ngày 
ngừng 
cấp

Phí 
nước 
1m3

Tình hình 
tài chính

% 
thất 
thoát

% 
chất 
lượng 
ñạt TC 
vệ sinh

Trạm thôn 9, xã Nam Dong 2005 thôn Tốt 80% 92% 2 3,500 ñủ chi 30% 100%

Thôn 1 và 2 xã ðắk Drông 2006 liên thôn TB 50% 49% 60 2,500 không ñủ 25% 100%

Thôn 3 xã ðắk Drông 2005 thôn Khá 90% 80% 12 2,500 ñủ chi 50% Ko KT

Thôn 9, 10, 11 xã ðắk Wil 2005 liên thôn Khá 77% 80% 10 2,500 ñủ chi 50% 100%

Thôn 4 xã ðắk Wil 2007 thôn Tốt 68% 90% 0 2,000 ñủ chi 40% Ko KT

Thôn 01 xã Nam Dong 2005 thôn Tốt 72% 150% 0 2,500 ñủ chi 14% 100%

Thôn xã Eapô 2006 liên thôn Tốt 78% 150% 15 2,500 ñủ chi 35% 100%

Buôn Trum ngoài, ðắk Wil 2005 thôn Tốt 72% 80% 50 2,000 ñủ chi 20% 100%

Bản Khá, TP. ðiện Biên 2008 thôn Kém 100% 45% 0 0 Ko thu Ko KT 0%

Bản Cò Chay, Mường Pồn 2006 thôn Khá 100% 67% 0 0 Ko thu Ko KT Ko KT  

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2008 
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Hội sử dụng nước quản lý công trình cấp nước tập trung nông thôn ñạt 

hiệu quả bền vững khá cao. Hội ñã giải quyết ñược “hai nhiệm vụ, ba tham 

gia và bốn khó khăn” trong cấp nước nông thôn. Hai nhiệm vụ là ñưa nước 

hợp vệ sinh ñến ñược hộ dân nông thôn và phát huy dân chủ cơ sở. Ba tham 

gia là người dân tham gia vào quản lý, tham gia vào hoạt ñộng ñầu tư và tham 

gia ra quyết ñịnh. Vì vậy, người dân thực sự kiểm tra, kiểm soát ñược hoạt 

ñộng của công trình và bộ máy ñiều hành, giám sát hoạt ñộng hàng ngày. Bốn 

khó khăn là huy ñộng nguồn vốn ñầu tư, thu tiền nước, bảo dưỡng công trình 

và ñảm bảo công bằng cho các hộ dân trong cộng ñồng khi tiếp cận ñến các 

dịch vụ công ích. 

Công trình có công suất khai thác sử dụng phổ biến từ 70% - 100% 

công suất thiết kế, phục vụ ñủ nước sinh hoạt cho dân cư trong vùng, chất 

lượng nước ñạt tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh của y tế dự phòng, và thu ñủ 

trang trải chi phí. Người dân hài lòng ở mức cao và rất cao, duy trì ñược ổn 

ñịnh ñoàn kết trong nội bộ cộng ñồng. Tuy nhiên, tỷ lệ thất thoát cao, nhiều 

ngày ngừng cấp do sự cố kỹ thuật ở công trình ñầu mối, phổ biến nhất là cháy 

máy bơm, ñài nước không hoạt ñộng.  

Mô hình quản lý trực tuyến, ñơn giản. Hội sử dụng nước bầu ra một Ban 

quản lý, gồm từ 1-4 người, tuỳ theo qui mô công trình, gồm: 1 trưởng nhóm, 1 

kế toán, 1 - 2 cán bộ kỹ thuật chịu trách nhiệm vận hành, duy tu bảo dưỡng nhỏ. 

Ban quản lý do dân cử, ñại diện cho người sử dụng nước giao dịch với chính 

quyền xã, huyện, ngân hàng và nhà thầu ñể chuẩn bị ñầu tư, lựa chọn công nghệ, 

phương án tài chính và giám sát qúa trình xây lắp. Hợp ñồng xây lắp thường ký 

“ba tay”: nhà thầu, ñại diện Hội sử dụng nước, chính quyền xã. Ban quản lý và 

vận hành thường hoạt ñộng tự nguyện nhưng cũng có thể nhận ñược phụ cấp lên 

ñến 400.000ñ/tháng/ người (như ở Nam Dong, ðắk Lắk). 

Mô hình Hội sử dụng nước mang lại cảm nhận về quyền sở hữu cho 

cộng ñồng rất tốt. Mặc dù, vốn ngân sách chiếm ñến 60% tổng vốn ñầu tư 
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nhưng do cộng ñồng ñược tham gia ngay trong giai ñoạn lập dự án ñầu tư nên 

tinh thần trách nhiệm chủ ñộng giải những vấn ñề khó khăn trong quá trình 

vận hành, bảo dưỡng rất cao.  

2.2.2.5. Hợp tác xã tiêu dùng quản lý cấp nước 

Mô hình Hợp tác xã (HTX) hiện ñang tương ñối phát triển tại các khu 

vực ñồng bằng sông Hồng, ñồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, có qui 

mô từ nhỏ tới trung bình. Giai ñoạn ñầu tư, công trình ñược tài trợ một phần 

từ ngân sách Nhà nước, phần còn lại do cộng ñồng người sử dụng nước ñóng 

góp, ñặc biệt một số công trình do HTX tự ñầu tư 100% vốn (HTX Hòa Bình, 

Tiền Giang và HTX Lê Lợi, Nam ðịnh). Giai ñoạn sau ñầu tư, công trình cấp 

nước ñược chuyển giao cho Hợp tác xã quản lý vận hành và coi là một phần 

tài sản dựa trên sở hữu tập thể của các xã viên, ñược chính quyền  và các cơ 

quan thuế công nhận. Hợp tác xã có thể là hợp tác xã ñang có như HTX nông 

nghiệp, HTX dịch vụ nông nghiệp (gọi tắt là HTX nông nghiệp) hoặc thành 

lập HTX mới chỉ quản lý và khai thác công trình cấp nước tập trung.  

 

Hình 2.3: Lược ñồ quan hệ sở hữu và quan hệ cung cấp dịch vụ của HTX 

tiêu dùng quản lý công trình cấp nước tập trung nông thôn 
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HTX nông nghiệp và HTX cấp nước quản lý công trình cấp nước tập 

trung theo “mô hình ñồng sở hữu, ñồng sử dụng sản phẩm, dịch vụ” thường 

gọi tắt là HTX tiêu dùng. Người sử dụng nước là thành viên hợp tác xã trên 

cùng ñịa bàn, có nhu cầu chung về nước sạch cần ñược thỏa mãn thông qua 

HTX với hiệu quả cao hơn so với từng thành viên tự ñáp ứng. Thành viên 

tham gia ñóng góp vốn bằng tiền hay hiện vật ñể ñầu tư xây dựng công trình 

và sử dụng dịch vụ cấp nước sạch, tài sản của HTX ñược coi là tài sản chung 

của các thành viên.  

Mô hình vận hành theo Luật hợp tác xã, HTX có ñầy ñủ tư cách pháp 

nhân, thành lập và giải thể trên nguyên tắc tự nguyện, ñăng ký với UBND 

huyện, Ban quản trị do xã viên bầu, cán bộ vận hành và kế toán ñược thuê tuyển 

và trả lương theo thị trường lao ñộng. Hội nghị xã viên quyết ñịnh biểu quyết 

trên nguyên tắc ñồng thuận các vấn ñề: tổng vốn ñầu tư, chất lượng dịch vụ, phí 

nước và cung cấp dịch vụ cho thị trường bên ngoài cộng ñồng thành viên HTX. 

Trong trường hợp, HTX tiêu dùng có thể có nhiều tổ dịch vụ cung cấp các dịch 

vụ nông nghiệp và tiêu dùng khác nhau, HTX luôn thành lập một tổ cấp nước 

riêng, chịu trách nhiệm vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ và thu phí nước. 

Công tác kế toán và sửa chữa lớn do Ban quản trị quyết ñịnh (hình 2.3). 

 

Hình 2.4: Sơ ñồ khái quát cơ cấu tổ chức mô hình HTX tiêu dùng  
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Các HTX tiêu dùng thường quản lý công trình có qui mô vừa ñến qui mô 

trung bình, từ liên thôn ñến toàn xã. Hiệu quả kinh tế của công trình khá cao, 

người dân lắp ñặt ñồng hồ, chấp nhận phí nước tương ñối cao (2.500 – 

4.000ñ/m3) và 95-100% dân ñóng ñủ phí nước (bảng 2.8). Thu ñủ bù ñắp chi phí 

và lập quỹ dự phòng sản xuất. Các khoản sửa chữa lớn ñều ñược trang trải từ quĩ 

tái sản xuất. Lương cán bộ giao ñộng từ 500.000 – 800.000 ñ/tháng/người.  

Nhưng cũng chính vì HTX hoạt ñộng có hiệu quả về mặt kinh tế nên lại 

gặp khó khăn về mặt kỹ thuật. Những công trình hoạt ñộng trên 10 năm ñang 

bị khai thác quá tải, công suất khai thác gấp 2,5 lần công suất thiết kế, mạng 

cấp nước mở rộng quá khả năng công trình ñầu mối dẫn ñến các hộ dân thiếu 

nước và nảy sinh mâu thuẫn nội bộ.  

Bảng 2.8: Hiệu quả hoạt ñộng một số công trình cấp nước do  

HTX tiêu dùng quản lý 

Tên công trình
Năm 
khánh 
thành

Qui mô

Hiệu 
quả 
hoạt 
ñộng

% 
công 
suất 
khai 
thác

% dân 
ñược 
cấp 
nước

Số 
ngày 
ngừng 
cấp

Phí 
nước 
1m3

Tình hình 
tài chính

% 
thất 
thoát

% 
chất 
lượng 
ñạt TC 
vệ sinh

NM nước xã Minh Tân 2004 xã Tốt 28% 80% 7 2,800 có lương 27% 100%

Trạm cấp nước Trung ðông 1998 thôn Tốt 43% 100% Ko QL 2,000 có lương 31% 100%

HTX dịch vụ Mỹ Trinh 1999 thôn TB 86% 90% 20 3,000 ñủ chi 40% 100%

HTX nông nghiệp Hoà Bình 1995 xã Tốt 80% 91% 10 3,000 có lương 14% 100%

Trạm xã Cao Xá 2006 liên thôn Khá 20% 60% 0 2,000 có lương 30% 100%

Trạm Khu 3 xã Hợp Hải 2000 xã TB 53% 0 1,800 không ñủ 30%

Trạm Vân Hùng 2000 liên thôn Kém 30% 0 1,800 không ñủ 40% 100%

CNTT Lê Lợi, Thành Lợi 2005 xã TB 75% 69% 180 2,500 có lương 26%

Khu vực 1, xã Bình ðiền 2006 xã Tốt 100% 61% 15 1,000 ñủ chi 20% 100%

Nhà máy Vân Hình, Phong Bình1999 xã TB 100% 95% 40 2,500 ñủ chi 20% 100%

Xã Thủy Dương, Hương Thủy 1997 xã Kém 250% 99% 2 3,930 có lương 31%

Xã Hương Thọ, Hương Trà 2003 xã Kém 50% 45 1,300 ñủ chi 30% 0%

HTX Trúc Sơn 2003 liên thôn TB 100% ñủ chi

HTX Phú Lợi A 1998 xã Tốt 75% 100% 3 2,000 có lương 25% 100%

HTX Thới Thành 2002 xã Tốt 83% 70% 30 2,000 có lương 30% 100%

HTX Cẩm Sơn 1997 xã Khá 40% 98% 60 2,000 có lương 60% 100%  
Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2008 
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Thời gian ngừng cấp nước trong năm vẫn còn khá cao, chủ yếu do hai 

nguyên nhân: 1) bị cắt ñiện, 2) nguồn nước mặt bị ô nhiễm vào mùa mưa. 

Nhiều công trình chưa ñược kiểm soát chất lượng nước ñịnh kỳ. Theo quy 

ñịnh kiểm soát chất lượng nước do cơ quan y tế dự phòng tiến hành kiểm tra 

nhưng tại một số tỉnh, ví dụ: ðắk Nông, Thừa thiên – Huế, Phú Thọ, công tác 

kiểm tra chất lượng nước chưa ñược quan tâm.  

Chủ thể sở hữu rõ ràng theo Luật Hợp tác xã qui ñịnh, mô hình HTX tiêu 

dùng mang lại cảm nhận về quyền sở hữu công trình rất cao cho người sử dụng. 

Thông qua ñại hội xã viên, người dân bầu chọn ra ñại diện của mình và ra quyết 

ñịnh chiến lược của tổ chức. Cảm nhận về quyền sở hữu là căn cứ tin cậy giúp 

huy ñộng nguồn lực ñóng góp của cộng ñồng một cách hiệu quả trong giai ñoạn 

ñầu tư. Cảm nhận về quyền sở hữu cũng giúp cho cộng ñồng tự chịu trách 

nhiệm, chủ ñộng tự quyết trong quá trình khai thác công trình sau ñầu tư. Trách 

nhiệm nâng cao ñiều kiện sống ở nông thôn ñã thực sự ñược trao quyền từ nhà 

nước sang cộng ñồng. Tuy nhiên, những quyết sách của cộng ñồng ñôi khi 

không phù hợp do những rào cản kỹ thuật, các cơ quan chức năng cần lưu ý ñến 

công tác nâng cao kiến thức chuyên môn, giúp cho công trình ñược vận hành 

bền vững về mặt kỹ thuật, qua ñó ñảm bảo bền vững về kinh tế và xã hội.  

2.2.2.6. Hợp tác xã cấp nước và Hợp tác xã ñiện nước 

Mô hình HTX cấp nước và HTX ñiện nước hoạt ñộng theo hình thức 

của HTX cổ phần, tương ñối phổ biến ở các tỉnh ñồng bằng sông Hồng và 

trung du Bắc bộ. Mô hình này là hình thức “trung gian” giữa mô hình HTX 

truyền thống và Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần.  

Công trình cấp nước tập trung do chính phủ/ nhà tài trợ ñầu tư các hạng 

mục chính như: trạm bơm, khu xử lý, ñài nước, mạng ống chính (cấp 1) bằng 

nguồn vốn do Trung ương quản lý. UBND xã chịu trách nhiệm phát triển mạng 
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phân phối và ñấu nối hộ dân. ðây là phương thức tiếp cận theo công trình, lấy 

kết quả công trình ñược xây dựng làm mục tiêu của dự án. Sau khi hoàn thành 

các hạng mục ñầu mối, công trình bàn giao lại cho xã, xã huy ñộng một phần 

ñóng góp của dân, còn phần chủ yếu lấy từ ngân sách chi thường xuyên ñể phát 

triển mạng. Vì các khoản chi thường xuyên tương ñối hạn hẹp nên xã huy ñộng 

vốn của tư nhân. Sau khi hoàn thành, xã bàn giao cho các tư nhân góp vốn khai 

thác công trình dưới hình thức HTX cấp nước hoặc giao cho HTX ñiện ñã có. 

Xã viên HTX góp vốn ñể vận hành và bảo dưỡng công trình. Toàn bộ chi phí 

sửa chữa, nâng cấp hệ thống do HTX chịu trách nhiệm. 

Xuất phát từ quá trình hình thành HTX như trên, nên quan hệ sở hữu 

trong HTX khá phức tạp (hình 2.4). Người sử dụng không tham gia quá trình 

ra quyết ñịnh trong giai ñoạn ñầu tư mà do BQL dự án và UBND xã chịu 

trách nhiệm. Người sử dụng nước không phải là xã viên hợp tác xã nên không 

tham gia vào quá trình ra quyết ñịnh trong quá trình vận hành. Phần ñóng góp 

của người sử dụng nước sẽ do UBND xã thay mặt “ñại diện” trong HTX. 

Người sử dụng nước không phải là chủ sở hữu công trình.  

Hình 2.5. Lược ñồ quan hệ sở hữu và quan hệ mua-bán dịch vụ của HTX trách 

nhiệm hữu hạn  quản lý, khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn 
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Hợp tác xã chịu trách nhiệm duy trì hoạt ñộng của hệ thống cấp nước 

và thu phí bán nước sạch. Giá nước sạch sẽ do Ban chủ nhiệm HTX quyết 

ñịnh dựa trên tính toán chi phí vận hành trong khuôn khổ mức giá trần do 

chính quyền ñịa phương ñặt ra. HTX quản lý công trình có quy mô trung bình 

ñến lớn, từ liên thôn ñến liên xã (khoảng 2.500-3.000 hộ), rất hiệu quả ở vùng 

dân cư có thu nhập và tỉ lệ sản xuất phi nông nghiệp cao (40-60%). Phí nước 

thu ñủ ở mức cao từ 3.000 – 4.000ñ/m3, một số nơi người dân sẵn sàng trả phí 

ở mức 5.000ñ/m3. Các xã viên trực tiếp tham gia quản lý và vận hành hệ 

thống, vì vậy, một số ñịa phương phân loại là “mô hình HTX của người lao 

ñộng”.  Do quan hệ sở hữu giữa HTX và UBND xã nên những quyết sách của 

HTX bị phụ thuộc khá lớn vào chính quyền ñịa phương. Chính sách hỗ trợ 

ñấu nối, tái ñầu tư, mở rộng sản xuất ñều do chính quyền quyết ñịnh. 

Bảng 2.9: Hiệu quả hoạt ñộng một số công trình cấp nước do  

HTX cổ phần quản lý 

Tên công trình
Năm 
khánh 
thành

Qui mô

Hiệu 
quả 
hoạt 
ñộng

% công 
suất 
khai 
thác

% dân 
ñược 
cấp 
nước

Số 
ngày 
ngừng 
cấp

Phí 
nước 
1m3

Tình hình 
tài chính

% 
thất 
thoát

% 
chất 
lượng 
ñạt  vệ 
sinh

Trạm thôn Hiếu Thiện 2008 liên thôn Khá 75% 29% 4 2,500 có lương 25% 100%

Trạm xã Thanh An 2004 liên thôn Tốt 20% 30% 2,500 ñủ chi 18% 100%

CNTT khu 3 xã Vụ Cầu 2005 xã Khá 75% 90% 0 2,000 ñủ chi 43% 100%

CNTT Khu 1+2 xã Minh Hạc liên thôn Khá 80% 100% 5 3,000 ñủ chi 40% 100%

Lộc thủy, Phú Lộc 2005 liên thôn Kém 150% 15% 45 có lương 45%

ðá Bàn, Thủy Dương 2001 thôn Tốt 70% 40% 20 1,200 có lương 30% 100%

Xã Việt Hồng, Thanh Hà 2005 xã Tốt 100% 85% 10 3,500 có lương 31% 100%

Cấp nước xã Nà Trì 2006 xã TB 10% 15 2,000 có lương 25% 50%

CNTT xã Phương Xá 2001 xã TB 85% 65% 28 2,500 có lương 45%

Trạm xã Yên Ninh 2005 xã Tốt 45% 80% 5 3,000 có lương 30% 100%

HTX Sông ðào 1997 xã Tốt 85% 95% 0 3,000 có lương 28% 100%

HTX Cổ Dũng, Kim Thành 2004 liên xã Tốt 95% 70% 0 3,500 có lương 18% 100%  

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2008 
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Mặc dù hiện nay, mô hình HTX cấp nước và HTX ñiện nước ñang hoạt 

ñộng theo Luật Hợp tác xã, với cơ cấu tổ chức gồm Ban quản trị và Ban kiểm 

soát, nhưng thực chất mô hình HTX này nên ñược quản lý theo Luật Doanh 

nghiệp. Nhiều HTX muốn chuyển ñổi thành Công ty Cổ phần hoặc Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn ñể nâng  cao hiệu quả hoạt ñộng. ðây là mô hình rất 

thích hợp ở khu vực dân cư giàu và cần ñược khuyến khích phát triển. ðể mô 

hình này phát triển tốt cần giải quyết thỏa ñáng mối quan hệ sở hữu giữa Nhà 

nước – HTX – Người sử dụng nước thông qua khung pháp lý phù hợp về sở 

hữu, chế ñộ trích khấu hao, các ñịnh mức ñể xây dựng phí nước..., ñặc biệt 

những qui ñịnh “tư nhân hóa” tài sản công ñể cung cấp dịch vụ công ích.  

Mô hình HTX cổ phần là một loại hình trung chuyển ñầu tiên của “ñối 

tác giữa Nhà nước – Tư nhân” trong cấp nước nông thôn, nên ñược nghiên cứu 

và áp dụng. Hiện nay, tại Quảng Ninh, sau khi thí ñiểm mô hình ñối tác công - 

tư tại hệ thống cấp nước xã Phong Hải thành công, chính quyền ñịa phương ñã 

quyết ñịnh thực hiện mô hình tương tự ñối với hai hệ thống cấp nước tập trung 

phục vụ trên 2.000 hộ dân 4 xã Hà An, Minh Thành, Tân An, ðồng Mai huyện 

Yên Hưng. Tỉnh Bắc Giang cũng quyết ñịnh giao cho Công ty cây xanh, môi 

trường Yên Thế cùng ñầu tư và quản lý vận hành 2 hệ thống cấp nước tập trung 

Bố Hạ - Cầu Gồ và ðồng Hựu - ðồng Kỳ phục vụ cho gần 2000 hộ dân. Các 

tỉnh Hà Nội (ñịa phận Hà Tây cũ), Hà Nam, Quảng Nam, Tiền Giang.... cũng 

ñang nghiên cứu áp dụng mô hình này. 

2.2.2.7. Câu lạc bộ nước sạch 

Tỉnh Phú Thọ có sáng kiến thành lập “Câu lạc bộ nước sạch” với mục 

ñích ban ñầu là tuyên truyền về vai trò nước sạch và vệ sinh nông thôn cho 

người dân. Sau ñó, chính quyền ñịa phương sử dụng ngay “kênh” này ñể 

thông báo chủ trương, tham vấn cộng ñồng về kế hoạch ñầu tư và huy ñộng 
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cộng ñồng tham gia. Hiện nay, hình thức này tỏ ra khá hiệu quả trong huy 

ñộng sự ñóng góp của người dân và tăng cường sự tham gia của người dân 

trong quá trình ra quyết ñịnh, tuy nhiên hình thức này còn rất mới, chưa tham 

gia quản lý công trình sau ñầu tư, nên cũng chưa ñánh giá ñược hiệu quả.  

2.2.3. Hình thức quản lý công trình cấp nước tập trung nông thôn phi 

Nhà nước khác  

Bên cạnh hình thức quản lý cấp nước tập trung nông thôn dựa vào cộng 

ñồng còn có các hình thức quản lý kinh doanh cấp nước phi Nhà nước khác 

như: hộ tư doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.  

Hộ tư doanh ñang tương ñối phát triển tại các khu vực ðồng bằng sông 

Hồng và ðồng bằng sông Cửu long, có qui mô nhỏ. Các hộ tư doanh xây 

dựng công trình cấp nước xuất phát từ nhu cầu dùng nước của chính hộ gia 

ñình. Giai ñoạn ñầu tư ñược tài trợ một phần từ ngân sách Nhà nước, còn lại 

hộ tư doanh ñóng góp ñầu tư ngay từ ban ñầu (có góp ñất, góp tiền hay 

nguyên vật liệu). Người sử dụng nước chỉ ñóng phần tối thiểu là ñể nối ñường 

ống về hộ gia ñình. Tuy nhiên cũng có trường hợp hộ tư doanh ñóng góp toàn 

bộ vốn ñầu tư ñối với các hệ thống cấp nước nhỏ cung cấp nước sạch cho cụm 

dân cư khoảng 50 hộ gia ñình. 

Giai ñoạn sau ñầu tư, công trình cấp nước ñược chuyển giao cho hộ tư 

doanh quản lý vận hành. Hộ tư doanh chịu trách nhiệm duy trì hoạt ñộng của 

hệ thống cấp nước và thu phí bán nước sạch. ðó chính là phần thu từ ñầu tư 

của họ. Giá nước sẽ do hộ tư doanh và các hộ sử dụng nước sạch thỏa thuận 

trong khuôn khổ mức giá trần do chính quyền ñịa phương ñặt ra. Các hộ tư 

doanh hoạt ñộng tương ñối hiệu quả về kinh tế các công trình có quy mô nhỏ 

cấp xóm, thôn. Ở quy mô lớn hơn, các hộ gặp khó khăn về trình ñộ kỹ thuật 

khi vận hành và sử dụng ñất các hộ khác khi lắp ñặt mạng ống cấp.  
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Công ty TNHH là hình thức tư nhân tham gia vào ngành cấp nước 

nông thôn tương ñối tập trung và rõ ràng nhất kể cả từ giai ñoạn ñầu tư xây 

dựng tới quản lý công trình cấp nước sau ñầu tư. Công ty TNHH phát triển từ 

lâu và có số lượng ñáng kể và hoạt ñộng bền vững tại khu vực ñồng bằng 

sông Cửu long, ngoài ra loại hình này cũng có tại một số ñịa phương khác 

như Quảng Nam, Quảng Ninh, Bắc Giang, có qui mô nhỏ. Giai ñoạn ñầu tư 

ñược tài trợ một phần từ ngân sách Nhà nước, còn lại doanh nghiệp ñầu tư. 

Giai ñoạn sau ñầu tư, công trình cấp nước ñược chuyển giao cho Công ty 

TNHH quản lý vận hành. Công ty TNHH chịu trách nhiệm duy trì hoạt ñộng 

của hệ thống cấp nước và thu phí bán nước sạch. Giá nước sạch sẽ do công ty 

và các hộ sử dụng nước sạch ñàm phán thỏa thuận trong khuôn khổ mức giá 

trần do chính quyền ñịa phương ñặt ra. Giống như hộ tư doanh, công ty 

TNHH không gặp vấn ñề chuyển ñổi sở hữu tài sản Nhà nước sang tài sản Tư 

nhân, do quy mô công trình rất nhỏ (xóm, thôn). 

Công ty Cổ phần là hình thức quản lý rất mới trong lĩnh vực cấp nước 

nông thôn. Thành lập công ty cổ phần không phải là sáng kiến của khu vực tư 

nhân, mà nó là sản phẩm của quá trình cổ phần hoá bộ phận sản xuất kinh 

doanh của các Trung tâm Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn (CN&VSNT) tỉnh. 

Các cổ ñông chủ yếu là “cựu” cán bộ Trung tâm CN&VSNT tỉnh, hoạt ñộng 

của công ty cổ phần, trên thực tế, vẫn ñược tách bạch khỏi hoạt ñộng quản lý 

nhà nước của Trung tâm CN&VSNT tỉnh.  

2.2.4. ðánh giá tính ưu việt của hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng các 

công trình cấp nước tập trung tại nông thôn Việt Nam    

Trong bối cảnh thị trường nước sạch nông thôn chưa hình thành rõ ràng, 

các chính sách khuyến khích ñầu tư và cơ chế tín dụng hiện có chưa thu hút 

ñược sự tham gia của các thành phần kinh tế tư nhân, quản lý dựa vào cộng ñồng 
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có thể coi là bước quan trọng tiến hành xã hội hóa ngành cấp nước nông thôn 

một cách hiệu quả, sơ khởi cho quá trình tư nhân hóa tiếp theo tại Việt Nam.  

So với các công ty tư nhân, hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng công 

trình cấp nước nông thôn giúp vượt qua ba rào cản lớn nhất hiện nay, ñang 

chưa thực sự hấp dẫn tư nhân ñầu tư: 1) Bản thân ngành sản xuất, cung cấp 

nước sạch nông thôn là một ngành không có hoặc nếu có thì tỷ suất lợi nhuận 

rất thấp, nên không hấp dẫn khu vực tư nhân tham gia nếu họ phải ñầu tư toàn 

bộ công trình; 2) Cấp nước sạch cho người dân là một loại dịch vụ công ích, 

nên chính quyền chưa sẵn sàng trao cho tư nhân chịu trách nhiệm; 3) Khung 

pháp lý hiện nay vẫn chưa giải quyết ñược việc tư nhân hóa tài sản nhà nước 

khi chuyển giao cho các ñơn vị tư nhân khai thác, sử dụng sau ñầu tư. 

Những năm qua, cộng ñồng sử dụng nước ñã thực sự ñóng vai trò rất 

quan trọng trong quá trình ñầu tư và vận hành công trình cấp nước tập trung. 

Nhiều mô hình quản lý dựa vào cộng ñồng  ñang ñược thử nghiệm, mỗi loại 

ñều có ưu nhược nhất ñịnh. Các mô hình quản lý dựa vào cộng ñồng  rất ña 

dạng về tỉ lệ “xã hội hóa”, phạm vi hoạt ñộng và khung pháp lý ñiều tiết. Tổ 

ñổi công, Tổ hợp tác 1 và HTX tiêu dùng có tỉ lệ “xã hội hóa” cao nhất, tiếp 

theo là Hội sử dụng nước, HTX cổ phần, và ñến Hội ñồng thôn bản, Tổ hợp 

tác 2. Các HTX quản lý công trình qui mô trung bình từ liên thôn ñến liên xã, 

trong khi Tổ ñổi công và Hội ñồng thôn bản quản lý các công trình rất nhỏ, 

phạm vi trong thôn.  

Vai trò làm chủ, cảm nhận về quyền sở hữu của người dân, trách nhiệm 

quản lý, vận hành – bảo dưỡng công trình, quyền kiểm soát – ñưa ra các quyết 

sách chiến lược liên quan ñến sự hình thành và tồn tại của công trình, và vị trí 

pháp lý của các mô hình khác nhau rất khác nhau (bảng 2.9). Tùy từng loại 

hình tổ chức quản lý mà tổ chức cộng ñồng có ñược pháp nhân hay chỉ có 

pháp thể, do Luật HTX hay Luật dân sự ñiều tiết.  
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So với các mô hình quản lý dựa vào cộng ñồng phổ biến trên thế giới, 

có những mô hình sau chưa áp dụng vào Viêt Nam: Tổ tự quản xóm, Nhóm 

ñiều phối nước, Hội sử dụng nước hợp ñồng với doanh nghiệp tư nhân, Tổ 

chức chính trị xã hội ñược các cơ quan chức năng ủy quyền; nhưng các mô 

hình: Tổ ñổi công, Tổ hợp tác 2 và Câu lạc bộ nước sạch lại là những mô hình 

ñặc thù, riêng có của Việt Nam, có thể trở thành bài học kinh nghiệm quốc tế.  

Trên cơ sở những thành tựu chung về xã hội hóa ñầu tư cấp nước nông thôn 

Việt Nam, mô hình Hội sử dụng nước hợp ñồng với doanh nghiệp tư nhân , 

Tổ chức chính trị xã hội ñược các cơ quan chức năng ủy quyền có thể là một 

giải pháp tốt giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả kinh tế và khả năng 

ñáp ứng kịp thời lợi ích của cộng ñồng. 

Theo thống kê, quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn dựa vào 

cộng ñồng là hình thức hiệu quả nhất trong huy ñộng vốn ñóng góp của dân. 

Tại Nam ðịnh, theo báo cáo của tỉnh, ước tính phần ñóng góp từ người sử 

dụng chiếm khoảng 73%. Ở những nơi áp dụng “tiếp cận theo nhu cầu”, kiên 

trì tổ chức vận ñộng, tỷ lệ huy ñộng và tính bền vững cao hơn. Hình thức 

cộng ñồng có sức sống rất mạnh mẽ và tự nhân rộng do cơ sở hình thành là 

tinh thần tự nguyện, dựa trên lợi ích chung. Chẳng hạn như tại các huyện 

vùng núi của tỉnh Quảng Trị, nước ngầm là nguồn nước duy nhất ñảm bảo 

tiêu chuẩn nước sinh hoạt. Một nhóm 5 ñến 7 hộ gia ñình ñã quyết ñịnh tự 

ñầu tư một giếng và họ ñã tự thuê thợ, tự ñóng góp và vận hành, bảo dưỡng... 

Hình thức này khá phổ biến, mỗi nhóm sử dụng nước sẽ tự quyết ñịnh số hộ 

gia ñình trong mỗi nhóm, phụ thuộc vào khối lượng nước có thể khai thác tại 

nguồn. Các hộ tự ñầu tư, xã không cần phê duyệt. Khoảng 50 % số hộ trong 

các xã tham gia vào mô hình CNNT này. 
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Bảng 2.10: Bảng tóm tắt ñặc ñiểm giữa các mô hình tổ chức quản lý cấp nước tập trung nông thôn 

ðặc ñiểm Tổ ñổi công 
Hội ñồng thôn 

bản 
Tổ hợp tác 1 Tổ hợp tác 2 

Hội dùng 
nước 

HTX        tiêu 
dùng 

HTX           cổ 
phần 

Hộ tư 
doanh 

Công ty 
TNHH 

C.ty Cổ 
phần 

Luật  Luật Dân sự Luật hợp tác xã Luật Doanh nghiệp 

ðăng ký KD 
Không yêu cầu UBND xã UBND huyện                (có pháp 

nhân) 
Sở KHðT – cấp tỉnh                                

(có pháp nhân) 

Sở hữu tài sản 
Cộng ñồng Cộng ñồng Cộng ñồng UBND xã Cộng ñồng Cộng ñồng xã, tổ chức, cá 

nhân, hộ dùng 
nước 

Cá nhân Cá nhân, tổ 
chức 

Cá nhân, tổ 
chức 

Cảm nhận về 
quyền sở hữu 

Rất cao Trung bình 
(quản lý tài sản 
thay nhà nước) 

Rất cao Thấp      
(chính quyền 

sở hữu) 

Rất cao Rất cao Thấp  Không Không Không 

Chức năng nhiệm 
vụ 

Kêu gọi vốn, 
lập kế hoạch, 
quản lý ñầu tư 
và vận hành 

Lập kế hoạch, 
giám sát ñầu tư 
và vận hành 

Kêu gọi vốn, lập 
kế hoạch, quản lý 
ñầu tư và vận 

hành 

Vận hành và 
thu phí nước 

Huy ñộng dân 
ñóng góp, 

giám sát ñầu 
tư và quản lý 
vận hành 

Kêu gọi vốn, lập 
kế hoạch, quản lý 
ñầu tư và vận 

hành 

Góp vốn ñầu tư, 
quản lý vận hành

Góp vốn ñầu 
tư, quản lý 
vận hành 

Góp vốn ñầu 
tư, quản lý 
vận hành 

Quản lý ñầu 
tư và vận 
hành 

Mức ñộ tham gia 
của cộng ñồng 

Chịu trách 
nhiệm ñầu tư và 

bảo dưỡng 

ðóng góp sức 
lao ñộng và vật 
liệu sẵn có 

Chia sẻ chi phí 
ñầu tư và bảo 

dưỡng  

ðóng góp 
kinh phí ñấu 

nối 

Chia sẻ chi phí 
ñầu tư và bảo 

dưỡng  

Chịu trách nhiệm 
ñầu tư và bảo 

dưỡng 

Chia sẻ chi phí 
và hợp ñồng khai 
thác sử dụng 

Không tham 
gia 

Không tham 
gia 

Không tham 
gia 

Mô hình tổ chức 
Quản lý 

ðơn giản, tự tổ 
chức và phân 
công nhiệm vụ 

Trực tuyến 2 
cấp: Hội ñồng 
thôn bản và tổ 
cấp nước 

Mô hình ñơn 
giản: tổ trưởng 
và cán bộ vận 

hành  

Mô hình phụ 
thuộc UBND 

xã. 

Trực tuyến 2 
cấp: HDN và 
tổ cấp nước 

HTX phức tạp: 
Ban quản trị, ban 
kiểm soát, tổ DV

Mô hình HTX 
của người lao 

ñộng 

ðơn giản Phức tạp Phức tạp 
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ðặc ñiểm Tổ ñổi công 
Hội ñồng thôn 

bản 
Tổ hợp tác 1 Tổ hợp tác 2 

Hội dùng 
nước 

HTX        tiêu 
dùng 

HTX           cổ 
phần 

Hộ tư 
doanh 

Công ty 
TNHH 

C.ty Cổ 
phần 

Hiệu quả  xã hội 

Cao 

Dân tự quyết 

Cao  

Dân quyết theo 
nguyên tắc ñồng 

thuận 

Cao  

Dân quyết theo 
nguyên tắc ñồng 

thuận 

Dân không 
tham gia các 
quyết sách, 
không tác 

ñộng ñến quá 
trình dân chủ 

Cao  

Dân quyết 
theo nguyên 
tắc ñồng thuận

Trung bình 

Dân tự quyết, 
phát sinh mâu 
thuẫn khi dùng 

nước 

Dân không tham 
gia các quyết 
sách, không tác 
ñộng ñến quá 
trình dân chủ 

Không tác 
ñộng 

Không tác 
ñộng 

Không tác 
ñộng 

Hiệu quả kinh tế 

Tốt Không tốt Dân 
không  trả phí 
nước, không 
kiểm soát thất 
thoát và chất 
lượng, cán bộ 
không phụ cấp 

Khá 

Phí nước ñủ bù 
ñắp chi và sửa 
chữa, phụ cấp 

lương 

Tỉ lệ thất thoát 
cao 

Không tốt, dân 
chưa sẵn sàng 
chi trả phí 
nước và sửa 

chữa 

Tỉ lệ thất thoát 
rất cao 

Khá 

Phí nước ñủ 
bù ñắp chi, 

sửa chữa, phụ 
cấp lương 

Tỉ lệ thất thoát 
cao, 

Tốt 

Thu ñủ chi, tích 
lũy, và lương 

 

Tỉ lệ thất thoát 
cao 

Tốt 

Thu ñủ chi và 
tích lũy, cán bộ 

có lương 

Tỉ lệ thất thoát 
cao 

Tốt 

Thu ñủ chi 
và tích lũy, 

có lãi 

Tốt 

Thu ñủ chi 
và tích lũy, 

có lãi 

Chưa tham 
gia quản lý 
công trình 

ðang áp dụng 
trong ñiều kiện 

phổ biến 

Công trình rất 
nhỏ, công nghệ 

ñơn giản 

Công trình cấp 
thôn bản, công 
nghệ ñơn giản 

Công trình nhỏ 
(thôn, liên thôn), 
công nghệ ñơn 
giản/ phức tạp 

Công trình 
liên thôn ñến 
xã, công nghệ 
phức tạp 

Công trình 
nhỏ (thôn, liên 
thôn), công 

nghệ ñơn giản/ 
phức tạp 

Công trình liên 
thôn, xã, công 
nghệ phức tạp 

Công trình xã, 
liên xã, công 
nghệ phức tạp 

Công trình 
rất nhỏ 

Công trình 
rất nhỏ 

Công trình 
tr/b và lớn, 
công nghệ 
phức tạp 

Yêu cầu trình ñộ 
cộng ñồng 

Yêu cầu trình 
ñộ vận hành 
ñơn giản 

Năng lực lãnh 
ñạo Trưởng bản 

phải cao 

Năng lực quản lý 
và vận hành cao 

Năng lực vận 
hành cao 

Năng lực quản 
lý và vận hành 

cao 

Năng lực quản lý 
và vận hành cao 

Năng lực quản lý 
và vận hành cao 

   

Tính phổ cập 
chung 

Phổ biến ở nơi 
sản xuất hàng 

hóa nhỏ 

Rất phổ biến ở 
vùng ñiều kiện 
sống còn khó 
khăn, thiếu cơ 
sở hạ tầng 

Phổ biến ở vùng 
sản xuất hàng 
hóa, tỉ lệ phi 

nông nghiệp cao 

Tương ñối 
mới 

Sau khi xây 
dựng CNTT 

Tương ñối 
mới 

Kế thừa từ 
quản lý tưới 

Rất quen thuộc. 

Hợp tác xã là mô 
hình ñã có từ lâu 

Tương ñối mới 

Sau khi xây dựng 
CNTT 

Tương ñối 
mới 

Dễ phổ biến 
do ñơn giản 

Chưa quen. 

 

Chưa quen. 
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2.3. NHỮNG KẾT QUẢ ðẠT ðƯỢC VÀ VẤN ðỀ ðẶT RA CẦN GIẢI QUYẾT 

ðỐI VỚI HÌNH THỨC QUẢN LÝ  DỰA VÀO CỘNG ðỒNG CÁC CÔNG TRÌNH 

CẤP NƯỚC TẬP TRUNG TẠI NÔNG THÔN VIỆT NAM  

Kinh nghiệm thực tế từ trên thế giới và Việt Nam cho thấy, sự ra ñời và 

mức ñộ phát triển hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng công trình cấp nước 

tập trung nông thôn phụ thuộc vào trình ñộ phát triển của môi trường ngành. 

Mỗi thay ñổi của môi trường ngành ñều trực tiếp gây ảnh hưởng ñến sự hình 

thành và hiệu quả hoạt ñộng của các tổ chức dựa vào cộng ñồng. Môi trường 

ở ñây bao gồm các nhân tố cơ bản như ñiều kiện tự nhiên – tài nguyên nước, 

khung pháp lý, ñiều kiện kinh tế, văn hóa-xã hội, và trình ñộ phát triển thị 

trường công nghệ cấp nước. Vì vậy, luận án sẽ phân tích, ñánh giá mức ñộ 

phù hợp của hiện trạng môi trường ngành cấp nước nông thôn dưới lăng kính 

quản lý dựa vào cộng ñồng. Từ ñó rút ra những kết quả ñạt ñược và vấn ñề 

tồn tại cần giải quyết ñể hướng tới môi trường lành mạnh hơn, phù hợp hơn 

với hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng, cũng như mục tiêu phát triển kinh 

tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.  

2.3.1. ðiều kiện Tự nhiên - Tài nguyên nước 

Môi trường tự nhiên quan trọng nhất ảnh hưởng ñến quá trình nâng cao 

ñiều kiện cấp nước nông thôn Việt Nam là tài nguyên nước. Việt Nam có 

nước mặt và nước ngầm khá dồi dào [13, 97-110]. Bảng 2.10 mô tả tổng quan 

hiện trạng nguồn nước Việt Nam. 

Vấn ñề ñặt ra: ðiều kiện tự nhiên cung cấp nhiều nguồn nước thay thế 

khác nhau theo mùa nên rất khó có ñược một thị trường nước ổn ñịnh với giá 

nước cố ñịnh, ñảm bảo thu hồi vốn vì người sử dụng nước có thể quyết ñịnh 

dừng sử dụng nước từ hệ thống cấp nước vào bất cứ thời ñiểm nào.  
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Bảng 2.11: Tổng quan nguồn nước ở Việt Nam  

Trữ lượng Chất lượng 
 

Vùng 
Nước 
mặt 

Nước 
ngầm 

Sông 
suối 

Nước 
ngầm 

Nước 
ven 
biển 

 
Vấn ñề tồn tại 

Tây Bắc +++++ +++ ++ +++  
Lũ quét, lụt, hạn, hạn theo mùa, bồi 
lắng ở hồ chứa và xây dựng hồ chứa 

ðông Bắc ++++ +++ ++ ++++ +++ 

Lũ quét, lụt, hạn hán theo mùa 
Ô nhiễm thành thị, nước mặn xâm   
nhập, ô nhiễm do giao thông ñường 
thuỷ 

ðồng 
bằng Sông 
Hồng 

+++++ +++++ ++++ +++++  

Lũ, phân phối và sử dụng nước giữa 
nhiều ngành, thâm canh nông nghiệp, 
khai thác nước ngầm quá nhiều 
Ô nhiễm công nghiệp và thành thị, 
nước mặn xâm lấn, ô nhiễm hoá chất 
nông nghiệp 

Duyên hải 
Bắc Trung 

Bộ 
+++ +++ +++ ++++ ++++ 

Lũ quét, lụt, hạn hán theo mùa, dòng 
chảy kiệt của sông ngòi khi mùa khô 
kéo dài. 
Ô nhiễm thành thị, nước mặn xâm 
nhập 

Duyên hải 
Nam 

Trung Bộ 
++ +++ ++ ++++ ++++ 

Lũ quét, lụt, hạn hán nghiêm trọng 
theo mùa, dòng chảy kiệt khi mùa 
khô 
 

Tây 
Nguyên 

++++ ++++ ++++ +++++  
Luũ quét, lụt, hạn hán theo mùa, khai 
thác nước ngầm quá nhiều ñể tưới 
nông nghiệp, xây dựng hồ chứa 

ðông 
Nam Bộ 

++++ +++++ + +++ ++ 

Lũ quét, hạn hán theo mùa, phân phối 
và sử dụng nước giữa nhiều ngành, 
khai thác nước ngầm quá nhiều 
Ô nhiễm công nghiệp và thành thị, 
nước mặn xâm nhập. 

ðồng 
bằng sông 
Cửu Long 

+++++ +++++ ++ +++ +++ 

Lụt, phân phối và sử dụng nước giữa 
nhiều ngành, thâm canh nông nghiệp, 
nuôi trồng thuỷ sản, khai thác nước 
ngầm quá nhiều 
Nước mặn xâm nhập, ñộ pH thấp ở 
các  dòng  sông (ñất  bị  axit), ô 
nhiễm hoá chất nông nghiệp. 

Nguồn thông tin: Giám sát môi trường Việt Nam - Nước 2003, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Ghi chú: ñánh dấu (+)  biểu thị ñiều kiện thuận lợi. 
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Lợi thế về ñiều kiện tự nhiên ven biển miền Trung phù hợp áp dụng 

công nghệ ñơn giản, chi phí thấp, giá nước sạch thấp. Ở những vùng khó khăn 

về nước quanh năm các gia ñình không thể phát triển mô hình nhỏ lẻ, cấp 

nước tập trung có cơ hội phát triển như giải pháp duy nhất.  

Tiền Giang có nguồn nước mặt ô nhiễm và nguồn nước ngầm không ñủ 

tiêu chuẩn sử dụng cho sinh hoạt. Bình Thuận là vùng khô hạn nhất cả nước. 

Yên Bái thường xuyên bị lũ về mùa mưa và khô hạn về mùa khô. Với các tỉnh 

này, giải pháp sử dụng công trình cấp nước tập trung là giải pháp duy nhất 

khả thi. Kinh nghiệm nhân rộng các hệ thống cấp nước tập trung ở các tỉnh 

khan hiếm nguồn  nước có thể áp dụng rất khả quan ở các tỉnh ðồng Tháp, 

Bến Tre, Vĩnh Long và An Giang, nơi có tỷ lệ dân sử dụng nước không hợp 

vệ sinh từ ao hồ cao nhất cả nước, do không có nguồn nước ngầm tốt.    

2.3.2. Khung chính sách và pháp lý 

Quyền sở hữu hay “cảm nhận về quyền sở hữu”, gắn với lợi ích trực 

tiếp của người dân, là ñiều kiện tiên quyết ảnh hưởng ñến hiệu quả quản lý, và 

ñây chính là ñiểm khác biệt cơ bản giữa hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng 

và các hình thức quản lý khác. Cảm nhận về quyền sở hữu, hay ý thức làm 

chủ của cộng ñồng phụ thuộc vào việc nhà nước và các cơ quan công quyền cho 

phép cộng ñồng tham gia ñến ñâu. Các cấp chính quyền cần tiến hành triệt ñể 

trao quyền cho người dân, không chỉ trên văn bản khung pháp lý mà còn ở thái 

ñộ của cán bộ các cơ quan công quyền. Rà soát môi trường chính sách, môi 

trường pháp lý và hiệu quả hoạt ñộng các cơ quan quản lý ngành, nhằm xác ñịnh 

những thuận lợi và khó khăn tác ñộng tới sự tham gia của người dân vào quá 

trình phát triển cấp nước nông thôn theo nguyên tắc “xã hội hoá”.  

2.3.2.1. Hệ thống cơ sở pháp lý hỗ trợ tổ chức cộng ñồng 

Xã hội hóa thu hút sự tham gia của tất cả các thành phần kinh tế, huy 

ñộng mọi nguồn lực trong cộng ñồng dân cư ñể giải quyết những ưu tiên phát 
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triển. Thực hiện xã hội hoá gắn liền với hai quá trình phân cấp và phân quyền. 

Phân cấp là quá trình chuyển giao chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ trong 

nội bộ hệ thống hành pháp. Phân quyền liên quan ñến việc phân ñịnh rõ ràng 

vai trò giữa nhà nước, tư nhân và cộng ñồng dân cư. 

ðiều mấu chốt trong quá trình phân cấp là sự tham gia của cấp xã trong 

quá trình lập kế hoạch ñầu tư. Hiện tại sự tham gia này là rất hạn chế do 

những yêu cầu về pháp lý, mặc dù ñã có những thay ñổi ñáng kể sau khi ra 

ñời và ñiều chỉnh một số văn bản pháp lý sau:  

•  Chủ trương ðổi mới và công cuộc cải cách kinh tế trên qui mô lớn 

ñã ñược thông qua trong ðại hội ðảng toàn quốc VI năm 1986, khẳng ñịnh sự 

chuyển ñổi từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường, 

khuyến khích các thành phần kinh tế phát huy nội lực, ñóng góp vào công 

cuộc xây dựng ñất nước.  

• Hiến pháp sửa ñổi bổ sung năm 2001, tăng vai trò và trách nhiệm của cơ 

quan hành chính ñịa phương và mở ñường cho quá trình xã hội hoá ñầu tư công. 

• Nghị ñịnh 79/ND-CP về Dân chủ cơ sở ñược ban hành vào năm 

2003 nhằm tăng cường sự tham gia của cộng ñồng trong quá trình ra quyết 

ñịnh ở ñịa phương.  

• Luật Ngân sách nhà nước có hiệu lực từ năn 2004 và Nghị ñịnh 

24/1999/ ND-CP ñưa ra quy trình thủ tục ñơn giản hơn nhưng tăng cường 

trách nhiệm pháp lý, ñẩy mạnh phân cấp cho cơ sở, và hướng dẫn quản lý tài 

chính các công trình “nhà nước và nhân dân” cùng làm. 

• Luật Hợp tác xã năm 2003 ñưa ra khuôn khổ pháp lý quan trọng nhất 

xác ñịnh pháp nhân và ñiều chỉnh hoạt ñộng của HTX, một mô hình cụ thể 

của hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng .  

• Luật dân sự và Nghị ñịnh 151/2007/Nð-CP ban hành ngày 

10/10/2007 ñưa ra khuôn khổ pháp lý cho hình thức Nhóm sử dụng nước/ Tổ 
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hợp tác. Nghị ñịnh tạo ra một môi trường pháp lý hết sức quan trọng, giải 

quyết tư cách pháp lý của các tổ chức cộng ñồng phi chính thức như: câu lạc 

bộ nước sạch, nhóm sử dụng nước, hội sử dụng nước, nhóm liên kết, tổ tự 

quản, tổ tương trợ, tổ hợp tác.  

Kết quả ñạt ñược: Nhìn chung, khung chính sách pháp lý ñang khuyến 

khích dân chủ cơ sở, nâng cao quyền làm chủ của người dân, triệt ñể phân cấp, 

thúc ñẩy quá trình xã hội hoá. Các bộ Luật, Nghị ñịnh Chính phủ và các văn 

bản pháp lý liên quan ñến chính sách giảm nghèo, phân cấp, phân quyền và ña 

dạng hóa các thành phần kinh tế tham gia vào hoạt ñộng cung cấp dịch vụ ñầu 

tư công.  

Vấn ñề ñặt ra: Tuy nhiên, môi trường pháp lý vẫn chưa hỗ trợ, khuyến 

khích các tổ chức cộng ñồng phát triển. Giữa các hình thức quản lý khác nhau vẫn 

chưa có sự bình ñẳng. Trừ HTX các mô hình quản lý dựa vào cộng ñồng  khác 

vẫn chưa có tư cách pháp nhân. Thiếu tư cách pháp nhân là rào cản rất lớn ñể các 

tổ chức quản lý vận hành dựa vào cộng ñồng có thể tiếp cận ñến các nguồn tín 

dụng từ các kênh tài chính chính thức như: ngân hàng, quỹ phát triển.  

2.3.2.2. Khung thể chế pháp lý ngành khuyến khích hình thức quản lý dựa 

vào cộng ñồng   

Trong những năm qua, khuôn khổ pháp lý của ngành cũng có những 

thay ñổi ñáng kể theo hướng khuyến khích quá trình xã hội hóa trong ngành 

cấp nước sạch nông thôn: 

• Luật Tài nguyên nước năm 2000, khuyến khích áp dụng các hình 

thức quản lý dựa vào cộng ñồng  trong khai thác, sử dụng và bảo vệ Tài 

nguyên nước, tránh xung ñột vì nước. Cấp nước sinh hoạt cho người và ñộng 

vật giữ vị trí ưu tiên số 1 trong sử dụng tài nguyên nước. 

• Nghị ñịnh 52/1999/ND-CP ban hành năm 1999 và ñược sửa ñổi vào 
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năm 2003 bằng Nghị ñịnh 07/2003/ND-CP về quản lý ñầu tư và xây dựng, ñã 

phân cấp sâu hơn trong quản lý ñầu tư và xây dựng. UBND huyện thẩm ñịnh 

và phê duyệt các khoản ñầu tư chưa ñến 3 tỷ VND, UBND xã phê duyệt và 

giám sát việc triển khai các dự án chưa ñến 1 tỷ VND. ðiều này rất quan 

trọng trong việc ñơn giản hoá thủ tục hành chính, vì thực tế, phần lớn các dự 

án cấp nước và vệ sinh nông thôn ñều có quy mô nhỏ dưới 3 tỷ VND.  

• Chương trình 134, hỗ trợ cho gia ñình dân tộc thiểu số tiếp cận ñến 

nước sạch và vệ sinh. Chính quyền trung ương hỗ trợ các làng dân tộc thiểu số từ 

50 - 100% kinh phí xây dựng các công trình cấp nước nhỏ lẻ và nước máy. 

• Văn kiện quan trọng nhất là Chiến lược Quốc gia về CN&VSNT, 

8/2000. Nguyên tắc cơ bản của Chiến lược Quốc gia về Cấp nước và Vệ sinh 

Nông thôn 2020 là “tiếp cận theo nhu cầu thông qua sự tham gia tích cực của 

các cộng ñồng nông thôn”, khuyến khích người sử dụng trở thành một ñối tác 

của quá trình ra quyết ñịnh, ñóng góp ñầu tư và chịu trách nhiệm cho việc vận 

hành và bảo dưỡng công trình..    

Kết quả ñạt ñược: Khung pháp lý của ngành ñã cung cấp một khuôn 

khổ toàn diện cho việc phát triển xã hội hoá trong ngành cấp nước nông thôn. 

Nhà nước ban hành chính sách hỗ trợ người dân thành lập các tổ chức cộng 

ñồng và cơ chế hỗ trợ rõ ràng các tổ chức cộng ñồng hoạt ñộng bền vững, ñặc 

biệt về mặt tài chính.  

Vấn ñề ñặt ra: Cấp nước sạch là dịch vụ công ích, nhưng ñầu vào sản 

xuất (giá ñiện), quy ñịnh quỹ và thuế vẫn không ñược hưởng ưu ñãi như 

doanh nghiệp công ích khác, dẫn ñến việc giá thành sản xuất một ñơn vị sản 

phẩm còn khá cao. 

Phần lớn các dự án cấp nước tập trung nông thôn có qui mô nhỏ và 50-

60% chi phí xây dựng là vốn góp của người dân. Vì vậy, áp dụng Nghị ñịnh 

số 52/1999/ND-CP quản lý chuẩn bị ñầu tư không phù hợp, mất thời gian và 
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tốn kém. Chính phủ cần qui ñịnh linh hoạt hơn ñể khuyến khích các mô hình 

quản lý dựa vào cộng ñồng công trình qui mô nhỏ. 

2.3.2.3. Cơ chế Tài chính 

Các cơ chế tài chính giúp nhà ñầu tư và người sử dụng nước sạch tiếp 

cận ñến các sản phẩm tài chính thuộc các nguồn khác nhau trong giai ñoạn 

ñầu tư, vận hành và bảo dưỡng công trình. Thách thức về tài chính không chỉ 

ñơn giản trong việc tìm ra các nguồn, mà còn ở tính minh bạch trong cơ chế 

huy ñộng, quản lý và hoàn trả, ñảm bảo khả năng tiếp cận ổn ñịnh. Cơ chế tài 

chính hiệu quả cần phải ñáp ứng ñược nhu cầu của thị trường, bao hàm cả 

những nỗ lực ñể kích hoạt các nguồn ñầu tư công tiếp cận theo nhu cầu người 

dân, tăng cường năng lực cho người dân lập kế hoạch và quản lý rủi ro khi 

tiếp cận các sản phẩm tín dụng trên thị trường. Chính phủ cũng ñã phát triển 

các hoạt ñộng và các quỹ tín dụng thí ñiểm ñặc biệt, tuy nhiên, những rào cản 

về năng lực cấp cơ sở ñang hạn chế ñáng kể sự kích hoạt này.  

Các nguồn tài chính bao gồm cả các khoản tiền của tư nhân và ñầu tư 

công qua các kênh chính thức và không chính thức, gồm: 

1. Những ñóng góp ñầu tư của chính những người sử dụng nước sạch  

• Tự ñầu tư cải thiện ñiều kiện cấp nước hộ gia ñình 

• Những khoản ñóng góp vào những cải thiện công CNTT  

2. Ngân sách chính phủ  

• Chương trình Mục tiêu Quốc gia và chương trình 135 

• Các dự án vay vốn các ngân hàng quốc tế 

• Tín dụng do Ngân hàng chính sách xã hội quản lý 

• Ngân hàng Phát triển, trước ñây là Quỹ phát triển 

3. Các dự án do NGO và nhà tài trợ quốc tế cấp vốn cho CN&VS NT 

4. Các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển nông thôn tổng hợp của các 

nhà tài trợ và NGOs. 

5. Các tổ chức cho vay thương mại. 
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Kênh cung cấp tài chính của Chính phủ từ năm 1999 qua Chương 

trình Mục tiêu quốc gia và Chương trình Xoá ñói giảm nghèo 135. Cả hai 

chương trình này là chương trình do Chính phủ cấp vốn. Trong quá trình thực 

hiện phần lớn ngân sách ưu tiên xây dựng công trình cấp nước tập trung ñầu 

mối hơn là ñầu tư ñấu nối hộ gia ñình và công trình nhỏ lẻ. Hạn chế ñáng kể 

nhất của chương trình là ñịa ñiểm ñầu tư công trình dựa vào quy hoạch của 

tỉnh. Quy hoạch cũ, không ñầy ñủ, không xác thực vì chất lượng kém và thiếu 

số liệu thống kê. ðiều này dẫn ñến nguồn vốn sử dụng không hiệu quả.  

 Các dự án vay vốn từ ngân hàng quốc tế từ Ngân hàng phát triển châu 

Á ñầu tư vào phát triển nông thôn tổng hợp, trong ñó bao gổm cả các hoạt 

ñộng về cấp nước. Mô hình quỹ phát triển cộng ñồng và hội ñồng phát triển 

thôn bản ñược xây dựng ñể quản lý và ñiều hành nguồn tài chính trên. Cấp xã 

và huyện có quyền tự quyết tương ñối cao về việc sử dụng các quỹ. Tuy 

nhiên, sử dụng các quỹ này cho mục tiêu cấp nước sạch phụ thuộc nhiều vào 

ưu tiên từng cộng ñồng và năng lực của cấp lập kế hoạch. Ngân hàng Thế giới 

ñầu tư cấp nước vào các tỉnh ñồng bằng sông Hồng. Tuy nhiên, mục tiêu theo 

ñuổi của Ngân hàng là “tạo lập thị trường nước”, vì vậy khu vực tư nhân với 

mô hình doanh nghiệp tư doanh, công ty TNHH, công ty cổ phần ñược 

khuyến khích thành lập hơn là các tổ chức dựa vào cộng ñồng.  

Vốn tín dụng ưu ñãi do Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý ñang 

ñược thực hiện theo Quyết ñịnh 62/2004/Qð-TTg, nhằm xây dựng cơ chế tín 

dụng riêng cho các hộ dân vay tại vùng có dự án thực hiện theo nguyên tắc 

Chiến lược Quốc gia về cấp nước và vệ sinh Nông thôn [36, 17-18]. Người 

dân phải là thành viên nhóm tín dụng và tiết kiệm, ñược vay theo cơ chế tín 

chấp, không cần tài sản thế chấp, với khoản vay tối ña là 4 triệu ñồng/ hộ 

trong vòng 60 tháng, tỷ lệ lãi suất là 0,5%/ tháng. Năm 2005 thực hiện thí 

ñiểm tại 10/63 tỉnh, cho vay trên 330 tỷ ñồng, năm 2006 cho vay là 580 tỷ 



107 
 

 

ñồng, và 2007 cho vay gần 1000 tỉ ñồng. Về thủ tục cho vay, Ngân hàng 

Chính sách xã hội giao cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thành lập và vận 

hành các nhóm tín dụng và tiết kiệm theo Nghị ñịnh số 783/ Qð-HðQT ngày 

29/7/2003. Tuy nhiên, chương trình chưa áp dụng ở tất cả các tỉnh.  

Chương trình tiết kiệm và tài chính vi mô là một trong các hoạt ñộng 

của chương trình quốc gia của Hội Liêm hiệp phụ nữ Việt Nam. Các nhóm tiết 

kiệm ñầu tiên ñược thành lập ở Việt Nam năm 1988-1989, việc quản lý tài 

chính và sổ sách kế toán tốt dẫn ñến tỷ lệ hoàn trả cao (gần ñạt 100%). Hoạt 

ñộng tiết kiệm và tín dụng vi mô có mục tiêu chính là cung cấp cho phụ nữ 

trong làng tài chính, kỹ năng và kiến thức cần thiết ñể nâng cao thu nhập. Mô 

hình tài chính vi mô của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cần ñược nghiên cứu 

hỗ trợ hộ dân tham gia công trình cấp nước.  

Quỹ tín dụng quay vòng do nhà tài trợ ðan Mạch thí ñiểm tại tỉnh 

Nghệ An, Hà Tĩnh, ðắk Lắk và ðắk Nông, cho các hộ dân vay ñể tham gia 

chương trình cấp nước tập trung. Mức lãi suất 0,56% tháng và 0% cho hộ 

nghèo. Kết quả ban ñầu cho thấy ñây cũng là một cơ chế khả thi, khắc phục 

việc thiếu tư cách pháp nhân của các nhóm sử dụng nước, khó tiếp cận nguồn 

vay từ ngân hàng.  

Vấn ñề ñặt ra: Chính phủ, nhà tài trợ và các tổ chức xã hội ñã ñưa ra 

khá nhiều cơ chế tài chính khác nhau qua các kênh chính thức và phi chính 

thức. ðối với các tổ chức cho vay chính thức, rào cản lớn nhất ñể các tổ chức 

cộng ñồng tiếp cận ñược là thiếu tư cách pháp nhân. Hiện nay, Luật Hiệp hội 

chưa ra ñời, các tổ chức cộng ñồng hoạt ñộng và ñiều chỉnh bằng Luật Dân sự 

nên không có pháp nhân, tổ chức không vay ñược từ ngân hàng. Mặc dù Nghị 

ñịnh 151 ñã ban hành nhưng chưa thực sự ñi vào ñời sống; khoản vay ngân 

hàng vẫn ñứng dưới tên cá nhân tổ trưởng. Mô hình “tài chính vi mô” tương 

ñối phù hợp với các loại hình tổ hợp tác thì vẫn ñang ñược thí ñiểm qua một 

số kênh của các tổ chức chính trị xã hội như Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu 
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chiến binh, Hội Nông dân, ðoàn Thanh niên … với tổng nguồn khá khiêm 

tốn. Khung pháp lý về các tổ chức tín dụng vi mô hoàn thành sẽ mang lại một 

môi trường tài chính tốt hơn. 

Thêm vào ñó, theo Nghị ñịnh 117/2007/Nð-CP ngày 11/7/2007 về sản 

xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, khuyến khích các thành phần kinh tế 

ñầu tư và quản lý. Nhà nước hỗ trợ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, 

một phần chi phí ñầu tư, ưu tiên sử dụng nguồn tài chính ưu ñãi, hỗ trợ lãi 

suất cho dự án vốn vay thương mại và miễn tiền sử dụng ñất. Yêu cầu áp 

dụng giá nước sạch tính ñúng, ñủ chi phí sản xuất hợp lý, trong khung giá 

Nhà nước quy ñịnh, Ngân sách Nhà nước cấp bù khi giá bán nước thấp hơn 

giá thành ñược duyệt. Nhưng trên thực tế, Hội ñồng nhân dân huyện quy ñịnh 

giá nước sinh hoạt ở mức 1500ñ/m3 có nơi quy ñịnh 500 ñ/m3, thấp hơn giá 

thành ñược tính ñúng tính ñủ các chi phí hợp lý dẫn ñến yếu kém trong quản 

lý vận hành trên 3 mặt : 

- Công trình hư hỏng không ñược sửa chữa kịp thời, không ñảm bảo kỹ 

thuật dẫn ñến xuống cấp, ñã có nhiều công trình ñầu tư hàng tỷ ñồng chỉ sau 

một thời gian ngắn phục vụ ñã không thể hoạt ñộng, gây lãng phí lớn. 

- ðời sống của người làm việc trong các ñơn vị dịch vụ nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn rất thấp do phụ cấp /lương còn rất thấp (50.000 – 

200.00 ñ/tháng/người).  

- Không thu hút ñược các thành phần kinh tế tham gia ñầu tư xây dựng 

và quản lý vận hành cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn vì chi phí ñầu 

tư ban ñầu lớn, thời gian thu hồi vốn lâu. 

Một số ñịa phương (Bắc Giang, Bình Thuận, Vũng Tàu) ñã mạnh dạn 

nâng mức giá dịch vụ nước sạch nông thôn lên từ 3500 ñ - 4500 ñ/ m3, nhưng 

phổ biến hơn là chính quyền xã sử dụng ngân sách xã cấp bù phần chênh lệch 

giữa giá thành và giá bán cho ñơn vị dịch vụ. Giải pháp này chỉ mang tính 

ngắn hạn, ñảm bảo người dân ñược sử dụng dịch vụ với giá chấp nhận ñược 
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và ñơn vị cung cấp dịch vụ ñủ trang trải kinh phí. Về lâu dài, cho phép áp 

dụng giá dịch vụ ñược tính ñúng, tính ñủ là giải pháp ñảm bảo hiệu quả kinh 

tế bền vững cho các công trình do cộng ñồng quản lý.  

2.3.2.4. Hiệu quả hoạt ñộng của các cơ quan quản lý ngành 

Cấp Trung ương: Vấn ñề nổi cộm trong ngành là sự ñiều phối giữa các 

tổ chức khác nhau có liên quan ñến lĩnh vực CNNT. Mặc dù, “ðối tác cấp 

nước và Vệ sinh nông thôn” ñã ñược thành lập từ 2006 nhằm tăng cường công 

tác ñiều phối trong ngành, nhưng thành công chủ yếu mới dừng ở mức chia sẻ 

thông tin ñịnh kỳ. Những thảo luận về ưu tiên, phương pháp tiếp cận ngành vẫn 

còn rất khác nhau giữa các chương trình, dự án của chính phủ và nhà tài trợ. 

Phối hợp giữa các cơ quan trung ương còn rời rạc, phân tán về trách nhiệm.   

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (MARD), Tổng Cục Thuỷ lợi, 

là thường trực Ban chỉ ñạo Quốc gia về nước sạch, môi trường và vệ sinh. 

Ban chỉ ñạo chịu trách nhiệm về ñiều phối các bộ ngành, tổ chức thực hiện 

các chiến lược và các kế hoạch, chương trình, dự án trong các khu vực gồm 

nước sạch, vệ sinh và môi trường theo tinh thần Chiến lược CN&VSNT. Bộ 

Y tế (MOH) quản lý chất lương nước uống và chịu trách nhiệm xây dựng và 

giám sát các tiêu chuẩn chất lượng nước thông qua Cục Y tế dự phòng. Hệ 

thống y tế dự phòng ñịa phương chịu trách nhiệm nâng cao nhận thức của 

cộng ñồng về nước sạch, vệ sinh và sức khỏe và kiểm tra mẫu nước ñịnh kỳ. 

Bộ Tài nguyên Môi trường (MONRE) chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước 

về quản lý nguồn nước, thu phí tài nguyên theo tinh thần Luật Tài nguyên 

nước. Bộ Tài chính (MOF) chịu trách nhiệm về thực hiện các chính sách thuế 

và quản lý tài chính các dự án của chính phủ. Bộ Kế hoạch và ðầu tư (MPI) 

chịu trách nhiệm về ñiều phối ngân sách chính phủ và ngân sách các nhà tài 

trợ. Các cơ quan Chính phủ có những chương trình có liên quan ñến hoạt 

ñộng cấp nước nông thôn là Bộ Giáo dục và ðào tạo (MOET), Ủy ban Dân 

tộc (CEMMA) thực hiện chương trình 135 và 134.  
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Hơn nữa, trải qua hàng chục năm chiến tranh với cơ sở hạ tầng bị tàn phá 

nặng nề và tư duy của nền kinh tế kế hoạch tập trung, tư tưởng “tiếp cận theo 

công trình”, còn khá phổ biến. Số lượng công trình – phần cứng - ñược xây dựng 

là mục tiêu cuối cùng. Chính vì vậy, việc phân bổ ngân sách cho hoạt ñộng phi 

công trình (bao gồm cả hỗ trợ cộng ñồng) chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng ngân 

sách của Chính phủ, mặc dù ñang có xu hướng tăng (bảng 2.11).  

Cấp ñịa phương: Cơ cấu tổ chức liên quan ñến CNNT tại ñịa phương 

cực kỳ phức tạp và thiếu thống nhất. Vì vậy, sự phối hợp giữa các tổ chức và 

năng lực hệ thống tổ chức có nhiều vấn ñề. Cơ quan thường trực Ban chỉ ñạo 

chương trình Mục tiêu quốc gia ñặt ở những ban ngành khác nhau. Theo báo 

cáo của 44 ñịa phương: 39/44 ñịa phương giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT; 

3/44 ñịa phương giao cho  Sở Kế hoạch và ðầu tư (tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, 

Bến Tre); 1/44 ñịa phương giao cho  Sở Tài nguyên và Mô trường (tỉnh Hoà 

Bình). Sự khác biệt này dẫn ñến khó khăn trong ñiều phối ngành dọc. 

Bảng 2.12: Tình hình phân bổ nguồn vốn Chương trình MTQG  

Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn 

 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 
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Nhiệm vụ quản lý Nhà nước chủ yếu của cấp tỉnh là xây dựng và quản 

lý qui hoạch. Nghiên cứu rà soát quy hoạch của 26 tỉnh, thành và 1 vùng kinh 

tế (trong 61/63 tỉnh thành ñã lập quy hoạch) cho thấy chất lượng quy hoạch 

chưa cao. Hầu hết quy hoạch tổng thể cấp nước sinh hoạt và VSMTNT của 

các tỉnh ñược lập cách ñây ñã hơn 5 năm, nhiều tỉnh ñã hơn 7 năm. Nội dung 

nhiều qui hoạch thiếu báo cáo khí tượng - thủy văn nguồn nước, thiếu dự báo 

phát triển kinh tế xã hội và cập nhật công nghệ hiện ñại.  

Trách nhiệm giữa quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh chưa rõ ràng. 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh (Trung tâm CN&VSNT) vừa 

làm xây lắp như nhà thầu, vừa lên kế hoạch và phân bổ vốn như “nhà tài trợ” cho 

cộng ñồng. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm CN&VSNT không rõ ràng dễ 

gây ra môi trường tài chính thiếu minh bạch, làm giảm hiệu lực của chính sách, 

quy ñịnh của pháp luật, vừa giảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong 

ngành do cán bộ quá tập trung vào nhiệm vụ kinh doanh.  

Hiệu quả hoạt ñộng hỗ trợ của Trung tâm CN&VSNT, cấp huyện và xã 

ñóng vai trò quan trọng, tạo ra môi trường thuận lợi cho tổ chức cộng ñồng. ðể 

hỗ trợ các tổ chức cộng ñồng phát triển, Trung tâm CN&VSNT cần chuyển từ 

“nhà cung cấp nước sạch” sang vai trò cơ quan “tư vấn” cho cộng ñồng tự ñưa ra 

quyết ñịnh về ñầu tư, công nghệ, chất lượng dịch vụ và quản lý vận hành. Vai trò 

và nhiệm vụ mới, các cán bộ cần có trình ñộ hiểu biết và kỹ năng truyền thông 

về các thông ñiệp sức khoẻ và vệ sinh ñến cộng ñồng, ñặc biệt nên khuyến khích 

cán bộ nữ tham gia. Vấn ñề này vẫn là một bài toán chưa có lời giải khi tỷ lệ cán 

bộ tại Trung tâm CN&VSMT nông thôn (cấp tỉnh) và cán bộ thủy lợi của phòng 

nông nghiệp/ kinh tế (cấp huyện) vẫn chiếm 80-90% nam giới, có chuyên môn 

kỹ thuật. Những năm gần ñây, một số cán bộ nữ làm công tác truyền thông ñã 

ñược bổ sung vào trung tâm cấp tỉnh nhưng tỉ lệ vẫn còn rất thấp. 

Phương thức ñánh giá khen thưởng cũng chưa thay ñổi. Cán bộ chỉ 

ñược ñánh giá cao khi khi công trình ñược xây dựng mà chưa tính ñến những 
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nỗ lực trong giai ñoạn hỗ trợ cộng ñồng trước và sau ñầu tư, khi cộng ñồng 

cần hỗ trợ nhất.  Bên cạnh ñó, tư tưởng “ban phát”, “xin-cho” còn khá phổ 

biến trong ñội ngũ cán bộ ñịa phương.    

Phối hợp giữa cấp trung ương và cấp tỉnh: còn nhiều bất cập, ñặc biệt 

là mối quan hệ trong lập kế hoạch, thẩm ñịnh, phê duyệt và nâng cao năng lực 

cho cán bộ cấp xã - cấp gần dân nhất. Các bên liên quan thiếu sự phân công trách 

nhiệm rõ ràng. ðiều này dẫn tới việc thiếu ñồng bộ hướng dẫn và quy ñịnh về 

việc ñóng góp và quản lý nguồn lực, chính sách ñầu tư, sự bao quát, chất lượng 

nước, sự quản lý và giám sát hoạt ñộng. Các cơ quan chức năng quan tâm ñến 

công tác ñầu tư, xây dựng công trình nhưng lại thường bỏ qua công tác lập kế 

hoạch và quản lý, bảo dưỡng trung hạn và dài hạn. Chức năng, nhiệm vụ của các 

cấp còn nhiều chồng chéo, trùng dẫm, thủ tục phê duyệt ñầu tư công trình quá 

chi tiết, thể hiện sự can thiệp rất sâu vào quá trình quản lý.  

Kết quả ñạt ñược: Ngành cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn ñã có ñược 

hệ thống bộ máy tổ chức từ cấp Trung ương ñến xã, thuận lợi cho việc truyền tải 

chính sách hỗ trợ của Nhà nước ñến người dân. Những thay ñổi bước ñầu về phân 

bổ cơ cấu vốn, cơ cấu cán bộ chuyên môn các cấp, nâng cao chất lượng công tác 

qui hoạch, ñiều phối ngành ñã phản ánh sự ñổi mới tư duy các cơ quan chức năng 

theo hướng tích cực, tạo ñiều kiện hỗ trợ cộng ñồng. Quan ñiểm và nhận thức của 

cán bộ xã về hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  có yếu tố tiên quyết sự ra ñời 

của tổ chức, 100% mô hình khảo sát tồn tại do vai trò “bà ñỡ” của UBND xã.  

Vấn ñề ñặt ra: Qui ñịnh về qui trình thủ tục phê duyệt và cấp phép của 

các cấp ñang can thiệp sâu vào hoạt ñộng của tổ chức cộng ñồng, cản trở cảm 

nhận quyền làm chủ và quyền tự quyết của người dân ñối với công trình. Qui 

ñịnh về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chính quyền ñịa phương ñang 

hạn chế cộng ñồng là “chủ sở hữu hợp pháp” của các hệ thống sau giai ñoạn 

ñầu tư xây lắp. 
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Trách nhiệm giữa khu vực nhà nước và cộng ñồng là không rõ ràng. Tổ 

chức cộng ñồng chưa thật sự là của dân. Ở hầu hết các công trình khảo sát, 

lãnh ñạo xã chủ ñộng khởi xướng việc ñầu tư hệ thống cấp nước, là người 

quản lý và quyết ñịnh khi nào sẽ triệu tập cuộc họp dân ñể thảo luận. Vai trò 

của Trung tâm CN&VSMT tỉnh cũng không rõ ràng, Trung tâm CN&VSMT 

tỉnh vừa làm xây lắp như nhà thầu, vừa lên kế hoạch và phân bổ vốn như nhà 

tài trợ cho cộng ñồng. 

Một vấn ñề thực tế ñang nảy sinh sau khi hoàn thành dự án là do thiếu 

nguồn lực, cơ chế phân công nhiệm vụ và khuyến khích khen thưởng hợp lý, 

nên việc hỗ trợ cộng ñồng lập kế hoạch và quản lý, bảo dưỡng trung hạn và 

dài hạn lại thường bị bỏ qua. Sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các 

cấp ñang hạn chế các tổ chức cộng ñồng tiếp cận với nguồn hỗ trợ về kỹ thuật 

rất cần thiết trong quá trình vận hành, bảo dưỡng.  

2.3.3. Kinh tế nông thôn và mức sống của người dân nông thôn Việt Nam 

Mức thu nhập của người dân nông thôn là một trong những yếu tố quan 

trọng quyết ñịnh năng lực tài chính của cộng ñồng thể hiện qua khả năng chi trả 

tiền nước và mức ñộ sẵn sàng ñóng góp ñầu tư công trình nước sạch của người 

dân. Nước sạch và ñói nghèo có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khảo sát cho 

thấy, ở các vùng có tỉ lệ nghèo cao thì ñiều kiện cấp nước thấp hơn các vùng 

không nghèo. Số lượng và chất lượng nước cấp ảnh hưởng trực tiếp ñến sức 

khoẻ cộng ñồng về tỷ lệ mắc các bệnh liên quan ñến nước như: ỉa chảy, tả, lỵ, 

thương hàn, mắt hột, ngoài da, giun sán và phụ khoa. Các bệnh này tác ñộng 

ngược lại gây ảnh hưởng ñến ñiều kiện sống, tạo ra những rào cản xoá nghèo.  

Từ 1996 ñến 2007, thu nhập bình quân hộ gia ñình tăng 2,7 lần; thu nhập 

bình quân 1 hộ nông thôn ñạt 26,1 triệu ñồng/năm, tăng 11,3 triệu ñồng  (tăng 

75,8% so với năm 2002). Nhờ thu nhập của hộ nông dân tăng, nên vốn tích luỹ 

trong dân tăng khá; năm 2006 vốn tích luỹ bình quân 1 hộ nông thôn là 6,7 
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triệu ñồng (tăng 3,5 triệu ñồng, gấp 2,1 lần so với 2001); trong ñó, tích luỹ cao 

nhất là hộ kinh doanh vận tải (13,4 triệu ñồng/hộ), hộ thương mại (12 triệu/hộ), 

hộ thuỷ sản (10,3 triệu/hộ)…, thấp nhất là hộ nông nghiệp (khoảng 5 triệu/hộ). 

Vốn tích luỹ bình quân 1 hộ cao nhất là vùng ðông Nam Bộ 9,6 triệu ñồng, 

thấp nhất là Tây Bắc 3,05 triệu ñồng/hộ. Nông nghiệp vẫn là nguồn thu lớn 

nhất của hộ gia ñình ở nông thôn; năm 2006 có ñến 68% hộ ở nông thôn dựa 

chủ yếu vào sản xuất nông, lâm, thủy, sản, tiếp ñến là các hộ làm dịch vụ là 

15% và công nghiệp, xây dựng là 11%. Nhờ thu nhập của người dân tăng nên 

ñiều kiện sinh hoạt của hộ nông thôn ngày càng ñược cải thiện, nhất là về nhà ở 

và công trình dân sinh như nước sạch, vệ sinh môi trường.  

Bảng 2.13: Thu nhập bình quân ñầu người một tháng  

theo thành thị, nông thôn và vùng (Nghìn ñồng) 

             ðơn vị: 1000.VNð 

1999  2002  2004  2006  

Cả nước 295 356 484  636 

Phân theo thành thị và nông thôn 

Thành thị 517 622 815  1058 

Nông thôn 225 275 378  506 

Phân theo vùng 

ðồng bằng sông Hồng 280 353 488  653 

ðông Bắc Bộ  269 380  511 

Tây Bắc Bộ 

 

210 197 266  373 

Duyên hải Bắc Trung Bộ 212 235 317  418 

Duyên hải Nam Trung Bộ 253 306 415  551 

Tây nguyên 345 244 390  522 

ðông Nam Bộ 528 620 833  1065 

ðồng bằng sông Cửu Long 342 371 471  628  

Nguồn: Niên giám thống kê 2007. 
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Chiến lược xoá ñói giảm nghèo ñược thực hiện từ những năm 2001, 

thông qua nhiều chính sách và các chương trình cụ thể (như Chương trình 134, 

Chương trình 135,…). Tới nay, về cơ bản, nước ta ñã xóa ñược ñói. Công tác 

giảm nghèo ñược tập trung ñẩy mạnh, hướng vào các ñối tượng khó khăn, vùng 

sâu, vùng xa, ñồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn 

giảm nhanh, từ 66,4% năm 1993, 45,5% năm 1998, 35,6% năm 2002, 27,5% 

năm 2004 xuống còn 18% năm 2007, mặc dù chuẩn nghèo ñã tăng lên.  

Với mức giá như thế nào thì cộng ñồng có thể chấp nhận chi trả ñủ tiền 

nước? ðiều tra kinh tế xã hội Dự án CN&VSNT các tỉnh ñồng bằng sông 

Hồng (RWSIHIP) của các hộ gia ñình ở 8 xã  trong 4 tỉnh ñồng bằng sông 

Hồng ñã phát hiện ra giá nước thấp hơn 3% - 5% thu nhập hàng tháng của hộ 

gia ñình sẽ ñược chấp nhận. Ngoài ra, RWSIHIP cho thấy dự án cấp nước 

sạch của tỉnh giai ñoạn II do ADB cấp vốn năm 1996 trong ñó 96% hộ gia 

ñình ñã sẵn sàng thanh toán 3,5% thu nhập hàng tháng của mình ñể ñóng tiền 

nước. Giá nước ở miền Nam cao hơn so với miền Bắc. ðiều tra chương trình 

vệ sinh và nước sạch bao gồm cả giá quá thấp ñể trang trải các hao hụt và vì 

vậy người sử dụng có thể phải chi trả giá nước cao hơn mức ñang tính hiện 

nay. Tương tự như khảo sát của WB, những ñiều tra hộ gia ñình ñược tiến 

hành ở một số thành phố nhỏ chỉ ra rằng phí kết nối là không thể trả ñược cho 

những người dân nghèo nhất. 

Kết quả ñạt ñược: Với số liệu khảo sát trên, khả năng chi trả của người 

dân nông thôn là rất khả quan. Với thu nhập bình quân 26,1 triệu ñồng/ hộ/ năm 

và mức sẵn sàng chi trả từ 3-5% thu nhập, hàng tháng mỗi hộ gia ñình có thể trả 

từ 50.000 – 80.000 ñồng cho nước sạch. Với mức giá nước sạch từ 2.000/ m3 – 

5.000/m3, một hộ gia ñình có 5 thành viên sẽ có ñạt ñược chất lượng dịch vụ 

trên 60 lít/ngày/người như ñã ñề ra trong mục tiêu Chiến lược.  

Trên thực tế, tỉ lệ hộ dân sẵn sàng chi trả ñạt rất cao 90% - 100% hộ sử 
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dụng nước. Bên cạnh ñó, mức thu nhập người dân cũng tăng, trình ñộ nhận 

thức về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn ñã ñược nâng cao dẫn ñến 

nhu cầu nước sạch của người dân tăng ñáng kể. Và chính quyền xã cũng hỗ 

trợ các tổ chức cộng ñồng thông qua việc  áp dụng biện pháp hành chính ñối 

với hộ không nộp ñủ tiền nước. 

2.3.4. ðiều kiện văn hoá – xã hội 

Quá trình phát triển văn hóa – xã hội trong những thập kỷ qua ñã ñạt ñược 

nhiều thành tựu khả quan, tác ñộng thuận lợi và tích cực ñến hình thức quản lý 

dựa vào cộng ñồng các công trình cấp nước tập trung nông thôn Việt Nam. 

Trình ñộ văn hoá chung ảnh hưởng rất lớn ñến năng lực quản lý của 

cộng ñồng, thể hiện trên bốn yếu tố quan trọng nhất: 1) Năng lực lãnh ñạo, 2) 

Năng lực chuyên môn về vận hành và bảo dưỡng hệ thống, 3) Năng lực quản 

lý kinh tế, và 4) Năng lực giám sát ñánh giá.  

Hiện nay, tỷ lệ mù chữ ở nước ta rất thấp so với trên thế giới, với chưa 

ñầy 7%, nhưng người lớn tuổi (50 tuổi trở lên, ñặc biệt là phụ nữ) có tỉ lệ mù 

chữ khá cao; tỉnh Bến Tre, ðồng Tháp có tỷ lệ phụ nữ mù chữ lên ñến 24%; 

tỉnh Hà Giang, Quảng Trị, tỷ lệ này thậm chí lên tới hơn 50%. Trong số ñó, 

phụ nữ dân tộc thiểu số là nhóm có tỷ lệ mù chữ cao hơn so với tỷ lệ trung bình 

của ñịa phương, nguy cơ tái mù phổ biến do người dân sống ở vùng núi cao.  

Theo ñánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), chất lượng nguồn nhân 

lực của nước ta hiện nay mới chỉ ñạt 3,79 ñiểm (thang ñiểm 10), xếp thứ 11 

trong số 12 nước châu Á tham gia xếp hạng. Một nghiên cứu khác cho thấy 

lao ñộng nước ta chỉ ñạt 32/100 ñiểm. Trong khi ñó, những nền kinh tế có 

chất lượng lao ñộng dưới 35 ñiểm ñều có nguy cơ mất sức cạnh tranh trên thị 

trường toàn cầu. Thực tế cho thấy, ở các vùng có chỉ số phát triển con người 

cao hơn, tỉ lệ mù chữ thấp hơn thì công trình bền vững hơn. Tuy nhiên, ở 

những nơi ñã từng có mô hình quản lý dựa vào cộng ñồng và/hoặc có làng 

nghề truyền thống, trình ñộ chuyên môn về quản lý và vận hành công trình 
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cao hơn, mặc dù chỉ số phát triển chung khá thấp.  

Tính bền vững của công trình về mặt kinh tế - xã hội phụ thuộc rất 

nhiều vào năng lực của người lãnh ñạo tổ chức cộng ñồng. Người lãnh ñạo tổ 

chức cộng ñồng có thể là già làng/ trưởng bản trực tiếp ñiều hành, nhưng cũng 

có thể là người có uy tín trong cộng ñồng, ñược già làng/ trưởng bản giới 

thiệu và hậu thuẫn. Ở vùng núi cao, nơi ñồng bào dân tộc ít người sinh sống, 

vai trò của già làng/ trưởng bản rất quan trọng, nhưng ở vùng ñồng bằng, vai 

trò của họ rất mờ nhạt.  

Trong bối cảnh khung pháp lý chưa rõ ràng như hiện nay, “ý thức làm 

chủ” của cộng ñồng phụ thuộc rất nhiều vào năng lực người lãnh ñạo khi làm 

việc với các cơ quan chức năng.  Khảo sát cho thấy cán bộ lãnh ñạo có ñộ tuổi 

trung bình phổ biến là hơn 40 tuổi. Tuy nhiên, cấp trưởng nào có kinh nghiệm 

kinh doanh, tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên và trẻ hơn 35 tuổi thường 

năng ñộng hơn và công trình hoạt ñộng có hiệu quả hơn.  

Phong trào "Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hoá" khơi dậy 

tinh thần ñoàn kết ở cộng ñồng dân cư, bước ñầu ñã có tác ñộng tích cực ñến 

xây dựng ñời sống văn hoá ở vùng nông thôn. Gia ñình văn hoá, Làng văn 

hoá ñược công nhận ñảm bảo chất lượng, ñã có tác ñộng tích cực ñến việc xây 

dựng người dân nông thôn về tư tưởng, ñạo ñức, lối sống, nếp sống; tạo ra bộ 

mặt nông thôn mới, ổn ñịnh về chính trị, từng bước phát triển về kinh tế - văn 

hoá - xã hội, giải quyết những mâu thuận nội bộ của cộng ñồng.  Mẫu thuẫn 

nội bộ, chia bè kéo cánh giữa các phe phái, dòng họ trong cộng ñồng khá phổ 

biến ở nông thôn Việt Nam trước ñây, ngày nay không còn là vấn ñề ñáng lo 

ngại. Hơn 90% cộng ñồng có công trình cấp nước tập trung không gặp phải 

vấn ñề mâu thuẫn nội bộ. Tuy nhiên, ở những nơi có mâu thuẫn nội bộ, hiệu 

quả hoạt ñộng rất kém do mâu thuẫn làm ảnh hưởng ñến ý thức làm chủ tập 

thể, quá trình ra quyết ñịnh dựa trên lợi ích tập thể và hiệu lực của nội quy tổ 

chức. Với vai trò ngày càng nhạt dần của già làng/ trưởng bản, chính quyền xã 

nên ñứng ra giải quyết mâu thuẫn nội bộ.  
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Bản sắc văn hóa của người Việt Nam, nói chung, là tinh thần “tương 

thân, tương ái”, “lá lành ñùm lá rách”, “tình làng, nghĩa xóm, hỗ trợ nhau 

cùng phát triển. ðây cũng chính là một nét ưu việt cho phép phát triển hình 

thức quản lý dựa vào cộng ñồng ở Việt Nam. Khái niệm cộng ñồng không 

phải là khái niệm mới lạ.  Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, người Việt 

Nam ñã hình thành những cộng ñồng lớn nhỏ trong lòng dân tộc. Một biểu 

hiện ñặc thù của dân tộc Việt Nam là tình ñùm bọc giữa ñồng bào bắt nguồn 

từ truyền thuyết mẹ Âu Cơ và lòng yêu nước biểu hiện mạnh mẽ trong công 

cuộc chống ngoại xâm. 

2.3.5. Thị trường công nghệ cấp nước sạch nông thôn 

Cùng với chính sách mở cửa nền kinh tế và xu hướng toàn cầu hóa, thị 

trường công nghệ cấp nước phát triển rất thuận lợi. Công nghệ ngày càng ña 

dạng giúp cộng ñồng có nhiều cơ hội lựa chọn ñược “công nghệ phù hợp” với 

ñiều kiện nguồn nước, khả năng chi trả của người dân, chất lượng dịch vụ 

theo nhu cầu của người dân và năng lực vận hành và bảo dưỡng. 

Trong phạm vi 5 giờ xe máy, tất cả các công trình cấp nước ñều có thể 

tiếp cận ñến nơi mua các loại máy bơm, ống nước, phụ tùng, phụ kiện thay 

thế bảo dưỡng, ví dụ: bơm cấp nước ly tâm: bơm chìm trục ngang, trục ñứng; 

bơm tăng áp trục ngang, trục ñứng; thiết bị xử lý nước (dàn mưa, bể lắng, bể 

lọc, khử trùng clo, tia cực tím); ống gang, ống thép, ống nhựa PE, uPVC; phụ 

kiện: ñồng hồ, van, tê, cút… từ các nhà cung cấp khác nhau với ñộ bền và giá 

cả ña dạng. Tuổi thọ thiết kế máy bơm tương ñối cao, khoảng 10-12 năm nếu 

vận hành ñúng qui trình.  

Tuy nhiên, sự phù hợp của công nghệ chỉ mang tính tương ñối. Khi 

cộng ñồng có sự hỗ trợ tích cực về mặt kỹ thuật của các cơ quan chức năng và 

cơ quan tài trợ dự án thì trình ñộ và năng lực áp dụng, vận hành công nghệ sẽ 

thay ñổi theo chiều hướng tích cực.   
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Việt Nam là nước có khu vực nông thôn rộng cả về lãnh thổ, về quy mô 

dân cư và các ñơn vị hành chính. Vì vậy, giải quyết tốt các vấn ñề kinh tế xã 

hội ñối với nông thôn có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế ñất nước. 

Trong những năm qua, kinh tế xã hội nông thôn Việt Nam ñã có những 

chuyển biến tích cực, trong ñó có vấn ñề cung cấp nước sạch. Tỷ lệ người 

ñược cấp nước tập trung tăng gấp 5 lần cuối năm 2008 so với năm 2004. 

Thành tựu của cấp nước do triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia cấp 

nước và vệ sinh nông thôn, cả nước có hơn 7.000 công trình cấp nước tập trung 

Hiện tại, hệ thống nước tập trung ở nông thôn Việt Nam rất ña dạng về 

kỹ thuật – công nghệ và mô hình quản lý. Các mô hình quản lý theo nguyên 

tắc quản lý dựa vào cộng ñồng chiếm tỷ lệ 26,1% tổng số công trình. Trong 

thời gian tới, tỷ lệ sẽ tăng lên do các Trung tâm NS&VSMTNT (45%) và 

UBND xã (24,9%) ñang trực tiếp quản lý sẽ bàn giao cho cộng ñồng. Theo 

các tiêu chí hiệu quả bền vững do Nhà nước quy ñịnh, thì phần lớn các công 

trình vận hành theo hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng không ñạt ñược hiệu 

quả bền vững. Tuy nhiên, theo ñánh giá của người sử dụng nước và cán bộ 

vận hành thì 63% công ñạt hiệu quả tốt, chỉ có 12% công trình không ñạt hiệu 

quả như mong ñợi.  

Hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng công trình cấp nước tập trung 

chủ yếu bao gồm các mô hình: Tổ ñổi công, Hội ñồng thôn bản, Tổ hợp tác 1, 

Tổ hợp tác 2, Hội/Nhóm sử dụng nước, Hợp tác xã tiêu dùng quản lý cấp 

nước, Hợp tác xã cổ phần, Câu lạc bộ nước sạch. Nguyên tắc tổ chức vận 

hành của từng loại mô hình quản lý phản ánh mức ñộ cộng ñồng tham gia vào 

quá trình ra quyết ñịnh rất khác nhau. Ở những mô hình quản lý mà quyết 

ñịnh của cộng ñồng là quyết ñịnh cuối cùng về các vấn ñề chiến lược của hệ 
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thống cấp nước, thì cảm nhận về quyền sở hữu của cộng ñồng rất cao và hiệu 

quả bền vững của từng công trình cấp nước tập trung cũng cao hơn.   

Hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng công trình cấp nước tập trung 

phù hợp với chủ trương, chính sách của ðảng và ñiều kiện kinh tế, chính trị, 

văn hoá, xã hội khách quan ở Việt Nam. Trên thực tế, nhiều mô hình ñược áp 

dụng thí ñiểm ñã bước ñầu phát huy những ưu việt của hình thức quản lý dựa 

vào cộng ñồng các công trình cấp nước tập trung nông thôn. Tuy nhiên, ñể 

nâng cao hiệu quả bền vững công trình cần tập trung nâng cao tinh thần làm 

chủ của người dân thông qua nâng cao cảm nhận về quyền sở hữu của cộng 

ñồng. Thực tế ñã và ñang ñặt ra nhiều vấn ñề cần giải quyết giúp cộng ñồng 

thực sự làm chủ công trình về mặt công nghệ và pháp lý như: sự thiếu ổn ñịnh 

của nguồn nước theo mùa; tính chưa triệt ñể trong khung chính sách và pháp 

lý; hạn chế của chính quyền cấp xã về thẩm quyền và năng lực quản lý; thiếu 

cơ chế, ñịnh chế và sản phẩm tài chính phù hợp; thiếu sự ñồng bộ và phân 

ñịnh trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan quản lý, các bộ ngành trong quản 

lý nhà nước ... Tất cả những vấn ñề ñó ñã và sẽ tác ñộng tiêu cực ñến việc 

phát huy ưu việt của các hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng các công trình 

cấp nước tập trung nông thôn. Môi trường phát triển ngành phù hợp chỉ ñược 

tạo dựng trên cơ sở nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp. Cơ 

quan cấp trên xây dựng khung chính sách ngành phù hợp, và cơ quan thực thi 

cấp dưới thực hiện ñúng quy trình hỗ trợ người dân ñược tham gia ngay từ 

giai ñoạn quy hoạch, lập kế hoạch, chuẩn bị ñầu tư. 
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Chương 3 

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP  

PHÁT TRIỂN HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰA VÀO CỘNG 

ðỒNG CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG TẠI 

NÔNG THÔN VIỆT NAM ðẾN 2020 

 

3.1. QUAN ðIỂM PHÁT TRIỂN HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰA VÀO CỘNG ðỒNG 

CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG TẠI NÔNG THÔN VIỆT NAM 

ðẾN NĂM 2020  

3.1.1. Nâng cao tinh thần làm chủ của người dân yêu cầu cấp bách nâng 

cao hiệu quả bền vững của các công trình cấp nước tập trung nông thôn  

Nâng cao hiệu quả sử dụng và tính bền vững của công trình cấp nước 

tập trung trên cả ba mặt văn hóa – xã hội, kỹ thuật – công nghệ, và kinh tế - 

tài chính là ñòi hỏi thiết thực và yêu cầu cấp bách hiện nay. Hơn 58% trong số 

7000 công trình cấp nước tập trung xây dựng trong giai ñoạn I của Chương 

trình mục tiêu quốc gia về Cấp nước và Vệ sinh nông thôn, ñang vận hành 

chưa tốt. Làm thế nào ñể nâng cao hiệu quả bền vững của công trình ñang là 

một bài toán chưa có lời giải ñối với các cơ quan quản lý các cấp. Hiệu quả 

khai thác công trình chỉ nâng cao khi có sự thay ñổi ñáng kể từ phương thức 

tiếp cận ñến thay ñổi nội dung, cách thức làm việc và hiệu quả hoạt ñộng của 

các cơ quan quản lý phù hợp với ñiều kiện, hoàn cảnh khách quan.  

Hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng là tất yếu ñể ñạt ñược hiệu quả 

bền vững, là ñiểm khởi ñầu ñể có ñược một hệ thống cấp nước tiên tiến, là 

xuất phát ñiểm ñể phát triển các mô hình quản lý hiện ñại hơn khi khả năng 

tiếp cận tài chính của các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh ñược cải thiện. 

Quản lý dựa vào cộng ñồng  là một hình thức quản lý chuyển tiếp, có thể áp 
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dụng tại bất kỳ nước nào với bất kỳ mức ñộ dịch vụ nào. Áp dụng quản lý dựa 

vào cộng ñồng  tạo ñiều kiện huy ñộng ñóng góp của người dân, từng bước 

hiện ñại hóa công nghệ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng nước ñảm bảo ñạt 

chuẩn quốc gia về nước sạch do Bộ y tế ban hành.  

Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn ñã rút ra, muốn nâng cao hiệu quả bền 

vững của công trình cấp nước tập trung theo hình thức quản lý dựa vào cộng 

ñồng, cần nâng cao tinh thần làm chủ của người dân thông qua việc nâng cao 

cảm nhận về quyền làm chủ của cộng ñồng. Cảm nhận về quyền làm chủ của 

cộng ñồng chỉ thực sự có khi cộng ñồng làm chủ công trình về mặt kỹ thuật, 

công nghê, làm chủ quá trình ra quyết ñịnh các vấn ñề kinh tế, tài chính, và tổ 

chức cộng ñồng ñược pháp luật công nhận.  

3.1.2. Tạo ñiều kiện cho thị trường nước sạch phát triển   

Theo tinh thần ðại hội lần thứ IX của ðảng, phát triển ñồng bộ các loại 

thị trường là ñiều kiện tiên quyết hướng tới xây dựng nền kinh tế thị trường 

ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.   

Luật Tài nguyên nước qui ñịnh “nước là một loại hàng hóa”, nước bao 

gồm nước tài nguyên và nước công trình. Người sử dụng nước phải trả ñầy ñủ 

phí nước tài nguyên và giá nước công trình. Nước sạch nông thôn là một loại 

nước công trình, một loại hàng hóa ñáp ứng nhu cầu thiết yếu của con người, 

cần ñược sản xuất. Thị trường gắn liền với quá trình sản xuất và lưu thông 

hàng hóa, thừa nhận sản xuất hàng hóa không thể phủ ñịnh sự tồn tại khách 

quan của thị trường. Thị trường vừa là kết quả của sản xuất hàng hóa vừa là 

ñiều kiện của sản xuất hàng hóa. Khi sản xuất xã hội càng phát triển thì ña số 

nhu cầu của con người ñược thỏa mãn thông qua thị trường.  

Tạo ñiều kiện cho thị trường nước sạch phát triển thì cần phải tôn trọng 

các qui luật kinh tế cơ bản của nền kinh tế thị trường như: qui luật giá trị, qui 

luật cung cầu, qui luật cạnh tranh .... Tôn trọng qui luật giá trị là ñảm bảo giá 
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nước sạch phải ñược “tính ñúng tính ñủ” các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý 

trong quá trình sản xuất, phân phối nước sạch, thuế và lợi nhuận bảo ñảm 

quyền và lợi ích hợp pháp của các ñơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng 

nước. Giá bán nước sạch ñược xác ñịnh phù hợp với ñặc ñiểm nguồn nước, 

ñiều kiện  kinh tế xã hội của tùng vùng, từng ñịa phương, từng khu vực. 

Quan hệ cung cầu là quan hệ giữa người bán và người mua trên thị 

trường, thị trường là giao ñiểm gặp gỡ. Người mua và người bán dịch vụ nước 

sạch thông qua thị trường ñể bảo ñảm thực hiện cân ñối giữa cung và cầu. 

Những ách tắc trên thị trường có nguy cơ dẫn tới khủng hoảng kinh tế, mâu 

thuẫn gây mất ổn ñịnh xã hội. Như vậy, phát triển thị trường nước sạch không 

chỉ là ñiều kiện ñể phát triển sản xuất cung cấp dịch vụ nước sạch, suy rộng ra 

là ñiều kiện ổn ñịnh an ninh và phồn thịnh kinh tế xã hội. 

Chúng ta phải chấp nhận qui luật cạnh tranh nhằm nâng cao không 

ngừng hiệu quả sử dụng các nguồn lực của xã hội. Qui luật cạnh tranh lành 

mạnh ñược thể hiện qua các chính sách khuyến khích tất cả các thành phần 

kinh tế khác nhau tham gia vào hoạt ñộng sản xuất, cung cấp dịch vụ nước 

sạch nông thôn. Sự hình thành và tồn tại của một tổ chức kinh doanh nước 

sạch không phụ thuộc vào việc tổ chức ñó thuộc thành phần kinh tế nào, mà 

chỉ phụ thuộc vào hiệu quả hoạt ñộng của nó trong môi trường pháp lý do 

Nhà nước qui ñịnh.  

3.1.3. ðẩy mạnh xã hội hóa cung cấp dịch vụ công trong cấp nước sạch 

nông thôn   

Nền kinh tế ñang ñứng trước những triển vọng và thách thức của một 

giai ñoạn phát triển mới, ñòi hỏi chúng ta phải biết huy ñộng và phát huy mọi 

nguồn lực từ dân, ñóng góp vào tổng vốn xã hội. Vốn góp từ dân là nguồn rất 

tiềm năng, nhưng lâu nay ta chưa quan tâm ñúng mức. ðã ñến lúc cần ñánh 

thức nguồn lực này ñể góp phần tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh 



124 
 

 

tế và xã hội nước ta. Phát triển hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  ñặc biệt 

phù hợp với ñịnh hướng “phát triển dựa trên quyền” (rights-base), chính sách 

ñẩy mạnh phân cấp và trao quyền cho người dân, tạo ñiều kiện cho các thành 

phần kinh tế phát triển, ñảm bảo an ninh xã hội, giữ gìn giá trị văn hóa, tinh 

thần và ñoàn kết nội bộ dân cư trong vùng, nâng cao công bằng, dân chủ. 

Trong nền kinh tế kế hoạch tập trung, cơ quan quản lý Nhà nước các 

cấp trong ngành cấp nước nông thôn trực tiếp tham gia thực hiện bốn nhiệm 

vụ: quản lý hành chính nhà nước, hoạch ñịnh chính sách, cung cấp dịch vụ 

công, ñại diện chủ sở hữu các doanh nghiệp nhà nước. Khi chuyển sang kinh 

tế thị trường, ngoài chức năng quản lý hành chính nhà nước, những chức năng 

còn lại có thể ñược giao cho các tổ chức xã hội hoặc các doanh nghiệp thực 

hiện. Các cơ quan công quyền không trực tiếp chỉ ñạo hoạt ñộng sản xuất 

kinh doanh bằng các mệnh lệnh hành chính, mà cần sử dụng các công cụ ñiều 

tiết vĩ mô phù hợp với qui luật của nền kinh tế thị trường.  

Cung cấp nước sạch là một loại dịch vụ công cộng. Dịch vụ công 

thường ñược hiểu gồm ba loại: dịch vụ hành chính công liên quan ñến chủ 

quyền quốc gia (tòa án, quốc phòng, an ninh, hành chính, thuế ...), dịch vụ 

công ích xã hội (giáo dục, y tế, bảo hiểm, khoa học....), dịch vụ công cộng 

(giao thông, truyền thông, năng lượng, hạ tầng, cấp nước sạch, thu gom rác 

thải ....). Dịch vụ hành chính công liên quan ñến an ninh quốc gia sẽ do Nhà 

nước ñảm nhiệm, Dịch vụ công ích xã hội sẽ tiến hành tư nhân hóa một phần, 

và ñẩy mạnh công tác xã hội hóa Dịch vụ công cộng. Theo ñịnh hướng chung, 

cung cấp nước sạch cần ñược xã hội hóa. Trong giai ñoạn ñầu, Nhà nước có 

thể ñảm bảo một phần kinh phí cho những hoạt ñộng này.  

ðồng thời với quá trình xã hội hóa cung cấp dịch vụ cấp nước, vai trò và 

chức năng của cơ quan quản lý hành chính và cơ quan sự nghiệp cũng cần 

ñược xác ñịnh rõ ràng ở các cấp, không nên có xu hướng “hành chính hóa” các 
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cơ quan sự nghiệp. Nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước các cấp nên tập 

trung vào công tác hoạch ñịnh chính sách, xây dựng chiến lược phát triển, qui 

hoạch ngành, vùng, ñịa phương, theo dõi giám sát hoạt ñộng ngành, ñánh giá 

tác ñộng chính sách, cơ chế ñã ban hành và giám sát hiệu quả, hiệu lực của bộ 

máy quản lý Nhà nước nhằm ñảm bảo các ưu tiên xác ñịnh trong qui hoạch, kế 

hoạch phải ñược tuân thủ, tài nguyên nước ñược khai thác và bảo vệ về số 

lượng lẫn chất lượng trên nguyên tắc quản lý bền vững. Trong khi cơ quan sự 

nghiệp nên tập trung cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho quản lý nhà nước và các 

thành phần kinh tế khác như: khảo sát và lập bản ñồ ñịa chất thủy văn, xây 

dựng qui hoạch phát triển, chuyển giao công nghệ, truyền thông ...v...v. 

3.1.4. Tôn trọng tính ña dạng của hình thức quản lý công trình cấp nước 

tập trung nông thôn   

Hình thức quản lý phụ thuộc vào quan hệ sản xuất. Quan hệ sản xuất là 

mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất (sản xuất và tái sản 

xuất) xã hội. Quan hệ sản xuất gồm ba mặt: quan hệ về sở hữu ñối với tư liệu 

sản xuất, quan hệ trong tổ chức và quản lý sản xuất, quan hệ phân phối sản 

phẩm sản xuất ra. Quan hệ sản xuất gồm có 3 mặt : quan hệ sở hữu,  quan hệ 

tổ chức, quản lí, và quan hệ phân phối. Trong 3 mặt trên thì quan hệ sở hữu là 

quan trọng nhất, ñóng vai trò quyết ñịnh, chi phối quan hệ tổ chức quản lí và 

quan hệ phân phối.  

Trong quá trình xã hội hóa dịch vụ cấp nước sạch nông thôn, nhiều chủ 

thể cùng tham gia ñóng góp ñầu tư xây dựng và vận hành công trình ñã hình 

thành nên tính ña dạng của mô hình “ñồng sở hữu” công trình.  Sự ña dạng của 

các mô hình ñồng sở hữu hình thành nên sự ña dạng của quan hệ sở hữu, tiếp 

ñó là ña dạng quan hệ sản xuất. ðiều này tất yếu dẫn ñến sự tồn tại ña dạng của 

các hình thức tổ chức quản lý công trình cấp nước tập trung nông thôn.  
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Việt Nam ñang trong quá trình chuyển ñổi từ nền kinh tế kế hoạch tập 

trung sang nền kinh tế thị trường, trình ñộ phát triển kinh tế hàng hóa ở các 

ñịa phương và cộng ñồng dân cư không ñồng ñều nhau. Song tồn với quá 

trình cạnh tranh trong sản xuất hàng hóa là quá trình hợp tác. Kinh tế thị 

trường càng phát triển, phân công lao ñộng xã hội càng cao thì hợp tác càng 

sâu, càng phong phú, không chỉ trong sản xuất mà còn trên các lĩnh vực ñời 

sống, xã hội, văn hóa. Sự ña dạng trong quá trình hợp tác tất yếu sẽ dẫn ñến 

ña dạng về các mô hình tổ chức quản lý cụ thể.  

3.2. CÁC PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HÌNH THỨC QUẢN 

LÝ DỰA VÀO CỘNG ðỒNG CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG Ở 

NÔNG THÔN  

3.2.1. Khuyến khích phát triển hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng   

công trình CNTT nông thôn  

Khuyến khích phát triển hình thức quản lý cấp nước tập trung dựa vào 

cộng ñồng ở nông thôn Việt Nam vừa phù hợp ñiều kiện kinh tế, xã hội khách 

quan, vừa phù hợp với chủ trương, chính sách của ðảng và Nhà nước. Hình 

thức quản lý dựa vào cộng ñồng  là công cụ phát huy ý thức làm chủ nhằm huy 

ñộng nội lực của người dân ñóng góp phát triển nông thôn, xây dựng nền kinh 

tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa và là phương tiện nâng cao dân chủ, 

công bằng, bình ñẳng trong xã hội. Phương hướng chung dựa trên cơ sở thống 

nhất quan ñiểm hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  là một phương thức tiếp 

cận nên làm và xứng ñáng tiếp tục ñược hỗ trợ thêm ñể hình thức ñược phổ 

biến trên diện rộng hơn.  

Hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  là phương tiện, nó không chỉ 

nhằm tới việc cấp nước sạch cho người dân mà còn thúc ñẩy quá trình “cộng 

ñồng ñược trao quyền”, tạo ñà cho cộng ñồng chủ ñộng, phát huy nội lực cải 

thiện ñời sống của chính mình. Từ quan ñiểm này, cấp nước và vệ sinh ñược 
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xem như là ñầu vào của quản lý cộng ñồng ñối với hàng loạt các dịch vụ 

công cộng khác. ðiều này có thể giúp ích cho việc tạo ra nhu cầu rất lớn mà 

từ ñó ñịnh hình các chính sách thông qua áp lực phải hành ñộng của xã hội ñể 

cải thiện ñiều kiện dân sinh.  

Phát triển hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  không chỉ mang lại lợi 

ích về kinh tế mà còn mang lại lợi ích to lớn về chính trị. Phát triển tổ chức 

cộng ñồng là công cụ của Nhà nước thực hiện dân chủ cơ sở, nâng cao dân 

quyền của người dân nông thôn, tạo “kênh ñối thoại” giữa người dân và Chính 

phủ, ñưa ý kiến người dân vào chủ trương, chính sách của ðảng và Nhà nước.  

Sự tham gia có hiệu qủa của cộng ñồng vào quá trình ra quyết ñịnh có ý 

nghĩ ñặc biệt quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu Chiến lược CN&VSNT 

và các chính sách của nhà nước về xã hội hoá và phân cấp quản lý. Trên hết, 

sự tham gia của cộng ñồng chính là ñiều kiện tiên quyết cho việc phát triển 

một cách hiệu quả và bền vững các dịch vụ cấp nước sạch và cơ sở hạ tầng 

nông thôn. Vì vậy, tạo ñiều kiện ñể khuyến khích sự tham gia của cộng ñồng 

chính là nền tảng cơ bản cho phát triển ngành CN&VSNT. ðể xây dựng ñược 

các quá trình như vậy cần lưu ý ñến ñến việc ñảm bảo cân bằng giới và ñảm 

bảo phụ nữ ñược tham gia, ñóng góp ý kiến vào quá trình ra quyết ñịnh trong 

tất cả các khâu từ ñề xuất, lập dự án, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành.  

Tổ chức quản lý công trình cấp nước dựa vào cộng ñồng chỉ ra ñời và 

tồn tại trên cơ sở “cộng ñồng có nhu cầu sử dụng nước sạch”. Vì vậy, một yêu 

cầu cấp thiết ñặt ra là phải tăng cường công tác thông tin, truyền thông cho 

cộng ñồng về nước sạch – vệ sinh – sức khỏe. Bên cạnh ñó, cộng ñồng nên 

ñược khuyến khích chịu trách nhiệm về các công trình ñầu tư, là người khởi 

xướng các ý tưởng về dự án, thiết kế, chịu trách nhiệm lựa chọn công nghệ, 

ñóng góp tài chính, giám sát xây dựng và quản lý công trình sau xây dựng. ðể 

làm ñược ñiều này, cần xây dựng một qui trình hợp lý, khả thi và bền vững 
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sao cho tất cả các tầng lớp dân cư, bao gồm cả nhóm nghèo và không nghèo, 

ñều ñược tham gia vào quá trình ra quyết ñịnh.  

3.2.2. Khuyến khích ña dạng hóa mô hình quản lý dựa vào cộng ñồng 

công trình cấp nước tập trung nông thôn  

Hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  rất nhạy cảm với ñặc ñiểm văn 

hóa, xã hội. Tính ña dạng về văn hóa, xã hội của các vùng miền cụ thể ở Việt 

Nam hình thành nên sự ña dạng về các mô hình quản lý dựa vào cộng ñồng . 

Sự tồn tại ña dạng của các mô hình quản lý công trình cấp nước tập trung 

nông thôn mang tính khách quan, phụ thuộc vào tính ña dạng của trình ñộ 

phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ sở hữu trong lĩnh vực cấp nước, trình 

ñộ phát triển sản xuất hàng hóa và ñặc ñiểm văn hóa, xã hội chung của các 

vùng miền ở Việt Nam.   

Hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  rất ña dạng và linh hoạt về mô 

hình ñóng góp, mô hình sở hữu và mô hình tổ chức quản lý, có thể ñiều chỉnh 

cho phù hợp với ñiều kiện cụ thể của từng vùng. Hơn nữa, trong giai ñoạn ñầu 

của quá trình “xã hội hóa”, Nhà nước chuyển dần trách nhiệm cung cấp dịch 

vụ công cho các thành phần kinh tế khác, hình thức quản lý dựa vào cộng 

ñồng  ñã tạo ra một “kênh” tin cậy ñể Nhà nước vừa hỗ trợ người dân tự phát 

triển kinh tế, nâng cao ñiều kiện sống theo phương châm “phát huy nội lực” 

vừa ñảm bảo quản lý ñược chất lượng dịch vụ công cộng. 

Do tính linh hoạt nên hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  nhìn chung 

phù hợp với hầu hết các ñiều kiện kinh tế, xã hội các vùng miền ở Việt Nam. 

Tuy nhiên hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  sẽ là lựa chọn tối ưu nhất  

trong một số ñiều kiện:  

- Nhà nước chủ trương huy ñộng ñóng góp của người hưởng lợi vào các 

công trình cung cấp dịch vụ công cộng; 

- Kinh tế người dân chưa dư dả, nguồn nước khó khăn (lượng mưa trung 
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bình dưới 700mm/năm), dân cư sống phân tán, rải rác ở vùng dân cư hẻo lánh; 

khi các doanh nghiệp tư nhân không quan tâm ñến cung cấp các dịch vụ cho 

người nghèo do tỉ suất lợi nhuận thấp, hoặc doanh nghiệp Nhà nước không 

ñảm bảo cung cấp dịch vụ do ñiều kiện ñi lại khó khăn 

- Khu vực cần giải pháp kinh tế, kỹ thuật ñặc thù, ñược ñiều chỉnh linh 

hoạt theo ñiều kiện mức sống và văn hóa ñịa phương; thông thường là các hệ 

thống nhỏ và không quá phức tạp về mặt kỹ thuật, cư dân có thể vận hành và 

bảo dưỡng dễ dàng.  

3.2.3. Xây dựng môi trường pháp lý phù hợp, thúc ñẩy sự hình thành và 

phát triển bền vững của hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  

Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước không can thiệp vào các quyết 

ñịnh của ñơn vị kinh doanh, nhưng Nhà nước thực hiện chủ trương chính sách 

phát triển thông qua việc tạo lập môi trường pháp lý phù hợp. ðể khuyến 

khích hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  phát triển, khung pháp lý nên 

ñược ñiều chỉnh theo hướng nâng cao quyền làm chủ, ñảm bảo tập thể cộng 

ñồng chịu trách nhiệm: 1) Cảm nhận về quyền sở hữu công trình; 2) Kiểm soát 

hệ thống; 3) Vận hành và bảo dưỡng hệ thống; 4) Chi phí ñầu tư và vận hành. 

Nâng cao quyền làm chủ và ý thức làm chủ của người dân: Quyền làm 

chủ và ý thức làm chủ của người dân là chìa khóa sự thành công của các tổ 

chức cộng ñồng quản lý công trình cấp nước nông thôn. ðây là một khái niệm 

mơ hồ và thường bị lạm dụng trong lĩnh vực cấp nước nông thôn. Người ta 

thường sử dụng khái niệm “ có nhu cầu về nước sạch” như một yếu tố tiên 

quyết thể hiện quyền làm chủ của người dân. Thông thường, nói ñến quyền làm 

chủ là nói ñến “cảm nhận về quyền sở hữu” của người dân khi ñóng góp vào 

quá trình lập kế hoạch, góp vốn và quản lý ñầu tư. “Cảm nhận về quyền sở 

hữu” có thể ñạt ñược bằng cách xác ñịnh quyền sở hữu của cộng ñồng về mặt 

pháp lý, hoặc phân ñịnh rõ chức năng nhiệm vụ giữa tổ chức dựa vào cộng 
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ñồng và chính quyền sở tại. Hiện nay, các tổ chức quản lý dựa vào cộng ñồng 

không có tư cách pháp nhân, quyền sở hữu chung của cộng ñồng không có 

khung pháp luật ñiều chỉnh, mang nặng tính hình thức, nên cảm nhận về quyền 

sở hữu của cộng ñồng sẽ dần mất ñi khi công trình ñi vào vận hành ổn ñịnh.  

Nâng cao quyền kiểm soát hệ thống của cộng ñồng: Cộng ñồng có 

quyền kiểm soát công trình khác hẳn với việc cộng ñồng ñóng vai trò là người 

chịu trách nhiệm vận hành trong giai ñoạn sau xây dựng. Khi cộng ñồng có 

quyền làm chủ, cộng ñồng là người quyết ñịnh các vấn ñề chiến lược như hệ 

thống nên ñược thiết kế, vận hành và quản lý như thế nào? Mức ñộ dịch vụ 

cấp nước (cả ngày hay theo giờ)? Giá nước và thậm chí cả việc thuê tuyển cán 

bộ quản lý, công nhân vận hành bảo dưỡng. Thông thường, người dân thực 

hiện quyền kiểm soát thông qua một hội ñồng/ ban quản lý ñược bầu chọn. 

Công tác vận hành hệ thống hàng ngày có thể do người dân tự ñảm nhiệm ñối 

với công trình qui mô nhỏ, ñơn giản hay thuê tuyển công nhân chuyên nghiệp. 

Như vậy, dựa trên nguyên tắc quản lý dựa vào cộng ñồng  công trình cấp 

nước do cộng ñồng quản lý không chỉ hạn hẹp ở những công trình nhỏ, ñơn 

giản mà có thể phổ cập ở cả những công trình lớn, công nghệ phức tạp vượt 

ngoài khả năng quản lý hiện có. Hệ thống cấp nước do tư nhân quản lý vận 

hành dưới sự kiểm soát của một ban/ hội ñồng do cộng ñồng bầu chọn cũng 

ñược coi là một mô hình thuộc hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng . Ngược 

lại, khi một tổ chức bên ngoài chịu trách nhiệm chi trả cho các chi phí hoạt 

ñộng vận hành bảo dưỡng công trình và ñưa ra những quyết ñịnh chiến lược 

thay cho cộng ñồng dân cư thì không ñược coi là hình thức quản lý dựa vào 

cộng ñồng . 

Khuyến khích người dân ñóng góp chi phí ñầu tư, vận hành và bảo 

dưỡng công trình: Công trình vận hành bền vững về mặt tài chính là vấn ñề 

ñược quan tâm ñến nhất trong ngành hiện nay. Cộng ñồng phải tham gia ñóng 
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góp vốn ñầu tư và chi phí vận hành là một lợi thế quan trọng so sánh hiệu quả 

của hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  và các hình thức quản lý khác.  Mặc 

dù nước sạch là một loại “hàng hóa ñặc biệt ñáp ứng nhu cầu cơ bản trong ñời 

sống hàng ngày” nhưng chính sách cấp nước sạch “miễn phí” không phải là 

một chính sách nên tiếp tục duy trì, tối thiểu cộng ñồng cần ñảm bảo chi trả ñầy 

ñủ chí phí vận hành. ðể khuyến khích cộng ñồng chia sẻ kinh phí cần nâng cao 

tính minh bạch về giá trị công trình, phân ñịnh rõ ràng trách nhiệm giữa các 

bên theo tỉ lệ vốn ñóng góp vào dự án.  

Trong thực tế, nâng cao quyền kiểm soát của người dân là ñịnh hướng quan 

trọng nhất trong quá trình ñiều chỉnh khung pháp lý cho phù hợp với hình thức 

quản lý dựa vào cộng ñồng. Quyền kiểm soát tăng lên khi cảm nhận về quyền sở 

hữu tăng lên và ngược lại. Trong trường hợp quyền sở hữu thuộc về Nhà nước, 

Nhà nước có thể ủy quyền cho cộng ñồng kiểm soát hệ thống thông qua hợp ñồng 

bàn giao quyền sở hữu vốn ngân sách hoặc ủy quyền kiểm soát công trình.  

3.2.4. Phân ñịnh rõ ràng vai trò quản lý nhà nước và vai trò quản lý sản 

xuất kinh doanh 

Cùng với sự chuyển ñổi của kinh tế vĩ mô từ nền kinh tế kế hoạch tập 

trung sang nền kinh tế thị trường, nội hàm của chức năng quản lý Nhà nước 

cũng ñang ñược xác ñịnh lại theo hướng chuyển từ “trực tiếp tham gia” sang 

“xây dựng môi trường chính sách, pháp lý với ñầy ñủ nguyên tắc, qui ñịnh” 

cho các thành phần kinh tế khác nhau tham gia vào quá trình sản xuất, lưu 

thông và phân phối hàng hoá trong xã hội. 

Nguyên tắc ñổi mới chức năng quản lý Nhà nước theo hướng “Nhà 

nước kích hoạt”, xây dựng “Nhà nước chỉ giữ lại những nhiệm vụ tối thiểu 

cần thiết, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xã hội và nâng cao trách 

nhiệm của công dân”. Tách bạch rõ ràng chức năng quản lý hành chính nhà 

nước với chức năng cung ứng dịch vụ công, cung ứng dịch vụ hỗ trợ và quản 
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lý công sản, bao gồm cả quản lý kinh doanh trong khu vực kinh tế nhà nước.  

Khi tiến hành cải cách, thiết kế tổ chức bộ máy các cơ quan Nhà nước 

trong ngành cấp nước sạch nông thôn, sẽ phải tách bạch rõ ràng chức năng 

quản lý hành chính, hoạch ñịnh chính sách với các chức năng cung ứng dịch 

vụ, tránh hiện tượng một ñơn vị phải ñảm nhận cùng lúc nhiều chức năng 

khác nhau. 

Hiện nay, rất nhiều mô hình tổ chức quản lý dựa vào cộng ñồng  ñang 

ñược thử nghiệm. Tùy từng ñiều kiện cụ thể mà các mô hình tổ chức quản lý 

phát huy hiệu quả khác nhau. ðể ñảm bảo mô hình ñược lựa chọn thực sự phù 

hợp, cán bộ ñịa phương không nên có thái ñộ kỳ thị, phân biệt ñối xử với  bất 

kỳ một loại mô hình nào. Theo số liệu khảo sát, 98% mô hình ra ñời và tồn tại 

là do chính quyền ñịa phương muốn công trình cấp nước ñược quản lý theo 

mô hình ñó. ðiều này cho thấy, sự ra ñời của các mô hình quản lý dựa vào 

cộng ñồng  do tác ñộng của ý chí chủ quan của Ban quản lý dự án và chính 

quyền ñịa phương nhiều hơn là do ñiều kiện khách quan.  

Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các cơ quan chức năng nhằm ñảm 

bảo các bộ hoạt ñộng có hiệu quả trong môi trường làm việc mới, chuyển từ 

vai trò người “thực hiện” sang vai trò “người hỗ trợ” cộng ñồng thực hiện. Sự 

thay ñổi này nhằm tạo lập một hệ thống cơ quan quản lý ngành ñủ năng lực 

ñưa chủ trương, chính sách vào trong cuộc sống; ñảm bảo các qui trình thủ tục 

quản lý minh bạch, trên cơ sở sự phân ñịnh chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, cơ 

chế tài chính phù hợp. Các cơ quan cần có ñiều chỉnh về phân bổ nguồn nhân 

lực, tài chính và cơ chế khuyến khích khen thưởng phù hợp với vai trò mới. 

Hỗ trợ cộng ñồng trong cả giai ñoạn chuẩn bị ñầu tư, ñầu tư, và vận hành 

bảo dưỡng là hai giai ñoạn khác nhau trong quá trình áp dụng hình thức quản lý 

dựa vào cộng ñồng, do ñó mỗi giai ñoạn ñòi hỏi những kỹ năng và hỗ trợ từ các 

cơ quan chức năng khác nhau. Nhiệm vụ hỗ trợ cộng ñồng trước và sau giai 

ñoạn ñầu tư ñều quan trọng như chính giai ñoạn ñầu tư.  
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3.2.5. Tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực cộng ñồng   

Các tổ chức chính trị, xã hội khuyến khích phát triển sở hữu cộng ñồng 

trong ñầu tư CNNT. Các tổ chức này có mạng lưới ñến tận cộng ñồng. Thành 

viên của các tổ chức cũng là thành viên của cộng ñồng. Việc huy ñộng thành 

viên của mình chủ ñộng cải thiện, nâng cao ñiều kiện sống cũng là một phần 

của nguyên tắc “xã hội hoá”, nghĩa là “giúp dân tự giải quyết” chứ không ra 

quyết ñịnh hộ dân và cấp nước cho dân 

3.3. CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰA 

VÀO CỘNG ðỒNG CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG TẠI NÔNG THÔN 

3.3.1. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành 

3.3.1.1. Ưu tiên ñầu tư phát triển công trình cấp nước tập trung nông thôn 

Cần khuyến khích ñầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung. Cân 

nhắc về lợi thế so sánh, về lâu dài, công trình CNTT có nhiều ưu ñiểm hơn so 

với cấp nước nhỏ lẻ. Mặc dù suất ñầu tư công trình CNTT cao hơn nhưng hệ 

thống CNTT dễ ñầu tư mở rộng, nâng cấp chất lượng hơn khi có ñiều kiện về 

tài chính và chất lượng nước dễ kiểm soát. Tổng ñầu tư xã hội theo hướng phát 

triển CNTT ñể ñảm bảo người dân nông thôn tiếp cận với nước sạch theo tiêu 

chuẩn của Bộ Y tế thấp hơn so với ñầu tư công trình nhỏ lẻ. Hơn nữa, người 

hưởng lợi sẵn lòng chi trả một phần chi phí (ñường ống nhánh vào nhà, ñồng 

hồ nước) và góp công lao ñộng (ñào và lấp phần ñường ñi cho ống dẫn) sẽ ñảm 

bảo phát huy sức dân, góp phần ổn ñịnh kinh tế xã hội. ðóng góp của người 

dân trong giai ñoạn ñầu tư tạo thói quen ñóng góp tài chính cho các dịch vụ 

công ích, nói chung, ñảm bảo sự ổn ñịnh về tài chính trong giai ñoạn vận hành, 

bảo dưỡng, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng bền vững của công trình. Hiện nay, tất 

cả các dự án nước sạch mà người dân có ñóng góp ñều vẫn ñang hoạt ñộng.  

Ở những vùng khó khăn về nguồn nước, nên tập trung ñầu tư công trình 



134 
 

 

cấp nước tập trung. Vùng ðông Nam Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ do ô 

nhiễm nước mặt và thiếu nguồn nước ngầm có thể sử dụng ở tầng nông. Các 

tỉnh có lượng mưa thấp và khó khăn nước về mùa khô là  vùng ðông và Tây 

Bắc Bộ, các tỉnh phía nam vùng duyên hải Bắc Trung Bộ. Một số tỉnh ñồng 

bằng sông Hồng và sông Cửu Long ô nhiễm thạch tín gồm: Hà Nam, Hà Nội, 

Hưng Yên, Nam ðịnh, Ninh Bình, Thanh Hoá, An Giang và ðồng Tháp. 

Ngoài ra, 4 tỉnh phía xa nhất của ñồng bằng sông Cửu Long cũng bị nhiễm 

mặn nặng nề, giếng khoan cấp nước sinh hoạt và tưới sâu 80 – 100 m là giải 

pháp không bền vững vì có thể gây sụt tầng nước, ô nhiễm nước ngầm. Ven 

biển miền Trung, có thể sử dụng mạch nước ngầm tầng nông ñược lọc qua 

các ñụn cát, sử dụng công nghệ ñơn giản, cung cấp nước sạch ñược bán với 

giá rẻ cho cộng ñồng và người nghèo.  

Ở vùng có mật ñộ dân số cao như ðồng bằng sông Hồng và ðồng bằng 

sông Cửu Long, qui hoạch phát triển CNTT cũng rất khả thi và nên khuyến 

khích ưu tiên phát triển. ðặc biệt, về mặt tài chính, do dân cư sống tập trung 

nên suất ñầu tư trên một ñầu người tương ñối thấp, khoảng 400.000 VND / 

người (tương ñương 20 USD).  

3.3.1.2. Thay ñổi phương thức tiếp cận trong công tác lập quy hoạch, kế 

hoạch phát triển ngành 

Qui hoạch phát triển ngành cấp nước nên theo phương thức tiếp cận từ 

dưới lên. Xuất phát ñiểm của công tác qui hoạch phát triển ngành là qui hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện. Các huyện lập quy hoạch cấp nước sạch 

trên ñịa bàn huyện theo quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, quy 

hoach hạ tầng phụ thuộc vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ñịa 

phương. Tỉnh xây dựng qui hoạch cấp nước trên ñịa bàn ñịa phương, trình Bộ. 

Bộ xây dựng qui hoạch phát triển ngành, dự toán tổng nguồn vốn ñầu tư xã 

hội, xác ñịnh cơ chế tài chính và cân ñối vốn ngân sách. Từ qui hoạch phát 

triển dài hạn, kế hoạch trung hạn và hàng năm ñược xây dựng.  



135 
 

 

3.3.1.3. Xây dựng qui hoạch theo ñúng tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu  

ðể nâng cao chất lượng công tác qui hoạch, các ñịa phương cần tiến 

hành xây dựng quy hoạch hoàn chỉnh với ñầy ñủ Báo cáo tổng hợp, Báo cáo 

chuyên ñề và Bản ñồ, Bản vẽ. Ba báo cáo chuyên ñề quan trọng nhất phải có 

là Báo cáo khảo sát, lập bản ñồ ñịa chất thủy văn nguồn nước, Hiện trạng cấp 

nước và Hiện trạng công nghệ cấp nước trong khu vực. Quy hoạch cần ñược 

cập nhật ñịnh kỳ theo chu kỳ xây dựng Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã 

hội trong bối cảnh phát triển quy hoạch cơ sở hạ tầng, nói chung; ñiều chỉnh 

theo các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, ñịa phương 

và tiêu chuẩn nước sạch không ngừng nâng cao.  

Quy hoạch cần mang tính tổng hợp bền vững gắn kết chặt chẽ với các 

ngành liên quan khác, ñặc biệt là với các quy hoạch phát triển thuỷ lợi, ñáp 

ứng phương thức tiếp cận theo nhu cầu, xã hội hoá với sự tham gia của nhiều 

thành phần kinh tế. Sử dụng tiến bộ khoa học công nghệ ñể lập qui hoạch dựa 

trên số liệu khảo sát, mô hình tính toán hiện ñại chính xác.  

Trong Báo cáo mô tả hiện trạng của qui hoạch cần bổ sung thêm số liệu 

thống kê phân tách những công trình cấp nước hợp vệ sinh và công trình cấp 

nước sạch (theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế). Bên cạnh công tác tiếp tục ñầu tư, 

mở rộng số lượng dân ñược tiếp cận nước hợp vệ sinh, cơ quan quản lý nhà 

nước cấp tỉnh và trung ương cần chuẩn bị triển khai các phương án ñầu tư 

nâng cấp hệ thống cấp nước hợp vệ sinh ñạt chất lượng nước sạch. 

3.3.2. Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý hỗ trợ hình thức quản lý dựa 

vào cộng ñồng các công trình cấp nước tập trung nông thôn hoạt ñộng có 

hiệu quả 

Giải quyết thỏa ñáng mối quan hệ “ñồng sở hữu” trong công trình 

CNTT nông thôn có phần góp vốn của Nhà nước, người sử dụng và nhà ñầu 

tư tư nhân là chìa khóa giải quyết vấn ñề nâng cao ý thức làm chủ của người 
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dân. Thể chế hoá quyền sở hữu của người sử dụng thông qua việc qui ñịnh về 

tư cách pháp lý của các tổ chức cộng ñồng là vấn ñề mấu chốt. Tổ chức cộng 

ñồng cần ñược chính thức ñược nhận và quản lý nguồn vốn giành cho phát 

triển cấp nước nông thôn từ Chính phủ và nhà tài trợ. Hiện nay, khung pháp 

lý qui ñịnh việc chuyển quyền sở hữu từ sở hữu Nhà nước sang sở hữu tư 

nhân phần giá trị công trình Nhà nước hỗ trợ cộng ñồng vẫn chưa tồn tại. ðể 

tạo dựng một môi trường pháp lý phù hợp, khuyến khích các tổ chức cộng 

ñồng và nhà ñầu tư tư nhân tham gia góp vốn ñầu tư vào cung cấp dịch vụ 

công ích, nói chung, và cấp nước sạch, nói riêng, hành lang pháp lý về ñồng 

sở hữu cần ñược xác lập.  

Hoạt ñộng cung cấp nước sạch nông thôn cần ñược coi là một loại hình 

dịch vụ công ích và ñược bổ sung vào danh mục lĩnh vực công ích qui ñịnh 

trong Nghị ñịnh 56/CP của Chính phủ. Tổ chức cộng ñồng, ñược ñầu tư một 

phần vốn ngân sách, hoạt ñộng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công cộng cần 

ñược ñối xử bình ñẳng như các doanh nghiệp công ích Nhà nước: ñược ưu 

tiên ñầu tư vốn ban ñầu, ñược xét giảm thuế lợi tức ñể bổ sung vào vốn, nếu 

hoạt ñộng công ích ñủ tự bù ñắp chi phí thì ñược Nhà nước ñầu tư bổ sung 

vốn. ðiều này ñặc biệt quan trọng giúp công trình bền vững về mặt tài chính 

khi giá nước sạch qui ñịnh thường thấp hơn giá thành tính ñủ.  

Cần có ñiều chỉnh về khung pháp lý sao cho tất cả các hình thức tổ chức 

hoạt ñộng kinh doanh trên cơ sở “vì lợi nhuận” ñều ñược ñối xử bình ñẳng 

giống nhau cho dù thuộc loại hình kinh tế nào, trong lĩnh vực nào.  Nếu xã viên 

thành lập tổ hợp tác, HTX cổ phần cung cấp nước sạch cho dân cư không phải 

là xã viên thì mục tiêu của tổ chức là “theo ñuổi lợi nhuận”, sẽ thuộc phạm vi 

ñiều chỉnh theo Luật Doanh nghiệp. Nếu tổ chức cộng ñồng tự góp vốn và cấp 

nước cho chính các hộ xã viên thì mục tiêu theo ñuổi là lợi ích cộng ñồng và 

thuộc phạm vi ñiều chỉnh của Luật Hiệp hội. Hiện nay, chưa có Luật Hiệp hội. 
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Luật Hợp tác xã qui ñịnh hoạt ñộng tổ hợp tác và HTX, chưa phản ánh ñược 

bản chất mục tiêu sản xuất kinh doanh cũng cần ñược ñiều chỉnh.  

Tương tự, các tổ chức hình thành trên cơ sở tìm kiếm và nâng cao lợi 

ích chung của người dân cũng cần ñược ñối xử bình ñẳng trước các ñịnh chế 

tài chính và môi trường pháp lý. Rào cản tổ chức dựa quản lý dựa vào cộng 

ñồng  tiếp cận nguồn vốn vay từ các ñịnh chế tài chính chính thức như ngân 

hàng thương mại, quỹ hỗ trợ phát triển ... cần ñược dỡ bỏ. Một mặt UBND xã 

cần ñứng ra bảo lãnh cho những khoản vay ñầu tư và sửa chữa bảo dưỡng 

công trình cấp nước tập trung. Mặt khác, Ngân hàng Nhà nước cần ban hành 

qui chế quản lý rủi ro ñặc thù và hỗ trợ phí quản lý cho các khoản vay ñầu tư 

và tái ñầu tư cấp nước. Quyết ñịnh 62/2004/Qð – TTg ban hành ngày 16 

tháng 4 năm 2004 nên ñược áp dụng mở rộng cho cả nước và tất cả các ngân 

hàng thương mại, không chỉ hạn hẹp ở Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân 

hàng Phát triển Việt nam.  

Sự hỗ trợ của nhà nước ban ñầu ñầu tư công trình cấp nước tập trung 

nông thôn rất cần thiết, và ñã ñược thể chế hóa trong Nghị ñịnh 

117/2007/Nð-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và 

tiêu thụ nước sạch. Tuy nhiên, Nghị ñịnh chỉ ñề cập ñến sự ñóng góp của Nhà 

nước vào công trình chứ chưa giải quyết thỏa ñáng mối quan hệ “ñầu tư – sở 

hữu – lợi ích”. Ai sẽ là ñại diện phần vốn ngân sách khi giao công trình cho tư 

nhân/ cộng ñồng quản lý? Quyền sở hữu và tham gia vào các quyết ñịnh của 

cộng ñồng thế nào nếu công trình do các ñơn vị Nhà nước vận hành? Nghị 

ñịnh cần ñược bổ sung phần xác ñịnh chủ sở hữu công trình.  

Bên cạnh ñó, cấp tỉnh và cấp huyện xây dựng bổ sung  qui ñịnh hướng 

dẫn thực thi sao cho cộng ñồng ñược tham gia vào quá trình ra quyết ñịnh ñầu 

tư, giám sát và lựa chọn mô hình tài chính và quản lý, theo tinh thần phương 

thức “tiếp cận theo nhu cầu”, “tiếp cận dựa trên quyền”.  
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Tóm lại, các cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống 

văn bản pháp lý cần thiết, trong ñó quan trọng nhất là qui ñịnh giá nước và 

xác ñịnh sở hữu công trình sau ñầu tư. ðồng thời với việc hoàn thiện khung 

pháp lý, công tác kiểm tra, giám sát, ñánh giá cần ñược tăng cường nhằm ñảm 

bảo có những ñiều chỉnh kịp thời, phù hợp môi trường pháp lý ñảm bảo thúc 

ñẩy quá trình xã hội hoá và tư nhân hoá theo tôn chỉ “nhà nước chỉ quản lý 

chất lượng dịch vụ công, và mức giá trần”, tư nhân và cộng ñồng chịu trách 

nhiệm sản xuất, cung cấp dịch vụ.   

3.3.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách cho ñầu tư công trong 

ngành cấp nước nông thôn 

3.3.3.1. Thay ñổi phương thức tiếp cận trong ñầu tư công 

Phương thức “tiếp cận theo công trình”, “tiếp cận theo dự án” không 

còn phù hợp, “phần cứng” công trình không phải là mục tiêu của công tác ñầu 

tư mà “người dân sử dụng nước sạch” mới là mục tiêu. Áp dụng tiếp cận theo 

công trình thì ñến khi kết thúc giai ñoạn thực thi dự án, người dân sẽ có ñược 

công trình cấp nước. Nhưng do thói quen sử dụng nước từ những nguồn 

truyền thống, không hợp vệ sinh, không mất tiền nên người dân từ chối ñấu 

nối vào hệ thống cấp nước.... dẫn ñến tình trạng nhiều công trình ñầu tư xong 

phải “ñắp chiếu” không sử dụng, bị hư hỏng nặng sau một thời gian ngắn.   

Phương thức tiếp cận tương ñối phù hợp là “tiếp cận theo nhu cầu” và 

“tiếp cận dựa trên quyền”. Hai phương thức tiếp cận trên ñều dựa trên nguyên 

tắc phát huy dân chủ, trao quyền tự quyết cho người dân, nhưng có sự khác 

nhau. “Tiếp cận dựa trên quyền” thực hiện trao quyền sâu hơn cho người dân, 

người dân có quyền lựa chọn các phương án nâng cao chất lượng cuộc sống, 

như phát triển sản xuất hay xây dựng hạ tầng? Trong khi, tiếp cận theo nhu 

cầu chủ yếu áp dụng cho việc người dân lựa chọn các phương án ñầu tư công 

trình với mức ñộ công nghệ, chi phí khác nhau.  
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Phương thức “tiếp cận theo nhu cầu” cho phép những quyết sách ñầu tư 

xây dựng cộng trình cấp nước dựa trên cơ sở nhu cầu của người dân và cộng 

ñồng. Phương thức tiếp cận theo nhu cầu xây dựng mối quan hệ tương tác 

giữa nhu cầu ñáp ứng dịch vụ của người dân và sự sẵn sàng ñóng góp công 

lao ñộng và vốn vào ñầu tư và vận hành, bảo dưỡng xây dựng công trình . Khi 

dự án áp dụng phương thức tiếp cận theo nhu cầu, người dân có quyền quyết 

ñịnh: Mức ñộ tham gia vào dự án;Trình ñộ công nghệ và chất lượng dịch vụ 

cấp nước có thể chi trả (theo nguyên tắc chi phí cao, chất lượng cao); Khi nào 

ñầu tư xây dựng công trình; Vốn ñược quản lý như thế nào; Tổ chức công tác 

vận hành và bảo dưỡng như thế nào  

“Tiếp cận dựa trên quyền” ñặt con người ở vị trí trung tâm quá trình phát 

triển bền vững, nâng cao ñiều kiện sống, thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần 

của người dân. “Tiếp cận dựa trên quyền” lồng ghép quyền công dân vào trong 

quá trình xây dựng chính sách, kế hoạch, qui hoạch và ñầu tư phát triển. Phương 

thức tiếp cận này yêu cầu ñẩy mạnh quá trình “dân làm, nhà nước hỗ trợ”, không 

phân biệt ñối xử các thành phần kinh tế khác nhau, ñảm bảo người nghèo ñược 

tham gia quá trình ra quyết ñịnh của cộng ñồng và ñược hưởng lợi. 

Thay ñổi phương thức tiếp cận cần ñược thấm nhuần sâu sắc trong tư 

tưởng của cán bộ quản lý ngành và cán bộ dự án. Sự thay ñổi này sẽ dẫn ñến 

hàng loạt thay ñổi trong xác ñịnh ưu tiên ngành, phân bổ nguồn vốn ñầu tư 

công cho cấp nước nông thôn, thay ñổi vai trò, nhiệm vụ và nội dung hoạt 

ñộng các cơ quan chức năng.  

3.3.3.2. Thay ñổi cơ cấu và tỷ trọng trong phân bổ vốn ngân sách Nhà nước  

ðể ñạt ñược mục tiêu thiên niên kỷ và mục tiêu cấp nước nông thôn ñề ra, 

Việt Nam cần một lượng tổng vốn ñầu tư xã hội khổng lồ, tuy nhiên nguồn vốn 

ñầu tư công từ ngân sách không nhất thiết tăng lên, thậm chí có thể xem xét việc 

giảm tổng vốn ñầu tư công trình trực tiếp. Hoạt ñộng ñầu tư công nên phản ánh 
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quan ñiểm “Nhà nước kích hoạt”. Mục tiêu sử dụng vốn ñầu tư nhà nước ñể mở 

ñường và tạo thêm cơ hội cho các thành phần kinh tế khác tham gia ñầu tư công 

trình công cộng. Hiệu quả sử dụng vốn có thể ñược “cân ñong” từ khía cạnh hiệu 

quả kinh tế theo tiêu chí “một ñồng vốn của Nhà nước bỏ ra sẽ thu hút ñược bao 

nhiêu ñồng vốn xã hội”. Như vậy, tổng lượng vốn ngân sách sẽ không quan 

trọng bằng cách sử dụng vốn thông qua cơ chế hỗ trợ tài chính. Hỗ trợ tài chính 

cho từng ñịa phương, từng vùng nên theo ñịnh hướng như sau: 

- Hỗ trợ ñầu tư công trình theo ñiều kiện kinh tế vùng: Nguồn vốn nhân 

sách tập trung vào những vùng nghèo (xã 135, 134 và 30A), vùng khó khăn 

về nước (lượng mưa dưới 700mm/năm), tỉ lệ hỗ trợ có thể lên ñến 90% giá trị 

công trình; Vùng dân cư không nghèo, có thu nhập dưới 30 triệu ñồng/ hộ / 

năm thì nên tiếp tục hỗ trợ ñầu tư trực tiếp khoảng 50-60% giá trị công trình; 

Vùng dân cư có thu nhập cao, nên tập trung vào công tác truyền thông và hỗ 

trợ kỹ thuật, tỉ lệ vốn ñầu tư công trình chỉ khoảng 20-30% giá trị công trình 

như nguồn vốn “mồi”;  

- ðiều tiết cơ chế tài chính các nguồn hỗ trợ khác nhau trên cùng ñịa 

bàn: Nguồn hỗ trợ thông qua các dự án NGOs, ODA cũng ñược coi là nguồn 

từ ngân sách. Trên một ñịa bàn (tỉnh, huyện) vừa có nguồn ODA, vừa có 

nguồn ngân sách Chương trình Mục tiêu quốc gia, cơ quan chức năng nên 

ñiều phối các nguồn theo một cơ chế hỗ trợ tài chính thống nhất, tránh tình 

trạng cùng ñiều kiện kinh tế - xã hội như nhau, các cộng ñồng dân cư lại bị 

ñối xử khác nhau; 

- Tăng tỉ lệ “vốn phi công trình”: Tỉ lệ “vốn phi công trình” cần ñược 

dần dần nâng lên từ 11% (2009) lên ñến 40% (2020) tổng nguồn vốn ngân 

sách. Việc tăng lên một phần do tăng số lượng vốn phi công trình, mặt khác 

do giảm tỉ trọng nguồn Chính phủ trong tổng ñầu tư xã hội khi áp dụng 

nguyên tắc “xã hội hóa” ở mức cao hơn; 
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- Phân bổ vốn hỗ trợ ñầu tư cấp nước nông thôn như nguồn chi thường 

xuyên, liên tục: Khi cộng ñồng ñi ñến quyết ñịnh ñầu tư công  trình cấp nước 

là kết quả của cả một quá trình nâng cao nhận thức, thay ñổi tư duy về chất 

lượng cuộc sống. Thay ñổi tư duy không phải là việc làm “một sớm, một 

chiều”, nó cần có thời gian. Vì vậy, hỗ trợ ñầu tư không nên theo kiểu dự án, 

tập trung và ồ ạt trong một giai ñoạn nhất ñịnh mà nên là hoạt ñộng hỗ trợ 

thường xuyên, phù hợp với thời ñiểm cộng ñồng quyết tâm ñầu tư công trình;  

- Phát triển cấp nước nông thôn phù hợp với tiến trình phát triển nông 

thôn tổng hợp. Vì vậy, Chương trình Mục tiêu Quốc gia cấp nước và vệ sinh 

nông thôn nên nằm trong khuôn khổ ñiều phối chung của Chương trình Phát 

triển nông thôn mới của Chính phủ.  

3.3.4. Cải tiến phương pháp lựa chọn và xây dựng mô hình tổ chức quản 

lý phù hợp  

3.3.4.1 Phương pháp ñánh giá, xác ñịnh và lựa chọn mô hình quản lý 

Dựa trên tình hình phát triển của lực lượng sản xuất, mức ñộ phát triển 

kinh tế thị trường ở các vùng trên cả nước, tác giả ñưa ra gợi ý về một số ñịnh 

hướng phát triển các mô hình tổ chức quản lý dựa vào cộng ñồng  theo từng 

vùng ñịa lý như sau: 

- ðồng bằng sông Hồng: mật ñộ dân cư cao, các HTX ñã hình thành 

nhiều năm, có cơ sở vật chất và nền tảng về công tác quản lý, nên khuyến khích 

phát triển mô hình HTX dịch vụ tiêu dùng và HTX cổ phần. Ở nơi, HTX cổ 

phần ñang hoạt ñộng tốt có thể chuyển ñổi dần thành các Công ty cổ phần.  

- Trung du và vùng núi phía Bắc: nhiều nơi gặp khó khăn về nguồn 

nước, mật ñộ dân cư rải rác, sản xuất còn mang nặng tính tự cung, tự cấp, phân 

tán, Nhà nước vẫn cần tiếp tục hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho người dân, 

nên phát triển mô hình Hội ñồng thôn bản và Tổ hợp tác cung cấp dịch vụ. Hội 



142 
 

 

ñồng thôn bản ñóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ 

trợ từ ngân sách Chính phủ và các tổ chức tài trợ, không chỉ trong lĩnh vực cấp 

nước mà còn trong quá trình xây dựng nông thôn mới. “Tiếp cận theo quyền” 

là kim chỉ nam của mô hình Hội ñồng thôn bản.  

- Khu 4 cũ và Duyên hải miền Trung: vùng sản xuất còn nhiều khó khăn, 

cơ sở vật chất kỹ thuật và ñiều kiện kinh tế hộ còn ở mức thấp, sản xuất mang 

nặng tính tự cung tự cấp nên áp dụng mô hình Tổ hợp tác 2 (UBND xã quản lý) 

và HTX tiêu dùng. Hướng chung lâu dài là phát triển HTX dịch vụ ña dạng.  

- ðông Nam Bộ và Tây Nguyên: là vùng phát triển sản xuất hàng hóa, 

trồng trọt và chế biến cây công nghiệp, cây ăn quả, rau màu và chăn nuôi, 

người dân tự nguyện hợp tác với nhau vay vốn, tiêu thụ sản phẩm, tiếp nhận sự 

hỗ trợ của Nhà nước, nhất là vùng ñồng bào dân tộc, nên áp dụng mô hình Hội 

sử dụng nước, Tổ hợp tác và HTX dịch vụ cấp nước. Những Hội sử dụng nước 

và Tổ hợp tác cấp nước có nhu cầu có thể xây dựng thành HTX tiêu dùng, 

HTX dịch vụ cấp nước.  

- ðồng bằng sông Cửu Long: tiếp tục phát triển Tổ hợp tác 1 và các 

HTX cấp nước. Hướng phát triển chung là khuyến khích chuyển ñổi chung 

thành các HTX cổ phần cấp nước. Những HTX cấp nước hoạt ñộng hiệu quả 

có thể chuyển ñổi sang mô hình Công ty cổ phần. 

Ở từng vùng cụ thể, khi nào nên lựa chọn hình thức quản lý dựa vào 

cộng ñồng ? Khi mật ñộ dân cư sinh sống thưa thớt (hình 3.1), Nhà nước và tư 

nhân không với tay ñến ñược thì hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng là giải 

pháp tối ưu nhất. Mặc dù người dân ñược tham gia vào cả hai hình thức quản 

lý, nhưng khi quyết ñịnh giao cho “cộng ñồng quản lý” hay “quản lý cho cộng 

ñồng”, các nhà chức tránh cần lưu ý năng lực của chính quyền và tư nhân.  
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Hình 3.1: So sánh “quản lý cho cộng ñồng” hay “cộng ñồng quản lý” 

Mô hình quản lý tổ chức nào nên lựa chọn? Rất nhiều mô hình quản lý 

dựa vào cộng ñồng  ñang ñược áp dụng quản lý công trình cấp nước với 

những tên khác nhau như: Tổ ñổi công, Hội ñồng thôn bản, Tổ hợp tác, Hội 

dùng nước và Hợp tác xã. Sự phân loại như vậy chưa phản ánh hết quan hệ sở 

hữu của từng mô hình. Việc phân loại mô hình nên dựa trên cơ sở quyền sở 

hữu công trình. Bảng 3.1 tóm tắt các mô hình theo mức ñộ tăng dần quyền sở 

hữu của cộng ñồng, phản ánh thông qua trách nhiệm tài chính của người dân 

và vai trò của người hưởng lợi khi tham gia ñầu tư xây dựng công trình.    
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Trách nhiệm 
tài chính 

Cộng ñồng góp công lao 
ñộng 

Cộng ñồng chia sẻ chi 
phí 

Cộng ñồng ký Hợp ñồng ñầu tư, vận 
hành công trình 

Cộng ñồng chịu trách nhiệm ñầu tư 
công trình 

Mô hình tổ 
chức quản lý 

Hội ñồng thôn bản Hội ñồng thôn bản, Tổ 
hợp tác 1, Tổ hợp tác 2, 
Hội dùng nước 

HTX tiêu dùng, HTX cổ phần ổ ñổi công, HTX tiêu dùng 

Mức ñộ ðóng 
góp 

 Công lao ñộng khi xây lắp 
công trình 
 Nguyên vật liệu có sẵn tại 
ñịa phương  

 ðóng góp bằng tiền hoặc 
bằng hiện vật trong quá 
trình ñầu tư 
 Chịu trách nhiệm chi phí 
vận hành 

 Chủ ñộng thành lập Ban quản lý, và quán 
xuyến công việc 
 Già làng, trưởng ban cam kết thực hiện 
 Cộng ñồng ñóng góp chi phí 

 Cộng ñồng chịu trách nhiệm hoàn toàn về 
ñầu tư và quản lý công trình với sự hỗ trợ 
một phần vốn ñầu tư và chi phí vận hành 
của các cơ quan bên ngoài. 

Mức ñộ tham 
gia 

Cộng ñồng tham gia với vai 
trò của người thực hiện một 
phần công việc 

Chỉ một số hộ và thành 
viên trong cộng ñồng 
ñược tham gia. 

Tất cả cộng ñồng chưa thực sự tham gia; 
nên sử dụng hình thức hợp ñồng. 

Tất cả các thành viên trong cộng ñồng 
ñều ñược tham gia, kể cả phụ nữ và trẻ 
con. 

Vai trò của  
cơ quan, tổ 
chức hỗ trợ 

 Ý tưởng 
 Lập kế hoạch, dự án ñầu tư 
 Thiết kế 

 Quyết ñịnh mức ñộ ñóng 
góp 

 Phát triển ý tưởng và ký hợp ñồng với cộng 
ñồng 

 Khuyến khích, thúc ñẩy và cố vấn về kỹ 
thuật và quản lý. 

Ưu ñiểm   Giảm chi phí ñầu tư công 
trình 

 Giảm chi phí 
 ðảm bảo bền vững về tài 
chính 

 Tối ña hoá cơ cấu vận hành với: lãnh ñạo, 
ban quản lý và cán bộ vận hành là người của 
cộng ñồng. 

 Thực sự có ñược sự ủng hộ và cam kết 
của toàn thể cộng ñồng thông qua quá 
trình truyền thông và sự tham gia vào quá 
trình ra quyết ñịnh ngay từ khi xây dựng 
ý tưởng. 

Mục tiêu ñề 
ra 

 Cộng ñồng sẽ bảo dưỡng công 
trình 

 Mức ñộ ñóng góp thể 
hiện “cộng ñồng có nhu 
cầu nước sạch” và cam 
kết tham gia. 

 Cung cấp pháp thể cho cộng ñồng; cộng 
ñồng quản lý; công nghệ ñược chuyển giao 
qua hợp ñồng 

 Lợi ích lâu dài và khuyến khích huy ñộng 
vốn từ dân (nhân lực, vật lực và thời 
gian) mở rộng và nâng cấp công trình 
theo sự nhu cầu sử dụng nước tăng dần.  

Hạn chế  Nước sạch chưa phải là ưu 
tiên của cộng ñồng vào thời 
ñiểm ñầu tư 
 Thiếu tự nguyện ñóng góp 
 Vận hành và bảo dưỡng có thể 
bị bỏ bê vì nhiều lý do. 

 Chỉ một số cam kết tham 
gia, không phải toàn bộ 
cộng ñồng 
 Khi hệ thống bị hỏng lớn, 
cộng ñồng từ chối ñóng 
góp sửa chữa. 

 Không phải tất cả dân làng ñược tham gia. 
Trách nhiệm giữa các bên không phải lúc 
nào cũng ñược hiểu rõ ràng. Lựa chọn ban 
quản lý và người vận hành rất khó khăn; sự 
sẵn sàng chi trả có thể rất thấp, tuỳ thời 
ñiểm. 

 Yêu cầu cán bộ cộng ñồng và tuyên 
truyền viên có trình ñộ cao. 
 Mất thời gian, khó khăn và chi phí cao.  
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Căn cứ vào phương thức tiếp cận của từng dự án và mức ñộ tham gia 

của người dân mà lựa chọn các mô hình phù hợp với ñiều kiện từng ñịa 

phương. Trên cở sở xác ñịnh ưu ñiểm và hạn chế của từng mô hình mà các cơ 

quan chức năng lập kế hoạch hỗ trợ cộng ñồng từ tài chính ñến ñào tạo, nâng 

cao năng lực trong các giai ñoạn trước, trong và sau ñầu tư.   

Mô hình cộng ñồng ñóng góp công lao ñộng và chia sẻ một phần kinh 

phí tương ñối phổ biến, trong khi mô hình “cộng ñồng ký hợp ñồng ñầu tư” và 

“cộng ñồng chịu trách nhiệm ñầu tư” vẫn khá mới. Thực chất mô hình “Cộng 

ñồng ký hợp ñồng ñầu tư” và “cộng ñồng chịu trách nhiệm ñầu tư” có sự tham 

gia của vốn ngân sách là hai mô hình ñiển hình của “ðối tác công tư” gần ñây 

xuất hiện ở một số ñịa phương. “ðối tác công tư – PPP” huy ñộng ñược sự 

tích cực của tư nhân, phát huy ñược nguồn lực Nhà nước trong ñầu tư và quản 

lý vận hành, ñược nhân dân và chính quyền ñịa phương ñồng tình ủng hộ.     

3.3.4.2. Áp dụng mô hình tổ chức quản lý dựa vào cộng ñồng mới 

Trong ñiều kiện khung pháp lý xác ñịnh quyền sở hữu của cộng ñồng 

chưa rõ ràng, bên cạnh các mô hình quản lý dựa vào cộng ñồng  hiện có, tác giả 

ñề xuất hai mô hình tổ chức quản lý có thể áp dụng nhằm nâng cao “cảm nhận 

sở hữu” và quyền kiểm soát hệ thống của cộng ñồng. Cộng ñồng sẽ thực sự ñưa 

ra quyết ñịnh chiến lược của hệ thống cấp nước và ñược trao quyền quản lý ñầu 

tư và quản lý vận hành hợp pháp. Hai mô hình sau mang tính nguyên lý, thể 

hiện giải pháp về quan hệ sở hữu và quan hệ tổ chức quản lý, chứ không nhất 

thiết có tên là tổ hợp tác, HTX, hội dùng nước, hội ñồng thôn bản ..... 

1) Mô hình Ban ñại diện giữa các bên góp vốn (hình 3.2);  

2) Mô hình “hợp ñồng quản lý” giữa chính quyền và tổ chức quản lý 

dựa vào cộng ñồng  (hình 3.3).  
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Mô hình ñồng sở hữu quan Ban ñại diện: Trong giai ñoạn ñầu tư, 

công trình CNTT xây dựng từ nhiều nguồn vốn khác nhau: vốn ngân sách, 

vốn góp từ dân và vốn tư nhân. Vì vậy Nhà nước, nhân dân và nhà ñầu tư tư 

nhân có quyền sở hữu công trình theo tỉ lệ vốn góp. Giá trị tài sản công trình 

cấp nước sạch nông thôn theo mô hình ñối tác công tư ñược hình thành từ 

ngân sách nhà nước, vốn của nhà ñầu tư tư nhân và/hoặc ñóng góp của người 

sử dụng nước. Vấn ñề ñặt ra là ai là chủ sở hữu tài sản (trạm xử lý, hệ thống 

mạng cấp nước…). Nếu công trình vận hành có hiệu quả, nguồn vốn ngân 

sách ñầu tư sẽ ñược hoàn trả thông qua tiền nước thu ñược, tất cả tài sản sẽ 

thuộc quyền sở hữu của cộng ñồng hoặc tư nhân. Tuy nhiên, giá bán nước 

sạch bằng giá thành (chi phí ñầu tư và vận hành) rất khó thực hiện vì ñời sống 

người dân còn nhiều khó khăn, nên khả năng hoàn vốn ñầu tư qua tiền nước 

không khả thi trong thực tế.   

Mua bán nước sạch

Quan hệ sở hữu

QH mua bán dịch vụ

QH phân cấp

Ban quản trị

UBND huyện/ xã  Kế toán Kỹ thuật Thu phí

ðầu tư  CNTT

Người sử 
dụng nước

Người sử 
dụng nước

Người sử 
dụng nước

Ngân sách Nhà nước 
(Dự án/NS)

Ban ðại diện

Nhà ñầu tư 
Tư nhân 

 

Hình 3.2: Mô hình ñồng sở hữu qua Ban ñại diện  
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Mô hình ñồng sở hữu ñưa ra một giải pháp các bên liên quan sẽ thực 

hiện quyền sở hữu của mình qua một “Ban ñại diện”. Ban ñại diện sẽ gồm: ñại 

diện UBND xã/ huyện, ñại diện dân và nhà ñầu tư. UBND xã sẽ ñược ủy quyền 

ñại diện Nhà nước quản lý phần vốn ngân sách theo quan hệ phân cấp, quyền 

ñại diện của UBND huyện chỉ áp dụng ở những công trình CNTT liên xã. 

Người dân bầu ra ñại diện của mình tham gia vào Ban ñại diện. Ban ñại diện sẽ 

ñưa ra những quyết sách chiến lược liên quan ñến công trình như: phạm vi cấp 

nước, chất lượng dịch vụ, qui mô công trình, lựa chọn công nghệ, lập dự toán, 

phương án ñóng góp, giá nước, biện pháp hành chính ñối với hộ vi phạm, tái 

ñầu tư nâng cấp ..v..v.. Ban ñại diện sẽ chịu trách nhiệm về các khoản vay bảo 

dưỡng với xác nhận của UBND xã như một thành phần ñại diện.  

Ban ñại diện thành lập Ban quản trị chịu trách nhiệm hoạt ñộng quản lý 

hàng ngày như: giám sát ñầu tư, quản lý vận hành công trình cấp nước, bảo 

dưỡng sửa chữa ñịnh kỳ, theo dõi kiểm tra việc cấp nước, thu tiền nước, hạch 

toán và ñề xuất phương án bảo dưỡng, nâng cấp.  Chủ nhiệm Ban quản trị phải 

do Ban ñại diện bầu, trong khi các cán bộ có thể do cộng ñồng cử hoặc thuê 

tuyển trên thị trường. Mức lương hay phụ cấp phụ thuộc vào hiệu quả và cơ 

chế hoạt ñộng là tự nguyện hay thuê tuyển. Bước ñầu, khi thị trường cấp nước 

chưa hình thành, Ban quản trị có thể hoạt ñộng tự nguyện, nhưng về lâu dài, 

Ban quản trị nên hoạt ñộng theo phương thức thuê tuyển và ñược trả lương.  

Mô hình tổ chức quản lý theo “hợp ñồng”: ðối với những công trình 

CNTT mà người dân chỉ ñóng góp công lao ñộng hoặc một phần chi phí ñầu tư 

rất nhỏ so với tổng vốn ñầu tư (dưới 10%), mô hình “hợp ñồng quản lý” giữa 

chính quyền và tổ chức dựa vào cộng ñồng. Mô hình nên ñược áp dụng ngay 

trong giai ñoạn tiền khả thi của dự án, sau khi thành lập tổ chức dựa vào cộng 

ñồng (hình 3.4).  
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Quan hệ hợp ñồng

Quan hệ khác 

Cơ quan 
thực thi dự án

Ban chỉ ñạo dự án

Góp công lao 
ñộng

Nhà cung cấp vật 
tư, thiết bị

Nhà thầu xây lắp

Cơ quan 
quản lý Nhà nước

Tư vấn kỹ thuật

Tư vấn kinh tế, xã hội

ðơn vị ñào tạo 

Tổ chức quản lý 
dựa vào cộng ñồng

Cộng ñồng dân cư

 

Hình 3.3: Mô hình “hợp ñồng quản lý” 

Trong giai ñoạn ñầu tư, cơ quan thực thi dự án ký thỏa thuận với tổ 

chức dựa vào cộng ñồng quản lý ñầu tư, giám sát công trình, huy ñộng người 

dân ñóng góp. Tổ chức dựa vào cộng ñồng sẽ lựa chọn nhà thầu, ký hợp ñồng 

với các ñơn vị cung cấp nguyên vật liệu, dự án cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. 

UBND xã hoặc BQL dự án sẽ xác nhận cho các hợp ñồng ký với nhà thầu với 

tư cách chứng thực. 

Sau giai ñoạn ñầu tư, dự án chuyển trách nhiệm chủ quản công trình 

cho UBND xã/ huyện. UBND xã/ huyện ký hợp ñồng khai thác vận hành, trao 

quyền quản lý cho tổ chức dựa vào cộng ñồng ñã ñược thành lập. Các quyết 

sách sẽ do dân quyết với sự hướng dẫn của UBND xã/ huyện.  
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3.3.4.3. Áp dụng triệt ñể nguyên tắc tự nguyện vào quy trình hỗ trợ thành 

lập các tổ chức cộng ñồng   

Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt ñộng bền vững, các tổ chức quản lý 

cần phải “làm ñâu chắc ñó”, tránh nóng vội, hấp tấp mà “xôi hỏng bỏng 

không”.  Trên thực tế, chúng ta có rất ít tổ chức thực sự hoạt ñộng theo ñúng 

nguyên tắc của hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng . Phần lớn các tổ chức 

cộng ñồng ñược thành lập nhằm huy ñộng vốn, cùng tham gia giám sát ñầu tư 

và quản lý vận hành. Ngoại trừ một số công trình cấp nước ñược xây dựng từ 

nhu cầu tự phát, vốn dân góp 100%, thì người dân hầu như không ñược tham 

gia vào quá trình chuẩn bị ñầu tư, không tham gia xây dựng dự toán, không 

ñược lựa chọn công nghệ và chất lượng dịch vụ phù hợp với khả năng chi trả. 

ðây cũng chính là một nguyên nhân dẫn ñến các tổ chức quản lý dựa vào 

cộng ñồng  hoạt ñộng còn kém hiệu quả.  

Các tổ chức quản lý công trình CNNT cần ñược phát triển ngay từ giai 

ñoạn ñầu của dự án chứ không ñược ñể tới giai ñoạn vận hành và quản lý khai 

thác công trình ñầu tư. Nguyên tắc này cần ñược áp dụng ở cả những vùng 

nghèo nhất. Mặc dù cộng ñồng nghèo nhưng việc trao quyền cho cộng ñồng sẽ 

giúp cải thiện chất lượng và ñộ tin cậy trong vận hành bảo dưỡng công trình.  

ðể khắc phục tình trạng trên, tác giả ñề xuất qui trình thành lập tổ chức 

quản lý dựa vào cộng ñồng  gồm các bước như sau: 

• Bước 1: Công tác tuyên truyền về nội dung Chiến lược quốc gia, sức 

khoẻ và vệ sinh tiến hành thường xuyên, liên tục xuyên suốt quá trình hoạt 

ñộng tại ñịa phương. 

• Bước 2: ðánh giá nguồn nước, nhu cầu cấp nước và các công nghệ 

phù hợp với ñịa phương về kỹ thuật và khả năng chi trả. Qui mô công trình 

cần xác ñịnh theo qui hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự báo phát triển dân 

số sau 20 năm.  
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Hình 3.4: Các bước qui trình xây dựng tổ chức quản lý dựa vào cộng ñồng  

• Bước 3: Giới thiệu: cơ chế tài chính, tín dụng, các giải pháp công 

nghệ cấp nước khả thi, mô hình quản lý, khả năng tham gia của dân, danh 

sách nhà thầu ..... giúp dân lựa chọn các công nghệ phù hợp (bao gồm cả khái 

toán), nhà thầu ñủ năng lực.  

• Bước 4: Họp dân bầu chọn người ñại diện cho tất cả dân trong vùng, 

ñại diện nên là những người có uy tín, có tác ñộng tích cực ñến cộng ñồng 

như già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, chi bộ ðảng .... Họp người ñại diện 

ñể bầu ra Ban ñại diện chịu trách nhiệm quản lý dự án, ñóng vai trò chủ ñầu 

tư. Ban này khoảng 6-12 người tuỳ theo quy mô công trình. Ban ñại diện nên 

ñược UBND xã quyết ñịnh thành lập. Trưởng ban là già làng, trưởng bản hoặc 

người có uy tín.   

2. ðánh giá: 
- Nhu cầu 
- Quy mô  
- Nguồn nước 
- Công nghệ  

3. Giới thiệu: 
- Công nghệ 
- Cơ chế hỗ trợ - 
Tài chính  
- Mô hình quản 
lý,…. 
 

 
4. Thành lập 
Ban ñại diện 
(dân tự bầu)  

5. Ban ñại diện họp dân ñể 
thống nhất:  
-  Nhu cầu  
-  Lựa chọn công nghệ 
-  Lập dự toán  
-  Mức ñộ dịch vụ 
-  Danh sách thành viên 
-  Huy ñộng ñóng góp 
-  Lựa chọn nhà thầu và 
giám sát  

-  Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật 6. Xây dựng: 
- ðiều lệ 
- Quy chế 
- Phí nước 
- Tổ chức 

 
7. Tổ chức 
Cộng ñồng 

ðăng ký và hoạt 
ñộng 

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về nước sạch – vệ sinh – môi trường của 
cộng ñồng dân cư  

- Xây dựng kế hoạch quản lý vận hành, bảo dưỡng 
- Tổ chức thực hiện vận hành bảo dưỡng 
- Yêu cầu ñào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trong giai ñoạn vận hành 

 



151 
 

 

• Bước 5: Ban ñại diện xác ñịnh nhu cầu nước sạch thực tế của cộng 

ñồng. ðây là bước rất quan trọng ñể ñưa công trình vào kế hoạch hỗ trợ. Công 

trình nên ñược xây dựng khi có ít nhất 2/3 hộ dân ñăng ký  sẵn sàng chi trả. 

Ban ñại diện chủ ñộng xây dựng kế hoạch ñầu tư, chi phí dự toán, phương án 

tổ chức thực hiện .... lựa chọn nhà thầu, ký hợp ñồng xây lắp v...v. ðể người 

dân có thể lựa chọn ñược chất lượng dịch vụ phù hợp, thì các cơ quan quản lý 

dự án cần công khai hóa khung ngân sách hỗ trợ công trình, và các hạng mục 

hỗ trợ.  ðây là khâu then chốt, vì người dân luôn luôn muốn biết họ phải ñầu 

tư khoảng bao nhiêu ñể có nước sạch. Công trình ñược quản lý ra sao và ai 

quyết ñịnh giá nước. 

• Bước 6: Ban ñại diện xây dựng ñiều lệ tổ chức, qui chế, giá nước và cơ 

cấu bộ máy quản lý giai ñoạn vận hành. Họp dân và chính quyền ñịa phương 

ñể thông qua và xin ý kiến hoàn thiện. Tiếp theo tổ chức ñại hội xã viên/ thành 

viên chính thức thông qua ñiều lệ, Quy chế, phương án hoạt ñộng, giá nước và 

bầu Ban quản trị, Ban kiểm soát, Chủ nhiệm và các vấn ñề liên quan khác. Biên 

bản Hội nghị này là một cơ sở pháp lý thành lập tổ chức cộng ñồng.  

• Sau giai ñoạn ñầu tư: Tổ chức cộng ñồng cần chủ ñộng xây dựng kế 

hoạch vận hành, bảo dưỡng và yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ kỹ 

thuật và tài chính (nếu có). 

Tuỳ theo tình hình cụ thể ở từng ñịa phương mà chúng ta tiến hành các 

bước trên một cách linh ñộng cho phù hợp. Có những hoạt ñộng tiến hành 

theo thứ tự trước sau nhưng cũng có nhiều hoạt ñộng cùng tiến hành song 

song. UBND xã ñóng vai trò chính trong quá trình hỗ trợ thành lập tổ chức 

cộng ñồng. Với các tổ chức cộng ñồng không có pháp nhân, UBND xã nên 

ñóng vai trò ”bên thứ ba” xác nhận tính hợp pháp các hợp ñồng kinh tế và 

khoản hỗ trợ tài chính từ ngân sách (bao gồm cả vốn ODA).  
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3.3.5. Nâng cao năng lực các cơ quan quản lý Nhà nước  

3.3.5.1. Xác ñịnh rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống cơ quan 

quản lý ngành các cấp 

Phương hướng chung là cơ quan chức năng quản lý ngành các cấp 

không nên ôm ñồm thêm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nên tập trung làm tốt 

công tác quản lý Nhà nước. Trong bối cảnh chuyển ñổi nền kinh tế, vai trò 

của Nhà nước cũng có nhiều thay ñổi.   

Bảng 3.1: Tóm tắt khung chức năng, nhiệm vụ của  

các cấp quản lý ngành dọc 

Các cấp quản lý Chức năng, nhiệm vụ 
Trung ương • Xây dựng chính sách 

• Ban hành khung pháp lý 
• ðiều phối hoạt ñộng các ban ngành liên quan 
• ðiều phối nhà tài trợ 
• Xây dựng chiến lược, qui hoạch phát triển ngành và hướng 

dẫn thực thi 
• Giám sát và ñánh giá ở cấp ngành, trên phạm vi cả nước 
• Quản lý và phân bổ nguồn các chương trình vốn ngân sách 

chính phủ và vốn ODA. 
Tỉnh • Xây dựng qui hoạch, kế hoạch và hướng dẫn thực thi 

• Giám sát thực hiện và kết quả trong phạm vi tỉnh 
• Cân ñối và hỗ trợ thêm nguồn tài chính từ ngân sách tỉnh 
• Truyền thông và nâng cao năng lực 

Huyện • Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội  
• Qui hoạch phát triển cơ sở hạ tầng 
• Thực thi dự án  
• Quản lý tổ chức kinh tế tập thể, tư nhân, NGOs 
• Truyền thông và nâng cao năng lực 
• Giám sát hoạt ñộng 
• Hỗ trợ thêm ñóng góp từ ñịa phương 

Xã • Thực thi dự án 
• Quản lý 
• Giám sát hoạt ñộng 
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Việc xác ñịnh lại nội dung nhiệm vụ quản lý Nhà nước ñang ñược tiến 

hành ñồng thời với quá trình cải cách hệ thống hành chính công. Các cơ quan 

chức năng quản lý cấp nước nông thôn nên tập trung xây dựng môi trường 

pháp lý và theo dõi giám sát ngành.  Các chức năng chủ yếu như phân tích 

hoạch ñịnh chính sách, chiến lược, qui hoạch, xây dựng tiêu chuẩn, qui chuẩn, 

ñiều phối ngành, tổ chức thực hiện, giám sát ñánh giá hiện trạng phát triển 

ngành và năng lực các cơ quan chức năng. ðể ñảm bảo sự phù hợp của môi 

trường pháp lý, người dân phải ñược coi như một ñối tác trong quá trình xây 

dựng chính sách, chứ không chỉ ñơn thuần chỉ là ñối tượng hưởng lợi. Trong 

bối cảnh ñó, khung chức năng, nhiệm vụ cơ bản của cơ quan quản lý ngành 

dọc lĩnh vực cấp nước nông thôn ñược ñề xuất trong bảng 3.1 

Qui mô các công trình cấp nước tập trung nông thôn thường nhỏ nên 

giao UBND xã nên giữ vai trò ñại diện chính quyền quản lý và thực thi dự án. 

Trong trường hợp công trình liên xã, cấp huyện sẽ chịu trách nhiệm triển khai 

thực hiện và quản lý dự án.  

3.3.5.2. Nâng cao năng lực ñiều phối ngành 

Nâng cao năng lực ñiều phối ngành bao gồm năng lực phối hợp ngang 

giữa các bộ ngành Trung ương, ñiều phối hỗ trợ giữa các nhà tài trợ, ñiều phối 

theo ngành dọc giữa cấp Trung ương - ñịa phương. Mục tiêu của nâng cao 

năng lực ñiều phối nhằm cung cấp tất cả các cơ quan liên quan một bức tranh 

tổng thể về hiện trạng ngành, thống nhất xác ñịnh ưu tiên ngành trong từng 

giai ñoạn và kế hoạch hành ñộng.  

Mô hình quản lý nhà nước cấp trung ương về cấp nước sạch nông thôn 

ñã hình thành và từng bước ñi vào quỹ ñạo, cơ bản thực hiện các chức năng 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, chức năng nhiệm vụ của các bộ ngành 

liên quan ñến cấp nước ñã ñược phân ñịnh rõ ràng. Tuy vậy, do qui trình thủ 

tục chưa rõ ràng và chưa có cơ chế phối hợp hợp lý nên hiệu quả công tác 
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quản lý và hiệu lực thực thi của các văn bản pháp lý chưa cao. Ví dụ: Hai quy 

ñịnh tiêu chuẩn chất lượng “nước hợp vệ sinh” do Bộ NN&PTNT ban hành, 

và “nước sạch” do Bộ Y tế ban hành cần dần dần ñược chuẩn hóa thành một 

tiêu chuẩn quốc gia; Bộ Y tế và Bộ NN&PTNT phối hợp xây dựng nội dung 

và kênh truyền thông ñảm bảo cộng ñồng ñược tiếp cận tất cả thông tin nước 

sạch-vệ sinh-môi trường, mô hình công nghệ kỹ thuật và quản lý qua các kênh 

tin cậy, thống nhất. Tương tự với trách nhiệm trong quản lý thu phí sử dụng tài 

nguyên nước, phê duyệt dự án ñầu tư, quyết ñịnh ñầu tư và hỗ trợ kỹ thuật công 

trình cấp nước xã nghèo 135, xã miền núi 134, xã ñặc biệt khó khăn 30A.  

Tổng cục Thủy lợi là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp &PTNT, thực 

hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước chuyên ngành và 

thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn. Sự 

phân công này chỉ phù hợp khi Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm “quản lý 

tổng hợp lưu vực sông”, tất cả các lĩnh vực liên quan ñến nước (nguồn nước, 

thủy lợi và nước sạch) ñược ñặt vào một ñơn vị thuộc Bộ. Sau khi Chính phủ 

ban hành Nghị ñịnh 01/ Nð-CP tháng 1 năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ 

của bộ, phần quản lý lưu vực sông ñã chuyển sang Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, thì chức năng quản lý cấp nước nông thôn nên chuyển sang ñơn vị 

chịu trách nhiệm chung về phát triển nông thôn, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát 

triển Nông thôn, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Bộ trong trong quá 

trình phát triển nông thôn mới theo tinh thần ðề án Tam nông và thay ñổi triệt 

ñể quan ñiểm ñồng nhất “nước tưới” và “nước hợp vệ sinh”. Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh Môi trường quốc gia và tỉnh (CERWASS và pCERWASS) 

nên chuyển thành các ñơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, tự chủ 

về tài chính theo tinh thần Nghị ñịnh 115/2005/Nð-CP quy ñịnh cơ chế tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

ðối tác Nước sạch và Vệ sinh Nông thôn nên tiếp tục phát triển như 
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công cụ ñiều phối ngành giữa Chính phủ và nhà tài trợ về: phương pháp tiếp 

cận, lựa chọn tác ñộng chiến lược, cơ chế hỗ trợ, và ñiều phối ñầu tư  vốn 

ODA .... ñề xuất chính sách phát triển trong từng giai ñoạn trên cơ sở khung 

Chiến lược Quốc gia về Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn.  

Công tác ñiều phối ngành dọc chủ yếu tập trung vào ñảm bảo tính 

thống nhất và chất lượng công tác qui hoạch, cơ chế hỗ trợ và phân bổ nguồn 

lực do Trung ương quản lý.  

3.3.5.3. Nâng cao năng lực hỗ trợ cộng ñồng của các cơ quan quản lý cấp 

tỉnh và cấp huyện 

Năng lực thực thi của cán bộ Trung tâm CN&VSNT và cấp huyện ñóng 

vai trò quan trọng trong công tác hỗ trợ tổ chức cộng ñồng trên từng ñịa bàn 

cụ thể. Khó khăn cơ bản nhất ñối với nâng cao năng lực hỗ trợ cộng ñồng của 

các cơ quan chức năng là yêu cầu họ chuyển vai trò từ nhà cung cấp sang vai 

trò thúc ñẩy. ðiều này ñòi hỏi cán bộ công chức, viên chức phải ñiều chỉnh lại 

thái ñộ, tin tưởng và khuyến khích hỗ trợ cộng ñồng quyết ñịnh thay vì tự ñưa 

ra tất cả các quyết ñịnh, chỉ ñạo cộng ñồng thực hiện. Họ cần học cách lắng 

nghe, trao ñổi và ñối thoại với người dân, ñảm bảo truyền tải ñầy ñủ thông tin 

về công nghệ, cơ chế tài chính và mô hình quản lý giúp người dân có thể ñưa ra 

các lựa chọn tối ưu. Họ cần kiên nhẫn giải thích cặn kẽ, tư vấn cho cộng ñồng 

những vấn ñề liên quan ñến giải pháp công nghệ, chi phí, mức ñộ dịch vụ, yêu 

cầu về vận hành và bảo dưỡng… ñồng thời cũng cần biết chấp nhận các giải 

pháp dung hoà ñược yêu cầu kỹ thuật với các yếu tố phi công nghệ tác ñộng lên 

quyết ñịnh của cộng ñồng, ñặc biệt là khả năng tài chính.  

Trách nhiệm lựa chọn công nghệ do người sử dụng quyết ñịnh, cán bộ 

nhà nước chỉ ñảm bảo người sử dụng có ñược thông tin ñáng tin cậy về các 

loại công nghệ với các ưu, nhược, hạn chế và yêu cầu trình ñộ vận hành cụ 

thể. Thông tin về cơ chế tài chính cần công khai, rõ ràng, minh bạch ñến tất cả 
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các cộng ñồng trong khu vực, kể cả các vùng nghèo ở sâu và xa. Cơ quan 

chức năng cần linh hoạt lựa chọn các kênh thông tin khác nhau ñể thông tin 

ñến ñược với tất cả các nhóm ñối tượng. 

Vai trò và nhiệm vụ mới yêu cầu cán bộ cần có trình ñộ hiểu biết và kỹ 

năng truyền thông cộng ñồng, cần ñặc biệt nên khuyến khích các cán bộ nữ 

tham gia vào hoạt ñộng truyền thông. ðiều này thực sự rất khó ñạt ñược trong 

thời gian ngắn khi cán bộ các cơ quan trên phần lớn là nam giới, chuyên ngành 

kỹ thuật. ðể giải quyết vấn ñề cần thay ñổi cơ cấu chuyên môn của cán bộ tại 

Trung tâm CN&VSMT nông thôn (cấp tỉnh) và phòng nông nghiệp/ kinh tế 

(cấp huyện) và xây dựng kỹ năng ñối thoại với cộng ñồng.  

Xuất phát từ nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật của cộng ñồng trong mỗi giai ñoạn 

của một dự án ñầu tư công trình cấp nước, nhiệm vụ hỗ trợ của cơ quan chức 

sẽ khác nhau (bảng 3.2).  

Bảng 3.2: Mô tả nhiệm vụ hỗ trợ cộng ñồng của cơ quan chức năng trong từng 

giai ñoạn 

Giai ñoạn Nhiệm vụ hỗ trợ 

Tiền khả thi • Tuyên truyền về nước sạch – vệ sinh – sức khỏe 

• Qui hoạch và rà soát hiện trạng: ñánh giá nhu cầu, 
nguồn nước, hỗ trợ ñánh giá hiện trạng cấp nước 

• Tìm kiếm các giải pháp công nghệ, mô hình quản lý, 
nhu cầu ñào tạo nâng cao năng lực cộng ñồng 

• Dự toán chi phí, cơ chế tài chính và phương án hoàn 
vốn 

Lập dự án khả thi • Thông số kỹ thuật về khảo sát ñịa chất thủy văn, chất 
lượng nước nguồn 

• Hỗ trợ cộng ñồng lựa chọn công nghệ, mức ñộ dịch 
vụ, cơ chế hoàn vốn 

• Lập kế hoạch tuyên truyền vệ sinh, huy ñộng cộng 
ñồng và ñào tạo quản lý 

• Chuẩn bị ñấu thầu, hỗ trợ cộng ñồng chọn nhà thầu 
ñủ năng lực 
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Giai ñoạn Nhiệm vụ hỗ trợ 

Thiết kế và xây lắp • Hỗ trợ cộng ñồng quyết ñịnh loại ñấu nối: hộ gia ñình 
hay vòi công cộng (vị trí, số lượng) 

• Thiết kế hệ thống mạng lưới cấp nước 

• Chịu trách nhiệm giám sát chất lượng xây lắp tay ba: 
cộng ñồng/ nhà thầu/ cơ quan quản lý 

• ðào tạo cộng ñồng kỹ thuật giám sát công trình 

• Hỗ trợ cộng ñồng giám sát công trình  

• ðào tạo vận hành và bảo dưỡng 

Vận hành • Hỗ trợ vận hành và quản lý 

Bảo dưỡng • ðào tạo bảo dưỡng 

• ðảm bảo có vật tư phụ tùng thay thế  ñạt chất lượng 
và giá cả hợp lý  

• Trợ giúp sửa chữa, thay thế khi cần thiết 

• Sửa chữa lớn nếu các cơ sở tư nhân không ñảm 
nhiệm ñược  

Giám sát  • Hiệu quả hoạt ñộng của tổ chức cộng ñồng 

• Tác ñộng môi trường 

• Thị trường công nghệ cung cấp phụ tùng thay thế 
 

Nhiệm vụ hỗ trợ cộng ñồng giữa tỉnh, huyện, xã cần ñược phân công 

trách nhiệm rõ ràng, tránh chồng chéo hoặc thiếu hụt. ðể các cấp có ñủ năng 

lực thực hiện cần tiến hành nâng cao năng lực, kỹ năng hỗ trợ cộng ñồng ở 

cấp tỉnh, huyện, xã như sau:  

Cấp tỉnh cần phải ñược nâng cao năng lực trong lĩnh vực ñiều phối, 

thông tin – giáo dục - truyền thông, xây dựng những kỹ năng thực hiện nhiệm 

vụ theo các nguyên tắc của Chiến lược, tập trung vào công tác nâng cao năng 

lực cấp thôn/ bản.   

Cấp huyện nâng cao năng lực thể chế hoá những qui ñịnh dân chủ cơ 

sở, cơ chế tài chính, hình thức quản lý, công tác truyền thông, giải pháp công 

nghệ, hoạt ñộng chuẩn bị ñầu tư, phương pháp ñánh giá và thẩm ñịnh dự án. 
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Cấp huyện cần chú ý tăng cường năng lực cho cấp xã. Nhiệm vụ quan trọng 

nhất là cập nhật ñịnh kỳ qui hoạch cấp nước và bản ñồ ñịa chất khí tượng thuỷ 

văn (nguồn nước).  

Cấp xã nhấn mạnh vào các kỹ năng hỗ trợ cộng ñồng trong quá trình 

lập kế hoạch. Nguyên tắc xã hội hoá và sử dụng tiếp cận theo nhu cầu cần 

ñược thể chế hoá ngay tại cấp xã, tránh tư tưởng nóng vội, ép dân ra quyết 

ñịnh. Cần tập trung bồi dưỡng tuyên truyền viên.  

3.3.5.4. Phân bổ ngân sách cho các cơ quan quản lý ngành ñảm bảo hiệu 

quả làm việc với cộng ñồng  

ðể ñảm bảo các cấp có ñủ ngân sách hoạt ñộng theo nội dung nhiệm vụ 

mới, dòng ngân sách chi thường xuyên cần ñược phân bổ sao cho ñủ kinh phí 

triển khai hoạt ñộng hỗ trợ cộng ñồng. Những chi phí cần thiết bao gồm các 

khoản chi hành chính như: họp dân, xăng xe ñi lại, công tác phí,  thiết kế và 

duy trì hệ thống giám sát ngành...., chi phí ñào tạo cộng ñồng như: xây dựng 

mô hình thí ñiểm, xây dựng chương trình truyền thông, tham quan, tập 

huấn.... và chi phí hỗ trợ công tác bảo dưỡng lớn các công trình ñã ñầu tư.  

3.3.5.5. Áp dụng tiêu chí ñánh giá thi ñua khen thưởng phù hợp với nhiệm 

vụ hỗ trợ cộng ñồng 

Cộng ñồng rất cần sự hỗ trợ từ giai ñoạn tiền khả thi, khả thi ñến xây 

lắp, bảo dưỡng và khai thác hệ thống cấp nước, nhưng cơ quan và cán bộ chỉ 

ñược ñánh giá cao khi khi công trình ñược xây dựng. Vì vậy cần ñiều chỉnh cách 

thức ñánh giá khen thưởng, bao gồm thay ñổi cả tiêu chí ñánh giá hiệu quả hoạt 

ñộng của tổ chức và cơ chế khuyến khích khen thưởng cán bộ công nhân viên. 

Trong mỗi giai ñoạn của một dự án ñầu tư công trình cấp nước, nội dung yêu cầu 

hỗ trợ sẽ khác nhau (bảng 3.2). Việc hoàn thành nhiệm vụ cần ñược ñánh giá 

công bằng trong tất cả các giai ñoạn, không chỉ dừng ở khi hệ thống cấp nước 

hoàn thành, theo phương thức tiếp cận cũ – “tiếp cận theo công trình”.  
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3.3.6. Mở rộng áp dụng các ñịnh chế và cơ chế tài chính phù hợp 

Trên thực tế cộng ñồng dân cư luôn thiếu vốn khi cần huy ñộng một 

khoản tương ñối lớn ñầu tư xây dựng công trình cấp nước. Các hộ cần ñược 

vay tín dụng, nhưng phần lớn họ ñều ñã vay ñến hạn mức từ Ngân hàng hoặc 

quỹ tín dụng. ðể giải quyết vấn ñề thiếu vốn tại thời ñiểm ñầu tư, cần áp dụng 

một số giải pháp sau.  

3.3.6.1. Phát triển các tổ chức tín dụng vi mô hỗ trợ cấp nước sạch và phát 

triển nông thôn  

Mô hình tín dụng vi mô, theo mô hình quỹ quay vòng của Hội phụ nữ, 

rất phù hợp cho cộng ñồng dân cư còn khó khăn, nên ñược áp dụng mở rộng 

cho cấp nước. ðể tăng nguồn vốn tín dụng vi mô cần phát triển quỹ tín dụng 

nhân dân, huy ñộng nguồn tiền nhàn rỗi của người dân và cho phép các tổ 

chức tài chính vi mô quốc tế hoạt ñộng trên thị trường tài chính Việt Nam.  

Tài chính vi mô cho người nghèo vay các khoản nhỏ theo tín chấp. Ngân 

hàng cũng nhận ký quỹ, cung cấp các dịch vụ khác và kinh doanh trên các lĩnh 

vực hướng-phát triển bao gồm các công ty sản xuất, ñiện thoại và năng lượng. 

ðể thu hút các ngân hàng tín dụng vi mô quốc tế, Nhà nước cần có những ñiều 

chỉnh thích hợp Luật Ngân hàng, cụ thể cần chứng nhận khoản tiền chuyển vào 

Việt Nam (Credit Deposite), qui chế vận hành và tỉ lệ phân bổ lợi nhuận cho tái 

ñầu tư trong nước và chuyển ra nước ngoài.  

3.3.6.2. Xây dựng cơ chế vay ñặc thù hỗ trợ ñầu tư cấp nước tập trung 

Người dân là ñối tượng huy ñộng vốn ñóng góp ñầu tư xây dựng công 

trình CNTT phần lớn là nông dân, nguồn thu chủ yếu là nông sản. Thu nhập 

từ nông sản mang tính thời vụ rất cao, do vậy, ngân hàng cần áp dụng cơ chế 

cho vay ñặc thù, thời gian ñáo hạn theo thời vụ thu hoạch hàng nông sản ñể 

nâng cao khả năng hoàn vốn của người dân.  

Người dân nông thôn sống ở các vùng sâu, vùng xa và chưa thật dư dả 
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nên không ñủ khả năng vay thương mại ñể ñóng góp ñầu tư nâng cấp dịch vụ 

cấp nước. Nhà nước cần ñưa ra quy chế sử dụng tất cả các hệ thống ngân hàng 

thương mại, với mạng lưới hiện có trên cả nước, ñể tăng khả năng tiếp cận 

vốn tín dụng của người dân. ðồng thời Nhà nước hỗ trợ lãi xuất cho người 

dân, chi phí quản lý vốn của ngân hàng, ñể người dân ñược vay tín dụng ưu 

ñãi với lãi suất 0%.  

Quyết ñịnh 62 /2004/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng 

thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông 

thôn nên ñược ñiều chỉnh theo tinh thần này. 

3.3.6.3. Bảo lãnh vốn vay ngân hàng cho duy tu, bảo dưỡng công trình CNTT 

Các tổ chức dựa vào cộng ñồng gặp khó khăn khi tiếp cận với các 

khoản vay tín dụng của ngân hàng do thiếu tư cách pháp nhân, hoặc nếu có thì 

bị coi là “sở hữu không rõ ràng”. Thêm vào ñó, phí nước chưa ñược tính 

ñúng, tính ñủ do qui ñịnh của chính quyền, tỉ lệ thất thoát cao, giá trị ñầu tư 

công trình cao .... Với giá nước phổ biến như hiện nay, mức thu không ñủ lập 

quỹ dự phòng cho duy tu, bảo dưỡng và ñầu tư mở rộng. Khi cần ñầu tư duy 

tu, bảo dưỡng, tổ chức dựa vào cộng ñồng cần ñược vay vốn. Chính quyền ñịa 

phương (UBND xã/ huyện) nên ñứng ra bảo lãnh khoản vay ñó.  

UBND xã/ huyện bảo lãnh về việc cam kết trả nợ thay cho tổ chức dựa 

vào cộng ñồng trong trường hợp họ không trả ñược nợ hoặc không trả nợ ñầy 

ñủ, ñúng hạn. Trong trường hợp xấu nhất, UBND xã sẽ trích một phần ngân 

sách xã ñể trả cho khoản nợ xấu, giống như việc bù giá nước khi quy ñịnh phí 

nước sạch thấp hơn chi phí sản xuất.  

3.3.7. Nâng cao năng lực quản lý và vận hành bảo dưỡng cho cộng ñồng  

Năng lực quản lý tài chính và năng lực vận hành bảo dưỡng công trình 

sau khi ñầu tư là  hai rào cản lớn nhất dẫn ñến tổ chức quản lý dựa vào cộng 

ñồng  hoạt ñộng không có hiệu quả. Phần lớn cán bộ kế toán công trình cấp 
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nước nông thôn chỉ có trình ñộ sơ cấp, và cán bộ kỹ thuật có trình ñộ ngắn hạn 

(dưới 1 tháng), chỉ một số ít có trình ñộ trung cấp và rất ít cán bộ có trình ñộ cử 

nhân kế toán, không có cán bộ kỹ thuật trình ñộ ñại học.  

Công nghệ và thiết bị của công trình cấp nước tập trung có tuổi thọ thiết 

kế trung bình là  10 năm cho thiết bị bơm và công trình ñầu mối, và 15-20 năm 

cho ñường ống truyền tải. Tuy nhiên, hầu hết các công trình ñều gặp trục trặc 

trong năm ñầu tiên do lỗi kỹ thuật khi vận hành. Lỗi kỹ thuật nhỏ xảy ra khá 

thường xuyên, phổ biến ñến mức không ñược lưu lại trong nhật ký vận hành 

như sử dụng thừa/ thiếu phèn theo ñộ ñục của nước nguồn, hỏng máy châm clo 

nên không có clo, không xả rửa hệ thống lọc theo ñịnh kỳ ..... ñang ảnh hưởng 

rất lớn ñến chất lượng nước sạch cấp hàng ngày. Vì vậy, bên cạnh chương trình 

tập huấn vận hành chung ñược ñào tạo trong giai ñoạn dự án, các kiến thức vận 

hành và bảo dưỡng theo ñặc ñiểm nguồn nước theo mùa và ñặc ñiểm kỹ thuật 

của từng hệ thống cũng cần ñược bổ sung, cập nhật thường xuyên.  

Muốn huy ñộng ñược cộng ñồng ñóng góp, cần tạo dựng ñược lòng tin 

thông qua cơ chế giám sát công khai minh bạch. Công khai minh bạch ngay 

trong quá trình lập dự toán, chuẩn bị ñầu tư, ñến giai ñoạn vận hành. Hỗ trợ 

năng lực quản lý tài chính ñảm bảo minh bạch, rõ ràng trong cân ñối thu chi rất 

quan trọng. Tuy nhiên, xây dựng cho cộng ñồng có ñủ năng lực thu phí, quản 

lý và sử dụng các nguồn vốn thu ñược một cách hợp lý, có hiệu quả còn quan 

trọng hơn nhiều, nó là một yếu tố quan trọng nhất ñảm bảo công trình hoạt 

ñộng bền vững.  

Xây dựng năng lực quản lý cho cán bộ quản lý là một trọng tâm quan 

trọng. Khảo sát hiện trạng cho thấy, phần lớn công trình hoạt ñộng có hiệu quả 

cán bộ quản lý tương ñối trẻ, nằm trong ñộ tuổi từ 30-40 và ñã từng có kinh 

nghiệm kinh doanh. Từ kinh nghiệm trên, cộng ñồng nên mạnh dạn trao quyền 

quản lý cho cán bộ trẻ và lựa chọn họ tham gia tập huấn thường xuyên về kỹ 

năng quản lý.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Mục tiêu cung cấp nước sạch cho dân cư nông thôn của Việt Nam ñến 

năm 2020 ñã ñược xác ñịnh trong Chiến lược quốc gia về Cấp nước và Vệ 

sinh nông thôn với 100% dân cư nông thôn sử dụng 60 lít/người/ngày nước 

sạch ñạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia. Những thách thức trong việc thực 

hiện mục tiêu trên là rất lớn từ sức căng của các chỉ tiêu và từ những bất cập 

của hệ thống cấp nước và các hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng các công 

trình cấp nước tập trung nông thôn hiện nay. 

ðể thực thi có kết quả và hiệu quả các mục tiêu ñó cần phải tăng cường 

ñầu tư cho cấp nước tập trung nông thôn cả về vật chất, về con người và về cơ 

chế. ðối với hình thức quản lý dựa vào công ñồng các công trình cấp nước tập 

trung nông thôn, cần phải xác ñịnh rõ quan ñiểm, phương hướng và ñề xuất 

các giải pháp ñồng bộ, có cơ sở khoa học và có tính khả thi. Phát triển các 

hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng các công trình cấp nước tập trung nông 

thôn không phải không có những quan ñiểm và nhận thức khác nhau. Vì vậy, 

cần thống nhất rằng: việc lựa chọn và phát triển các hình thức quản lý dựa vào 

cộng ñồng các công trình cấp nước tập trung nông thôn phải hướng ñến việc 

nâng cao hiệu quả bền vững của các công trình cấp nước; tạo ñiều kiện cho thị 

trường nước phát triển; ñẩy mạnh xã hội hóa trong ñầu tư cho các công trình 

cấp nước tập trung; tôn trọng tính ña dạng của các hình thức quản lý của các 

công trình cấp nước tập trung.  

Hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng là công cụ phát huy ý thức làm 

chủ nhằm huy ñộng nội lực của người dân ñóng góp phát triển nông thôn, xây 

dựng nền kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa và phương tiện nâng 

cao dân chủ, công bằng, bình ñẳng trong xã hội. Vì vậy, các giải pháp ñề xuất 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng 
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chủ yếu tập trung vào nâng cao tinh thần làm chủ của người dân, thông qua 

nâng cao cảm nhận về quyền sở hữu của cộng ñồng. Xây dựng môi trường 

pháp lý phù hợp; thúc ñẩy sự hình thành và phát triển bền vững của hình thức 

quản lý dựa vào cộng ñồng; phân ñịnh rõ ràng vai trò quản lý nhà nước với vai 

trò quản lý sản xuất kinh doanh; giữa kinh doanh với hỗ trợ, trợ cấp; ñặc biệt 

cần tập trung nâng cao năng lực của cộng ñồng là những ñịnh hướng cơ bản. 

ðể thực hiện ñược những ñịnh hướng trên cần tập trung giải quyết hệ 

thống các giải pháp, trong ñó ñặc biệt quan tâm ñến các vấn ñề như: Nâng cao 

chất lượng công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành, với việc ưu tiên 

ñầu tư phát triển các công trình cấp nước tập trung nông thôn; Thay ñổi phương 

thức tiếp cận trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; Tiếp tục 

hoàn thiện khung pháp lý hỗ trợ hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng các công 

trình cấp nước tập trung nông thôn hoạt ñộng có hiệu quả; Nâng cao hiệu quả 

sử dụng vốn ngân sách cho ñầu tư công trong ngành cấp nước nông thôn; Cải 

tiến quy trình hỗ trợ cộng ñồng lựa chọn công nghệ và mô hình tổ chức quản lý 

phù hợp;  Nâng cao năng lực thực thi chính sách của các cơ quan quản lý Nhà 

nước. Luận án cũng ñã ñề xuất hai mô hình quản lý dựa vào cộng ñồng. Hai mô 

hình chủ yếu ñưa ra các nguyên tắc tổ chức ñiều hành nhằm mang lại cảm nhận 

vể quyền sở hữu thực sự cho cộng ñồng. Hai mô hình nguyên tắc cũng có thể 

ñiều chỉnh thành các mô hình tổ chức ña dạng, phù hợp với ñiều kiện kinh tế xã 

hội, môi trường, công nghệ của từng công trình cấp nước tập trung nông thôn. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

Trong ñiều kiện nguồn ngân sách có hạn, nguồn nước ña dạng, ñối 

tượng sử dụng cấp nước nông thôn rất ña dạng, việc lựa chọn hình thức ñầu tư 

và quản lý ñầu tư phù hợp cho các công trình cấp nước tập trung ở nông thôn 

có vai trò rất quan trọng. Cả về lý luận và thực tiễn ñều cần ñược minh chứng 

về tính phù hợp và hiệu quả của hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng. Trong 

bối cảnh trên, tác giả ñã lựa chọn nghiên cứu hình thức quản lý dựa vào cộng 

ñồng các công trình cấp nước tập trung tại nông thôn Việt Nam. Trong quá 

trình nghiên cứu, với sự cố gắng của bản thân và sự hỗ trợ, giúp ñỡ của các 

nhà khoa học, luận án ñã ñạt ñược những kết quả chủ yếu sau: 

1. Luận án ñã góp phần hệ thống hóa và phân tích những vấn ñề lý luận 

và thực tiễn về hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng các công trình cấp nước 

tập trung nông thôn, trong ñó: 

- Luận án ñã tập trung làm rõ khái niệm hình thức quản lý dựa vào cộng 

ñồng, vai trò và ñặc ñiểm của dịch vụ cấp nước sạch nông thôn ñối với ñời 

sống người dân nông thôn. Từ ñó khẳng ñịnh, hình thức quản lý dựa vào cộng 

ñồng nên ñược áp dụng và khuyến khích phát triển nhằm nâng cao hiệu quả 

bền vững. Hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  với sự ña dạng về các mô 

hình tổ chức quản lý phù hợp với sự ña dạng của trình ñộ phát triển lực lượng 

sản xuất khác nhau.  ðồng thời, quản lý dựa vào cộng ñồng  là công cụ phát 

huy dân chủ cơ sở, xóa ñi bất bình ñẳng giữa người giàu và người nghèo, thu 

hẹp khoảng cách nông thôn và ñô thị.  

- Luận án ñã phân tích một cách có hệ thống các nhân tố tác ñộng lên 

hiệu quả hoạt ñộng của một tổ chức và mức ñộ tham gia của người dân trong 

các mô hình quản lý trong nền kinh tế thị trường. Từ ñó, tác giả ñã xác ñịnh 

ñược nhân tố chủ yếu tác ñộng ñến hiệu quả bền vững của tổ chức quản lý 
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dựa vào cộng ñồng và mối quan hệ nhân - quả giữa chúng. Sơ ñồ quan hệ 

nhân quả giữa các nhân tố tác ñộng và bộ tiêu chí ñánh giá hiệu quả bền vững 

của mô hình quản lý dựa vào cộng ñồng  là phần tác giả ñóng góp vào lý luận 

về hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng.  

- Luận án ñã tổng kết và khái quát hóa một số kinh nghiệm của các 

nước về cấp nước tập trung nông thôn và ở nước ta về tổ chức quản lý các 

ngành cơ sở hạ tầng nông thôn khác, trên cơ sở ñó ñúc rút ra các bài học kinh 

nghiệm về tổ chức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các mô 

hình quản lý dựa vào cộng ñồng công trình cấp nước tập trung nông thôn.  

- Từ phân tích lý luận và thực tiễn, luận án ñã khẳng ñịnh, khuyến 

khích phát triển hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  các công trình cấp 

nước tập trung phù hợp với ñiều kiện nông thôn Việt Nam trong giai ñoạn 

phát triển xây dựng kinh tế thị trường.  

2. Luận án tập trung phân tích thực trạng các hình thức quản lý dựa vào 

cộng ñồng các công trình cấp nước tập trung nông thôn, trong ñó luận án ñã 

tập trung vào các vấn ñề chủ yếu như: 

- ðánh giá thực trạng hệ thống cấp nước tập trung hiện tại Luận án cho 

rằng, Việt Nam ñã có hệ thống các công trình cấp nước tập trung nông thôn 

vào loại khá với hơn 7.000 công trình là kết quả của quá trình ñầu tư của Nhà 

nước, của cộng ñồng và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, so với 

yêu cầu còn ở mức ñộ thấp, phân bố không ñều giữa các ñịa phương và ñặc 

biệt là quản lý và sử dụng chưa thật hiệu quả. 

- ðánh giá hiệu quả bền vững của các công trình cấp nước taaoj trung 

nông thôn ñược quản lý theo hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng, luận án ñã 

rút ra kết luận là các mô hình quản lý dựa vào cộng ñồng hoạt ñộng khá hiệu 

quả, ñược tổ chức ña dạng theo trình ñộ phát triển chung của ñịa phương. 
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Hiệu quả hoạt ñộng của các công trình phụ thuộc vào tinh thần làm chủ của 

người dân, thông qua cảm nhận về quyền sở hữu của cộng ñồng.  

- Bên cạnh việc ñánh giá các kết quả chung và phân tích sâu về khía 

cạnh sự tham gia của cộng ñồng trong quá trình ra quyết ñịnh của từng mô 

hình quản lý dựa vào cộng ñồng, luận án ñã tập trung phân tích các hạn chế, 

những vấn ñề ñặt ra cần giải quyết nhằm phát huy ưu việt của các hình thức 

quản lý dựa vào cộng ñồng.  

- Luận án cũng chỉ ra sự cần thiết phải tạo dựng môi trường phù hợp 

khuyến khích hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng phát huy hiệu quả. Khung 

pháp lý, cơ chế chính sách công nhận các mô hình quản lý dựa vào cộng 

ñồng, chính là ñiểm mấu chốt hiện nay cần ñiều chỉnh nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt ñộng của tổ chức cộng ñồng, thông qua ñó nhân rộng và nâng cao 

hiệu quả bền vững công trình cấp nước tập trung tại nông thôn Việt Nam.  

3. Nhằm nâng cao hiệu quả vận hành bền vững các công trình cấp nước 

tập trung nông thôn, ñóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới phồn 

thịnh, ấm no, hạnh phúc, luận án ñã tập trung vào bàn luận về quan ñiểm và ñề 

xuất ra ñịnh hướng, giải pháp chiến lược nhằm ñổi mới, hoàn thiện môi trường 

phát triển ngành cấp nước nông thôn khuyến khích phát triển hình thức quản lý 

dựa vào cộng ñồng, trong ñó, luận án ñã tập trung vào một số vấn ñề : 

- Xác ñịnh rõ quan ñiểm và phương hướng nâng cao hiệu quả hoạt ñộng 

của hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  công trình cấp nước tập trung nông 

thôn Việt Nam. Làm rõ mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể, trong ñó ñề 

cao vai trò của cộng ñồng người dân sử dụng nước. Người dân ñóng vai trò vị 

trí trung tâm trong các quyết ñịnh chiến lược liên quan ñến phát triển cơ sở hạ 

tầng nông thôn theo nhu cầu.  

- Xác ñịnh phát triển hình thức quản lý dựa vào cộng ñồng  theo các mô 
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hình tổ chức ña dạng khác nhau là con ñường tất yếu gắn liền với ñặc ñiểm 

kinh tế - xã hội của thời kỳ chuyển giao từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang  

nền kinh tế thị trường. Tôn trọng các quy luật kinh tế thị trường và vai trò của 

quản lý Nhà nước trong nền kinh tế thị trường, các giải pháp ñưa ra theo 

hướng: tôn trọng quyền tự quyết của các ñơn vị tổ chức sản xuất kinh doanh, 

Nhà nước tập trung vào xây dựng môi trường chính sách ngành theo hướng tích 

cực, tạo thuận lợi cho các mô hình quản lý dựa vào cộng ñồng  ñược nhân rộng 

và hoạt ñộng có hiệu quả hơn.  ðặc biệt luận án ñã ñề xuất ñược 7 nhóm giải 

pháp chủ yếu ñể khuyến khích nhân rộng các mô hình quản lý cấp nước tập 

trung dựa vào cộng ñồng hoạt ñộng có hiệu quả: 

+ Nâng cao chất lượng công tác qui hoạch, ñặc biệt quan tâm ñến bản 

ñồ ñịa chất thủy văn và số liệu thống kê hiện trạng cấp nước tại ñịa phương 

theo tiêu chuẩn nước hợp vệ sinh và nước sạch. 

+ Hoàn thiện khung pháp lý ngành, tập trung giải quyết tốt mối quan hệ 

“ñầu tư - sở hữu – lợi ích” giữa sở hữu Nhà nước và sở hữu tư nhân. Một số mô 

hình ñã ñược ñề xuất nhằm nâng cao cảm nhận quyền sở hữu và vận hành hợp 

pháp của cộng ñồng khi vấn ñề khung pháp lý về sở hữu chưa ñược ñiều chỉnh 

thích hợp. 

+ Xác ñịnh phương án lựa chọn mô hình quản lý dựa vào cộng ñồng  phù 

hợp ở từng ñịa phương, phù hợp với ñiều kiện kinh tế - xã hội – tự nhiên và năng 

lực quản lý của người dân và mức ñộ hỗ trợ từ các cơ quan ñịa phương. 

+ ðề xuất qui trình triển khai các mô hình quản lý dựa vào cộng ñồng  

ñảm bảo tránh “nóng vội”, “chín ép” dẫn tới vận hành không hiệu quả. 

+ Nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý Nhà nước theo hướng 

chuyển từ “làm thay” sang “hỗ trợ”, từ tập trung ồ ạt trong giai ñoạn thực thi 

dự án sang hỗ trợ cả quá trình từ khâu lập dự án ñến vận hành bảo dưỡng, từ 
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năng lực thuần kỹ thuật sang bổ sung năng lực ñối thoại, truyền thông kiến 

thức ñến cộng ñộng. 

+ Cơ chế tài chính phù hợp theo hướng tạo dựng các ñịnh chế tài chính 

phù hợp với ñặc ñiểm của ngành cấp nước và nông thôn Việt Nam. Cơ chế tài 

chính phù hợp vừa cung cấp thêm nguồn tài chính, ñáp ứng nhu cầu vốn ñầu tư, 

bảo dưỡng công trình vừa nâng cao trách nhiệm của người dân sử dụng nước. 

+ Xây dựng năng lực quản lý và vận hành cho cộng ñồng thông qua 

chương trình ñào tạo thường xuyên cho ñúng ñối tượng.  

Có thể nói, với ñề tài “Nghiên cứu hình thức quản lý dựa vào cộng 

ñồng  công trình cấp nước tập trung nông thôn Việt Nam” là một vấn ñề khá mới 

ở Việt Nam cả về lý luận và thực tiễn và là vấn ñề bức xúc hiện nay. Vì vậy, tác 

giả ñã ñề nghị với Bộ Nông nghiệp và PTNT, một số Sở Nông nghiệp và PTNT 

tỉnh cho triển khai áp dụng một số nội dung nghiên cứu trên tại ñịa phương.  
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Phụ lục 1: Tổng hợp số liệu về hình thức quản lý các công trình 
cấp nước tập trung nông thôn 

 

TT Tỉnh Số lượng Mô hình quản lý 

  công 
trình 

TT 
Nước 

UBND xã HTX Cộng 
ñồng 

Tư nhân Công ty 

 Tổng cộng: 4.333 1.996 1.105 153 1.003 140 36 

I Miền núi phía 
Bắc 

1.594 532 412 15 616 3 16 

1 Lai châu 309 309      

2 ðiện Biên 530 21 200  309   

3 Yên Bái 55    55   

4 Hà Giang 315  88  211  16 

5 Tuyên Quang 67 3 64     

6 Sơn La 120 100   20   

7 Quảng Ninh 70 70      

8 Thái Nguyên 57 5 52     

9 Bắc Giang 22 22      

10 Phú Thọ 49 2 8 15 21 3  

II ðB sông Hồng 484 249 144 56 18 17  

11 Bắc Ninh 22 22      

12 Vĩnh Phúc 9  8  1   

13 Hà Tây 14 14      

14 Hải Dương 229 200 20 9    

15 Hưng Yên 9 9      

16 Thái Bình 49  18 2 12 17  

17 Nam ðịnh 52 3 21 23 5   

18 Hà Nam 40 1 17 22    

19 Ninh Bình 60  60     

III Bắc Trung Bộ 450 4 110 25 308 3  

20 Thanh Hoá 285 4 3  278   

21 Quảng Trị 75  67  5 3  

22 Thừa Thiên 
Huế 

90  40 25 25   

IV DH miền 
Trung 

353 120 220   2 11 

23 Bình ðịnh 95  88   2 5 

24 Phú Yến 41  41     

25 Khánh Hoà 197 100 91    6 

26 Bình Thuận 20 20      
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TT Tỉnh Số lượng Mô hình quản lý 

  công 
trình 

TT 
Nước 

UBND xã HTX Cộng 
ñồng 

Tư nhân Công ty 

V Tây Nguyên 41 1 9 30 1   

27 ðắk Lắk 31 1 7 22 1   

28 Kon Tum 10  2 8    

VI ðông nam Bộ 521 229 81 27 60 115 9 

29 Bình Dương 28  20   8  

30 Bình Phước 31  24    7 

31 Tây Ninh 37  37     

32 ðồng Nai 405 209  27 60 107 2 

33 Bà Rịa – Vũng 
Tầu 

20 20      

VII ðB sông Cửu 
Long 

990 861 129     

34 Trà Vinh 245 160 85     

35 Long An 100 100      

36 Vĩnh Long 249 240      

37 Hậu Giang 200 200      

38 Bạc Liêu 61 61      

39 Cà Mau 144 100 44     
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PHỤ LỤC 2 
 

TIÊU CHUẨN VỆ SINH NƯỚC SẠCH 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 09/2005/Qð-BYT 
ngày 11 tháng  3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 
Nước sạch quy ñịnh trong tiêu chuẩn này là nước dùng cho các mục ñích sinh hoạt 

cá nhân và gia ñình, không sử dụng làm nước ăn uống trực tiếp. Nếu dùng trực tiếp cho ăn 
uống phải xử lý ñể ñạt tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
1329/Qð - BYT ngày 18/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

 

Bảng các giá trị tiêu chuẩn: 

 
TT 

 
Tên chỉ tiêu 

ðơn vị 
tính 

 
Giới hạn tối ña 

 
Phương pháp thử 

Mức ñộ 
kiểm 
tra(*) 

I. Chỉ tiêu cảm quan và thành phần vô cơ 
1 Màu sắc TCU 15 TCVN 6187 -1996 

(ISO 7887 -1985) 
I 

2 Mùi vị  Không có mùi vị lạ Cảm quan I 
3 ðộ ñục NTU 5 TCVN 6184 -1996 I 
4 pH  6.0-8.5 (**) TCVN 6194 - 1996 I 
5 ðộ cứng mg/l 350 TCVN 6224 -1996 I 
6 Amoni (tính theo 

NH4
+) 

mg/l 3 TCVN 5988 -1995 
(ISO 5664 -1984) 

I 

7 Nitrat (tính theo NO3
- ) mg/l 50 TCVN 6180 -1996 

(ISO 7890 -1988) 
I 

8 Nitrit (tính theo NO2
- ) mg/l 3 TCVN 6178 -1996 

(ISO 6777 -1984) 
I 

9 Clorua mg/l 300 TCVN 6194 -1996 
(ISO 9297 -1989) 

I 

10 Asen mg/l 0.05 TCVN 6182-1996 
(ISO 6595-1982) 

I 

11 Sắt mg/l 0.5 TCVN 6177 -1996 
(ISO 6332 -1988) 

I 

12 ðộ ô-xy hoá theo 
KMn04 

mg/l 4 Thường quy kỹ 
thuật của Viện Y 
học lao ñộng và Vệ 
sinh môi trường 

I 

13 Tổng số chất rắn hoà 
tan (TDS) 

mg/l 1200 TCVN 6053 -1995 
(ISO 9696 -1992) 

II 

14 ðồng mg/l 2 TCVN 6193-1996 
(ISO 8288 -1986) 

II 

15 Xianua mg/l 0.07 TCVN 6181 -1996 
(ISO 6703 -1984) 

II 

16 Florua mg/l 1.5 TCVN 6195-1996 
(ISO 10359 -1992) 

II 

17 Chì mg/l 0.01 TCVN 6193 -1996 
(ISO 8286 -1986) 

II 
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TT 

 
Tên chỉ tiêu 

ðơn vị 
tính 

 
Giới hạn tối ña 

 
Phương pháp thử 

Mức ñộ 
kiểm 
tra(*) 

18 Mangan mg/l 0.5 TCVN 6002 -1995 
(ISO 6333 -1986) 

II 

19 Thuỷ ngân mg/l 0.001 TCVN 5991 -1995 
(ISO 5666/1 -1983  
ISO 5666/3 -1989) 

II 

20 Kẽm mg/l 3 TCVN 6193 -1996 
(ISO 8288 -1989) 

II 

II. Vi sinh vật 
21 Coliform tổng số vi 

khuẩn 
/100ml 

50 TCVN 6187 - 1996 
(ISO 9308 - 1990) 

I 

22 E. coli hoặc Coliform 
chịu nhiệt 

vi 
khuẩn 
/100ml 

0 TCVN 6187 - 1996 
(ISO 9308 -1990) 

I 

 
Giải thích: 

1. (*) Mức ñộ kiểm tra: 

a) Mức ñộ I: Bao gồm những chỉ tiêu phải ñược kiểm tra trước khi ñưa vào sử dụng 
và kiểm tra ít nhất sáu tháng một lần. ðây là những chỉ tiêu chịu sự biến ñộng của thời tiết 
và các cơ quan cấp nước cũng như các ñơn vị y tế chức năng ở các tuyến thực hiện ñược. 
Việc kiểm tra chất lượng nước theo các chỉ tiêu này giúp cho việc theo dõi quá trình xử lý 
nước của trạm cấp nước và sự thay ñổi chất lượng nước của các hình thức cấp nước hộ gia 
ñình ñể có biện pháp khắc phục kịp thời. 

b) Mức ñộ II: Bao gồm các chỉ tiêu cần trang thiết bị hiện ñại ñể kiểm tra và ít biến 
ñộng theo thời tiết. Những chỉ tiêu này ñược kiểm tra khi: 

- Trước khi ñưa nguồn nước vào sử dụng. 

- Nguồn nước ñược khai thác tại vùng có nguy cơ ô nhiễm các thành phần tương 
ứng hoặc do có sẵn trong thiên nhiên. 

- Khi kết quả thanh tra vệ sinh nước hoặc ñiều tra dịch tễ cho thấy nguồn nước có 
nguy cơ bị ô nhiễm. 

- Khi xảy ra sự cố môi trường có thể ảnh hưởng ñến chất lượng vệ sinh nguồn 
nước. 

- Khi có nghi ngờ nguồn nước bị ô nhiễm do các thành phần nêu trong bảng tiêu 
chuẩn này gây ra. 

- Các yêu cầu ñặc biệt khác. 

2. (**) Riêng ñối với chỉ tiêu pH: giới hạn cho phép ñược quy ñịnh trong khoảng từ 
6,0 ñến 8,5. 
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Phụ lục 3: Kết quả khảo sát  
 

Thông tin chung Hiệu quả hoạt ñộng 

TT Tên công trình 
Tỉnh 

Mô hình 
quản lý 

Năm 
khánh 
thành 

Qui 
mô 

ðánh 
giá 

chung 
về 
H% 

% 
công 
suất 
khai 
thác 

Giờ 
cấp 
trong 
ngày 

% 
dân 
ñược 
cấp 
nước 

Hộ 
cuối 
có ñủ 
nước 
không 

Dân 
hài 
lòng 
dịch 
vụ 

Số 
ngày 
ngừng 
cấp 

Phí 
nước 
1m3 

m3/hộ/ 
tháng 

Chi 
phí 
vận 
hành 
hàng 
tháng 
(Trñ) 

% 
thất 
thoát 

% 
chất 
lượng 
ñạt 
TC 
vệ 
sinh 

ðồng 
hồ/ 

khoán 

1 NM nước xã Minh Tân 
Nam 
ðịnh HTX NN 2004 xã 2 28% 4 80% Có Có 7 

 
2,800  7   27% 100% ðH 

2 Trạm cấp nước Trung ðông 
Nam 
ðịnh HTX NN 1998 thôn 2 43% 10 100% Ko Ko   

 
2,000  1.5 

          
11  31% 100% ðH 

3 Cấp nước xã Nà Trì Hà Giang 
HTX 
nước 2006 xã 3     10% Có Ko 15 

 
2,000  3 1.8 25% 50% ðH 

4 Trạm thôn Hiếu Thiện Thái Bình 
HTX ñiện 
nước 2008 

liên 
thôn 2 75% 24 29% Có Có 4 

 
2,500  9 9 25% 100% ðH 

5 Trạm xã Thanh An 
Hải 
Dương 

HTX ñiện 
nước 2004 

liên 
thôn 3 20% 1.5 30% Có Ko   

 
2,500  5 2.1 18% 100% ðH 

6 Trạm thôn 9, xã Nam Dong 
ðắk 
Nông 

Hội sử 
dụng 2005 thôn 1   5 28% Có Có 2 

 
3,500    0.5 30% 100% ðH 

7 Thôn 1 và 2 xã ðắk Drông 
ðắk 
Nông 

Hội sử 
dụng 2006 

liên 
thôn 3 50% 12 49% Có Ko 60 

 
2,500  5 0.2   100% ðH 

8 Thôn 3 xã ðắk Drông 
ðắk 
Nông 

Hội sử 
dụng 2005 thôn 2 90% 4 80% Có Ko 12 

 
2,500  9 1 50%   ðH 

9 Thôn 9, 10, 11 xã ðắk Wil 
ðắk 
Nông 

Hội sử 
dụng 2005 

liên 
thôn 2   3 80% Có Có 10   20 Ko ñủ 50% 100% ðH 

10 Thôn 4 xã ðắk Wil 
ðắk 
Nông 

Hội sử 
dụng 2007 thôn 1     90% Có Có 0 

 
2,000  2 0.7     ðH 

11 HTX Trúc Sơn 
ðắk 
Nông 

HTX 
nước 2003 

liên 
thôn 1     100% Có                 

12 Thôn 3 xã Cư Nia 
ðắk 
Nông 

Tổ hợp 
tác 2005 thôn 1 90% 24 100% Có Ko 0 

 
2,200  2.5 0.5 40%   ðH 
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Thông tin chung Hiệu quả hoạt ñộng 

TT Tên công trình 
Tỉnh 

Mô hình 
quản lý 

Năm 
khánh 
thành 

Qui 
mô 

ðánh 
giá 

chung 
về 
H% 

% 
công 
suất 
khai 
thác 

Giờ 
cấp 
trong 
ngày 

% 
dân 
ñược 
cấp 
nước 

Hộ 
cuối 
có ñủ 
nước 
không 

Dân 
hài 
lòng 
dịch 
vụ 

Số 
ngày 
ngừng 
cấp 

Phí 
nước 
1m3 

m3/hộ/ 
tháng 

Chi 
phí 
vận 
hành 
hàng 
tháng 
(Trñ) 

% 
thất 
thoát 

% 
chất 
lượng 
ñạt 
TC 
vệ 
sinh 

ðồng 
hồ/ 

khoán 

13 Buôn Eathling, Cư Jút 
ðắk 
Nông 

Tổ hợp 
tác 2005 thôn 1   24 49% Có Có 50 

 
1,800  7.5 0.9 40%   ðH 

14 Bon U2, Eathling, Cư Jút 
ðắk 
Nông 

Tổ hợp 
tác 2003 thôn 2 50% 8 50% Có Ko 50 

 
2,000  3.5 1.3 20%   ðH 

15 Thôn 01 xã Nam Dong 
ðắk 
Nông 

Hội sử 
dụng 2005 thôn 1   24 150% Có Có 0   25 0.2 14% 100% ðH 

16 Thôn xã Eapô 
ðắk 
Nông 

Hội sử 
dụng 2006 

liên 
thôn 2 78% 3 150% Có Có 15   5   35% 100% ðH 

17 Buôn Trum ngoài, ðắk Wil 
ðắk 
Nông 

Hội sử 
dụng 2005 thôn 1 72% 24 80% Có Có 50 

 
2,000  8 1.7 20% 100% ðH 

18 HTX Phú Lợi A 
Tiền 
Giang 

HTX 
nước 1998 xã 1 75% 18 100% Có Có 3 

 
2,000  10 18 25% 100% ðH 

19 HTX dịch vụ Mỹ Trinh 
Tiền 
Giang HTX NN 1999 thôn 3 86%   90% Có Có 20 

 
3,000  6.3 3 40% 100% ðH 

20 HTX Thới Thành 
Tiền 
Giang 

HTX 
nước 2002 xã 2 83% 24 70% Ko Có 30 

 
2,000  6.3   30% 100% ðH 

21 HTX Cẩm Sơn 
Tiền 
Giang 

HTX 
nước 1997 xã 2 40% 16 98% Có Có 60 

 
2,000  6 12.5 60% 100% ðH 

22 HTX nông nghiệp Hoà Bình 
Tiền 
Giang HTX NN 1995 xã 1 80% 18 91% Có Có 10 

 
3,000  12 21 14% 100% ðH 

23 Trạm Tân Phú 2, Chợ Gạo 
Tiền 
Giang 

Tổ hợp 
tác 1999 thôn 4 85% 24 75% Có Ko 20 

 
2,000  10 1.8 20% 100% ðH 

24 Trạm Tân Bình 2B 
Tiền 
Giang 

Tổ hợp 
tác 2004 thôn 3 33% 24 95% Ko Có 30 

 
2,000  10 5 25% 100% ðH 

25 Trạm ðiền Thanh Tiền Tổ hợp 1999 liên 3 75% 16 95% Ko Ko 10  10 10 30% 100% ðH 
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Thông tin chung Hiệu quả hoạt ñộng 

TT Tên công trình 
Tỉnh 

Mô hình 
quản lý 

Năm 
khánh 
thành 

Qui 
mô 

ðánh 
giá 

chung 
về 
H% 

% 
công 
suất 
khai 
thác 

Giờ 
cấp 
trong 
ngày 

% 
dân 
ñược 
cấp 
nước 

Hộ 
cuối 
có ñủ 
nước 
không 

Dân 
hài 
lòng 
dịch 
vụ 

Số 
ngày 
ngừng 
cấp 

Phí 
nước 
1m3 

m3/hộ/ 
tháng 

Chi 
phí 
vận 
hành 
hàng 
tháng 
(Trñ) 

% 
thất 
thoát 

% 
chất 
lượng 
ñạt 
TC 
vệ 
sinh 

ðồng 
hồ/ 

khoán 

Giang tác thôn 1,800  

26 Tổ HTX Tân Thuận 
Tiền 
Giang 

Tổ hợp 
tác 2001 

liên 
thôn 2 100% 24 100% Có Có 0 

 
3,000  10 3 30% 100% ðH 

27 Trạm ấp Tân Thuận 
Tiền 
Giang 

Tổ hợp 
tác 2002 thôn 2 80% 12 77% Ko Ko 20 

 
3,000  8 2.6   100% ðH 

28 CNTT xã Phương Xá Phú Thọ 
HTX 
nước 2001 xã 3 85% 18 65% Ko Ko 28 

 
2,500  6 6.1 45%   ðH 

29 Trạm xã Cao Xá Phú Thọ HTX NN 2006 
liên 
thôn 2 20% 2 60% Có Có 0 

 
2,000  4 7.3 30% 100% ðH 

30 Trạm Khu 3 xã Hợp Hải Phú Thọ HTX NN 2000 xã 3   6 53%     0 
 
1,800  7   30%   ðH 

31 Trạm Vân Hùng Phú Thọ HTX NN 2000 
liên 
thôn 4   24 30% Ko Ko 0 

 
1,800  6 8.7 40% 100% ðH 

32 CNTT khu 3 xã Vụ Cầu Phú Thọ 
HTX ñiện 
nước 2005 xã 3 75% 5 90% Ko Ko 0 

 
2,000  5 3.5 43% 100% ðH 

33 Trạm xã Vũ Yển Phú Thọ UBND xã 2007 xã 3 25% 12 30% Ko Ko 5 
 
2,000  5 2.5 30% 100% ðH 

34 CNTT Khu 1+2 xã Minh Hạc Phú Thọ 
HTX ñiện 
nước   

liên 
thôn 2 80% 5 100% Ko Có 5 

 
3,000  6 4.5 40% 100% ðH 

35 Trạm xã Cẩm Chế 
Hải 
Dương 

Tổ hợp 
tác 2007 xã 3 25% 5 50% Có Có 40 

 
3,000  6 12 30% 100% ðH 

36 CNTT Lê Lợi, Thành Lợi 
Nam 
ðịnh HTX NN 2005 xã 3 75% 3 69% Có Ko 180 

 
2,500  11 12.8 26%   ðH 

37 CNTT xã Trung Thành 
Nam 
ðịnh UBND xã 2003 xã 2 40% 8 98% Có Có 7 

 
2,500  10 7 18% 100% ðH 
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Thông tin chung Hiệu quả hoạt ñộng 

TT Tên công trình 
Tỉnh 

Mô hình 
quản lý 

Năm 
khánh 
thành 

Qui 
mô 

ðánh 
giá 

chung 
về 
H% 

% 
công 
suất 
khai 
thác 

Giờ 
cấp 
trong 
ngày 

% 
dân 
ñược 
cấp 
nước 

Hộ 
cuối 
có ñủ 
nước 
không 

Dân 
hài 
lòng 
dịch 
vụ 

Số 
ngày 
ngừng 
cấp 

Phí 
nước 
1m3 

m3/hộ/ 
tháng 

Chi 
phí 
vận 
hành 
hàng 
tháng 
(Trñ) 

% 
thất 
thoát 

% 
chất 
lượng 
ñạt 
TC 
vệ 
sinh 

ðồng 
hồ/ 

khoán 

38 Trạm xã Yên Ninh 
Nam 
ðịnh 

HTX 
nước 2005 xã 1 45% 10 80% Có Có 5 

 
3,000  10 23 30% 100% ðH 

39 HTX Sông ðào 
Nam 
ðịnh 

HTX 
nước 1997 xã 1 85% 24 95% Có Có 0 

 
3,000  10 30 28% 100% ðH 

40 Bản Mường Pồn 1 
ðiện 
Biên 

Hội ñồng 
thôn 1999 thôn 3   24 60% Có Có 0     0   100% Khoán 

41 Bản Khá, TP. ðiện Biên 
ðiện 
Biên 

Hội sử 
dụng 2008 thôn 2   24 45% Có Có 0     0.6   0% Khoán 

42 Bản Mển, Thanh Nưa 
ðiện 
Biên 

Hội ñồng 
thôn 2006 thôn 3   24 100% Có Có 30 

    
300  30 0.5     ðH 

43 Bản Cò Chay, Mường Pồn 
ðiện 
Biên 

Hội sử 
dụng 2006 thôn 2 100% 24 67% Có Có 0   3 0     Khoán 

44 Thôn Hói mít, Lăng Cô TT - Huế 
Hội ñồng 
thôn 2000 

liên 
thôn 4         Ko             ko 

45 Lộc thủy, Phú Lộc TT - Huế 
HTX ñiện 
nước 2005 

liên 
thôn 4 150% 4 15% Ko Ko 45   10 2.5 45%   ðH 

46 Phượng Hoàng, Thanh Hà 
Hải 
Dương 

Tổ hợp 
tác 2004 xã 1 100% 7 60% Có Có   

 
3,200  6 

Thu ñủ 
chi 40% 100% ðH 

47 Khu vực 1, xã Bình ðiền TT - Huế HTX NN 2006 xã 1 100% 24 61% Có Có 15 
 
1,000  5 2.5 20% 100% ðH 

48 
Nhà máy Vân Hình, Phong 
Bình TT - Huế HTX NN 1999 xã 3 100% 24 95% Ko Ko 40 

 
2,500  10 57 20% 100% ðH 

49 Xã Thủy Dương, Hương Thủy TT - Huế HTX NN 1997 xã 4 250% 24 99% Ko ko 2 
 
3,930  10 3.5 31%   ðH 

50 Xã Hương Thọ, Hương Trà TT - Huế HTX NN 2003 xã 4   24 50% Ko Ko 45  15 2.4 30% 0% ðH 
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Thông tin chung Hiệu quả hoạt ñộng 

TT Tên công trình 
Tỉnh 

Mô hình 
quản lý 

Năm 
khánh 
thành 

Qui 
mô 

ðánh 
giá 

chung 
về 
H% 

% 
công 
suất 
khai 
thác 

Giờ 
cấp 
trong 
ngày 

% 
dân 
ñược 
cấp 
nước 

Hộ 
cuối 
có ñủ 
nước 
không 

Dân 
hài 
lòng 
dịch 
vụ 

Số 
ngày 
ngừng 
cấp 

Phí 
nước 
1m3 

m3/hộ/ 
tháng 

Chi 
phí 
vận 
hành 
hàng 
tháng 
(Trñ) 

% 
thất 
thoát 

% 
chất 
lượng 
ñạt 
TC 
vệ 
sinh 

ðồng 
hồ/ 

khoán 

1,300  

51 ðá Bàn, Thủy Dương TT - Huế 
HTX ñiện 
nước 2001 thôn 2 70% 24 40% Ko Ko 20 

 
1,200  10 2 30% 100% ðH 

52 CT Nhị Hồ, Phú Lộc TT - Huế 
Tổ hợp 
tác   xã 2     80% Ko     

 
1,300  7   22%   ðH 

53 Xã Việt Hồng, Thanh Hà 
Hải 
Dương 

HTX ñiện 
nước 2005 xã 1 100% 10 85% Ko Có 10 

 
3,500  6 7 31% 100% ðH 
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Nguồn nước và công nghệ Hiệu quả mô hình quản lý tổ chức  

TT Tên công trình 

Loại 
hình 
công 
nghệ 

Khoảng 
cách 
nguồn 
nước 

Ô 
nhiễm 

Nước 
nguồn  

ðộ 
sâu 
giếng 
khoan 

Sửa 
chữa, 
nâng 
cấp 

Nguồn 
sửa 
chữa 

Thiết 
bị 

chính 
(5h) 

Ống 
và 
phụ 
kiện 
(5h) 

Dân 
tham 
gia 
dự 
toán 

Dân 
tham 
gia 
giám 
sát 

Dân 
tham 
gia 
QL 
tài 

chính 

Số 
nhân 
viên 

Lương 
tháng 
(000.ñ) 

Trình 
ñộ 
kỹ 
thuật 

Trình 
ñộ 
QL 
tài 

chính 

Minh 
bạch 
thu-
chi 
cho 
dân 

Kinh 
nghiệm 
KD 
cấp 

trưởng 

Tuổi 
cấp 

trưởng 

Sự 
phù 
hợp 
mô 
hình 
QL 
hiện 
nay 

1 
NM nước xã Minh 
Tân N mặt 100 Có ðủ   1 Quỹ Có Có Ko Có Ko 10       500  3 2 Có Có C 2 

2 
Trạm cấp nước 
Trung ðông N mặt 1000 Ko ðủ   0   Có Có Ko Có Có 4 500 1 0 Có Có C 2 

3 Cấp nước xã Nà Trì 
Tự 
chảy 3500 Có ðủ   0   Ko Ko Ko Có Ko 2 800 1 2 Có Có C 2 

4 
Trạm thôn Hiếu 
Thiện N mặt 450 Có ðủ   1 Quỹ Có Có Có Có Ko 5 500 2 3 Có Có C 2 

5 Trạm xã Thanh An N mặt 500 Ko ðủ   1 Quỹ Có Có Có Có Có 8 200 1 1 Có Có C 2 

6 
Trạm thôn 9, xã Nam 
Dong 

N 
ngầm 20 Ko ðủ 80 2 Quỹ Có Có Có Có Có 2 200 1 1 Có Ko D 2 

7 
Thôn 1 và 2 xã ðắk 
Drông 

N 
ngầm 20 Ko ðủ 80 2 Quỹ Có Có Có Có Có 3 0 1 1 Ko Ko C 3 

8 
Thôn 3 xã ðắk 
Drông 

N 
ngầm 20 Ko ðủ 60 3 Quỹ Có Có Có Có Có 3 200 1 3 Có Ko C 2 

9 
Thôn 9, 10, 11 xã 
ðắk Wil 

N 
ngầm   Ko Thiếu 80 10 Ko Có Có Có Có Có 3 100 1 1 Có Có D 2 

10 Thôn 4 xã ðắk Wil 
N 
ngầm 20 Ko ðủ 70 0   Có Có Có Có Có 3 180 1 1 Có Ko C 2 

11 HTX Trúc Sơn 
N 
ngầm 50 Ko ðủ 56 1 Q+dân Có Có Ko Có Có 4 300 3 3 Có Có D 1 

12 Thôn 3 xã Cư Nia 
N 
ngầm 20 Ko ðủ 60 0   Có Có Có Có Có 3 40 2 1 Ko Ko C 4 

13 
Buôn Eathling, Cư 
Jút 

N 
ngầm 20 Ko ðủ 60 1 Quỹ Ko Có Có Có Có 2 100 1 1 Có Ko D 2 
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Nguồn nước và công nghệ Hiệu quả mô hình quản lý tổ chức  

TT Tên công trình 

Loại 
hình 
công 
nghệ 

Khoảng 
cách 
nguồn 
nước 

Ô 
nhiễm 

Nước 
nguồn  

ðộ 
sâu 
giếng 
khoan 

Sửa 
chữa, 
nâng 
cấp 

Nguồn 
sửa 
chữa 

Thiết 
bị 

chính 
(5h) 

Ống 
và 
phụ 
kiện 
(5h) 

Dân 
tham 
gia 
dự 
toán 

Dân 
tham 
gia 
giám 
sát 

Dân 
tham 
gia 
QL 
tài 

chính 

Số 
nhân 
viên 

Lương 
tháng 
(000.ñ) 

Trình 
ñộ 
kỹ 
thuật 

Trình 
ñộ 
QL 
tài 

chính 

Minh 
bạch 
thu-
chi 
cho 
dân 

Kinh 
nghiệm 
KD 
cấp 

trưởng 

Tuổi 
cấp 

trưởng 

Sự 
phù 
hợp 
mô 
hình 
QL 
hiện 
nay 

14 
Bon U2, Eathling, Cư 
Jút 

N 
ngầm 20 Ko ðủ 100 2   Ko Có Có Có Có 2 250 2 2 Có Ko C 2 

15 
Thôn 01 xã Nam 
Dong 

N 
ngầm 20 Ko ðủ 60 0   Có Có Ko Có Ko 3 400 3 2 Có Có D 2 

16 Thôn xã Eapô 
N 
ngầm 20 Ko ðủ 37 0   Ko Ko Có Có Có 2 200 3 3 Có Có D 4 

17 
Buôn Trum ngoài, 
ðắk Wil 

N 
ngầm 20       3 Quỹ Có Có Có Có Có 3 200 3 2 Có Có D 2 

18 HTX Phú Lợi A 
N 
ngầm 4000 Ko ðủ 345 2 Dân Có Có Ko Có Có 4 700 3 3 Có Có C 1 

19 
HTX dịch vụ Mỹ 
Trinh 

N 
ngầm   Ko ðủ 420 2 Dân Có Có Ko Ko Ko 6 50 1 3 Có Có D 2 

20 HTX Thới Thành 
N 
ngầm   Ko ðủ 360 0   Có Có Ko Có Ko 5 470 2 3 Có Ko D 2 

21 HTX Cẩm Sơn 
N 
ngầm 15 Ko ðủ 400 0   Có Có Có Có Có 5 480 0 3 Có Có C 2 

22 
HTX nông nghiệp 
Hoà Bình 

N 
ngầm 12.5 Ko ðủ 340 2 Quỹ Có Có Có Có Ko 5 800 2 3 Có Ko D 1 

23 
Trạm Tân Phú 2, Chợ 
Gạo 

N 
ngầm 1000 Ko ðủ 241 1 Dân Có Có Có Có Có 3 200 1 1 Có Ko B 2 

24 Trạm Tân Bình 2B 
N 
ngầm 1700 Ko ðủ 240 0   Có Có Ko Có Có 3 330 1 1 Có Ko D 3 

25 Trạm ðiền Thanh 
N 
ngầm 1500 Ko ðủ 280 1 Quỹ Có Có Có Có Có 5 350 1 1 Có Ko D 3 

26 Tổ HTX Tân Thuận 
N 
ngầm 1500 Ko ðủ 350 1 Quỹ Có Có Có Có Ko 2 1000 1 1 Ko Ko   2 
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Nguồn nước và công nghệ Hiệu quả mô hình quản lý tổ chức  

TT Tên công trình 

Loại 
hình 
công 
nghệ 

Khoảng 
cách 
nguồn 
nước 

Ô 
nhiễm 

Nước 
nguồn  

ðộ 
sâu 
giếng 
khoan 

Sửa 
chữa, 
nâng 
cấp 

Nguồn 
sửa 
chữa 

Thiết 
bị 

chính 
(5h) 

Ống 
và 
phụ 
kiện 
(5h) 

Dân 
tham 
gia 
dự 
toán 

Dân 
tham 
gia 
giám 
sát 

Dân 
tham 
gia 
QL 
tài 

chính 

Số 
nhân 
viên 

Lương 
tháng 
(000.ñ) 

Trình 
ñộ 
kỹ 
thuật 

Trình 
ñộ 
QL 
tài 

chính 

Minh 
bạch 
thu-
chi 
cho 
dân 

Kinh 
nghiệm 
KD 
cấp 

trưởng 

Tuổi 
cấp 

trưởng 

Sự 
phù 
hợp 
mô 
hình 
QL 
hiện 
nay 

27 Trạm ấp Tân Thuận 
N 
ngầm 15 Có Thiếu 283 1 Dân Có Có Ko Có Ko 3 300 1 1 Có Ko D 4 

28 CNTT xã Phương Xá 
N 
ngầm 1800 Ko ðủ 40 3 Vay Ko Có Ko Ko Ko 4 1000 2 1 Có Có D 2 

29 Trạm xã Cao Xá 
N 
ngầm 500 Ko ðủ 45   Quỹ Ko Có Ko Có   4 540 2 3 Có Có C 2 

30 
Trạm Khu 3 xã Hợp 
Hải 

N 
ngầm       35     Có Có       10 70 1 2 Có   C 3 

31 Trạm Vân Hùng 
N 
ngầm 150 Ko ðủ 40 3 Dân Có Có Ko Ko Ko 8 300 2 3 Có Có C 3 

32 
CNTT khu 3 xã Vụ 
Cầu 

N 
ngầm 1300 Ko Thiếu 42 3 Quỹ Ko Có Ko Ko Ko 7 100 1 3 Có Có C 2 

33 Trạm xã Vũ Yển 
N 
ngầm 30 Ko ðủ 45 2 Quỹ Ko Ko     Ko 5 150 1 1 Có Có B 3 

34 
CNTT Khu 1+2 xã 
Minh Hạc 

N 
ngầm 1300 Ko   20 5 Quỹ Có Có Ko Có Có 9 250 1 1 Có Ko C 2 

35 Trạm xã Cẩm Chế N mặt 500 Có ðủ   1 Xã Có Có Có Có Có 3 750 1 2 Có Có C 2 

36 
CNTT Lê Lợi, Thành 
Lợi N mặt 1500 Có ðủ   1 Xã Có Có Ko Có Có 3 600 2 3 Có Có D 3 

37 
CNTT xã Trung 
Thành N mặt 50 Có ðủ   1 Quỹ Có Có Ko Có Có 18 420 2 3 Có Có C 3 

38 Trạm xã Yên Ninh N mặt 500 Có ðủ   0 Dân Có Có Có Có Có 9 900 3 4 Có Có C 1 

39 HTX Sông ðào N mặt 4000 Ko ðủ     Quỹ Có Có Ko Ko Ko 11 1200 3 3 Ko Có D 1 
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Nguồn nước và công nghệ Hiệu quả mô hình quản lý tổ chức  

TT Tên công trình 

Loại 
hình 
công 
nghệ 

Khoảng 
cách 
nguồn 
nước 

Ô 
nhiễm 

Nước 
nguồn  

ðộ 
sâu 
giếng 
khoan 

Sửa 
chữa, 
nâng 
cấp 

Nguồn 
sửa 
chữa 

Thiết 
bị 

chính 
(5h) 

Ống 
và 
phụ 
kiện 
(5h) 

Dân 
tham 
gia 
dự 
toán 

Dân 
tham 
gia 
giám 
sát 

Dân 
tham 
gia 
QL 
tài 

chính 

Số 
nhân 
viên 

Lương 
tháng 
(000.ñ) 

Trình 
ñộ 
kỹ 
thuật 

Trình 
ñộ 
QL 
tài 

chính 

Minh 
bạch 
thu-
chi 
cho 
dân 

Kinh 
nghiệm 
KD 
cấp 

trưởng 

Tuổi 
cấp 

trưởng 

Sự 
phù 
hợp 
mô 
hình 
QL 
hiện 
nay 

40 Bản Mường Pồn 1 
Tự 
chảy 1500 Có ðủ     Dân Có Có Có Có Ko 4 50 1 1 Có Ko D 2 

41 
Bản Khá, TP. ðiện 
Biên 

N 
ngầm   Ko ðủ 70   Dân Có Có Ko Ko Ko 1 0 1 0 Ko Có D 2 

42 Bản Mển, Thanh Nưa 
Tự 
chảy 7000 Có ðủ     Quỹ Có Có Có Có Ko 4 50 1 1 Có Ko B 2 

43 
Bản Cò Chay, 
Mường Pồn 

Tự 
chảy 2000 Ko ðủ     Dân Có Có Có Có Ko 4 50 1 1 Có Ko C 2 

44 
Thôn Hói mít, Lăng 
Cô 

Tự 
chảy   Ko Thiếu       ko ko ko ko ko           Ko     

45 Lộc thủy, Phú Lộc 
Tự 
chảy 1100 Ko Thiếu   1 Quỹ Ko Ko Ko Ko Có 5 500 2 2   Có B 2 

46 
Phượng Hoàng, 
Thanh Hà N mặt 500 Ko Thiếu   2 Xã Có Có Ko Ko Ko 6 200 1 1 Có Có D 4 

47 
Khu vực 1, xã Bình 
ðiền 

Tự 
chảy 2500 Ko ðủ   1 Quỹ Có Có Ko Có ko 5 600 1 2 Có Có D 2 

48 
Nhà máy Vân Hình, 
Phong Bình N mặt   Có Thiếu   3 Quỹ Có Có Có Có Có 3 400 1 2 Có Có B 3 

49 
Xã Thủy Dương, 
Hương Thủy 

N 
ngầm 2000 Ko ðủ 40 2 Quỹ Có Có Có Có Có 4 500 1 0 Có Có D 4 

50 
Xã Hương Thọ, 
Hương Trà 

Tự 
chảy 700 Có ðủ   1 Quỹ Có Có Ko Có Ko 2 540 1 3 Có Có C 2 

51 ðá Bàn, Thủy Dương 

Hồ 
trên 
núi 5000 Có ðủ   2 Quỹ Ko Ko Ko Ko Ko 2 1200 3 4 Có Có A 2 

52 CT Nhị Hồ, Phú Lộc 
Tự 
chảy 3000 Ko ðủ       Có Có Ko Ko                   
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Nguồn nước và công nghệ Hiệu quả mô hình quản lý tổ chức  

TT Tên công trình 

Loại 
hình 
công 
nghệ 

Khoảng 
cách 
nguồn 
nước 

Ô 
nhiễm 

Nước 
nguồn  

ðộ 
sâu 
giếng 
khoan 

Sửa 
chữa, 
nâng 
cấp 

Nguồn 
sửa 
chữa 

Thiết 
bị 

chính 
(5h) 

Ống 
và 
phụ 
kiện 
(5h) 

Dân 
tham 
gia 
dự 
toán 

Dân 
tham 
gia 
giám 
sát 

Dân 
tham 
gia 
QL 
tài 

chính 

Số 
nhân 
viên 

Lương 
tháng 
(000.ñ) 

Trình 
ñộ 
kỹ 
thuật 

Trình 
ñộ 
QL 
tài 

chính 

Minh 
bạch 
thu-
chi 
cho 
dân 

Kinh 
nghiệm 
KD 
cấp 

trưởng 

Tuổi 
cấp 

trưởng 

Sự 
phù 
hợp 
mô 
hình 
QL 
hiện 
nay 

53 
Xã Việt Hồng, Thanh 
Hà N mặt 1000 Ko ðủ   2 Quỹ Có Có Ko Ko Ko 3 1000 2 3 Có Có C 1 
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ðặc ñiểm văn hoá - xã hội cộng ñồng ðặc ñiểm kinh tế, mức sống 

TT Tên công trình 

Tỷ lệ 
biết 
chữ 

Tỷ lệ 
tốt 

nghiệp 
THCS 

Nhóm 
dân 
tộc 

Nhận 
thức 
già 
làng 

Tỷ lệ 
dân 
theo 
già 
làng 

Tỷ lệ 
dân 
nhận 
thức 
tốt VS 

Mâu 
thuẫn 
nội bộ 

Người 
ñề 
xuất 
dự án 

Mô 
hình 
cộng 
ñồng 
trước 

Tinh 
thần tự 
giác 
bảo vệ 

Tỷ lệ 
hộ 

nghèo 

Tỷ 
lệ hộ 
khá, 
giàu 

Thu 
nhập 
trñ/ 

hộ/năm 

Tỷ lệ 
hộ phi 
nông 
nghiệp 

Tỷ lệ 
hộ 
vay 
vốn 
tín 
dụng 

Tỷ lệ 
hộ 
ñóng 
ñủ phí 
nước 

1 NM nước xã Minh Tân 85% 98% 1 2 90% 95% Ko Xã Có Có 11% 32% 35 7% 25% 100% 

2 Trạm cấp nước Trung ðông                   Có 15% 85% 25       

3 Cấp nước xã Nà Trì 70% 80% 6 3 90% 40% Ko 
Huyệ
n Ko Có 40% 20% 30 20% 35% 100% 

4 Trạm thôn Hiếu Thiện 98% 100% 1 2   80% Ko dân Có Có 13% 27% 35 30% 30% 100% 

5 Trạm xã Thanh An 98%   1 1   75% Ko Xã Có Có 14% 25% 16 25% 60% 100% 

6 Trạm thôn 9, xã Nam Dong 100% 100% 3 2 99% 80% Ko thôn Có Có 5% 30%   15% 28% 100% 

7 Thôn 1 và 2 xã ðắk Drông 60% 40% 3 3 70% 70% Ko thôn Ko Có 13% 60%   0% 20% 100% 

8 Thôn 3 xã ðắk Drông 90% 50% 3 2 100% 70% Ko dân Có Có 18% 30% 25 10% 40% 100% 

9 Thôn 9, 10, 11 xã ðắk Wil 100% 100% 2 2 90% 80% Ko dân Có Có 26%     ít     

10 Thôn 4 xã ðắk Wil 40% 20% 4 2 80% 80% Ko dân Ko Có 26% 30% 20 0% 30% 100% 

11 HTX Trúc Sơn 70% 70% 6 2   96% Có 
Huyệ
n Ko Có 14% 20% 48 20% 90% 97% 

12 Thôn 3 xã Cư Nia 80% 60% 3 2 80% 100% Có dân Ko Có 9% 30%   5% 80% 100% 

13 Buôn Eathling, Cư Jút     3 2 80% 60% Ko dân Có Có 36%     40% 40% 95% 

14 Bon U2, Eathling, Cư Jút 70% 35% 6 1 60% 80% Ko dân Ko Có 10% 15%   30%   80% 
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ðặc ñiểm văn hoá - xã hội cộng ñồng ðặc ñiểm kinh tế, mức sống 

TT Tên công trình 

Tỷ lệ 
biết 
chữ 

Tỷ lệ 
tốt 

nghiệp 
THCS 

Nhóm 
dân 
tộc 

Nhận 
thức 
già 
làng 

Tỷ lệ 
dân 
theo 
già 
làng 

Tỷ lệ 
dân 
nhận 
thức 
tốt VS 

Mâu 
thuẫn 
nội bộ 

Người 
ñề 
xuất 
dự án 

Mô 
hình 
cộng 
ñồng 
trước 

Tinh 
thần tự 
giác 
bảo vệ 

Tỷ lệ 
hộ 

nghèo 

Tỷ 
lệ hộ 
khá, 
giàu 

Thu 
nhập 
trñ/ 

hộ/năm 

Tỷ lệ 
hộ phi 
nông 
nghiệp 

Tỷ lệ 
hộ 
vay 
vốn 
tín 
dụng 

Tỷ lệ 
hộ 
ñóng 
ñủ phí 
nước 

15 Thôn 01 xã Nam Dong 50% 50% 3 2 100% 100% Ko Tỉnh Có Có 6% 80% 41 90%     

16 Thôn xã Eapô 50% 50% 3 1 95% 40% Ko dân Có Có 15% 9% 35 20% 90% 100% 

17 Buôn Trum ngoài, ðắk Wil 100% 100% 3 2 80% 75% Ko dân Ko Có 10% 5%   15% 50% 100% 

18 HTX Phú Lợi A 100% 100% 1 1 100% 100% Ko xã  Có Có 5% 95% 42 30% 60% 70% 

19 HTX dịch vụ Mỹ Trinh       2 80% 80% Ko xã Có Có 9% 80% 100 30% 10% 90% 

20 HTX Thới Thành 100% 100% 1 1 100% 99% Ko xã Có Có 20% 80% 34 35% 5% 100% 

21 HTX Cẩm Sơn 80% 90% 1 1 99% 90% Ko xã Có Có 1% 69% 58 33% 22% 100% 

22 HTX nông nghiệp Hoà Bình 100% 90% 1 2 99% 90% Ko xã Ko Có 10% 60% 60 20% 95% 70% 

23 Trạm Tân Phú 2, Chợ Gạo 100% 100% 1 2 100% 100% Ko dân Có Có 7% 60% 60 40% 70% 100% 

24 Trạm Tân Bình 2B 100% 100% 1 3 100% 100% Ko dân Có Có 6% 40% 50 30%   100% 

25 Trạm ðiền Thanh 90% 98% 2 3 80% 90% Ko dân Ko Có 5% 70% 30 10% 70% 95% 

26 Tổ HTX Tân Thuận                                 

27 Trạm ấp Tân Thuận 98% 100% 1 3 85% 80% Có dân Có Có 12% 45% 100 10% 90% 95% 

28 CNTT xã Phương Xá 95% 100% 1     50% Ko tỉnh Ko Có 6% 40% 26 10% 100% 100% 

29 Trạm xã Cao Xá 100% 100% 1 2   100% Ko xã Ko Có 2%   8.5 5% 40% 100% 
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ðặc ñiểm văn hoá - xã hội cộng ñồng ðặc ñiểm kinh tế, mức sống 

TT Tên công trình 

Tỷ lệ 
biết 
chữ 

Tỷ lệ 
tốt 

nghiệp 
THCS 

Nhóm 
dân 
tộc 

Nhận 
thức 
già 
làng 

Tỷ lệ 
dân 
theo 
già 
làng 

Tỷ lệ 
dân 
nhận 
thức 
tốt VS 

Mâu 
thuẫn 
nội bộ 

Người 
ñề 
xuất 
dự án 

Mô 
hình 
cộng 
ñồng 
trước 

Tinh 
thần tự 
giác 
bảo vệ 

Tỷ lệ 
hộ 

nghèo 

Tỷ 
lệ hộ 
khá, 
giàu 

Thu 
nhập 
trñ/ 

hộ/năm 

Tỷ lệ 
hộ phi 
nông 
nghiệp 

Tỷ lệ 
hộ 
vay 
vốn 
tín 
dụng 

Tỷ lệ 
hộ 
ñóng 
ñủ phí 
nước 

30 Trạm Khu 3 xã Hợp Hải                                 

31 Trạm Vân Hùng     1     90% Ko xã  Có Có 5% 65% 60 20% 50% 100% 

32 CNTT khu 3 xã Vụ Cầu 97% 100% 5 2 95% 97% Ko xã Có Có 15% 35% 24 0% 90% 100% 

33 Trạm xã Vũ Yển 70% 100% 1 3   95% Ko xã Có Có 5% 79% 46 50% 90% 100% 

34 CNTT Khu 1+2 xã Minh Hạc 100% 100%       90% Ko xã  Có Có 15% 30% 35 10% 50% 100% 

35 Trạm xã Cẩm Chế 100% 100% 1 2   90% Có xã Có Có       20%   100% 

36 CNTT Lê Lợi, Thành Lợi 100% 100% 1 3 100% 100% Ko xã Có Có 3% 65% 37 4%   100% 

37 CNTT xã Trung Thành   100% 1 2 100% 100% Ko xã Có Có 8% 69%   20% 44% 100% 

38 Trạm xã Yên Ninh   100% 1 1 100% 98% Ko xã   Có 5% 25%   40% 50% 90% 

39 HTX Sông ðào   100% 1 2 80% 90% Ko 
Huyệ
n Ko Có 30% 50% 66 50%   100% 

40 Bản Mường Pồn 1 20% 80% 1 1 100% 100% Ko dân Có Có 1%     0% 60 100% 

41 Bản Khá, TP. ðiện Biên 90% 100% 2 3 90% 90% Ko dân Có Có 11% 8%   0% 0% 100% 

42 Bản Mển, Thanh Nưa 100% 100% 1 1 100% 100% Ko dân Có Có 6% 60% 40 0% 85% 100% 

43 Bản Cò Chay, Mường Pồn 80% 90% 1 1 100% 100% Ko dân Có Có 20% 22% 30 0% 60% 100% 

44 Thôn Hói mít, Lăng Cô             Ko ko                 
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ðặc ñiểm văn hoá - xã hội cộng ñồng ðặc ñiểm kinh tế, mức sống 

TT Tên công trình 

Tỷ lệ 
biết 
chữ 

Tỷ lệ 
tốt 

nghiệp 
THCS 

Nhóm 
dân 
tộc 

Nhận 
thức 
già 
làng 

Tỷ lệ 
dân 
theo 
già 
làng 

Tỷ lệ 
dân 
nhận 
thức 
tốt VS 

Mâu 
thuẫn 
nội bộ 

Người 
ñề 
xuất 
dự án 

Mô 
hình 
cộng 
ñồng 
trước 

Tinh 
thần tự 
giác 
bảo vệ 

Tỷ lệ 
hộ 

nghèo 

Tỷ 
lệ hộ 
khá, 
giàu 

Thu 
nhập 
trñ/ 

hộ/năm 

Tỷ lệ 
hộ phi 
nông 
nghiệp 

Tỷ lệ 
hộ 
vay 
vốn 
tín 
dụng 

Tỷ lệ 
hộ 
ñóng 
ñủ phí 
nước 

45 Lộc thủy, Phú Lộc 70% 90% 1     90% Ko xã Có Có 20% 80% 30 15% 90% 100% 

46 Phượng Hoàng, Thanh Hà 100% 95% 1     100% Ko 
Huyệ
n Ko Có 10% 40% 40 20% 50% 100% 

47 Khu vực 1, xã Bình ðiền 95% 95% 1 2   100% ko tỉnh Có Có 20% 20% 60 45% 75% 100% 

48 Nhà máy Vân Hình, Phong Bình 95% 95% 1 2   90% Ko huyện Có Có 15% 20% 38 10% 95% 95% 

49 Xã Thủy Dương, Hương Thủy                               85% 

50 Xã Hương Thọ, Hương Trà 95% 90% 1 2   70% Ko xã    Có 10% 20%   30% 70% 100% 

51 ðá Bàn, Thủy Dương 10% 50% 1 3   80% Ko xã  Ko Có 20% 10% 45 70% 50% 70% 

52 CT Nhị Hồ, Phú Lộc                     25% 15% 40 40%   95% 

53 Xã Việt Hồng, Thanh Hà 100% 95% 1     100% Ko tỉnh Có Có 14% 40% 50 40% 75% 100% 
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Sự ủng hộ của chính quyền ñịa phương 

TT Tên công trình Xã ủng hộ 
mô hình 
QL 

Sô TTV 
hoạt ñộng 

Tỷ lệ cán 
bộ xã 

tham gia  

Tỷ lệ vốn 
góp của 
UBND xã 

Cán bộ xã 
chuyên 
trách 

Xã hỗ trợ 
kinh phí 
sửa chữa 

Biện pháp 
hành 

chính hỗ 
trợ 

Hỗ trợ ñào 
tạo của 
tỉnh 

Hỗ trợ ñào 
tạo của 
huyện 

Cấp phê 
duyệt 

nâng cấp 

1 NM nước xã Minh Tân HTX 120 100% 0% Có Có Có Có Có Tỉnh 

2 Trạm cấp nước Trung ðông HTX           Có       

3 Cấp nước xã Nà Trì HTX 2 58% 0% Có Ko Có Ko Có Huyện 

4 Trạm thôn Hiếu Thiện HTX 100 100% 0% Có Ko Có Có Có Ko 

5 Trạm xã Thanh An HTX Có 100% 12% Ko Ko Có Có Có Xã 

6 Trạm thôn 9, xã Nam Dong Hội 126 10% 0% Ko Ko Ko Có Ko Tỉnh 

7 Thôn 1 và 2 xã ðắk Drông Hội     0% Ko Ko Ko Có Có Ko 

8 Thôn 3 xã ðắk Drông HTX 20 100% 0% Có Ko Ko Có Có Ko 

9 Thôn 9, 10, 11 xã ðắk Wil                     

10 Thôn 4 xã ðắk Wil Hội 20 80% 0% Có Ko Ko Có Có Ko 

11 HTX Trúc Sơn 
Hội và 
HTX 8 60% 0% Ko Ko Ko Có Có Huyện 

12 Thôn 3 xã Cư Nia Tổ HT     0% Ko Ko Ko Có Có Ko 

13 Buôn Eathling, Cư Jút Tổ HT     0% Ko Ko Ko Có Có Ko 

14 Bon U2, Eathling, Cư Jút Tổ HT     0% Ko Ko Ko Có Có Ko 

15 Thôn 01 xã Nam Dong UBND 12 14 0% Ko Ko Ko Có Có Ko 
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Sự ủng hộ của chính quyền ñịa phương 

TT Tên công trình Xã ủng hộ 
mô hình 
QL 

Sô TTV 
hoạt ñộng 

Tỷ lệ cán 
bộ xã 

tham gia  

Tỷ lệ vốn 
góp của 
UBND xã 

Cán bộ xã 
chuyên 
trách 

Xã hỗ trợ 
kinh phí 
sửa chữa 

Biện pháp 
hành 
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Hỗ trợ ñào 
tạo của 
tỉnh 

Hỗ trợ ñào 
tạo của 
huyện 

Cấp phê 
duyệt 

nâng cấp 

16 Thôn xã Eapô     100% 0% Ko Ko Có Có Có Ko 

17 Buôn Trum ngoài, ðắk Wil Hội   30% 0% Ko Ko Ko Có Có Ko 

18 HTX Phú Lợi A xã 6 100% 0% Có Ko Có Có Ko Tỉnh 

19 HTX dịch vụ Mỹ Trinh xã 3 100% 0% Ko Ko Có Có Có Ko 

20 HTX Thới Thành HTX 3 50% 0% Có Ko Có Có Có Tỉnh 

21 HTX Cẩm Sơn HTX 9 100% 0% Có Ko Có Ko Ko Tỉnh 

22 HTX nông nghiệp Hoà Bình HTX 10 30% 0% Ko Ko Ko Ko Ko Tỉnh 

23 Trạm Tân Phú 2, Chợ Gạo TT nước   10% 0% Có Ko Có Có Ko xã 

24 Trạm Tân Bình 2B Tổ HT 6 100% 0% Có Ko Có Có Có xã  

25 Trạm ðiền Thanh Tổ HT 10 80% 0% Có Có Có Có Có Ko 

26 Tổ HTX Tân Thuận                     

27 Trạm ấp Tân Thuận HTX 9 20% 0% Có Ko Có Có Ko xã 

28 CNTT xã Phương Xá HTX 9 20% 0% Ko Ko Ko Có Có xã 

29 Trạm xã Cao Xá HTX 10 100% 0% Có Ko Có Có Ko   

30 Trạm Khu 3 xã Hợp Hải                     

31 Trạm Vân Hùng Cð/ HTX 44 100% 0% Ko Ko Có Ko Ko Huyện 
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Sự ủng hộ của chính quyền ñịa phương 

TT Tên công trình Xã ủng hộ 
mô hình 
QL 

Sô TTV 
hoạt ñộng 

Tỷ lệ cán 
bộ xã 

tham gia  

Tỷ lệ vốn 
góp của 
UBND xã 

Cán bộ xã 
chuyên 
trách 

Xã hỗ trợ 
kinh phí 
sửa chữa 

Biện pháp 
hành 

chính hỗ 
trợ 

Hỗ trợ ñào 
tạo của 
tỉnh 

Hỗ trợ ñào 
tạo của 
huyện 

Cấp phê 
duyệt 

nâng cấp 

32 CNTT khu 3 xã Vụ Cầu HTX 45 100% 0% Có Ko Có Ko Có xã  

33 Trạm xã Vũ Yển HTX   100% 0% Có Có Ko Có Có Tỉnh 

34 CNTT Khu 1+2 xã Minh Hạc HTX 25 100% 0% Có Ko Có Có Có xã 

35 Trạm xã Cẩm Chế Xã 300 100% 0% Có Có Ko Có Ko Tỉnh 

36 CNTT Lê Lợi, Thành Lợi HTX                   

37 CNTT xã Trung Thành Tổ HT 50 100% 50% Có Có Có Có Có Xã 

38 Trạm xã Yên Ninh HTX   100% 25% Có Ko Có Có Có Tỉnh 

39 HTX Sông ðào HTX       Có Ko Có Có Có Tỉnh 

40 Bản Mường Pồn 1 Cð 2 25% 0% Có Ko Có Có Có Huyện 

41 Bản Khá, TP. ðiện Biên Cð       Có Ko Ko Ko Ko   

42 Bản Mển, Thanh Nưa Cð 4 25% 0% Có Ko Ko Ko Ko Xã 

43 Bản Cò Chay, Mường Pồn Cð 2 25% 0% Có Có Có Ko Có Xã 

44 Thôn Hói mít, Lăng Cô HTX                 Tỉnh 

45 Lộc thủy, Phú Lộc HTX 12 90% 10% Có Có Có Có Có Tỉnh 

46 Phượng Hoàng, Thanh Hà HTX 3 100% 30% Có Có Có Có Có Tỉnh 
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Sự ủng hộ của chính quyền ñịa phương 

TT Tên công trình Xã ủng hộ 
mô hình 
QL 

Sô TTV 
hoạt ñộng 

Tỷ lệ cán 
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Cán bộ xã 
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Xã hỗ trợ 
kinh phí 
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Biện pháp 
hành 

chính hỗ 
trợ 

Hỗ trợ ñào 
tạo của 
tỉnh 

Hỗ trợ ñào 
tạo của 
huyện 

Cấp phê 
duyệt 

nâng cấp 

47 Khu vực 1, xã Bình ðiền HTX 9 30% 0% ko ko Có Có Có Ko 

48 Nhà máy Vân Hình, Phong Bình HTX   100%   Có Có Có Có Có Tỉnh 

49 Xã Thủy Dương, Hương Thủy     100% ống Có ko Ko Ko Ko Huyện 

50 Xã Hương Thọ, Hương Trà HTX   100%   Có ko Có Có Có Ko 

51 ðá Bàn, Thủy Dương HTX 13 100%   Ko ko Có Ko Có Huyện 

52 CT Nhị Hồ, Phú Lộc HTX 3   0 Có ko   Có   Ko 

53 Xã Việt Hồng, Thanh Hà HTX 3 100% 55% Có Ko Có Có Có Tỉnh  
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Cơ chế tài chính 

TT Tên công trình 

Tổng 
giá trị 
ñầu tư 
công 
trình 

Vốn 
Ngân 
sách/ 
Tài trợ 

UBND 
xã 

Dân 
góp 

Chính 
sách 
hộ 

nghèo 

Chi 
nhánh 
ngân 
hàng 
xã 

Tín 
dụng 
vi mô 
trong 
xã 

Tỷ lệ 
vay tín 
dụng 
tham 
gia 
CN 

Có 
vay 
ñưiợc 
NH 
khi 
cần  

Cơ chế 
TC có 
phù 
hợp 
không 

Kiến nghị 

1 NM nước xã Minh Tân  2,419    1,400     230     789  Có Ko Có 12% Ko Có Mở rộng cấp vùng lân cận 

2 Trạm cấp nước Trung ðông     750  180 310 260 Có Ko Có 0     Thiếu nước, ống xuống cấp 

3 Cấp nước xã Nà Trì     250  250 0 0 Có Có Có 0% Có Ko Hỗ trợ ñào tạo và vay vốn  

4 Trạm thôn Hiếu Thiện  2,200    1,320  0    880  Ko Có Có 30% Ko Có Vay vốn mở rộng phạm vi cấp 

5 Trạm xã Thanh An  2,094  1411 243 682 Có Ko Ko 95% Ko Ko Vay vốn tiếp tục ñầu tư 

6 Trạm thôn 9, xã Nam Dong     670  260 0 410 Có Có Có 83% Ko Có Giá ñiện cao quá 

7 Thôn 1 và 2 xã ðắk Drông     438  337 0 95 Có Ko Ko 0% Ko Ko Phân chia trách nhiệm rõ ràng 

8 Thôn 3 xã ðắk Drông     450  360 0 90 Có Có Ko 0% Ko Ko Trợ cấp kỹ thuật, kiểm tra nước 

9 Thôn 9, 10, 11 xã ðắk Wil                       

10 Thôn 4 xã ðắk Wil         Có Có Ko 0% Ko Ko Xin thêm bơm dự phòng 

11 HTX Trúc Sơn     360  227 0 143 Có Có Có 99% Ko Ko Thanh tra tài chính HTX 

12 Thôn 3 xã Cư Nia       0 Ko Ko Ko 0% Ko   Tăng phụ cấp 

13 Buôn Eathling, Cư Jút       0 Ko Ko Ko 0% Ko Ko Tăng giá nước, CT 134 

14 Bon U2, Eathling, Cư Jút       0 Ko Ko Ko 0% Ko   Tăng giá nước, thêm tbị, CT 134 
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Cơ chế tài chính 

TT Tên công trình 

Tổng 
giá trị 
ñầu tư 
công 
trình 

Vốn 
Ngân 
sách/ 
Tài trợ 

UBND 
xã 

Dân 
góp 

Chính 
sách 
hộ 

nghèo 

Chi 
nhánh 
ngân 
hàng 
xã 

Tín 
dụng 
vi mô 
trong 
xã 

Tỷ lệ 
vay tín 
dụng 
tham 
gia 
CN 

Có 
vay 
ñưiợc 
NH 
khi 
cần  

Cơ chế 
TC có 
phù 
hợp 
không 

Kiến nghị 

15 Thôn 01 xã Nam Dong       60% Có Có Có   Ko   Hỗ trợ sửa ñường ống chính 

16 Thôn xã Eapô         Có Ko Có     Ko Cho làm lại công trình mới 

17 Buôn Trum ngoài, ðắk Wil       20% Ko Ko Ko 0% Ko Có Mở rộng lộ giới ống và thêm máy bơm 

18 HTX Phú Lợi A     633  0 0 633 Ko Ko Ko 2% Ko Có   

19 HTX dịch vụ Mỹ Trinh     686  400 0 286 Có Ko Ko 0% Ko Có Hỗ trợ giải pháp giảm hao hụt 

20 HTX Thới Thành     514  117 0 396 Ko Ko Ko 0% Ko Ko CT Mục tiêu QG 

21 HTX Cẩm Sơn  2,049  0 0 2049 Ko Ko Ko 0% Ko Có Hỗ trợ ñào tạo quản lý và kỹ thuật 

22 HTX nông nghiệp Hoà Bình     899  0 0 899 Ko Ko Ko 0% Ko Có ðào tạo, kinh phí xét nghiệm nước 

23 Trạm Tân Phú 2, Chợ Gạo       70  5   65 Ko Ko Ko 0% Ko Có Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây hệ thống lọc 

24 Trạm Tân Bình 2B     309  204   113 Ko Ko Ko     Ko Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây hệ thống lọc 

25 Trạm ðiền Thanh     580  130   450 Có Có Ko 0% Ko Ko 
Tập huấn, qui ñịnh giá sàn, pCERWASS hỗ trợ 
ñều. 

26 Tổ HTX Tân Thuận     150  0 0 150 Ko Ko Ko   Ko Ko Vốn tổ HTX tự bỏ ra 

27 Trạm ấp Tân Thuận     449  255   194 Có Ko Có 30% Có Có tập huấn, mở rộng qui mô cấp nước toàn xã 

28 CNTT xã Phương Xá  1,132  
trục 
chính   

ñấu 
nối Ko Có Ko 0% Ko Ko Sụt giếng khoan, xin khoan lại  
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Cơ chế tài chính 

TT Tên công trình 

Tổng 
giá trị 
ñầu tư 
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Chính 
sách 
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nhánh 
ngân 
hàng 
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dụng 
vi mô 
trong 
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Tỷ lệ 
vay tín 
dụng 
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Có 
vay 
ñưiợc 
NH 
khi 
cần  

Cơ chế 
TC có 
phù 
hợp 
không 

Kiến nghị 

29 Trạm xã Cao Xá  3,200  3200 0 0 Ko Có Có 40% Ko Ko tranh giành ñất lắp ống với Cty TNHH 

30 Trạm Khu 3 xã Hợp Hải     758  560 198               Công trình xuống cấp do thu ko ñủ chi 

31 Trạm Vân Hùng  1,566  1566 0 0 Ko Có Ko 0% Ko Ko Chưa ñủ quỹ tái sx do giá nước thấp 

32 CNTT khu 3 xã Vụ Cầu  1,181  1181 0 0 Ko Ko Ko 0% Ko Ko Mạng chính rò rỉ, 1/2 giếng bị cạn 

33 Trạm xã Vũ Yển  1,063  1063 0 0 Ko Ko Ko 0% Ko Ko Hỗ trợ kỹ thuật  

34 CNTT Khu 1+2 xã Minh Hạc     750  720 0 30 Ko Ko Ko 0% Ko Có Giảm tỷ lệ thất thoát 

35 Trạm xã Cẩm Chế  3,200  2800 0 800 Có Có Có 16% Ko Có ðiện không ñủ áp, nguồn bị ñóng mùa lũ 

36 CNTT Lê Lợi, Thành Lợi  1,514  690 112 712             Mất ñiện quá nhiều 

37 CNTT xã Trung Thành  4,400  2200 2200 0 Có Có Có 13%     Tăng cường ñào tạo kỹ thuật 

38 Trạm xã Yên Ninh  3,800  2000 1000 800 Có Có Có 50% Ko Ko 
Hộ nghèo ñược vay 62, HTX chưa ñược vay sửa 
chữa 

39 HTX Sông ðào  1,800  600   1200 Ko Có Ko 0% Có Có Chỉ cắt nước khi mất ñiện 

40 Bản Mường Pồn 1       55  55 0 0 Ko Có Ko 0% Ko Ko Thiếu vốn xây thêm bể 

41 Bản Khá, TP. ðiện Biên         Ko Có Ko 0% Ko Ko Chất lượng nước chưa dùng ñể ăn uống ñược 

42 Bản Mển, Thanh Nưa           Có Ko 0% Ko Ko Xây thêm bể lắng 
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Cơ chế tài chính 

TT Tên công trình 

Tổng 
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ñưiợc 
NH 
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cần  

Cơ chế 
TC có 
phù 
hợp 
không 

Kiến nghị 

43 Bản Cò Chay, Mường Pồn           Có Ko 0% Ko Ko Xin thêm nắp bể ch 

44 Thôn Hói mít, Lăng Cô           ko Ko   Ko Ko Quản lý kém, không kinh phí sửa chữa 

45 Lộc thủy, Phú Lộc     942  751 100 91 Có Ko Ko   Ko có Thiếu nước cấp do công suất TK thấp 

46 Phượng Hoàng, Thanh Hà  1,000  700 300 0 Ko Ko Ko 0%   Ko Tiền sửa chữa do xã chi trả 

47 Khu vực 1, xã Bình ðiền  1,129  962   167   Có Ko 0% Ko Ko Phí nước quá thấp, không ñủ mở rộng cấp nước 

48 Nhà máy Vân Hình, Phong Bình       79  48   31 Có Ko Ko   Ko Có ðổi nguồn nước 

49 Xã Thủy Dương, Hương Thủy     490  0 0 490 Có   Có       Xây dựng trên 12 năm, ống chính hư hỏng. 

50 Xã Hương Thọ, Hương Trà  1,000  0 1000   Ko Có         Xin kinh phí nâng cấp ñập giữ nước 

51 ðá Bàn, Thủy Dương     260  130   130 Có Có Ko   Có Ko Lãi suất NH 1,85% tháng cao quá,  

52 CT Nhị Hồ, Phú Lộc     320  320         Ko       Thành lập HTX 

53 Xã Việt Hồng, Thanh Hà  1,300  600 700 100 Ko Ko Ko 0 Có Có Giá ñiện cao quá 1200ñ/kW 
 

 


